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SỐ 220 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. 


QUYỀN I-›50 


KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
Hội Thứ I 
QUYỂN I 


Phẩm 1: DUYÊN KHỞI (J) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở nơi đỉnh núi Thứu, thuộc thành Vương 
xá, cùng với chúng đại Bí-sô gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị 
hội đủ, tất cả đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, phiển não không 
còn sinh khởi lại nữa, đạt được tự tại chân thật, tâm hoàn toàn giải 
thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như ngựa đã được thuần thục, cũng 
như rồng lớn, đã làm việc cần làm, đã xong việc cần xong, bỏ các 
gánh nặng, đạt được lợi mình, cắt các trói buộc, biết đúng đã giải 
thoát, đạt tâm tự tại, rốt ráo cùng tột. Chỉ có một mình A-nan-đà, 
mới chứng quả Dự lưu, còn ở trình độ cần phải tu học. Tôn giả Đại 
Ca-diếp-ba là Thượng thủ. 

Lại có chúng Bí-sô-ni gồm năm trăm vị đều là A-la-hán; Đại 
Thắng Sinh Chủ là Thượng thủ. Lại có vô lượng Ô-ba-sách-ca, Ô-ba- 
tư-ca, đều thấy được sự thật cao cả. Lại có vô lượng, vô số chúng Đại 
Bồ-tát, tất cả đều chứng các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma- 
địa, an trụ trong các diệu lý Không, Vô tướng, Vô nguyện, đã chứng 
hạnh nhẫn nhục bình đẳng đối với các pháp, thành tựu bốn sự hiểu 
biết không chướng ngại, diễn thuyết bất cứ vấn để gì đều biện luận 
không cùng, với năm loại thần thông, diệu dụng tự tại, đã chứng được 
trí tuệ, dứt sạch phiển não, vĩnh viễn không lui mất, ngôn hạnh oai 
nghiêm, người nghe đều cung kính làm theo, siêng năng dũng mãnh, 
từ bổ biếng lười, bổ hết của cải, không tiếc thân tướng, xa lìa kiêu 
mạn, từ bỏ dối trá, không nhiễm, không cầu. Tất cả vì chúng sinh mà 
diễn bày chánh pháp, chứng đắc sâu xa cùng tột hạnh nhẫn nhục đối 
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với các pháp, không còn điều lo sợ, tâm được thư thái, vượt các cảnh 
nghịch, thoát các nghiệp chướng, xua tan tất cả phiển não, giặc oán, 
dựng cờ chánh pháp, dẹp các tà thuyết, các hàng Thanh văn, Độc giác 
không thể so lường, vì các ngài đã đạt được sự tự tại đối với tâm, sự tự 
tại đối với pháp, đã cởi bỏ được sự trở ngại do việc làm sai lầm, sự 
ngu dốt triỀn miên, sự hiểu biết hạn hẹp. Chọn pháp tu hành, lý luận 
trình bày không gì là không thông suốt; thâm nhập nẻo pháp tu hành 
duyên khởi, sinh diệt, xa la sự hiểu biết lệch lạc, sự mê lầm dai dẳng, 
tháo bỏ các buộc ràng, trí tuệ thông đạt các chân lý cao cả; trải qua vô 
số kiếp luôn phát nguyện rộng lớn, dung mạo vui vẻ, trước hết thường 
nêu bày lời chỉ dẫn, xa hẳn mọi nhăn nhó bực dọc, nói năng dịu dàng 
hòa nhã, rất khéo khen ngợi, biện tài không vấp, ở giữa chúng đông 
thể hiện oai đức trang nghiêm bình tĩnh, tiến thoái tự tại, không gì sợ 
sệt, trăm ngàn ức kiếp khéo nói không cùng. Đối với các pháp môn tu 
hành luôn quán sát sâu sắc vạn pháp như huyễn ảo, như dợn nắng, như 
chiêm bao, như trăng đáy nước, như tiếng vang, như hoa đốm trên 
không, như ảnh tượng, như bóng sáng phản chiếu, như trò ảo thuật, 
như thành hư ảo, tuy đều là không thật, nhưng hiện ra giống như thật. 
Những bậc ấy luôn lìa bỏ tâm yếu hèn, thuyết pháp không sợ hãi, có 
khả năng làm theo và chứng nhập vô lượng pháp môn tu tập, biết được 
tâm tư và ước vọng của loài hữu tình, dùng trí tuệ siêu việt mà giáo 
hóa để giải thoát họ. Đối với các loài hữu tình, tâm của các ngài 
không hể vướng mắc, đạt đến mức cao nhất về khả năng chịu đựng, 
đối với diệu lý vô sinh của các pháp chứng nhập hoàn toàn, trí thấu 
đạt tánh bình đẳng của muôn vật, biết đúng như thật về tính chất sâu 
xa của các pháp tùy theo ước nguyện của chúng sinh, khéo léo hướng 
dẫn họ về nẻo giác ngộ, thường xuyên giảng thuyết phương pháp tu 
hành duyên khởi một cách khéo léo, đảm nhận nguyện lớn trong vô 
biên cõi Phật. Đối với vô số Đức Phật trong mười phương, các vị ấy 
đều giữ chánh niệm bình đẳng, thường thể hiện một cách gắn bó sâu 
xa. Các Đức Phật ra đời, các vị ấy đều sẵn sàng phụng sự tất cả, cũng 
luôn luôn cầu thỉnh chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp, chưa vội 
nhập Niết-bàn, để hóa độ vô lượng chúng sinh, thường khéo khắc 
phục, diệt trừ các trói buộc do bám chặt vào sự hiểu biết lệch lạc và 
các lửa phiển não của tất cả loài hữu tình, chỉ trong giây lát, có thể 
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dạo chơi qua trăm ngàn cảnh định, làm phát sinh vô biên công đức cao 
cả. Những Bồ-tát này, đều đầy đủ công đức vi diệu rộng lớn như vậy, 
dù trải qua vô lượng trăm ngàn ức đại kiếp khen ngợi cũng không thể 
hết. Tên của các ngài là: Đại Bồổ-tát Hiển Thủ, Đại Bồ-tát Bảo Tánh, 
Đại Bồ-tát Bảo Tạng, Đại Bồ-tát Bảo Thọ, Đại Bồ-tát Đại Sư, Đại 
Bồ-tát Nhân Thọ, Đại Bồ-tát Tinh Thọ, Đại Bồ-tát Thần Thọ, Đại Bồ- 
tát Đế Thọ, Đại Bồ-tát Quảng Tuệ, Đại Bồ-tát Thắng Tuệ, Đại Bồ-tát 
Thượng Tuệ, Đại Bồ-tát Tăng Trưởng Tuệ, Đại Bồổ-tát Vô Biên Tuệ, 
Đại Bồ-tát Bất Hư Kiến, Đại Bồ-tát Vô Chướng Tuệ, Đại Bồ-tát 
Thiện Phát Thú, Đại Bồ-tát Thiện Dũng Mãnh, Đại Bồ-tát Cực Tinh 
Tấn, Đại Bồ-tát Thường Tinh Tấn, Đại Bồ-tát Thường Gia Hạnh, Đại 
Bồ-tát Bất Xả Ách, Đại Bồ-tát Nhựt Tạng, Đại Bồ-tát Nguyệt Tạng, 
Đại Bồ-tát Vô Tỷ Tuệ, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, Đại Bồ-tát Đắc Đại 
Thế, Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ-tát Bảo Ấn Thủ, Đại Bồ-tát 
Tôi Ma Lực, Đại Bồ-tát Kim Cang Tuệ, Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng, 
Đại Bồ-tát Thường Cử Thủ, Đại Bồ-tát Đại Bi Tâm, Đại Bồ-tát Đại 
Trang Nghiêm, Đại Bồ-tát Trang Nghiêm Vương, Đại Bồ-tát Sơn 
Phong, Đại Bồ-tát Bảo Phong, Đại Bồ-tát Đức Vương, Đại Bồ-tát Từ 
Thị... đại thể là có vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát như vậy, đều 
là con của Đấng Pháp Vương, có khả năng tiếp nối ngôi vị Phật, làm 
bậc Thượng thủ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa sư tử, tự trải tọa cụ, an tọa 
trong tư thế kiết già, thẳng lưng chánh niệm, an trú trong niệm hiện 
tại, vào định Vương diệu, các định khác đều được thu nhiếp trong 
định này, vì đấy là chỗ lưu xuất của tất cả các định. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn, biết đúng, nghĩ đúng, từ định Vương 
diệu, khoan thai đứng dậy, dùng Thiên nhãn thanh tịnh, quán sát thế 
giới chư Phật trong mười phương, toàn thân thư thái, từ nơi tướng 
bánh xe ngàn căm dưới hai lòng bàn chân, phóng ra sáu mươi trăm 
ngàn vô số hào quang, rồi từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai 
gót chân, bốn mắt cá chân, hai ống quyển, hai đầu gối, hai bắp vế, 
cạnh sườn, bụng, lưng, giữa rốn, chữ đức ở ngực, hai vú, hai nách, 
hai vai, hai khuỷu tay, hai cánh tay, hai cổ tay, hai tay, hai bàn tay, 
mười ngón, hai mắt, hai tai, bốn mươi răng... cho tới tướng lông xoắn 
giữa mày... nói chung là mỗi mỗi bộ phận trên thân, đều phóng ra 
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sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang, mỗi hào quang này soi sáng cả 
thế giới ba lần ngàn!, từ đó, lần lượt soi khắp vô số cõi Phật trong 
mười phương, trong ấy nếu có loài hữu tình nào gặp được ánh hào 
quang này, nhất định đạt đến quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Rồi, tất cả lỗ chân lông của Đức Thế Tôn cũng đều thông hoạt 
và phát ra sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang, mỗi hào quang ấy 
đều soi sáng cả thế giới ba lần ngàn, từ đó, lần lượt soi khắp vô số 
cõi Phật trong mười phương, trong ấy nếu có loài hữu tình nào gặp 
được hào quang này, nhất định đạt tới quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Rồi, từ thân Đức Thế Tôn lại phát ra hào quang soi khắp cả thế 
giới ba lần ngàn, từ đó, một lần soi khắp vô số cõi Phật trong mười 
phương, trong ấy nếu có loài hữu tình nào gặp được hào quang này, 
nhất định đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại, từ miệng Đức Thế Tôn, phát ra tướng lưỡi rộng dài, che 
khắp cả thế giới ba lần ngàn, sắc diện tươi vui mỉm cười. Từ nơi tướng 
lưỡi rộng dài đó, tuôn ra vô lượng trăm ngàn vô số hào quang, với 
nhiều màu sắc, trong ấy, hiện lên đóa hoa sen báu, gồm đến ngàn 
cánh, đều là màu vàng ròng, có các báu trang nghiêm, phô bày đẹp 
đẽ, thật dễ ưa thích, mùi thơm ngào ngạt, xông tỏa cùng khắp, mịn 
trơn nhẹ nhàng, tiếp xúc liền dấy khởi niềm vui thanh thoát. Trong đài 
của các hoa, đều có Hóa Phật ngồi kiết già tuyên giảng pháp âm vi 
diệu, mỗi mỗi pháp âm đều nêu bày pháp tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nếu có các loài hữu tình nào nghe được, nhất định đạt tới 
quả vị Giác ngộ cao tột, rồi từ đó, lần lượt biến khắp vô số cõi Phật 
trong mười phương, diễn nói các pháp lợi ích cũng đều như vậy. 


“Thế giới ba lần ngàn” được dịch từ “Tam thiên đại thiên thế giới”, là vũ trụ 
quan của người Ấn độ xưa. Nghĩa là núi Tu-di ở chính giữa, bốn chân lớn và 
chín núi tám biển bao bọc chung quanh gọi là một thế giới nhỏ, trong đó bao 
quát mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, bốn vua trời, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, 
trời Đâu-suất, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm thế.. Thế giới 
này lấy số một lần ngàn làm cơ bản mà hình thành một ngàn cái thế giới nhỏ, 
một ngàn thế giới nhỏ tập thành một ngàn thế giới cỡ vừa, một ngàn thế giới 
cỡ vừa tập thành một ngàn thế giới cỡ lớn. Vì một ngàn thế giới cỡ lớn này là 
do ba thứ ngàn thế giới nhỏ, vừa, lớn hợp thành cho nên gọi là thế giới ba lần 
ngàn. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn, không rời chỗ ngồi, nhập pháp định Sư 
tử du hý, hiện xuất thần thông, khiến cho thế giới ba lần ngàn này 
hiện ra đủ sáu loại biến động: động, động rất mạnh, cùng động rất 
mạnh; phun, phun rất mạnh, cùng phun rất mạnh; rung, rung rất 
mạnh, cùng rung rất mạnh; chạm, chạm rất mạnh, cùng chạm rất 
mạnh; gầm thét, gầm thét rất mạnh, cùng gầm thét rất mạnh; nổ, nổ 
rất mạnh, cùng nổ rất mạnh. 

Lại khiến cho cõi này, phương Đông nổi thì phương Tây chìm, 
Tây nổi Đông chìm, Nam nổi Bắc chìm, Bắc nổi Nam chìm, giữa nổi 
chung quanh chìm, chung quanh nổi ở giữa chìm. Cõi này trở nên 
trong sạch, sáng mát, êm ả, tạo nên mọi lợi ích an vui cho các loài 
hữu tình. 

Khi ấy, thế giới ba lần ngàn này, có bao nhiêu cảnh địa ngục, 
súc sinh, ngạ quỷ, cùng các nẻo xấu ác, hung hiểm, khốn khổ khác, 
thì tất cả các loài hữu tình ở đấy đều lìa nạn khổ. Từ đây chết rồi, 
đều được sinh vào cõi người và sáu cảnh trời trong cõi Dục, đều nhớ 
tới kiếp trước, vui mừng khó tả, đồng đến chỗ Phật, với tâm thanh 
tịnh, đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, từ đấy, lần lượt biến khắp vô số 
cõi Phật trong mười phương. Do thần lực Phật, nên hiện rõ sáu thứ 
biến động. Lúc này, các cõi xấu ác của thế giới ấy và tất cả chúng 
hữu tình, đều la mọi nạn khổ. Từ đây, chết rồi đều được sinh vào 
cõi người và sáu cảnh trời trong cõi Dục, đều nhớ lại kiếp trước, vui 
mừng hớn hở. Các loài ấy ở trong cõi mình, đều đến chỗ Đức Phật, 
cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài. 

Lúc đó, thế giới ba lần ngàn này và vô số thế giới hữu tình khác 
trong mười phương, người mù thì thấy được trở lại, người điếc nghe 
được, người câm nói được, người điên tỉnh trí, người loạn được yên, 
người nghèo được giàu, người không y phục thì có được y phục, người 
đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu 
được đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu các giác quan thì 
được đầy đủ, người mê được tỉnh, người mệt mỏi thì được khoẻ khoắn. 

Khi ấy, các loài hữu tình, với tâm bình đẳng, đối đãi nhau như 
thể cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, như bà con thân thuộc, xa lìa lối 
sống với ngôn ngữ tà vạy, hướng theo lối sống ăn nói ngay thẳng 
chân chánh, ha nếp sống làm mười điều ác, tu tập nếp sống làm 
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mười điều lành, dứt tư tưởng ác, chuộng tư tưởng thiện, la hạnh 
không thanh tịnh, tu theo hạnh thanh tịnh, thích sạch trừ dơ, ưa yên 
tĩnh bổ ôn ào, thân tâm thư thái liền sinh niềm vui thanh thoát, như 
người tu hành an trụ nơi cõi định thứ ba. Lại có trí tuệ cao tột, bỗng 
chốc phát sinh, khởi lên ý nghĩ: ban cho rộng khắp, điều hòa khắc 
phục, an ổn chịu đựng, tiến tới mạnh mẽ, vắng lặng hoàn toàn, quán 
sát chín chắn, la hẳn phóng túng, tu tập phạm hạnh, đối với các loài 
hữu tình luôn Từ, Bi, Hỷ, Xả, không gây rối nhau, há chẳng là tốt 
đẹp saol 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, ở trên tòa sư tử, phóng hào quang đặc 
biệt, oai đức lồng lộng, ánh sáng phủ khắp thế giới ba lần ngàn, đến 
cả vô số cõi Phật trong mười phương khiến các núi Tô-mê-lô, núi 
Luân vi... tất cả cung điện của các Thần, Rồng, Trời, cho đến cõi trời 
Tịnh cư, đều như không còn hiện hữu, cũng như trăng tròn mùa thu, 
làm mờ các vì sao, như mặt trời mùa hạ, ánh sáng làm nhòa các màu 
sắc, như bốn ngọn núi chúa vĩ đại đầy châu báu vi diệu, soi đến các 
núi khác, thì uy nghi và ánh sáng luôn hơn hẳn. Đức Phật dùng thần 
lực, hiện lại thân Phật, khiến cho tất cả các loài hữu tình trong thế 
giới ba lần ngàn này đều trông thấy được. 

Lúc này, vô lượng vô số chư Thiên ở cõi trời Tịnh cư, trong 
thế giới ba lần ngàn này, dưới cùng là cõi Dục, chư Thiên, Tứ đại 
Thiên vương, tất cả loài người và phi nhân... đều thấy Đức Như Lai 
ngồi trên tòa sư tử, oai quang sáng rực như núi vàng lớn, nên vô 
cùng vui mừng, khen ngợi điều chưa từng có, rồi mang theo vô số 
các loại hoa trời, hương khoanh, hương xoa, hương đốt, hương bột, y 
phục, ngọc anh lạc, tràng phan, lọng báu, nhạc cụ, các thứ ngọc, vô 
lượng các loại hoa sen trời đủ các sắc màu xanh, đỏ, trắng, vàng, 
hồng, hoa cây vàng bạc cõi trời, lá thơm cõi trời và vô lượng hoa 
tươi trên đất dưới nước, cùng mang đến chỗ Phật, dâng rải lên Phật. 
Do thần lực của Phật, các tràng hoa kia lần lượt được tung lên, kết 
thành đài hoa, số lượng đầy cả thế giới ba lần ngàn, như các lọng 
hoa trời rủ xuống, rồi nào chuông quý, phan ngọc thêu đan tỉ mỉ hài 
hòa, rất dễ ưa thích. Khi ấy, cõi Phật này, trang nghiêm mầu 
nhiệm, giống như thế giới Cực lạc ở phương Tây. Hào quang của 
Phật chói sáng khắp mọi loài, trong thế giới ba lần ngàn, cả hư 
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không đều cùng một màu vàng rực rỡ. Các cõi trong vô số cõi Phật 
ở mười phương thế giới cũng lại như thế. 

Cùng lúc, các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, các châu 
Nam thiệm-bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc 
cu-lô, người ở trong đó, do thần lực của Phật, ai cũng thấy Đức Phật 
ngồi ngay trước mặt, đều nghĩ rằng, Đức Như Lai nói pháp cho riêng 
mình. Như vậy, chư Thiên trong các cõi: Trời Tứ đại Thiên vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời 
Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời 
Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện 
kiến, trời Sắc cứu cánh... cũng đều do thần lực của Đức Thế Tôn mà 
mỗi vị đều thấy Phật, ngồi ngay trước mặt và đều nghĩ rằng, Đức 
Như Lai đang nói pháp riêng cho mình. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, không rời bảo tòa, vui vẻ mỉm cười, từ 
trên mặt Ngài, phóng hào quang lớn, chiếu khắp các cõi Phật, nơi 
thế giới ba lần ngàn và vô số các cõi Phật trong mười phương. 

Cùng lúc, ở các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, tất cả 
các loài hữu tình, theo hào quang của Phật, đều trông thấy khắp vô 
số thế giới chư Phật trong mười phương, tất cả các Bậc Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, được chúng Thanh văn, Bồ-tát vây quanh, lại còn 
thấy tất cả các loài hữu tình, vô tình khác nữa. 

Tất cả loài hữu tình, nơi vô số cõi Phật trong mười phương thế 
giới, cũng nương hào quang Phật, nhìn thấy ở cõi ấy, Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác Thích-ca Mâu-ni được chúng Thanh văn, Bồ- 
tát vây quanh và còn thấy tất cả các loài hữu tình, vô tình khác nhau. 

Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương 
Đông, tên là Đa Bảo, có Đức Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm, đang an trụ tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho chúng Đại Bồ-tát. Trong cõi ấy có vị Bồ-tát tên là Phổ 
Quang, trông thấy ánh hào quang lớn kia cùng với đại địa, cõi đất 
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biến động và thân tướng của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, liền đi 
đến trước Đức Phật Bảo Tánh cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Phật Bảo Tánh bảo Đại Bồ-tát Phổ Quang: 

-Này thiện nam, ở phía Tây của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật nơi ấy hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện an trụ tại đó, sắp nói 
pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồổ-tát. Do thần lực 
của Phật ấy, mà hiện ra điểm lành như thế. 

Bồ-tát Phổ Quang nghe rỒi, vui mừng hết mực, lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, nơi 
thân sau cùng quyết nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót 
chấp thuận! 

Phật Bảo Tánh bảo Bồổ-tát Phổ Quang: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ khởi hành. 

Đức Phật nói xong liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh với các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Phổ 
Quang và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, như 
lời Ta dặn, bạch rằng: “Như Lai Bảo Tánh xin ân cần thăm hỏi Ngài 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn có được thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” 
Rồi đem hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông 
đến cõi ấy, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng 
ở đó chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao 
vậy? Vì các vị Bổ-tát nơi cõi ấy, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện 
từ bi cứu độ chúng sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sinh về thế 
giới đó. 

Bồ-tát Phổ Quang nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng 
trăm ngàn vô số Đại Bổ-tát xuất gia, tại gia, vô số trăm ngàn đồng 
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nam, đồng nữ, đảnh lễ nơi chân Phật, đi vòng bên phải, rồi từ giã. 
Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng báu, 
y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên 
đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông đã đi qua, đến cõi Phật nào, 
các vị đó cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không hề 
bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, đều cung kính đảnh lễ nơi 
chân Phật, nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát 
Phổ Quang tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ở phía Đông của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Đa bảo, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo 
Tánh Như LaI, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn được thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? Nói 
xong Bồ-tát cầm ngàn đóa hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Thế 
Tôn để làm Phật sự. 

Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận đóa hoa sen ấy, rồi 
rải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Đông. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của 
các hoa ấy, đều có Hóa Phật ngồi kiết già nói pháp tương ưng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát. Như có chúng hữu tình nào nghe 
được pháp đó, đều đạt tới quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lúc ấy, Bồ-tát Phổ Quang và các vị cùng đi, trông thấy việc 
này, đều vui mừng vô hạn, khen là chưa từng có, mỗi người tùy theo 
căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong thì lui ra ngồi qua 
một bên. 

Cứ như vậy, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
phương Đông, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một 
vị Bồ-tát đứng đầu, trông thấy hào quang lớn kia cùng đại địa biến 
động và thân tướng của Phật, nên đồng đến chỗ Phật bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 
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Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Nơi phía Tây của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp vì các vị Bồ-tát mà diễn nói pháp Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do thần lực của Đức Phật đó, nên mới hiện 
điểm lành này. 

Các vị Bồổ-tát hàng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
xin đi đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Phật và các vị Bồổ-tát. Các Đức Như Lai kia đồng khen hay, thuận 
cho đi và đều trao cho các vị Bồ-tát hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng, 
đặn rằng: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại đây 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen này dâng lên 
Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến cõi kia, phải nhận thức đúng 
đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồổ-tát, chớ sinh lòng coi thường mà 
tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát ấy, oai đức khó 
sánh kịp, do hạnh nguyện từ bị độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn 
nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị đứng đầu, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng, 
vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo các phẩm 
vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Những cõi Phật đã đi qua, tại 
mỗi nơi các vị ấy đều cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót cõi 
nào. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa, thưa trình mọi 
việc, Phật Thích-ca nhận hoa xong, rải trở lại phương Đông. Do thần 
lực của Phật nên hoa rơi đủ khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa 
ấy, đều có Hóa Phật nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ- 
tát, khiến những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi, trông thấy đều vui mừng 
khen chưa từng có, mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và 
các vị Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 
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Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Nam, 
tên là Ly nhất thiết ưu, Phật ở cõi ấy hiệu là Vô Ưu Đức Như Lai, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho chúng Đại Bồ-tát. Trong số ấy có vị Bồ-tát tên là Ly Ưu, thấy 
ánh hào quang lớn kia, cùng đại địa biến động và thân tướng của 
Phật, nên lòng sinh thắc mắc, liền đi đến trước Phật, đầu lạy dưới 
chân thưa rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Đức Phật Vô Ưu Đức bảo Đại Bồ-tát Ly Ưu: 

-Này thiện nam, về phía Bắc của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích- 
ca Mâu-nI Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự ST, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, sắp nói 
pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bô-tát. Do thân lực 
của Phật ấy, mà hiện ra điểm lành này. 

Bồ-tát Ly Ưu nghe rồi, lòng vui mừng vô hạn, nên lại bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồổ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, với 
thân sau cùng ấy sẽ nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót chấp 
thuận! 

Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ-tát Ly Ưu: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ tùy ý. 

Đức Phật nói xong liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, với các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Ly 
Ưu và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa: “Như Lai Vô Đức xin ân cần thăm hỏi Ngài được ít bệnh, 
ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa 
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sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến cõi đó, phải 
nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đấy, chớ sinh 
lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị 
Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh kịp, do hạnh nguyện từ bi độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về thế giới đó.” 

Bồ-tát Ly Ưu liền nhận hoa, vâng lời chỉ dạy, rồi cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô số Đại Bồổ-tát xuất gia, tại gia và vô số trăm 
ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Nam đã đi 
qua, đến cõi Phật nào, những vị ấy cũng đều cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều đảnh lễ nơi chân 
Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bồ-tát 
Ly Ưu tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ở phía Nam của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Ly nhất thiết ưu, Đức Phật ở cõi ấy 
hiệu là Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi 
Đức Thế Tôn được ít bệnh, ít phiển, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều 
hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi sự hòa hợp, chúng 
sinh dễ độ chăng? Nói xong, Bồ-tát cầm ngàn đóa hoa sen sắc vàng 
ròng ấy dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. 

Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận đóa hoa sen ấy, rồi 
rải trở lại nơi vô số thế giới chư Phật ở phương Nam. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp tất cả các cõi Phật. 
Trong các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già nói pháp 
tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồổ-tát, như có 
chúng hữu tình nào nghe được pháp đó, tất sẽ đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lúc này, Bồ-tát Ly Ưu và các vị cùng đi, trông thấy việc ấy, 
đều vui mừng vô hạn, khen ngợi là chưa từng có, mỗi người tùy theo 
căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng 
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dường, tôn trọng ngợi khen Phật và các Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua 
một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
phương Nam, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật đó, cũng đều có một 
vị Bồ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia, cùng với đại 
địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ Đức Phật, 
bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Khi ấy, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Bắc cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật ở đấy 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
hàng Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật đó, nên mới hiện ra những 
điểm lành này. 

Những vị Bồổ-tát đứng đầu nghe xong, đều vui mừng, vị nào 
cũng đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, 
cúng dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các vị Bồ-tát. Các Đức Như 
Lai kia đều khen hay và đồng ý cho đi. Các Ngài trao cho những vị 
Bồ-tát hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: 

-Người đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại 
đây đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi 
đứng nhẹ nhàng, khí lực điểu hòa, an vui chăng? Việc đời tạo được 
mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem hoa sen này 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến thế giới Kham 
nhẫn đó, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật ấy và các vị Bồổ-tát, 
chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì 
các vị Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện từ bi độ sinh 
thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều cung kính cúng dường Phật và Bồ-tát, không 
hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa 
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trình mọi việc, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, tung rải 
trở lại phương Nam. Do thần lực của Phật nên hoa rơi đủ khắp các 
cõi Phật nơi phương ấy. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật diễn 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến cho người 
nghe nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy sự việc đều vui 
mừng khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật cùng các vị Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Tây, tên 
là Cận tịch tĩnh, có Đức Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, đang an trú tại thế giới ấy, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các Đại Bồ-tát. Khi ấy có Bồ-tát tên là Hạnh Tuệ, trông thấy 
ánh hào quang lớn kia, cùng đại địa biến động và thân tướng của 
Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật Bảo Diệm, đầu 
lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Phật Bảo Diệm bảo Đại Bô-tát Hạnh Tuệ: 

-Này thiện nam, về phía Đông của cõi này, vượt qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đấy hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại cõi đó, sắp 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do thần 
lực của Phật ấy nên mới hiện ra điểm lành này. 

Bồ-tát Hạnh Tuệ nghe rồi, vui mừng hết mực, lại thưa với Phật 
Bảo Diệm: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu- 
ni và chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt 
các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và 
với thân sau cùng ấy sẽ quyết nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 
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Phật Bảo Diệm nói với Bồ-tát Hạnh Tuệ: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ khởi hành. 

Đức Phật nói xong liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Hạnh 
Tuệ và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa: “Như Lai Bảo Diệm xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít 
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? 
Việc đời luôn tạo được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” 
Rồi mang đóa hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 
Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật và các đại chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm 
thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh 
kịp, do hạnh nguyện từ bị độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Khi ấy, Bồ-tát Hạnh Tuệ, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô số các vị Đại Bồ-tát xuất gia, tại gia và vô số 
trăm ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật Bảo Diệm, đi 
vòng bên phải, rồi từ giã. Mỗi vị đều mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm 
vật cúng dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương 
Tây đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều cung kính đảnh lễ 
nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. 
Bô-tát Hạnh Tuệ tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây cõi này, trải qua vô số thế giới, 
có thế giới tận cùng tên là Cận tịch nh, Đức Phật ở đấy hiệu là Bảo 
Diệm Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn tạo được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng? 

Bồ-tát Hạnh Tuệ thưa xong bèn cầm ngàn đóa hoa sen sắc 
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vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Lúc này, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liên nhận hoa sen ấy, rồi 
rải trở lại nơi vô số thế giới chư Phật ở phương Tây. Do thần lực của 
Phật, khiến cho các hoa này đều rơi đủ khắp các cõi Phật kia. Trong 
các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương 
ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, nếu có chúng 
hữu tình nào nghe được pháp ấy đều đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bồ-tát Hạnh Tuệ và các vị cùng đi trông thấy sự việc 
này, thì đều vui mừng vô hạn, khen là chưa từng có, rồi mỗi người 
tù y theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật nơi 
phương Tây, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp 
mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị 
Bồ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia, cùng với đại địa 
biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật nơi những thế giới kia, vị nào cũng 
đáp: 

-Về phương Đông, có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật ở đấy 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các vị Bồ-tát. Do thân lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra các 
điểm lành như thế. 

Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong, đều vui mừng và vị nào 
cũng ân cần xin đi đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, 
cúng dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và 
đồng ý cho đi. Các vị đều trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng 
cho vị Bồ-tát đứng đầu và dặn: 

-Người đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni thưa lại 
đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi 
đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo 
được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen 
này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến thế giới 
Kham nhẫn ấy, phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 1 ĐÀ| 





Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao 
vậy? Vì các vị Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện từ bi 
độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô 
lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm 
vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi 
các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồổ-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc. Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, liễn rải trở 
lại phương Tây. Do thần lực của Phật nên hoa ấy đã rơi đủ khắp các 
cõi Phật trong thế giới đó. Nơi đài của các hoa, đều có các vị Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, khiến 
cho người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi, trông thấy sự việc, đều vui 
mừng khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật cùng các Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 2 


Phẩm 1: DUYÊN KHỞI (2) 


Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Bắc, tên 
là Tối thắng, có Đức Phật hiệu là Thắng Đế Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, đang an trú tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
Đại Bồ-tát. Lúc này, có vị Bồ-tát tên là Thắng Thọ, trông thấy ánh 
hào quang lớn kia cùng với đại địa biến động và thân tướng của 
Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật Thắng Đế đầu 
lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành như thế? 

Đức Phật Thắng Đế bảo Đại Bồ-tát Thắng Thọ: 

-Này thiện nam, về phía Nam của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại cõi đó, 
sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do 
thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra những điểm lành như vậy. 

Bồ-tát Thắng Thọ nghe thế, vui mừng khôn xiết nên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồổ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và với 
thân sau cùng đó sẽ quyết nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương 
xót, chấp thuận! 

Phật Thắng Đế bảo Bồ-tát Thắng Thọ: 
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Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát 
Thắng Thọ và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, bạch: “Như Lai Thắng Đế, xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít 
bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? 
Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” 
Rồi đem đóa hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 
Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy 
cõi Phật và các đại chúng ở đấy, chớ nên sinh lòng coi thường mà tự 
làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồổ-tát ấy, oai đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện từ bi nhằm độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên 
lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bồ-tát Thắng Thọ, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng 
trăm ngàn vô số Đại Bồổ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số trăm ngàn 
đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật Thắng Đế, đi vòng bên 
phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Bắc đã đi 
qua, đến cõi Phật nào, những vị ấy cũng cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính đảnh 
lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua 
một bên. Bồ-tát Thắng Thọ tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Bắc của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Tối thắng, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thắng Đế Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế 
Tôn có được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, 
an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi sự thuận hợp, chúng sinh 
dễ độ chăng? 

Bồ-tát Thắng Thọ nói xong, liền đem hoa sen sắc vàng ròng ấy 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 
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Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bèn nhận hoa sen ấy, rồi 
tung rải trở lại nơi vô số thế giới chư Phật ở phương Bắc. Do thần lực 
của Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng đó. Trong các đài hoa ấy, đều có Hóa Phật ngồi kiết già diễn 
nói pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; 
nếu có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu đó đều đạt đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bồ-tát Thắng Thọ và các vị cùng đi, trông thấy việc 
này đều vui mừng hết mực, khen là chưa từng có, rồi mỗi người tùy 
theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
phương Bắc, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn nói ấy, cũng 
đều có một vị Bồổ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật đang giảng bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phương Nam của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức 
Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện 
ra những điểm lành như thế. 

Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều ân cần xin được đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ 
bái, cúng dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay 
và đồng ý cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng 
cho vị Bồ-tát đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem hoa sen này dâng 
lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến nơi thế giới Kham nhẫn 
ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, 
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chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì 
các Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, 
vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đổng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồổ-tát, không hễể bỏ 
sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, tung rải 
trở lại phương Bắc. Do thần lực của Phật nên hoa rơi đủ khắp các cõi 
Phật nơi thế giới ấy. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật diễn 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, khiến cho 
người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy đều vui mừng 
khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng 
dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
Phật và các vị Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Đông 
bắc, tên là Định trang nghiêm, có Đức Phật hiệu là Định Tượng 
Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự ST, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, nói pháp 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồổ-tát. Lúc này, có vị Bồ-tát 
tên là Ly Trần Dũng Mãnh, trông thấy ánh hào quang kia tỏa chiếu 
cùng đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên lòng sinh thắc 
mắc, bèn đi đến trước Phật Định Tượng Thắng Đức, đầu lạy nơi chân 
Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có những điểm lành như 
thế? 

Khi ấy, Đức Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Đại Bồ-tát Ly 
Trần Dũng Mãnh: 

-Này thiện nam, về phía Tây nam của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu 


www.daitangkinh.org 





26 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bac-già-phạm, hiện đang an trú tại cõi 
ấy, sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ- 
tát. Do thần lực của Đức Phật ấy nên đã hiện ra các điểm lành như 
thế. 

Khi ấy, Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh nghe Phật nói rồi, hết sức 
vui mừng nên lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và nơi 
thân sau cùng sẽ dốc nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót, 
chấp thuận! 

Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bổ-tát Ly 
Trần Dũng Mãnh và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
đặn, thưa: “Như Lai Định Tượng Thắng Đức, xin ân cần thăm hỏi, 
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an 
vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thế giới ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật 
và đại chúng ở đấy, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn 
mình. Vì sao vậy? Vì những Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số 
trăm ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên 
phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Đông bắc đã 
đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, tôn 
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trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra 
đứng qua một bên. Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh tiến tới trước, bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Đông bắc của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Định trang nghiêm, Đức Phật ở 
đó hiệu là Định Tượng Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin 
ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiển, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh thưa xong liền đem ngàn đóa hoa 
sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận đóa hoa sen ấy, rồi rải trở 
lại nơi vô số thế giới chư Phật ở hướng Đông bắc. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở hướng 
đó. Trong các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già diễn nói 
pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; nếu 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy đều đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bồ-tát Ly Trần Dũng Mãnh và các vị cùng đi nhìn thấy 
việc này, vui mừng khôn xiết, khen là chưa từng có, rồi mỗi người 
tù y theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
hướng Đông bắc, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng ấy, cũng 
đều có một vị Bồ-tát đứng đầu, nhìn thấy ánh hào quang lớn kia tỏa 
chiếu cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều 
đến chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
vậy? 
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Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Tây nam của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức 
Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện 
ra những điểm lành như vậy. 

Các vị Bồổ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và đồng ý 
cho đi. Các Ngài bèn trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ- 
tát đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem đóa hoa sen này 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn 
ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, 
chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì 
các Bồ-tát ấy, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, 
vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ sót 
một cõi nào. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, tung rải 
trở lại hướng Đông bắc. Do thần lực của Phật nên hoa rơi đủ khắp 
các cõi Phật nơi hướng ấy. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật 
diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, khiến 
những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy sự việc đều vui 
mừng, khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 
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Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Đông 
nam, tên là Diệu giác trang nghiêm, rất dễ ưa thích, có Đức Phật 
hiệu là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại 
đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. 
Lúc này, có vị Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ, trông thấy ánh hào quang 
lớn kia cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên lòng 
sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật Liên Hoa Thắng Đức, đầu lạy 
nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành ấy? 

Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Đại Bồ-tát Liên Hoa Thủ: 

-Này thiện nam, về phía Tây bắc của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu 
là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, sắp 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do thần 
lực của Đức Phật ấy, mà hiện ra các điểm lành như thế. 

Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thủ nghe Phật nói nên vui mừng khôn 
xiết, bèn lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồổ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và nơi 
thân sau cùng đó sẽ nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót, 
chấp thuận! 

Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa Thủ: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên 
Hoa Thủ và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, như 
lời Ta dặn, bạch: “Như Lai Liên Hoa Thắng Đức, xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, 
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an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ 
độ chăng?” Rồi cầm hoa sen ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, 
thấy cõi Phật và các đại chúng ở đấy, chớ sinh lòng coi thường mà tự 
làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bổ-tát ấy, oai đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới 
sinh về cõi đó. 

Bồ-tát Liên Hoa Thủ, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số trăm 
ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Đông nam 
đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra 
đứng qua một bên. Bồ-tát Liên Hoa Thủ tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Đông nam của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Diệu giác trang nghiêm, Đức 
Phật nơi cõi ấy hiệu là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, đi 
đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo 
được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Liên Hoa Thủ thưa xong bèn cầm ngàn đóa hoa sen sắc 
vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận hoa sen ấy, rồi tung rải trở 
lại nơi vô số thế giới chư Phật ở hướng Đông nam. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở hướng 
ấy. Trong các đài hoa này, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già giảng 
nói pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; 
nếu có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu đó đều đạt đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. 
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Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thủ và các vị đi theo trông thấy việc 
này đều hết sức vui mừng, khen là chưa từng có, mỗi người tùy theo 
căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Phật cùng chư Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
hướng Đông nam, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang 
nói pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng ấy, 
cũng đều có một vị Bồổ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn 
kia cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến 
chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Tây bắc của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức 
Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện 
ra các điểm lành như vậy. 

Các vị Bồổ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và đồng ý cho 
đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ-tát 
đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, thưa lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem hoa sen ấy dâng 
lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, 
phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, chớ 
sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các 
Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì 
nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi 
nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồ-tát, không hề bỏ sót. 
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Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, tung rải 
trở lại nơi hướng Đông nam. Do thần lực của Phật nên hoa rơi đủ 
khắp các cõi Phật ở hướng đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, 
khiến những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy sự việc đều vui 
mừng khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây nam, 
tên là Ly trần tụ, có Đức Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng 
Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, giảng nói pháp 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc ấy, có vị Bồ-tát 
tên là Nhật Quang Minh, trông thấy ánh hào quang kia cùng với đại 
địa biến động và thân tướng của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi 
đến trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành này? 

Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Đại Bồ-tát Nhật 
Quang Minh: 

-Này thiện nam, về phía Đông bắc của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại đó, sắp 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do thần lực 
của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra các điểm lành kia. 

Khi ấy, Bồ-tát Nhật Quang Minh nghe Phật nói nên vui mừng 
khôn xiết, bèn lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
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pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và nơi 
thân sau cùng sẽ nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót, chấp 
thuận! 

Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Bồ-tát Nhật Quang 
Minh: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Nhật 
Quang Minh và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa: “Như Lai Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức, xin ân cần 
thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điểu hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, 
chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem đóa hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải có 
nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đấy, chớ sinh 
lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị 
Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì 
nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Lúc này, Bồ-tát Nhật Quang Minh, nhận hoa, vâng lệnh, rồi 
cùng với vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát xuất gia, tại gia, cùng 
vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng 
bên phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, 
tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật 
cúng dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây 
nam đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra 
đứng qua một bên. Bồ-tát Nhật Quang Minh tiến tới trước, bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây nam của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Ly trần tụ, Đức Phật ở đó hiệu là 
Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
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Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin 
ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Nhật Quang Minh thưa bày xong bèn cầm ngàn đóa hoa 
sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Lúc này, Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận hoa sen ấy, rồi tung rải 
trở lại nơi vô số thế giới chư Phật ở hướng Tây nam. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở hướng đó. 
Trong các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già diễn nói pháp 
tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bổ-tát; như có 
chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy đều đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bồ-tát Nhật Quang Minh và các vị cùng đi trông thấy 
việc này rồi, nên vô cùng vui mừng, khen là chưa từng có; mỗi vị tùy 
theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngôi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
hướng Tây nam, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giẳng ấy, cũng 
đều có một vị Bồổ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Đông bắc của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức 
Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các vị Đại Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới 
hiện ra các điểm lành như vậy. 

Các vị Bồổ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và đồng ý 
cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ- 
tát đứng đầu và dặn: 
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-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số hoa sen này 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn 
ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, 
chớ nên sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao 
vậy? Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh 
thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đổng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồ-tát, không hề bỏ 
sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, liển tung 
rải trở lại nơi hướng Tây nam. Do thần lực của Phật nên hoa ấy đã 
rơi khắp các cõi Phật ở hướng đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồổ-tát, 
khiến những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy như thế đều vui 
mừng khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật cùng các vị Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây bắc, 
tên là Chân tự tại, có Đức Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như 
Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc này, có vị Bồ-tát tên là Bảo 
Thắng, trông thấy ánh hào quang kia cùng với đại địa biến động và 
thân tướng của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật, 
đầu lạ y nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
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vậy? 

Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Đại Bồ-tát Bảo Thắng: 

-Này thiện nam, về hướng Đông nam của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại đó, sắp 
giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do 
thần lực của Đức Phật đó, nên mới hiện ra các điểm lành như thế. 

Bồ-tát Bảo Thắng nghe thế, vô cùng vui mừng, nên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại và nơi 
thân sau cùng sẽ quyết nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót, 
chấp thuận! 

Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ-tát Bảo Thắng: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ khởi hành. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Bảo 
Thắng và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa rõ: “Như Lai Nhất Bảo Cái Thắng, xin ân cần thăm hỏi, 
Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an 
vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem số hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, 
thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường mà tự 
làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồổ-tát kia, oai đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới 
sinh về cõi đó. 

Bô-tát Bảo Thắng, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng 
trăm ngàn vô số Đại Bồổ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số trăm ngàn 
đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, rồi từ 
giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng 
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báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, bắt 
đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây bắc đã đi qua, đến cõi 
Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính đảnh 
lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua 
một bên. Bồ-tát Bảo Thắng tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây bắc của cõi này, trải qua vô số 
thế giới, có thế giới tận cùng tên là Chân tự tại, Đức Phật ở đó hiệu 
là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi 
Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiển, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điểu hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, 
chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Bảo Thắng thưa xong, bèn cầm ngàn cành hoa sen sắc 
vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận số hoa sen ấy, rồi tung rải 
trở lại nơi vô số thế giới chư Phật ở hướng Tây bắc. Do thần lực của 
Phật, nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở hướng 
đó. Trong các đài hoa này, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già giẳng 
nói pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; 
nếu có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy thì nhất định đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bồổ-tát Bảo Thắng và các vị cùng đi trông thấy việc 
này rồi, nên hết sức vui mừng, khen là chưa từng có, rồi mỗi người 
tù y theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi 
qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
hướng Tây bắc, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật giảng nói ấy, cũng 
đều có một vị Bồổ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật bạch: 
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-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về hướng Đông nam có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật ở đó 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra các 
điểm lành như thế. 

Các vị Bồổ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia thảẩy khen hay và đồng ý 
cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ- 
tát đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, thưa lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi mang số hoa sen này 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn 
ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồổ-tát, 
chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì 
các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô 
lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều cúng dường Phật và Bồổ-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa xong, bèn tung 
rải trở lại nơi hướng Tây bắc. Do thần lực của Phật nên hoa ấy đều 
rơi khắp các cõi Phật ở hướng đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, 
khiến những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy đều rất vui mừng 
khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng 
dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
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Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương dưới, 
tên là Liên hoa, có Đức Phật hiệu là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc này, có vị Bồ-tát tên là Liên Hoa 
Thắng, trông thấy ánh hào quang kia tỏa đến cùng với đại địa biến 
động và thân tướng của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến 
trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành này? 

Đức Phật Liên Hoa Đức bảo Đại Bồ-tát Liên Hoa Thắng: 

-Này thiện nam, ở phương trên của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay đang an trú tại đó, sắp 
giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do 
thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra các điểm lành như thế. 

Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thắng nghe Phật nói thì vui mừng 
khôn xiết, nên lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồổ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, nơi 
thân sau cùng sẽ quyết lòng nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương 
xót, chấp thuận! 

Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa Thắng: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ khởi hành. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên 
Hoa Thắng và dặn: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa rõ: “Như Lai Liên Hoa Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
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chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem số hoa sen ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, 
thấy cõi Phật và các đại chúng kia, chớ sinh lòng coi thường mà tự 
làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồổ-tát ở đó, oai đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới 
sinh về cõi ấy. 

Khi ấy, Bồ-tát Liên Hoa Thắng, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng 
với vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồổ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số 
trăm ngàn đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên 
phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương dưới đã đi 
qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, không hề bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra 
đứng qua một bên. Bồổ-tát Liên Hoa Thắng tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ở phía dưới của cõi này, trải qua vô số thế 
gIỚI, CÓ thế giới tận cùng tên là Liên hoa, có Phật hiệu là Liên Hoa 
Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng? 

Bồ-tát Liên Hoa Thắng thưa trình xong, bèn cầm ngàn đóa hoa 
sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Phật Thích-ca Mâu-ni nhận số hoa sen ấy, rồi tung rải trở lại 
nơi vô số thế giới chư Phật ở phương dưới. Do thần lực của Phật, nên 
khiến cho các hoa đó rơi khắp đủ các cõi Phật ở phương ấy. Trong 
các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già diễn nói pháp 
tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồổ-tát; như có 
chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy thì đều đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột. 
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Lúc này, Bồ-tát Liên Hoa Thắng và các vị cùng đi, nhìn thấy 
sự việc này nên rất vui mừng, khen là chưa từng có, rồi mỗi người 
tù y theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật cùng các Bồ-tát. Xong, lui ra 
ngồi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
phương dưới, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn nói ấy, cũng 
đều có một vị Bồ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia tỏa 
chiếu cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều 
đến chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Ở phương trên của cõi này, có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật 
ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các vị Bồổ-tát. Do thần lực của Đức Phật ấy, nên mới hiện ra 
các điểm lành như thế. 

Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
đều xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và đồng ý 
cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn rõ: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, bạch lại đầy 
đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số hoa sen này 
dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn 
ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, 
chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì 
các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồổ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồ-tát, không hề bỏ 
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sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, 
thưa trình mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, tung rải 
trở lại phương dưới. Do thần lực của Phật nên hoa ấy đã rơi đến khắp 
các cõi Phật ở phương đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật 
đang diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồổ-tát, 
khiến những người nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy sự việc đều vui 
mừng, khen là chưa từng có; rồi mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm 
vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương trên, tên 
là Hoan hỷ, có Đức Phật hiệu là Hỷ Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang 
an trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại 
Bồ-tát. Lúc này, có Bồ-tát tên là Hỷ Thọ, trông thấy ánh hào quang 
lớn kia tổa chiếu cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, 
nên lòng sinh thắc mắc, liền đi đến trước Phật, đầu lạy nơi chân 
Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
vậy? 

Phật Hỷ Đức bảo Đại Bồ-tát Hỷ Thọ: 

-Này thiện nam, về phía dưới của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay đang an trú tại đó, sắp 
giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do 
thần lực của Đức Phật ấy, mà hiện ra các điểm lành như thế. 

Bồ-tát Hỷ Thọ nghe rồi, vô cùng vui mừng, nên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt các 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 2 43 





pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, thần thông tự tại, nơi 
thân sau cùng sẽ quyết lòng nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương 
xót, chấp thuận! 

Phật Hỷ Đức bảo Bồ-tát Hỷ Thọ: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, 
hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Hỷ 
Thọ và dặn rõ: 

Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, như lời Ta 
dặn, thưa: “Như Lai Hỷ Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, 
ít phiển, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số 
hoa sen ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới 
Kham nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại 
chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì 
sao vậy? Vì các vị Bồ-tát kia oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ 
sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bồ-tát Hỷ Thọ, nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng 
trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát xuất gia, tại gia, cùng vô số trăm ngàn 
đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, rồi từ 
giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng 
báu, y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, bắt 
đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương trên đã đi qua, đến cõi Phật 
nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính đảnh 
lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua 
một bên. Bồ-tát Hỷ Thọ tiến tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ở phương trên của cõi này, trải qua vô số thế 
giới, có thế giới tận cùng tên là Hoan hỷ, Đức Phật ở đó hiệu là Hỷ 
Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có 
được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
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chăng? 

Bồ-tát Hỷ Thọ thưa bày xong liền cầm ngàn đóa hoa sen sắc 
vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. 

Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận số hoa sen ấy, rồi tung rải trở 
lại nơi vô số thế giới chư Phật ở phương trên. Do thân lực của Phật, 
nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở phương đó. 
Trong các đài hoa ấy, đều có các Hóa Phật ngồi kiết già giảng nói 
pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; như 
có hàng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy thì đều đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Hỷ Thọ và các vị cùng đi, trông thấy sự việc này thẩy 
đều rất vui mừng, khen là chưa từng có, rồi mỗi người tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến tất cả cõi Phật ở 
phương trên, mỗi mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói 
pháp mầu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giẳng ấy, cũng 
đều có một vị Bồổ-tát đứng đầu, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các điểm lành như 
vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phương dưới có thế giới Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu 
là Thích-ca Mâu-ni, sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật kia, nên mới hiện ra các 
điểm lành như thế. 

Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong đều vui mừng, vị nào cũng 
xin đi đến thế giới Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và chúng Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và 
cùng ưng thuận cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng 
ròng và dặn rõ: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, thưa lại 
đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi 
đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo 
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được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số hoa sen 
ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ấy, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ- 
tát, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với 
vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo 
phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, 
mỗi nơi các vị ấy đều có cúng dường Phật và Bồổ-tát, không hễể bỏ 
sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả đều cung kính đảnh 
lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa 
trình mọi việc; Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa xong, bèn tung rải trở 
lại phương trên. Do thần lực của Phật nên hoa ấy rơi đủ khắp các cõi 
Phật ở phương đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật diễn nói 
pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát, khiến những người 
nghe, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy sự việc đều vui 
mừng khen là chưa từng có; rồi mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật 
cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một bên. 

Lúc bấy giờ, nơi các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, 
các vật báu đều sung mãn; vô số các loại hoa quý được tung rải khắp 
trên đất; tràng phan báu, lọng báu giăng bày mọi chốn; cây hoa, cây 
trái, cây thơm, cây báu hàng hàng lớp lớp xen lẫn tô điểm tôn vẻ 
trang nghiêm cùng khắp, rất dễ ưa thích. Như cảnh giới với nhiều 
hoa sen ở cõi Tịnh độ của Đức Như Lai Phổ Hoa, các vị Bồ-tát Diệu 
Cát Tường, Bồ-tát Thiện Trụ Tuệ, cùng vô lượng các vị Đại Bồ-tát 
có oai đức và thần lực lớn, đều an trụ ở trong cõi ấy. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 3 


Phẩm 2: HỌC QUÁN () 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhận biết các thế giới như Trời, Ma, 
Phạm, như các Sa-môn, như Bà -la-môn, như Kiên-đạt-phược, như A- 
tố-lạc, như các Thân, Rồng, như chúng Đại Bồổ-tát, những bậc đang 
trụ nơi thân sau cùng dốc nối ngôi vị Phật; ngoài ra, còn có các 
chúng người và phi nhân, có duyên đối với đạo pháp đều đã tập hội 
đông đủ, liền bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Nếu các vị Đại Bồ-tát đối với các pháp, muốn giác ngộ cùng 
tột các tướng của chúng thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử nghe Phật nói thế vô cùng vui mừng, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, phủ kín 
vai bên trái, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, muốn giác ngộ 
cùng tột các tướng của chúng thì phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát nên lấy vô trụ làm phương 
tiện, để an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì mọi chủ thể và đối tượng 
an trụ đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát nên lấy vô xả làm phương tiện để hoàn thành 
pháp Bố thí ba-la-mật-đa; vì người cho, kẻ nhận và vật cho đều 
không thể được. 

Các Đại Bồ-tát nên lấy vô hộ làm phương tiện để hoàn thành 
pháp Tịnh giới ba-la-mật-đa; vì các hình tướng phạm và không phạm 
đều không thể được. 

Các Đại Bồổ-tát nên lấy vô thủ làm phương tiện để hoàn thành 
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pháp An nhẫn ba-la-mật-đa; vì các tướng động và không động đều 
không thể được. 

Các Đại Bồ-tát nên lấy vô cần làm phương tiện để hoàn thành 
pháp Tinh tấn ba-la-mật-đa; vì thân tâm siêng năng, lười nhác đều 
không thể được. 

Các Đại Bồ-tát nên lấy vô tư làm phương tiện để hoàn thành 
pháp Tĩnh lự ba-la-mật-đa; vì có thiển vị, không có thiển vị cùng đều 
không thể được. 

Các Đại Bồổ-tát nên lấy vô trước làm phương tiện để hoàn 
thành pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tánh tướng của các pháp đều 
không thể được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, phải lấy diệu lý vô sở đắc, làm phương tiện để hoàn thành 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi giác ngộ, tám chi Thánh đạo; vì ba mươi bẩy pháp phần Bồ- 
để ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, phải lấy diệu 
lý vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành ba cánh cửa giải thoát là 
Không, Vô tướng và Vô nguyện; vì ba cửa giải thoát này đều không 
thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; vì các pháp Tĩnh lự, Vô lượng và Định vô sắc đều 
không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì các pháp giải thoát, thắng xứ... 
cho đến biến xứ đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành chín tưởng về hình thể nhơ 
xấu của thi thể kẻ chết là tưởng về thân thể sình lên, tưởng về máu 
mủ chảy ra, tưởng về thi thể đỏ bầm, tưởng về thi thể tím xanh, 
tưởng về việc chim chóc mổ nuốt, tưởng về thi thể tan rã, tưởng về 
thi thể chỉ còn bộ xương, tưởng về thi thể bị thiêu đốt, tưởng mọi vật 
ở thế gian không thể tổn tại mãi; vì các tưởng ấy đều không thể 
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được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành mười tùy niệm, đó là tùy 
niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm 
Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm về hơi thở ra vào, tùy niệm yếm, tùy 
niệm tử, tùy niệm thân; vì các tùy niệm này đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành mười phép quán tưởng, đó là 
quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về vô ngã, 
quán tưởng về sự bất tịnh, quán tưởng về sự chết, quán tưởng các 
pháp ở thế gian không có gì thích thú, quán tưởng về sự nhàm chán 
ăn uống, quán tưởng dứt trừ, quán tưởng xa lìa, quán tưởng tiêu diệt; 
vì các quán tưởng này đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện để hoàn thành mười một trí, đó là trí biết 
khổ, trí biết tập, trí biết diệt, trí biết đạo, trí đứt phiền não, trí chứng 
vô sinh, trí biết pháp, trí phân loại pháp, trí thế gian, trí biết tâm kẻ 
khác, trí biết đúng lời Phật dạy; vì các trí ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành các pháp định có tầm có tứ, 
định không tâm chỉ có tứ, định không tầm không tứ; vì ba cảnh định 
ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành điều chưa biết sẽ biết, biết 
rõ điều đã biết, biết đầy đủ điều đã biết; vì các điều ấy đều không 
thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành các pháp quán bất tịnh, 
quán không gian vô biên, trí hơn tất cả trí cùng với các pháp định, 
quán, vì năm thứ ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành bốn điều nhiếp phục, bốn 
nơi an trú thù thắng, ba loại minh, năm thứ mắt nhận thức, sáu loại 
thần thông, sáu pháp Ba-la-mật-đa; vì sáu thứ ấy đều không thể 
được. 
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Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành bảy pháp giúp thành Phật, 
tám điều giác ngộ của Bậc Đại Sĩ, chín loại trí của chín loại hữu tình, 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì năm loại ấy đều 
không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành mười địa vị tu tập, mười 
hạnh tu học, mười điều nhẫn nhục, hai mươi niểm vui tu hành thăng 
tiến; vì bốn thứ ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành mười lực của Như Lai, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp chỉ riêng 
Phật mới có, ba mươi hai tướng của bậc Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo; vì sáu loại ấy đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả, trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, trí biết các tướng, trí 
biết tất cả sự mầu nhiệm của tướng; vì sáu pháp ấy đều không thể 
được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy diệu lý vô 
sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành các pháp đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả và vô lượng vô biên các pháp Phật khác; vì các pháp ấy 
đều không thể được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát muốn mau chứng trí vượt 
hơn mọi trí, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu các Đại Bồ-tát muốn mau hoàn thành trí biết tất cả, trí 
biết về tướng đạo, trí biết về tất cả tướng thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn mau hoàn thành trí biết tướng về tâm 
hành của tất cả loài hữu tình, trí biết sự mầu nhiệm của tất cả tướng, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dứt sạch gốc phiển não và thói xấu từ 
nhiều đời, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn lìa khỏi sinh tử phiền não, chứng đạt 
Niết-bàn của Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Nếu Đại Bồ-tát muốn vượt khỏi các bậc Thanh văn và Độc 
giác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn an trú ở bậc không thoái chuyển của 
hàng Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn chứng sáu phép thần thông linh hoạt 
diệu dụng, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn biết về sự sai khác nơi tâm hành và chỗ 
hướng đến của tất cả loài hữu tình, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn hơn hàng Thanh văn, Độc giác về tác 
dụng của trí tuệ, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn chứng các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ trọn vẹn 
vượt trên những sự bố thí tài vật của hàng Thanh văn, Độc giác, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ trọn vẹn 
vượt trên các tịnh giới đang giữ của hàng Thanh văn, Độc giác, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ trọn vẹn 
vượt hẳn những nẻo định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của hàng 
Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ trọn vẹn 
vượt hơn các nẻo tĩnh lự, giải thoát các cảnh định... cho đến các pháp 
lành khác, của hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm của pháp lành đang tu, 
để vượt hơn pháp lành của hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn thực hành một phần nhỏ các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Trí tuệ, cho các loài hữu tình, 
với những phương tiện khéo léo, hổi hướng về quả vị Giác ngộ cao 
tột, để đạt được công đức vô lượng vô biên, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn khiến cho việc thực 
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hành sáu pháp Ba-la-mật: Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Trí tuệ, ha mọi chướng ngại, mau được thành tựu, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời thường gặp chư Phật, luôn được 
nghe chánh pháp, được giác ngộ như Phật, nhờ Phật mà nhớ lại mọi 
lời dạy bảo, trao truyền, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được đầy đủ ba mươi hai tướng Đại 
trượng phu và tám mươi vẻ đẹp kèm theo, viên mãn, trang nghiêm 
của thân Phật, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được đời đời luôn nhớ lại đời trước, hoàn 
toàn không quên mất tâm đại Bồ-đề, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, 
thường tu hạnh Đại Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời đầy đủ oai đức lớn lao, xua đuổi 
các ma oán, điều phục các ngoại đạo, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não 
nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm không chướng ngại, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời tâm lành, nguyện lành, làm lành 
luôn được liên tục, không biếng lười bỏ phế, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn sinh vào nhà tin Phật, vào bậc đồng 
chân, thường không xa lìa chư Phật và Bồ-tát, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được đời đời đầy đủ các tướng tốt đoan 
nghiêm như Phật, tất cả loài hữu tình thấy được đều hoan hỷ, phát 
tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, nhanh chóng thành tựu mọi công 
đức của chư Phật, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng vô số sức mạnh của các căn lành 
thù thắng, tùy ý thường đem vật cúng dường quý nhất, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, khiến cho các căn lành mau được viên mãn, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn làm thỏa mãn tất cả nhu cầu của chúng 
hữu tình, như ăn uống, y phục, giường chõng, đồ nằm, thuốc men 
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chữa bệnh, các loại hoa hương, đèn sáng, xe cộ, vườn rừng, nhà cửa, 
của cải, lúa gạo, ngọc báu, đồ trang sức quý, kỹ nhạc và các loại vật 
dụng ưa thích quý giá khác, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn khéo tạo sự an lập 
cho tất cả chúng hữu tình trong khắp cõi hư không, cõi pháp, cõi đời, 
khiến họ đều an trú nơi các pháp ba-la-mật-đa: Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Trí tuệ, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn chỉ phát khởi một niệm tâm thiện, mà 
đạt được công đức lớn lao, cho đến lúc ngồi nơi tòa Bồổ-để cao quý, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột cũng không hề hết, thì phải nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác và chúng Đại Bồ-tát, trong các cõi Phật ở mười phương cùng 
khen ngợi, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn một lần phát tâm liền có thể đi đến khắp 
vô số thế giới trong mười phương, để cúng dường chư Phật, làm lợi 
lạc chúng hữu tình, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn một lần phát ra âm thanh, liền có thể lan 
tỏa tới khắp vô số thế giới trong mười phương, để tán thán chư Phật, 
giáo hóa chúng hữu tình, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn trong khoảng một niệm, tạo được sự an 
lập cho tất cả chúng hữu tình, nơi vô số cõi Phật trong mười phương, 
đều khiến họ tu học theo con đường tạo tác mười điều lành, thọ ba 
quy y, giữ gìn giới cấm, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn trong khoảng một niệm, tạo được sự an 
lập cho tất cả chúng hữu tình, nơi vô số cõi Phật trong mười phương, 
đều khiến họ tu học bốn phép thiền, bốn tâm rộng lớn, bốn Định vô 
sắc, đạt được năm phép thần thông, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn trong khoảng một niệm, tạo được sự an 
lập cho tất cả chúng hữu tình, nơi vô số cõi Phật trong mười phương, 
khiến họ an trụ nơi pháp Đại thừa, tu hạnh Bồ-tát, không hủy báng 
các thừa khác, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn nối tiếp giống Phật, không để cho đoạn 
tuyệt, giữ gìn dòng dõi Bồ-tát, khiến không thoái chuyển, làm 
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nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau chóng thành tựu, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt mọi diệu lý 
không, từ pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt về tất cả pháp, pháp giới, chân 
như, tánh pháp, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt về tánh tận sở hữu, tánh như 
sở hữu của các pháp, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt về tánh nhân duyên, tánh đẳng 
vô gián duyên, tánh sở duyên duyên, tánh tăng thượng duyên của 
các pháp, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt các pháp là như huyễn, như 
mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng phản chiếu, như 
dợn nắng, như hoa đốm trên hư không, như thành hư ảo, như trò ảo 
thuật, chỉ do tâm hiện, tánh tướng đều không, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn biết về hư không, đại địa, các núi, biển 
lớn, các sông, ao hồ, khe suối, vũng nước, đất, nước, lửa, gió và các 
thứ nhỏ nhặt vi tế nhất trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tách một sợi lông ra làm trăm phần, rồi 
lấy một phần trăm của sợi lông ấy, đưa hết nước trong biển lớn, các 
sông, ao hồ, khe suối, vũng nước, ở thế giới ba lần ngàn, trút vào vô 
biên thế giới ở phương khác, mà không làm tổn hại đến các loài 
sống dưới nước, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát thấy có kiếp hỏa thiêu đốt khắp mọi nơi chốn 
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trời đất, trong thế giới ba lần ngàn, muốn dùng chỉ một hơi thổi 
khiến cho toàn bộ thứ lửa dữ kia dập tắt ngay, thì phải nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát thấy có tai họa cuồng phong, ở trong thế giới 
ba lần ngàn, phát bùng lên, sắp thổi núi Tô-mê-lô, núi Tô-mê-lô lớn, 
núi Luân vi, núi Luân vi lớn và các núi nhỏ khác, cùng với vạn vật 
trong đại địa, ở thế giới ba lần ngàn, có thể tan nát ra như cám, 
muốn dùng chỉ mỗi một ngón tay đủ ngăn sức gió ấy, khiến ngưng 
ngay, không còn khởi nữa, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn một lần ngôi kiết già, đầy khắp cả hư 
không, trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng một sợi lông buộc các núi Tô-mê- 
lô, núi Tô-mê-lô lớn, núi Luân vi, núi Luân vi lớn và các núi nhỏ 
khác, cùng với vạn vật trong đại địa, ở nơi thế giới ba lần ngàn này, 
ném qua vô lượng, vô số, vô biên thế giới phương khác mà không 
làm tổn hại các loại hữu tình, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng một món ăn, một đóa hoa, một nén 
hương, một ngọn cờ, một cái lọng, một cái phan, một cái trướng, một 
ngọn đèn, một chiếc áo, một bản nhạc hay... để cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
và chúng đệ tử, nơi vô số thế giới trong mười phương, một cách đầy 
đủ, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tạo sự an lập cho các loại hữu tình, nơi 
vô số thế giới trong mười phương, khiến họ trụ vào nhóm giới, nhóm 
định, nhóm tuệ, hoặc nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến, hoặc 
trụ vào các đạo quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc trụ 
quả vị Độc giác, cho đến hoặc khiến hội nhập vào cảnh giới Niết- 
bàn Vô dư, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì có khả năng nhận biết như thật: Bố thí như vậy thì được quả 
báo lớn, gọi là nhận biết như thật; bố thí như vậy thì được sinh vào 
dòng dõi lớn Sát-đế-lợi; bố thí như vậy thì được sinh vào dòng dõi 
lớn Bà-la-môn; bố thí như vậy thì được sinh vào dòng dõi lớn Trưởng 
giả; bố thí như vậy thì được sinh vào dòng dõi lớn Cư sĩ; bố thí như 
vậy thì được sinh vào các cảnh trời ở cõi Tứ đại Thiên vương, hoặc 
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sinh vào cõi trời Ba mươi ba, cõi trời Dạ-ma, cõi trời Đổ-sử-đa, cõi 
trời Lạc biến hóa, cõi trời Tha hóa tự tại. Do bố thí ấy mà đạt được 
Sơ thiển, đệ Nhị thiển, đệ Tam thiền, hoặc đệ Tứ thiển. Do bố thí ấy 
mà đạt được các pháp định Không vô biên xứ, định Thức vô biên xứ, 
định Vô sở hữu xứ, hoặc định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do bố thí 
ấy mà đạt được ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề. Do bố thí ấy mà đạt 
được ba cánh cửa giải thoát. Do bố thí ấy mà đạt được tám Giải 
thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Do bố thí 
ấy mà đạt được các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa. Do 
bố thí ấy mà đạt được lìa phiển não, nhập Niết-bàn của Bồ-tát. Do 
bố thí ấy mà đạt được các bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Do bố thí ấy mà đạt được 
năm loại mắt Phật, hoặc sáu phép thần thông. Do bố thí ấy mà đạt 
được mười diệu lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, hoặc bốn hiểu 
biết không chướng ngại, hoặc mười tám pháp chỉ riêng Phật mới có, 
hoặc các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả. Do bố thí ấy mà đạt 
được ba mươi hai tướng của bậc Đại trượng phu, hoặc tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo. Do bố thí ấy mà đạt được pháp không quên mất, hoặc 
thường trụ trong tánh xả. Do bố thí ấy mà đạt được trí biết tất cả, trí 
biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả tướng. Do bố thí ấy mà đạt được 
các đạo quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, quả Độc giác Bồ- 
để, hoặc đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột; và có khả năng biết như 
thật về các pháp Ba-la-mật: Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã, được quả báo lớn cũng như vậy. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, tất có khả năng nhận biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện 
bố thí như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện bố thí như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh 
giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, có thể 
hoàn thành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương 
tiện bố thí như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, có thể hoàn thành đầy đủ 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, có 
thể hoàn thành đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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- Có khả năng nhận biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện 
giữ tịnh giới như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật- 
đa; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, có thể hoàn 
thành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện giữ 
tịnh giới như thế, có thể hoàn thành đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, có thể hoàn thành 
đầy đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới 
như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo 
dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bố 
thí ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện an 
nhẫn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ 
Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, 
có thể hoàn thành đầy đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành đây đủ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn 
thành đầy đủ Bố thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện an 
nhẫn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện tinh 
tấn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, có 
thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương 
tiện tinh tấn như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bố thí ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế, có thể hoàn thành đầy 
đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như 
thế, có thể hoàn thành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện tĩnh lự 
như thế, có thể hoàn thành đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo 
dùng phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn 
thành đầy đủ Bố thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tĩnh lự 
như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo 
dùng phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành đầy đủ An nhẫn 
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ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn 
thành đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng phương tiện Bát- 
nhã như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành đây đủ Bố 
thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện Bát-nhã như thế, có thể 
hoàn thành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương 
tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật- 
đa; khéo léo dùng phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng phương tiện Bát-nhã 
như thế, có thể hoàn thành đầy đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, có khả năng biết như thật về các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã như thế và do dùng phương tiện khéo léo 
mà hoàn thành đây đủ các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng 
biết như thật: Nếu Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu 
hành Bố thí ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu tất cả về người cho, kẻ nhận, 
vật cho đều không thể được; khéo léo dùng phương tiện bố thí như 
thế thì có thể hoàn thành đầy đủ các pháp Bố thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu về các tướng phạm, không phạm, 
đều không thể được; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế 
thì có thể hoàn thành đầy đủ các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã, Bố thí ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành An 
nhẫn ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu về các tướng động, không động, 
đều không thể được; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì 
có thể hoàn thành đây đủ các pháp An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã, các pháp Bố thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Tinh 
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tấn ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu về các nẻo thân tâm siêng, lười đều 
không thể được; khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có 
thể hoàn thành đầy đủ các pháp Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, các pháp 
Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu về các pháp có thiền vị, không thiển vị, 
đều không thể được; khéo léo dùng phương tiện tĩnh lự như thế thì có 
thể hoàn thành đầy đủ các pháp Tĩnh lự, Bát-nhã, Bố thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì hiểu thấu mọi tánh tướng của các pháp đều 
không thể được; khéo léo dùng phương tiện Bát-nhã như thế, thì có 
thể hoàn thành đầy đủ các pháp Bát-nhã, Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát muốn có được công đức của 
các Bậc Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong các thời quá khứ, hiện 
tại, vị lai, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đạt đến khắp bờ giác của các pháp hữu 
vi, vô vị, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đạt đến tột cùng cõi thật rộng lớn của 
các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, vô sinh trong quá khứ, hiện 
tạ1, vị lai, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn làm người hướng dẫn cho hàng Thanh 
văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn làm thị giả thân cận với chư Phật, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn làm bà con thân thích với chư Phật, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời luôn có được đông đủ bà con, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn thường làm bà con với các vị Bồ-tát, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thân được thanh tịnh để thọ nhận sự cung 
kính cúng dường của thế gian, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn xua đuổi, chế phục các tâm tham lam 
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keo kiệt, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn không khởi các tâm phạm giới, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dứt trừ vĩnh viễn các tâm tức giận, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn dứt bỏ các tâm lười biếng, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn lặng dứt các tâm tán loạn, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn xa la các tâm thông minh 
nhưng xấu ác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tạo sự an lập cho các loài hữu tình, đối 
với việc làm phước mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ 
giới, việc làm phước mang tính tu hành, việc làm phước về cúng 
dường hầu hạ và việc làm phước có sự nương tựa, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đạt được năm loại mắt, đó là Thiên 
nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn dùng mắt trời để 
chiêm ngưỡng khắp các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong 
vô số thế giới chư Phật mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng tai trời để nghe hết lời nói pháp 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong vô số thế giới chư 
Phật mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn biết như thật về các pháp tâm, tâm sở 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong vô số thế giới chư 
Phật mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được nghe chánh pháp nơi các cõi Phật 
trong vô số thế giới chư Phật mười phương, thường không lười bỏ, 
làm theo pháp đã nghe, cho đến khi đạt được quả vị Giác ngộ cao tột 
mà không hề quên mất, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thấy các cõi Phật ở quá khứ, hiện tại, vị 
lai trong mười phương thế giới, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Nếu Đại Bồ-tát muốn cho các vị Thanh văn đã nghe hoặc chưa 
nghe, đều có thể thông đạt được diệu nghĩa sâu xa của tất cả Khế 
kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bản 
sự, Bản sinh, Phương quảng, Hy hữu pháp, Thí dụ, Luận nghị mà chư 
Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tự thọ trì, đọc tụng, thông suốt, hiểu thấu 
mọi diệu nghĩa và truyền bá cho kẻ khác những pháp môn mà chư 
Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát muốn tự mình tu hành đúng như lời Phật dạ y và 
có thể khuyên người khác tu hành cũng đúng như lời Phật dạy theo 
các pháp môn mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, 
vị lai, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn làm ánh sáng chiếu soi vô số cõi u minh 
trong mười phương và tất cả thế giới, nơi mà ánh sáng mặt trời mặt 
trăng không chiếu tới được, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu trong vô số thế giới tối tăm, ngu muội ở mười phương ấy, 
có các loại hữu tình do tà kiến rất mạnh nên không tin việc làm ác, 
không tin việc làm lành, không tin quả báo của việc làm ác cùng 
việc làm lành, không tin đời trước, không tin đời sau, không tin Khổ 
đế, không tin Tập đế, không tin Diệt đế, không tin Đạo đế, không tin 
các việc làm các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã..., thường thu đạt kết quả nơi thế gian và xuất thế gian, 
không nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng, đối với các trường hợp đó, 
Bồ-tát muốn dùng phương tiện khai hóa, khiến cho họ phát khởi 
chánh kiến, nghe tên Tam bảo, hoan hỷ tin theo, bổ các việc ác, tu 
các việc lành, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến cho chúng hữu tình trong vô số thế 
giới ở mười phương, tự dùng oai lực mình làm cho mọi người mù 
được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người điên 
được tỉnh, người loạn được định, người nghèo được giàu, người 
không y phục có được y phục, người đói được ăn, người khát được 
uống, người bệnh được lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được 
lành lặn, người thiếu giác quan được đây đủ, người sầu muộn được 
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tỉnh ngộ, người mỏi mệt được khỏe khoắn, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến chúng hữu tình trong vô số thế giới 
ở mười phương, tự dùng oai lực mình, đem lòng thương đối xử với 
nhau, như cha mẹ, như anh em, như chị em, như bạn bè, như bà con, 
không hề chống đối hãm hại nhau, luôn làm việc lợi ích đem lại an 
vui cho nhau, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến chúng hữu tình trong vô số thế giới 
ở mười phương, tự dùng oai lực mình, làm cho những ai đang ở chốn 
ác, đều thoát khỏi chốn ác, sinh về nẻo lành; ai đang ở nẻo lành thì 
luôn ở nẻo lành, không đọa vào cõi ác, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến chúng hữu tình trong vô số thế giới 
ở mười phương, tự dùng oai lực mình, làm cho ai quen làm việc ác 
đều tu theo việc thiện, không hề chán nắn mỏi mệt, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến chúng hữu tình trong vô số thế giới 
ở mười phương, tự dùng oai lực mình, làm cho những ai phạm giới 
đều trụ trong nhóm giới; những ai tán loạn đều trụ trong nhóm định; 
những ai ngu si đều trụ trong nhóm trí tuệ; những ai chưa được giải 
thoát đều trụ trong nhóm giải thoát; những ai chưa được giải thoát tri 
kiến đều trụ trong nhóm giải thoát tri kiến, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn khiến chúng hữu tình trong vô số thế giới 
ở mười phương, tự dùng oai lực mình, làm cho ai chưa thấy được 
chân lý thì thấy được chân lý, trụ nơi quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả 
Bất hoàn, chứng được quả A-la-hán, hoặc chứng được quả vị Độc 
giác Bồ-để cho đến chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn học các oai nghi thù thắng của chư Phật, 
khiến cho chúng hữu tình xem thấy không chán, nhờ đấy đoạn trừ tất 
cả ác, sinh tất cả thiện, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta 
nói pháp cho chúng sinh, dung nghi cũng nghiêm nghị như voi chúa 
nhìn ngắm” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào các nghiệp thân, ngữ, 
ý của ta cũng đều được thanh tịnh, theo trí tuệ mà thực hành” và Đại 
Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào chân ta cũng không 
đạp đất, cách đất khoảng bốn ngón tay, tự tại mà đi” và Đại Bồ-tát 
ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta sẽ được vô lượng 
trăm ngàn vô số chư Thiên trong cõi Tứ đại Thiên vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa 
tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, 
trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang 
tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh,... cùng các Thần, Rồng đều cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, hướng dẫn đám tùy tùng đến vây quanh cây Bồ-để ” 
và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta sẽ được, vô lượng 
trăm ngàn vô số chư Thiên, trong cõi Tứ đại Thiên vương, cho đến 
trời Sắc cứu cánh và các chúng Thần, Rồng, ở nơi gốc cây Bồ-đề, 
dùng y báu làm tòa” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta ở cạnh gốc cây 
Bồ-đề, ngồi kiết già, dùng tay được trang nghiêm với các tướng tốt, 
vỗ xuống đất, khiến cho địa thần nơi ấy và các quyến thuộc, cùng 
lúc vụt hiện lên làm chứng” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc 
này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta ngồi cạnh gốc cây 
Bồ-để, hàng phục chúng ma, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột” và 
Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột rồi, tùy theo địa phương ấy mọi uy nghi đi, đứng, 
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nằm, ngồi luôn thung dung tự tại” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu 
việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào là ngày ta bỏ ngôi 
vua xuất gia, ngay khi thành quả vị Giác ngộ cao tột, thì cũng ngay 
trong ngày ấy, trở lại chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, liền khiến 
vô lượng, vô số chúng hữu tình, vĩnh viễn xa lìa mọi bụi bặm cấu uế, 
có được mắt pháp thanh tịnh; lại khiến cho vô lượng, vô số chúng 
hữu tình vĩnh viễn trừ hết các lậu, tâm tuệ giải thoát; cũng khiến cho 
vô lượng vô số hữu tình đều đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột, không 
hề thoái chuyển” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta sẽ đạt được quả vị 
Giác ngộ cao tột, có vô lượng vô số Thanh văn, Bồ-tát là chúng đệ 
tử, một lần thuyết pháp, khiến cho vô lượng vô số các loài hữu tình, 
không rời chỗ ngồi, cùng lúc chứng được quả A-la-hán; vô lượng vô 
số các loài hữu tình, cũng không rời chỗ ngồi, cùng ở quả vị Giác 
ngộ cao tột, không hể thoái chuyển” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành 
tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta sống lâu vô tận, 
thân có vô lượng, vô biên hào quang, tướng tốt trang nghiêm, người 
xem không nhàm chán; lúc đi, tuy có ngàn cành hoa sen tự nhiên nhô 
lên nâng đỡ bước chân đi, nhưng trên đất vẫn hiện ra ngàn vòng 
tròn, khi cất bước đi, đại địa chấn động, nhưng không làm nhiễu loạn 
các loại hữu tình sống trên ấy; khi muốn quay lui, toàn thân đều 
chuyển; chỗ chân giẫm đến, cỏ đều rạp xuống, như bánh xe qua, đất 
cũng chuyển theo” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào từ các chi thể nơi 
toàn thân đều phóng ra vô lượng vô số hào quang, chiếu khắp vô 
biên thế giới trong mười phương, tùy theo nơi chiếu đến, đều làm lợi 
ích lớn cho các loài hữu tình” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc 
này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta đạt được quả vị 
Giác ngộ cao tột, trong cõi Phật của ta không có các tên: tham dục, 
sân giận, ngu sI...; cũng không nghe có đường ác như địa ngục, bàng 
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sinh, quỷ giới” và Đại Bồổ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta được quả vị Giác 
ngộ cao tột, trong cối Phật ta, các loài hữu tình đều thành tựu trí tuệ, 
như các cõi Phật khác; mỗi hữu tình khởi lên ý nghĩ thực hành các 
pháp bố thí, điều phục, an nhẫn, dũng tấn, tịch tĩnh, để quán, lìa bỏ 
phóng dật, siêng tu phạm hạnh, đối với loài hữu tình, luôn Từ, Bi, 
Hỷ, Xả, không gây đau khổ cho nhau, thật là tốt đẹp!” và Đại Bồ-tát 
ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta, các loài hữu tình, đều thành tựu 
các loại công đức thù thắng: khiến nơi các cõi Phật khác, chư Phật 
và Bồ-tát cũng đều khen ngợi” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu 
việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột, việc hóa độ đã xong, sau khi nhập Niết-bàn, chánh pháp 
không có thời kỳ diệt tận, thường vì các loài hữu tình, làm điều lợi 
ích” và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột, các loại hữu tình, trong vô số thế giới ở mười 
phương, ai nghe tên ta, nhất định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột” 
và Đại Bồ-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát muốn được vô lượng, vô số công đức 
không thể nghĩ bàn này, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


"n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 4 


Phẩm 2: HỌC QUÁN (2) 


Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đã có thể thành 
tựu được các công đức như vậy, thì Tứ đại Thiên vương ở thế giới ba 
lần ngàn đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: “Nay đây, chúng ta 
nên đem bốn bát dâng lên Bồ-tát này, cũng như xưa kia, Thiên 
vương đã dâng bát lên Đức Phật.” Bấy giờ, các cõi trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, 
trong thế giới ba lần ngàn đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: 
“Chúng ta đều nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vị Bồ- 
tát ấy, khiến cho hung đảng A-tố-lạc tổn giảm dân, làm cho các 
Thiên chúng, quyến thuộc được tăng thêm.” Khi ấy, các cõi trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh, trong thế giới ba lần ngàn, cũng đều vui mừng hớn hở, 
cùng khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta nên thỉnh Bồổ-tát, mau chứng quả vị 
Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, để đem lại lợi 
ích cho tất cả. ” 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi sáu 
pháp Ba-la-mật-đa tăng trưởng, thì các hàng thiện nam, thiện nữ, trong 
thế giới đó, hoặc thấy, hoặc nghe, đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý 
nghĩ: “Chúng ta nguyện sẽ làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, 
quyến thuộc, trí thức, bằng hữu với Bồ-tát ấy; nhờ phương tiện này, 
mà tu hành các nghiệp thiện, cũng sẽ chứng được quả vị Giác ngộ cao 
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tột.” 

Lúc này, Thiên chúng trong cõi Tứ đại Thiên vương, ở thế giới 
ấy, cho đến trời Sắc cứu cánh hoặc thấy, hoặc nghe, đều rất vui 
mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta sẽ tạo các phương tiện, để 
cho vị Bồổ-tát ấy xa la những việc chẳng phải phạm hạnh, từ khi mới 
phát tâm cho đến lúc thành Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao vậy? 
Vì nếu nhiễm nơi sắc dục, thì sinh ở cõi Phạm thiên còn có thể bị 
chướng ngại, huống hồ là chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. Cho 
nên Bồổ-tát là người đoạn dục, xuất gia, tu phạm hạnh, mới có thể 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, chứ chẳng phải là người không 
đoạn dục.” 

Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cần phải có cha mẹ, vợ con, 
các thân hữu không? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Hoặc có Bồ-tát có đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, mà tu 
hạnh Đại Bồ-tát; hoặc có Đại Bồổ-tát không có vợ con, từ lúc mới 
phát tâm cho đến khi thành Phật thường tu phạm hạnh, không hoại 
đồng chân; hoặc có Đại Bồ-tát, dùng phương tiện khéo léo, thị hiện 
thọ năm dục, rồi nhàm bỏ, xuất gia tu phạm hạnh, mới chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, ví như vị thầy ảo thuật hoặc đệ tử, rất giỏi phương 
pháp ảo thuật, tạo ra nhiều thứ rất hấp dẫn của năm dục, rồi cùng 
nhau tự do vui hưởng. Theo ông thì sao, những thứ do trò ảo thuật kia 
làm ra, có thật không? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không! 

Phật bảo: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát cũng lại như thế, vì muốn đem lại sự 
thành tựu đầy đủ cho các loại hữu tình, nên tạo phương tiện khéo 
léo, giả hiện hưởng thụ năm dục, thật ra không có việc đó, nhưng 
Đại Bồ-tát ấy, ở trong năm dục, cực kỳ nhàm chán, không bị tội lỗi 
của năm dục làm ô nhiễm, dùng vô lượng phương pháp để chỉ trích, 
mạt sát các dục; vì dục là lửa dữ thiêu đốt thân tâm; vì dục là thứ dơ 
bẩn làm ô nhiễm mình và người, vì dục là thứ dẫn đầu đã, đang và 
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sẽ luôn làm tổn hại, vì dục là giặc oán, đêm dài, rình tìm làm suy 
tổn; dục như đuốc cỏ, dục như trái đắng, dục như gươm bén, dục như 
đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giếng tối, 
dục như quỷ Chiên-trà-la giả làm người thân... 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát dùng vô lượng lời lẽ nặng nề như 
vậy để chỉ trích, mạt sát các dục, đã hiểu rất rõ tội lỗi của các dục, 
thì đâu có thật sự hưởng thụ chúng, chỉ vì sự lợi ích nhằm giáo hóa 
chúng hữu tình, nên đã sử dụng phương tiện khéo léo giả hiện thụ 
hưởng các dục. 

Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
quán sát như thế này: Thật có Bồ-tát, mà chẳng thấy có Bồ-tát, 
chẳng thấy có tên Bồổ-tát, chẳng thấy có Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng thấy có tên Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy tu hành, chẳng 
thấy chẳng tu hành. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, tự tánh Bồ-tát là không, 
tên Bồ-tát là không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không, chứ 
chẳng phải do không có mà gọi là không. Cái không của sắc chẳng 
phải sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, 
không tức là sắc; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không, chứ 
chẳng phải do không có mà gọi là không. Cái không của thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức; thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng ha không, không chẳng la thọ, tưởng, hành, thức; thọ, 
tưởng, hành, thức tức là không, không tức là thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, đây chỉ có tên gọi là Bồ-đề; đây chỉ có tên gọi là 
Tát-đỏa; đây chỉ có tên gọi Bồ-đề Tát-đỏa; đây chỉ có tên gọi; nên 
gọi đó là không; đây chỉ có tên, gọi đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
tự tánh là như vậy, không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là chẳng thấy sinh, 
chẳng thấy diệt, chẳng thấy nhiễm, chẳng thấy tịnh. Vì sao? Vì chỉ 
giả lập những cái tên tạm đối với các pháp để phân biệt; giả lập cái 
tên tạm, theo đó, khởi lên ngôn thuyết, gọi như thế này, như thế kia, 
rồi sinh khởi chấp trước thế này thế nọ. Khi Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả những cái như thế, đều chẳng thấy 
có; do chẳng thấy có mà không sinh chấp trước. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên quán sát như thế này: Bồ-tát chỉ có tên gọi; Phật chỉ có 
tên gọi; Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ có tên gọi; sắc chỉ có tên gọi; thọ, 
tưởng, hành, thức chỉ có tên gọi; nhãn xứ chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chỉ có tên gọi; sắc chỉ có tên gọi; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chỉ có tên gọi; nhãn giới chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chỉ có tên gọi; sắc giới chỉ có tên gọi; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới chỉ có tên gọi; nhãn thức giới chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chỉ có tên gọi; nhãn xúc chỉ có tên gọi; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chỉ có tên gọi; nhãn xúc làm duyên sinh ra các 
thọ chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra các 
thọ chỉ có tên gọi; địa giới chỉ có tên gọi; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chỉ có tên gọi; nhân duyên chỉ có tên gọi; đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chỉ có tên gọi; do duyên 
sinh ra các pháp chỉ có tên gọi; vô minh chỉ có tên gọi; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não chỉ có tên gọi; Bố thí ba-la-mật-đa chỉ có tên gọi; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ có tên gọi; pháp 
không bên trong chỉ có tên gọi; pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, đều chỉ có tên gọi; bốn Niệm trụ chỉ có 
tên gọi; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo đều chỉ có tên gọi; pháp môn giải 
thoát Không chỉ có tên gọi; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chỉ có tên gọi; Thánh đế khổ chỉ có tên gọi; các pháp 
Thánh đế tập, diệt, đạo đều chỉ có tên gọi; bốn Tĩnh lự chỉ có tên 
gọi; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều chỉ có tên gọi; tám Giải 
thoát chỉ có tên gọi; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
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chỉ có tên gọi; pháp môn Đà-la-ni chỉ có tên gọi; pháp môn Tam-ma- 
địa chỉ có tên gọi; bậc Cực hỷ chỉ có tên gọi; bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đều chỉ có tên gọi; 
bậc Tịnh quán chỉ có tên gọi; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như 
Lai chỉ có tên gọi; năm loại mắt chỉ có tên gọi; sáu pháp thần thông 
chỉ có tên gọi; mười lực của Như Lai chỉ có tên gọi; bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng đều chỉ có tên gọi; ba mươi hai tướng của 
Đại sĩ chỉ có tên gọi; tám mươi vẻ đẹp kèm theo chỉ có tên gọi; pháp 
không quên mất chỉ có tên gọi; tánh luôn luôn xả chỉ có tên gọi; trí 
Nhất thiết chỉ có tên gọi; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chỉ có 
tên gọi; trí Nhất thiết trí chỉ có tên gọi; vĩnh viễn dứt tận gốc phiền 
não và thói xấu đeo đẳng nhiều đời chỉ có tên gọi; các quả Dự lưu 
chỉ có tên gọi; các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chỉ có tên gọi; 
Độc giác Bồ-đề chỉ có tên gọi; tất cả hạnh Đại Bồổ-tát chỉ có tên gọi; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có tên gọi; pháp thế gian 
chỉ có tên gọi; pháp xuất thế gian chỉ có tên gọi; pháp hữu lậu chỉ có 
tên gọi; pháp vô lậu chỉ có tên gọi; pháp hữu vi chỉ có tên gọi; pháp 
vô vi chỉ có tên gọi. Này Xá-lợi Tử, như ngã, chỉ có tên gọi; gọi đó 
là ngã, thật không thể được. Như vậy, hữu tình, dòng sinh mạng, sự 
sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả 
năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, khả năng tạo 
nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, cái thấy... cũng chỉ 
có tên gọi; nghĩa là từ hữu tình cho đến người thấy, vì là không, nên 
không thể được, chỉ theo thế tục mà giả đặt tên tạm, các pháp cũng 
vậy, không nên chấp trước. Vì thế, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không thấy có ta, cho đến người thấy cũng không thấy 
tất cả pháp tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa hết 
mực thâm diệu như thế, trừ trí tuệ của chư Phật, còn tất cả trí tuệ 
của các hàng Thanh văn, Độc giác, đều không thể sánh kịp. Vì cái 
không, thì không thể nắm bắt được. Tại sao vậy? Đại Bồ-tát ấy, đối 
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với tên gọi và cái được đặt tên, đều không có chỗ được, vì không 
xem thấy có, nên không hề chấp trước. Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát 
nếu có thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì gọi là khéo tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa vô cùng thâm diệu. 

Xá-lợi Tử, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mục-kiển-liên, có 
nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng..., đầy cả châu Thiệm-bộ, sánh 
với trí tuệ của một vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì 
trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn 
phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không 
bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không 
bằng một, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng 
không bằng một. Vì sao? Vì trí tuệ của vị Đại Bồ-tát ấy, có khả năng 
khiến cho tất cả loài hữu tình hướng đến Niết-bàn, mà trí tuệ của 
hàng Thanh văn, Độc giác chẳng được như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, vì trí tuệ đạt được trong một ngày của vị 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh 
văn, Độc giác không thể sánh kịp. Xá-lợi Tử, bỏ qua châu Thiệm- 
bộ, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mụuc-kiển-liên, nhiều như lúa, mè, 
tre, lau, mía, rừng..., đây cả bốn đại châu, sánh với trí tuệ của một vị 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng 
một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, 
ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức 
phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một, phần tính 
đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ-tát ấy, có khả năng khiến 
cho tất cả loài hữu tình hướng đến Niết-bàn, còn trí tuệ của hàng 
Thanh văn, Độc giác chẳng được như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một ngày của vị Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, 
Độc giác không thể sánh kịp. Xá-lợi Tử, bỏ qua bốn đại châu, giả sử 
trí tuệ của ông và Đại Mục-kiển-liên, nhiều như lúa, mè, tre, lau, 
mía, rừng..., đầy một thế giới ba lần ngàn, sánh với trí tuệ của một vị 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng 
một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, 
ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức 
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phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một, phần tính 
đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ-tát ấy, có khả năng khiến 
cho tất cả loài hữu tình hướng đến Niết-bàn, trí tuệ của hàng Thanh 
văn, Độc giác chẳng được như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một ngày của vị Đại 
Bô-tát, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh 
văn, Độc giác không thể sánh kịp. Xá-lợi Tử, vượt qua thế giới ba 
lần ngàn, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mụuc-kiển-liên nhiều như lúa, 
mè, tre, lau, mía, rừng..., đầy cả vô số thế giới chư Phật trong mười 
phương, sánh với trí tuệ của một vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng 
một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, 
trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm 
ngàn ức phần không bằng một, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến 
phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của 
vị Đại Bồ-tát ấy, có khả năng khiến cho tất cả loài hữu tình hướng 
đến Niết-bàn, mà trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác chẳng được 
như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một ngày của vị Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, 
Độc giác không thể sánh kịp. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như trí tuệ của hàng Thanh văn thừa với các 
quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; như trí tuệ của hàng Độc 
giác thừa, như trí tuệ của Đại Bồ-tát, như trí tuệ của các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các thứ trí tuệ ấy đều không sai biệt, 
không chống trái nhau, không sinh, không diệt, tự tánh đều không; 
nếu là pháp không sai biệt, không chống trái nhau, không sinh diệt, 
tự tánh không, vậy sự sai biệt của pháp này đã không thể nắm bắt 
được, thì tại sao Thế Tôn bảo là trí tuệ của một vị Đại Bồổ-tát, tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ trong một ngày mà trí tuệ của hàng 
Thanh văn, Độc giác không thể sánh kịp? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, trí tuệ của một vị Đại Bồ-tát tu hành 


www.daitangkinh.org 





Sử) BÁT-NHÃ - BỘ 1 





Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ trong một ngày, đã hoàn thành được việc 
thù thắng, còn trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác có được việc 
này không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không! 

Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, một vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, tu trí tuệ trong một ngày, khởi lên ý nghĩ: “Ta nên tu hành 
trí Nhất thiết tướng vi diệu, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình”; vị Đại Bồ-tát 
ấy, đối với tất cả pháp, đã giác ngộ tất cả tướng rồi, dùng phương 
tiện an lập cho tất cả hữu tình, đưa họ vào cảnh giới Niết-bàn Vô dư; 
thế thì trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác có làm được việc này 
không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, hàng Thanh văn, Độc giác, ai 
có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ chứng được quả vị Giác ngộ cao tột rồi 
dùng phương tiện để an lập cho tất cả loài hữu tình nơi cảnh giới 
Niết-bàn Vô dư không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, hàng Thanh văn, Độc giác, ai 
có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ tu hành các pháp Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; ta sẽ tu hành thù 
thắng bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; ta sẽ tu hành thù thắng 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; ta sẽ tu hành thù thắng 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; ta sẽ 
tu hành thù thắng các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện; ta sẽ an trụ pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳẩn mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
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không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; ta sẽ an trụ chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; ta sẽ an trụ thù thắng bốn Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo; ta sẽ tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma- 
địa; ta sẽ tu hành bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; ta sẽ hoàn thành thần thông Bồ-tát, tạo 
sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật; ta sẽ hoàn 
thành năm loại mắt, sáu phép thần thông; ta sẽ hoàn thành mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; ta sẽ hoàn thành ba 
mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; ta sẽ hoàn thành 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; ta sẽ hoàn thành trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; vĩnh viễn dứt trừ tận gốc tất 
cả phiển não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập cho vô lượng, vô số, vô 
biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niết-bàn Vô dư không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không! 

Phật bảo: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đều 
khởi lên ý nghĩ: ta sẽ tu hành các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến lúc ta sẽ vĩnh viễn 
dứt tận gốc tất cả phiển não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập cho vô 
lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niết-bàn Vô dư. 

Xá-lợi Tử, thí như loài đom đóm không hề nghĩ như thế này: 
ánh sáng của ta có thể chiếu khắp châu Thiệm-bộ, khiến cho đâu 
đâu cũng sáng rực lên; cũng như vậy, hàng Thanh văn, Độc giác 
không nghĩ như thế này: Ta sẽ tu hành các pháp Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến ta sẽ vĩnh 
viễn dứt trừ tận gốc tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập 
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cho vô lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niết-bàn 
Vô dư. 

Xá-lợi Tử, thí như ánh sáng chói chang của mặt trời, chiếu 
khắp châu Thiệm-bộ, không chỗ nào là không chiếu đến; cũng như 
vậy, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường khởi lên ý 
nghĩ như thế này: Ta sẽ tu hành các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến ta sẽ vĩnh viễn dứt 
sạch tận gốc tất cả phiển não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập cho vô 
lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niết-bàn Vô dư. 

Xá-lợi Tử, vì thế nên biết là trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc 
giác, sánh với trí tuệ tu tập trong một ngày của Đại Bồ-tát hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không 
bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng 
một, trăm ức phân không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, 
trăm ngàn ức phần không bằng một, phần tính đếm, phần thí dụ, cho 
đến phần cực số cũng không bằng mội. 

Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bổ-tát có khả năng vượt các bậc 
Thanh văn, Độc giác; có khả năng chứng được bậc Bồ-tát không 
thoái chuyển; có khả năng làm sáng tổ đạo giác ngộ cao tột của Đức 
Phật? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm tu hành các 
pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, luôn 
dùng phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực ba-la-mật-đa; an trụ 
nơi pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên có khả năng vượt hơn tất 
cả bậc Thanh văn, Độc giác; có khả năng chứng đắc bậc Bồổ-tát 
không thoái chuyển và làm sáng tổ đạo giác ngộ cao tột của Đức 
Phật. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát trụ ở bậc nào mà có khả năng 
làm ruộng phước tốt cho hàng Thanh văn, Độc giác? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm tu hành các 
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pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, với 
phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực ba-la-mật-đa; an trụ nơi 
các pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện, cho đến an tọa trên tòa Bồ- 
để nhiệm mầu, thường làm ruộng phước cho hàng Thanh văn, Độc 
giác. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nương vào Đại Bồ-tát ấy mà tất cả pháp 
thiện xuất hiện ở thế gian, nghĩa là do nhờ Đại Bồ-tát mà có mười 
nẻo nghiệp thiện, năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, việc làm phước mang tính bố thí, việc 
làm phước mang tính giữ giới, việc làm phước mang tính tu hành... 
xuất hiện ở thế gian. Lại do nhờ Đại Bồ-tát mà có bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, các Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, xuất hiện ở thế gian. 

Lại do nhờ Đại Bồ-tát mà: 

- Có các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở thế gian. 

- Có pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian. 

- Có tất cả pháp, chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
xuất hiện ở thế gian. 

- Có tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ xuất hiện ở thế gian. 

- Có tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, mười 
bậc Bồ-tát xuất hiện ở thế gian. 

- Có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. 

- Có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
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cộng xuất hiện ở thế gian. 

- Có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xẩ xuất hiện ở thế 
gian. 

- Có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xuất hiện 
ở thế gian. 

- Có vô lượng, vô số, vô biên các pháp lành, tạo sự thành tựu 
đầy đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật xuất hiện ở thế gian. 

Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới có các dòng dõi 
lớn Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ. 

Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới có các cõi trời 
Tứ đại Thiên vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời 
Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. 

Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới có các cõi trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, 
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, 
trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời 
Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có các cõi trời 
Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có các quả vị 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới có các hàng Đại 
Bồ-tát và các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bổ-tát có nên báo ân đối với thí chủ 
không? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khỏi phải báo ân đối với các thí 
chủ. Vì sao? Là vì đã báo nhiều rồi. Do đâu mà nói như thế? Này 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát chính là đại thí chủ, đã bố thí cho các loài 
hữu tình vô lượng các pháp lành, nghĩa là bố thí cho chúng hữu tình 
mười nẻo nghiệp thiện, năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, ba việc làm phước mang tính bố 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 4 T1 





thí, trì giới, tu hành. 

Lại bố thí cho các loài hữu tình bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, các môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, các Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. 

Lại bố thí cho hữu tình các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí 
lực ba-la-mật-đa. 

Lại bố thí cho hữu tình các pháp không, pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 

Lại bố thí cho hữu tình tất cả các pháp, chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Lại bố thí cho hữu tình tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Lại bố thí cho hữu tình các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam- 
ma-địa, mười bậc Bô-tát. 

Lại bố thí cho hữu tình năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Lại bố thí cho hữu tình mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Lại bố thí cho hữu tình pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. 

Lại bố thí cho hữu tình các thứ trí: trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. 

Lại bố thí cho hữu tình bốn pháp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, 
Đồng sự; tạo sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, các phương tiện khéo léo. 
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Lại bố thí cho hữu tình các đạo quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả 
Bất hoàn, quả A-la-hán, Độc giác Bồ-đề. 

Lại bố thí cho hữu tình hạnh của tất cả Đại Bồ-tát, cùng quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát bố thí cho các hữu tình vô lượng, vô 
số, vô biên các loại pháp thiện như thế, cho nên gọi Bồổ-tát là bậc 
đại thí chủ. Như vậy là đã báo ân cho các thí chủ và là ruộng phước 
tốt làm sinh trưởng mọi phước đức thù thắng. 


M 
Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG () 


Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do 
tương ưng với pháp nào, mà gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của sắc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của thọ, tưởng, hành, thức, nên 
gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của nhãn xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của sắc xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của nhãn giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của sắc giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa; do tương ưng với cái không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của nhãn thức giới, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của nhãn xúc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên 
gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái 
không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của địa giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của nhân duyên, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của các pháp do đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và có các duyên 
khác sinh ra, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của vô minh, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của Bố thí ba-la-mật-đa nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
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ưng với cái không của pháp không bên trong nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của chân như, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của bốn Niệm trụ, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của Thánh đế khổ, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của Thánh đế tập, 
diệt, đạo, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của mười nẻo nghiệp thiện, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của năm giới 
cận sự, tám giới cận trụ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của việc làm lành mang tính bố thí, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của 
việc làm lành mang tính giữ giới, mang tính tu hành, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 4 81 





Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của bốn Tĩnh lự, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của tám Giải thoát, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của pháp môn giải thoát Không, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của tất cả pháp môn Đà-la-ni, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của bậc Cực hỷ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của năm loại mắt, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của sáu phép thần 
thông, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của mười lực của Phật, nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của ba mươi hai tướng Đại sĩ, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của pháp không quên mất, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của tánh luôn 
luôn xả, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của trí Nhất thiết, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của trí Nhất thiết trí, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của việc vĩnh viễn 
đoạn trừ tận gốc tất cả phiển não, thói xấu nhiều đời, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của quả Dự lưu, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-để, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với cái không của ngã, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của hữu tình, dòng sinh mạng, sự 
sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả 
năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái 
thấy..., nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 4 83 





ưng với những cái không như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do khi 
tương ưng với những cái không như thế, chẳng thấy sắc, hoặc tương 
ưng, hoặc không tương ưng; chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
tương ưng hoặc không tương ưng. Vì sao vậy? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ- 
tát ấy, chẳng thấy sắc là pháp sinh hay là pháp diệt; chẳng thấy thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp sinh hay là pháp diệt; chẳng thấy sắc là 
pháp nhiễm hay là pháp tịnh; chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức là 
pháp nhiễm hay là pháp tịnh. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát ấy chẳng thấy sắc hợp với thọ, chẳng 
thấy thọ hợp với tưởng, chẳng thấy tưởng hợp với hành, chẳng thấy 
hành hợp với thức. Vì sao? Xá-lợi Tử, không có một pháp nhỏ nhiệm 
nào hợp với một pháp nhỏ nhiệm nào, vì bản tánh là không. Do đâu 
mà nói như thế? Này Xá-lợi Tử, cái không của các sắc, nó chẳng 
phải là sắc; các cái không của thọ, tưởng, hành, thức, chúng chẳng 
phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Xá-lợi Tử, cái không của các 
sắc, nó chẳng phải là tướng biến đổi, ngăn ngại; cái không của các 
thọ, nó chẳng phải là tướng lãnh nạp; cái không của các tưởng, nó 
chẳng phải là tướng nắm bắt hình tượng; cái không của các hành, nó 
chẳng phải là tướng tạo tác; cái không của các thức, nó chẳng phải 
là tướng phân biệt. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức chẳng khác không, không chẳng khác thọ, tưởng, 
hành, thức; thọ, tưởng, hành, thức tức là không, không tức là thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Xá-lợi Tử, tướng không của các pháp ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng 
giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. 

Xá-lợi Tử, như vậy, trong cái không, không có sắc, không có thọ, 
tưởng, hành, thức; không có địa giới, không có thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; không có nhãn xứ, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
không có sắc xứ, không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không có 
nhãn giới, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; không có sắc giới, 
không có thanh, hương, vị xúc, pháp giới; không có nhãn thức giới, 
không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; không có nhãn xúc, không có 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không có các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, không có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra; không có sự sinh khởi của vô minh, không có sự diệt tận của vô 
minh; không có sự sinh khởi của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não; không có sự diệt tận của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; không có Thánh đế khổ, 
không có Thánh đế tập, diệt, đạo; không có đắc, không có hiện quán, 
không có Dự lưu, không có quả Dự lưu, không có Nhất lai, không có 
quả Nhất lai, không có Bất hoàn, không có quả Bất hoàn, không có A- 
la-hán, không có quả A-la-hán, không có Độc giác, không có quả vị 
Độc giác, không có Bồ-tát, không có hạnh Bồ-tát, không có Phật, 
không có quả vị Phật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tương 
ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 


n1 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 5 85 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 5 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc; chẳng thấy 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn xứ; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
XỨ. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc xứ; chẳng 
thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
X 


F° 


Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn giới; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
SIỚI. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc giới; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn thức 
giới; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn xúc; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
Xúc. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương 
ưng với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với địa giới; chẳng 
thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhân duyên; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sở duyên duyên, 
đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên; chẳng thấy tương ưng hoặc 
chẳng tương ưng với các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với vô minh; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với cõi Dục; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Bố thí ba-la- 
mật-đa; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp không 
bên trong; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với chân như; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Niệm trụ; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Thánh đế khổ; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với Thánh đế tập, diệt, 
đạo. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với mười nẻo 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 5 87 





nghiệp thiện; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với năm 
giới cận sự, tám giới cận trụ. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với việc làm 
phước mang tính bố thí; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với việc làm phước mang tính giữ giới, mang tính tu hành. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Tĩnh lự; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám Giải 
thoát; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp môn giải 
thoát Không; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bậc Cực hỷ; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với năm loại mắt; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sáu phép thần thông. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với mười lực của 
Phật; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp không 
quên mất; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tánh luôn 
luôn xả. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với trí Nhất thiết; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết tướng vi diệu; chẳng thấy tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng với trí Nhất thiết trí. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với việc dứt trừ 
tận gốc vĩnh viễn tất cả phiển não, thói xấu từ nhiều đời. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với quả Dự lưu; 
chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với 
quả vị Độc giác; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với ngã; chẳng 
thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với hữu tình, dòng sinh mạng, 
sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả 
năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, khả năng tạo 
nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, cái thấy... 

Xá-lợi Tử, nên biết là các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì những nhân duyên ấy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái không với cái 
không, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô tướng 
với vô tướng, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô 
nguyện với vô nguyện. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Không, Vô tướng, 
Vô nguyện đều không có tương ưng, hay chẳng tương ưng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
cũng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả pháp rồi thì chẳng 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng của sắc, chẳng quán sự 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng của thọ, tưởng, hành, thức. 

Vị Bồ-tát ấy, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa sắc với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước. Chẳng quán 
sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với 
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đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với 
đời sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau. Chẳng quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với đời sau. Vì 
sao? Vì chẳng thấy đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa sắc với 
hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại. Chẳng quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với hiện tại. Vì 
sao? Vì chẳng thấy hiện tại. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước với 
đời sau, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời 
trước với hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau 
với đời trước, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa 
đời sau với hiện tại1. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại 
với đời trước, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa 
hiện tại với đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước 
với đời sau và hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời sau 
với đời trước và hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa hiện tại 
với đời trước và đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa đời trước, 
đời sau, hiện tại. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì ba đời đều không. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với quá khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với quá 
khứ. 
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Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với vị lai. Vì sao? Vì vị lai còn chẳng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vị lai. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với hiện tại. Vì sao? Vì hiện tại còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với hiện 
tạ1. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với sắc. Vì sao? Vì sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn 
xỨ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
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thiết với sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn chẳng thấy có, huống là quán 
sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc xứ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
XỨ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn 
SIỚI. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc 
IỚI. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Vì sao? Vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn chẳng thấy 
có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhãn thức giới. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn 
xúc. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
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giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với địa giới. Vì sao? Vì địa giới còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với địa 
SIỚI. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương 
ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với nhân duyên. Vì sao? Vì nhân duyên còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với nhân duyên. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các duyên khác sinh ra. Vì sao? Vì các pháp do 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các 
duyên khác sinh ra còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các pháp do đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với vô minh. Vì sao? Vì vô minh còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vô 
minh. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Bố thí ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với Bố thí ba-la-mật-đa. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp không bên trong. Vì sao? Vì pháp không bên trong còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với pháp không bên trong. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
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không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Vì sao? Vì từ pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn Niệm trụ. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với bốn Niệm trụ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Thánh đế khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với Thánh đế khổ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Thánh đế tập, diệt, đạo. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương 
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ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn Tĩnh lự. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với bốn Tĩnh lự. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tám Giải thoát. Vì sao? Vì tám Giải thoát còn chẳng thấy 
có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tám Giải thoát. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp môn giải thoát Không. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát Không. 
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Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện còn chẳng thấy có, huống là 
quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
bậc Cực hỷ. Vì sao? Vì bậc Cực hỷ còn chẳng thấy có, huống là quán 
sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Cực hỷ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, 
bậc Pháp vân. Vì sao? Vì từ bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
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thiết với năm loại mắt. Vì sao? Vì năm loại mắt còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với năm loại mắt. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với sáu phép thần thông. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với mười lực của Phật. Vì sao? Vì mười lực của Phật còn chẳng 
thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí 
Nhất thiết với mười lực của Phật. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì 
sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với ba mươi hai tướng Đại sĩ. Vì sao? Vì ba mươi hai tướng Đại 
sĩ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với ba mươi hai tướng Đại sĩ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo. Vì sao? Vì tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
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tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp không quên mất. Vì sao? Vì pháp không quên mất còn 
chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa trí Nhất thiết với pháp không quên mất. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả còn chẳng 
thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí 
Nhất thiết với tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết còn chẳng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết 
với trí Nhất thiết. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Phật. Vì sao? Vì Phật còn chẳng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Phật. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Bồ-để. Vì sao? Vì Bồ-để còn chẳng thấy có, huống là quán 
sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
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tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Phật, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa 
Phật với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức là Phật, Phật tức 
là trí Nhất thiết. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Bồ-để; chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa 
Bồ-để với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức là Bồ-để, Bồ- 
đề tức là trí Nhất thiết. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng bám dính vào có của sắc, chẳng bám dính vào chẳng phải có 
của sắc; chẳng bám dính vào có của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám 
đính vào chẳng phải có của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào thường của sắc, chẳng bám dính vào vô 
thường của sắc; chẳng bám dính vào thường của thọ, tưởng, hành, thức, 
chẳng bám dính vào vô thường của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào vui của sắc, chẳng bám dính vào khổ của 
sắc; chẳng bám dính vào vui của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng bám 
dính vào khổ của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào ngã của sắc, chẳng bám dính vào vô ngã 
của sắc; chẳng bám dính vào ngã của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng 
bám dính vào vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của sắc; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Chẳng bám dính vào không của sắc, chẳng bám dính vào chẳng 
không của sắc; chẳng bám dính vào không của thọ, tưởng, hành, 
thức, chẳng bám dính vào chẳng không của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc, chẳng bám dính vào 
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hữu tướng của sắc; chẳng bám dính vào vô tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng bám dính vào hữu tướng của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của sắc; chẳng bám dính vào vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng bám dính vào hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của nhãn xứ, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của nhãn xứ; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ. 

Chẳng bám dính vào thường của nhãn xứ, chẳng bám dính vào 
vô thường của nhãn xứ; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào vui của nhãn xứ, chẳng bám dính vào khổ 
của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhãn xứ, chẳng bám dính vào vô 
ngã của nhãn xứ; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn xứ, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ; chẳng bám dính vào tịch tnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào không của nhãn xứ, chẳng bám dính vào 
chẳng không của nhãn xứ; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn xứ, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn xứ, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của nhãn xứ; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của sắc xứ, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của sắc xứ; chẳng bám dính vào có của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào thường của sắc xứ, chẳng bám dính vào 
vô thường của sắc xứ; chẳng bám dính vào thường của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào vô thường của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào vui của sắc xứ, chẳng bám dính vào khổ của 
sắc Xứ; chẳng bám dính vào vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
chẳng bám dính vào khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào ngã của sắc xứ, chẳng bám dính vào vô 
ngã của sắc xứ; chẳng bám dính vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, chẳng bám dính vào vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc xứ, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của sắc xứ; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào không của sắc xứ, chẳng bám dính vào 
chẳng không của sắc xứ; chẳng bám dính vào không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào chẳng không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc xứ, chẳng bám dính vào 
hữu tướng của sắc xứ; chẳng bám dính vào vô tướng của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào hữu tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc xứ, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của sắc xứ; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng bám dính vào hữu nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của nhãn giới, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của nhãn giới; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào thường của nhãn giới, chẳng bám dính 
vào vô thường của nhãn giới; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào vui của nhãn giới, chẳng bám dính vào khổ 
của nhãn giới; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhãn giới, chẳng bám dính vào 
vô ngã của nhãn giới; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
SIỚI. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn giới, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của nhãn giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào không của nhãn giới, chẳng bám dính vào 
chẳng không của nhãn giới; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn giới, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của nhãn giới; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn giới, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của nhãn giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của sắc giới, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của sắc giới; chẳng bám dính vào có của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp gIới. 

Chẳng bám dính vào thường của sắc giới, chẳng bám dính vào 
vô thường của sắc giới; chẳng bám dính vào thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chẳng bám dính vào vui của sắc giới, chẳng bám dính vào khổ 
của sắc giới; chẳng bám dính vào vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
gIỚI, chẳng bám dính vào khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chẳng bám dính vào ngã của sắc giới, chẳng bám dính vào vô 
ngã của sắc giới; chẳng bám dính vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới, chẳng bám dính vào vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc giới, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của sắc giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp gIới. 

Chẳng bám dính vào không của sắc giới, chẳng bám dính vào 
chẳng không của sắc giới; chẳng bám dính vào không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào chẳng không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của sắc giới, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của sắc giới; chẳng bám dính vào vô tướng của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp gIới. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của sắc giới, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của sắc giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của nhãn thức giới, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào có của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào thường của nhãn thức giới, chẳng bám 
dính vào vô thường của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào vui của nhãn thức giới, chẳng bám dính 
vào khổ của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhãn thức giới, chẳng bám dính 
vào vô ngã của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn thức giới, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào tịch 
tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng 
tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào không của nhãn thức giới, chẳng bám 
dính vào chẳng không của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào chẳng 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn thức giới, chẳng bám 
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dính vào hữu tướng của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vô 
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào hữu 
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn thức giới, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của nhãn thức giới; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng bám dính vào hữu 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 


1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 6 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG @) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng bám dính vào có của nhãn xúc, chẳng bám dính vào chẳng phải 
có của nhãn xúc; chẳng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
chẳng bám dính vào chẳng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào thường của nhãn xúc, chẳng bám dính vào 
vô thường của nhãn xúc; chẳng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám dính vào vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào vui của nhãn xúc, chẳng bám dính vào 
khổ của nhãn xúc; chẳng bám dính vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, chẳng bám dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhãn xúc, chẳng bám dính vào vô 
ngã của nhãn xúc; chẳng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, chẳng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn xúc, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của nhãn xúc; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào không của nhãn xúc, chẳng bám dính vào 
chẳng không của nhãn xúc; chẳng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám dính vào chẳng không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn xúc, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của nhãn xúc; chẳng bám dính vào vô tướng của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám dính vào hữu tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc. 
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Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhãn xúc, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của nhãn xúc; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám dính vào hữu nguyện của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, chẳng bám dính vào chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chẳng bám dính vào có của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào chẳng phải có 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào thường của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng bám dính vào vô thường của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; chẳng bám dính vào thường của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào vô 
thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vui của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng bám dính vào khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; chẳng bám dính vào vui của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào khổ của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng bám dính vào vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chẳng bám dính vào ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào vô ngã của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào không của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra, chẳng bám dính vào chẳng không của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; chẳng bám dính vào không của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào chẳng 
không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng bám dính vào hữu tướng của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; chẳng bám dính vào vô tướng của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào hữu 
tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng bám dính vào hữu nguyện của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; chẳng bám dính vào vô nguyện của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của địa giới, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của địa giới; chẳng bám dính vào có của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, chẳng bám dính vào chẳng phải có của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào thường của địa giới, chẳng bám dính vào 
vô thường của địa giới; chẳng bám dính vào thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chẳng bám dính vào vô thường của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào vui của địa giới, chẳng bám dính vào khổ 
của địa giới; chẳng bám dính vào vui của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chẳng bám dính vào khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức 
SIỚI. 

Chẳng bám dính vào ngã của địa giới, chẳng bám dính vào vô 
ngã của địa giới; chẳng bám dính vào ngã của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, chẳng bám dính vào vô ngã của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. 
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Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của địa giới, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của địa giới; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào không của địa giới, chẳng bám dính vào 
chẳng không của địa giới; chẳng bám dính vào không của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chẳng bám dính vào chẳng không của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của địa giới, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của địa giới; chẳng bám dính vào vô tướng của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, chẳng bám dính vào hữu tướng của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của địa giới, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của địa giới; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng bám dính vào hữu nguyện 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của nhân duyên, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của nhân duyên; chẳng bám dính vào có của các pháp 
do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các 
pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào chẳng phải có của 
các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào thường của nhân duyên, chẳng bám dính 
vào vô thường của nhân duyên; chẳng bám dính vào thường của các 
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và 
các pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào vô thường của 
các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vui của nhân duyên, chẳng bám dính vào 
khổ của nhân duyên; chẳng bám dính vào vui của các pháp do đẳng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do 
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duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào khổ của các pháp do đẳng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do 
duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhân duyên, chẳng bám dính vào 
vô ngã của nhân duyên; chẳng bám dính vào ngã của các pháp do 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các 
pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào vô ngã của các 
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và 
các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của nhân duyên, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của nhân duyên; chẳng bám dính vào tịch tĩnh 
của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào không của nhân duyên, chẳng bám dính 
vào chẳng không của nhân duyên; chẳng bám dính vào không của 
các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào 
chẳng không của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhân duyên, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của nhân duyên; chẳng bám dính vào vô tướng 
của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính vào hữu 
tướng của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của nhân duyên, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của nhân duyên; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của vô minh, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của vô minh; chẳng bám dính vào có của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
chẳng bám dính vào chẳng phải có của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào thường của vô minh, chẳng bám dính vào 
vô thường của vô minh; chẳng bám dính vào thường của hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào vô thường của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào vui của vô minh, chẳng bám dính vào khổ 
của vô minh; chẳng bám dính vào vui của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào khổ của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào ngã của vô minh, chẳng bám dính vào vô 
ngã của vô minh; chẳng bám dính vào ngã của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào vô ngã của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào tịch nh của vô minh, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của vô minh; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào chẳng 
tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào không của vô minh, chẳng bám dính vào 
chẳng không của vô minh; chẳng bám dính vào không của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào chẳng không của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của vô minh, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của vô minh; chẳng bám dính vào vô tướng của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào hữu tướng 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của vô minh, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của vô minh; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào hữu 
nguyện của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng bám dính 
vào chẳng phải có của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính vào có 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng bám dính vào chẳng phải có của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào thường của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 
bám dính vào vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính 
vào thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng bám dính vào vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào vui của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng bám 
dính vào khổ của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính vào vui của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng 
bám dính vào khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào ngã của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng bám 
dính vào vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính vào ngã 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng bám dính vào vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám 
dính vào tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào không của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 
bám dính vào chẳng không của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính 
vào không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng bám dính vào chẳng không của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 


www.daitangkinh.org 





114 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





bám dính vào hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính 
vào vô tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chẳng bám dính vào hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 
bám dính vào hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng bám dính 
vào vô nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào hữu nguyện của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của pháp không bên trong, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của pháp không bên trong; chẳng bám dính 
vào có của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, chẳng bám dính vào chẳng phải có của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào thường của pháp không bên trong, chẳng 
bám dính vào vô thường của pháp không bên trong; chẳng bám dính 
vào thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh, chẳng bám dính vào vô thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào vui của pháp không bên trong, chẳng bám 
dính vào khổ của pháp không bên trong; chẳng bám dính vào vui của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
chẳng bám dính vào khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào ngã của pháp không bên trong, chẳng 
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bám dính vào vô ngã của pháp không bên trong; chẳng bám dính vào 
ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, chẳng bám dính vào vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào tịch tnh của pháp không bên trong, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch tĩnh của pháp không bên trong; chẳng bám 
dính vào tịch nh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào không của pháp không bên trong, chẳng 
bám dính vào chẳng không của pháp không bên trong; chẳng bám 
dính vào không của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, chẳng bám dính vào chẳng không của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của pháp không bên trong, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của pháp không bên trong; chẳng 
bám dính vào vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, chẳng bám dính vào hữu tướng của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của pháp không bên trong, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của pháp không bên trong; chẳng 
bám dính vào vô nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, chẳng bám dính vào hữu nguyện của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của chân như, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của chân như; chẳng bám dính vào có của pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào chẳng phải có của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào thường của chân như, chẳng bám dính vào 
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vô thường của chân như; chẳng bám dính vào thường của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào vô 
thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào vui của chân như, chẳng bám dính vào 
khổ của chân như; chẳng bám dính vào vui của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào khổ của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào ngã của chân như, chẳng bám dính vào vô 
ngã của chân như; chẳng bám dính vào ngã của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào vô ngã của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của chân như, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của chân như; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào chẳng 
tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào không của chân như, chẳng bám dính vào 
chẳng không của chân như; chẳng bám dính vào không của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào chẳng 
không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của chân như, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của chân như; chẳng bám dính vào vô tướng của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào hữu 
tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của chân như, chẳng bám dính 
vào hữu nguyện của chân như; chẳng bám dính vào vô nguyện của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của bốn Niệm trụ, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào có của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính vào chẳng phải có của bốn 
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Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào thường của bốn Niệm trụ, chẳng bám dính 
vào vô thường của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào thường của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính vào vô 
thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào vui của bốn Niệm trụ, chẳng bám dính 
vào khổ của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào vui của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính vào khổ của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào ngã của bốn Niệm trụ, chẳng bám dính 
vào vô ngã của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào ngã của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính vào vô ngã 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của bốn Niệm trụ, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào tịch 
tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. 

Chẳng bám dính vào không của bốn Niệm trụ, chẳng bám dính 
vào chẳng không của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào không của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính vào 
chẳng không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của bốn Niệm trụ, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào vô tướng 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của bốn Niệm trụ, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của bốn Niệm trụ; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, chẳng bám dính vào có của Thánh đế khổ, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào có của Thánh 
đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào chẳng phải có của Thánh đế 
tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào thường của Thánh đế khổ, chẳng bám 
dính vào vô thường của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào thường 
của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào vô thường của 
Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào vui của Thánh đế khổ, chẳng bám dính 
vào khổ của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào vui của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào ngã của Thánh đế khổ, chẳng bám dính 
vào vô ngã của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào ngã của Thánh 
đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào vô ngã của Thánh đế tập, diệt, 
đạo. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của Thánh đế khổ, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào tịch 
tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào chẳng tịch tính 
của Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào không của Thánh đế khổ, chẳng bám dính 
vào chẳng không của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào không của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào chẳng không của 
Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của Thánh đế khổ, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào vô tướng 
của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào hữu tướng của 
Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của Thánh đế khổ, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của Thánh đế khổ; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng bám dính vào hữu 
nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 6 119 





đa, chẳng bám dính vào có của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào có của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào chẳng phải có của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào thường của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính 
vào vô thường của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào thường của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào vô thường của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào vui của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính vào 
khổ của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào vui của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, chẳng bám dính vào khổ của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. 

Chẳng bám dính vào ngã của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính vào 
vô ngã của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào ngã của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào vô ngã của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào tịch tĩnh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào chẳng tịch 
tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào không của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính 
vào chẳng không của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào không của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào chẳng không 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của bốn Tĩnh lự, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào vô tướng của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào hữu tướng của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của bốn Tĩnh lự, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của bốn Tĩnh lự; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng bám dính vào hữu 
nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của tám Giải thoát, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào có của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào thường của tám Giải thoát, chẳng bám 
dính vào vô thường của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào thường 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng bám dính 
vào vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào vui của tám Giải thoát, chẳng bám dính 
vào khổ của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào vui của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng bám dính vào khổ của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào ngã của tám Giải thoát, chẳng bám dính 
vào vô ngã của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào ngã của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng bám dính vào vô 
ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của tám Giải thoát, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch nh của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào tịch 
tnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào không của tám Giải thoát, chẳng bám 
dính vào chẳng không của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào 
không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng 
bám dính vào chẳng không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của tám Giải thoát, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào vô 
tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng 
bám dính vào hữu tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của tám Giải thoát, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của tám Giải thoát; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng 
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bám dính vào hữu nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của pháp môn giải thoát Không, chẳng 
bám dính vào chẳng phải có của pháp môn giải thoát Không; chẳng 
bám dính vào có của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
chẳng bám dính vào chẳng phải có của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Chẳng bám dính vào thường của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào vô thường của pháp môn giải thoát Không; 
chẳng bám dính vào thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, chẳng bám dính vào vô thường của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Chẳng bám dính vào vui của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào khổ của pháp môn giải thoát Không; chẳng bám 
dính vào vui của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, chẳng 
bám dính vào khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chẳng bám dính vào ngã của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào vô ngã của pháp môn giải thoát Không; chẳng 
bám dính vào ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
chẳng bám dính vào vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không; 
chẳng bám dính vào tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 

Chẳng bám dính vào không của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào chẳng không của pháp môn giải thoát Không; 
chẳng bám dính vào không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, chẳng bám dính vào chẳng không của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 
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Chẳng bám dính vào vô tướng của pháp môn giải thoát Không, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của pháp môn giải thoát Không; 
chẳng bám dính vào vô tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, chẳng bám dính vào hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của pháp môn giải thoát 
Không, chẳng bám dính vào hữu nguyện của pháp môn giải thoát 
Không; chẳng bám dính vào vô nguyện của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, chẳng bám dính vào hữu nguyện của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng bám 
dính vào có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào thường của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
chẳng bám dính vào vô thường của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng 
bám dính vào thường của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng bám 
dính vào vô thường của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào vui của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng 
bám dính vào khổ của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng bám dính 
vào vui của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng bám dính vào khổ 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào ngã của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng 
bám dính vào vô ngã của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng bám dính 
vào ngã của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng bám dính vào vô 
ngã của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào tịch nh của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chẳng bám dính vào tịch tĩnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 
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Chẳng bám dính vào không của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
chẳng bám dính vào chẳng không của tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chẳng bám dính vào không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng 
bám dính vào chẳng không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng 
bám dính vào vô tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chẳng bám dính vào vô nguyện của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào có của bậc Ly 
cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, 
Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân, chẳng bám dính vào chẳng phải có 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào thường của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính 
vào vô thường của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào thường của bậc 
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào vô thường của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào vui của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính vào 
khổ của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào vui của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào khổ của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào ngã của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính vào 
vô ngã của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào ngã của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào vô ngã của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào tịch tĩnh 
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của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào chẳng 
tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào không của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính 
vào chẳng không của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào không của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào chẳng không 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của bậc Cực hỷ, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào vô tướng của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào hữu tướng 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của bậc Cực hỷ, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của bậc Cực hỷ; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng bám dính vào có của năm loại mắt, chẳng bám dính vào chẳng 
phải có của năm loại mắt; chẳng bám dính vào có của sáu phép thần 
thông, chẳng bám dính vào chẳng phải có của sáu phép thần thông. 

Chẳng bám dính vào thường của năm loại mắt, chẳng bám dính 
vào vô thường của năm loại mắt; chẳng bám dính vào thường của sáu 
phép thần thông, chẳng bám dính vào vô thường của sáu phép thần 
thông. 

Chẳng bám dính vào vui của năm loại mắt, chẳng bám dính 
vào khổ của năm loại mắt; chẳng bám dính vào vui của sáu phép 
thần thông, chẳng bám dính vào khổ của sáu phép thần thông. 

Chẳng bám dính vào ngã của năm loại mắt, chẳng bám dính 
vào vô ngã của năm loại mắt; chẳng bám dính vào ngã của sáu phép 
thần thông, chẳng bám dính vào vô ngã của sáu phép thần thông. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của năm loại mắt, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch nh của năm loại mắt; chẳng bám dính vào tịch 
tĩnh của sáu phép thần thông, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh 
của sáu phép thần thông. 
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Chẳng bám dính vào không của năm loại mắt, chẳng bám dính 
vào chẳng không của năm loại mắt; chẳng bám dính vào không của 
sáu phép thân thông, chẳng bám dính vào chẳng không của sáu phép 
thần thông. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của năm loại mắt, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của năm loại mắt; chẳng bám dính vào vô tướng 
của sáu phép thần thông, chẳng bám dính vào hữu tướng của sáu 
phép thần thông. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của năm loại mắt, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của năm loại mắt; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của sáu phép thần thông, chẳng bám dính vào hữu nguyện 
của sáu phép thần thông. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có nơi mười lực của Phật, chẳng bám dính 
vào chẳng phải có nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào có 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Chẳng bám dính vào thường nơi mười lực của Phật, chẳng bám 
dính vào vô thường nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào 
thường của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
chẳng bám dính vào vô thường của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Chẳng bám dính vào vui nơi mười lực của Phật, chẳng bám 
dính vào khổ nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào vui của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng bám 
dính vào khổ của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Chẳng bám dính vào ngã nơi mười lực của Phật, chẳng bám 
dính vào vô ngã nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào ngã của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng bám 


www.daitangkinh.org 





126 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





dính vào vô ngã của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính 
vào tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chẳng bám dính vào không nơi mười lực của Phật, chẳng bám 
dính vào chẳng không nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào 
không của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
chẳng bám dính vào chẳng không của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chẳng bám dính vào vô tướng nơi mười lực của Phật, chẳng 
bám dính vào hữu tướng nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính vào 
vô tướng của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, chẳng bám dính vào hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện nơi mười lực của Phật, chẳng 
bám dính vào hữu nguyện nơi mười lực của Phật; chẳng bám dính 
vào vô nguyện của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng, chẳng bám dính vào hữu nguyện của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của ba mươi hai tướng Đại sĩ, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng bám 
dính vào có của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
chẳng bám dính vào vô thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng 
bám dính vào thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng bám 
dính vào vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào vui của ba mươi hai tướng Đại sĩ, chẳng 
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bám dính vào khổ của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng bám dính vào 
vui của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng bám dính vào khổ của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ, chẳng 
bám dính vào vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng bám dính 
vào ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng bám dính vào vô ngã 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
chẳng bám dính vào tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào không của ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
chẳng bám dính vào chẳng không của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
chẳng bám dính vào không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng 
bám dính vào chẳng không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng 
bám dính vào vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
chẳng bám dính vào vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của pháp không quên mất, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của pháp không quên mất; chẳng bám dính 
vào có của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào chẳng phải có 
của tánh luôn luôn xả. 

Chẳng bám dính vào thường của pháp không quên mất, chẳng 
bám dính vào vô thường của pháp không quên mất; chẳng bám dính 
vào thường của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào vô thường 
của tánh luôn luôn xả. 
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Chẳng bám dính vào vui của pháp không quên mất, chẳng bám 
dính vào khổ của pháp không quên mất; chẳng bám dính vào vui của 
tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào khổ của tánh luôn luôn xả. 

Chẳng bám dính vào ngã của pháp không quên mất, chẳng 
bám dính vào vô ngã của pháp không quên mất; chẳng bám dính vào 
ngã của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào vô ngã của tánh luôn 
luôn xả. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của pháp không quên mất, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch nh của pháp không quên mất; chẳng bám 
dính vào tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào chẳng 
tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả. 

Chẳng bám dính vào không của pháp không quên mất, chẳng 
bám dính vào chẳng không của pháp không quên mất; chẳng bám 
dính vào không của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào chẳng 
không của tánh luôn luôn xả. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của pháp không quên mất, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của pháp không quên mất; chẳng 
bám dính vào vô tướng của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào 
hữu tướng của tánh luôn luôn xả. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của pháp không quên mất, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của pháp không quên mất; chẳng 
bám dính vào vô nguyện của tánh luôn luôn xả, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của trí Nhất thiết, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào có của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào chẳng phải có của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào thường của trí Nhất thiết, chẳng bám dính 
vào vô thường của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào thường của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào vô thường của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
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Chẳng bám dính vào vui của trí Nhất thiết, chẳng bám dính vào 
khổ của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào vui của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào ngã của trí Nhất thiết, chẳng bám dính 
vào vô ngã của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào ngã của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào vô ngã của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào tịch nh của trí Nhất thiết, chẳng bám 
dính vào chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào tịch 
tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào 
chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào không của trí Nhất thiết, chẳng bám dính 
vào chẳng không của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào không của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào chẳng không 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của trí Nhất thiết, chẳng bám 
dính vào hữu tướng của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào vô tướng 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào hữu 
tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của trí Nhất thiết, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của trí Nhất thiết; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào 
hữu nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng bám dính vào có của quả Dự lưu, chẳng bám dính vào 
chẳng phải có của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào có của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng bám dính 
vào chẳng phải có của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào thường của quả Dự lưu, chẳng bám dính 
vào vô thường của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào thường của các 
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quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng bám 
dính vào vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào vui của quả Dự lưu, chẳng bám dính vào 
khổ của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào vui của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng bám dính vào khổ của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào ngã của quả Dự lưu, chẳng bám dính vào 
vô ngã của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào ngã của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng bám dính vào vô 
ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của quả Dự lưu, chẳng bám dính 
vào chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào tịch tĩnh của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng 
bám dính vào chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào không của quả Dự lưu, chẳng bám dính 
vào chẳng không của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào không của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng 
bám dính vào chẳng không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của quả Dự lưu, chẳng bám dính 
vào hữu tướng của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào vô tướng của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chẳng 
bám dính vào hữu tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của quả Dự lưu, chẳng bám 
dính vào hữu nguyện của quả Dự lưu; chẳng bám dính vào vô 
nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc 
giác, chẳng bám dính vào hữu nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, chẳng bám dính vào có của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng bám 
dính vào chẳng phải có của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng bám dính 
vào có nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám dính 
vào chẳng phải có nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng 
bám dính vào vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng bám dính 
vào thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám 
dính vào vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào vui của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng 
bám dính vào khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng bám dính vào 
vui nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám dính vào 
khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng 
bám dính vào vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng bám dính 
vào ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám dính 
vào vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, 
chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; 
chẳng bám dính vào tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật, chẳng bám dính vào chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào không của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát, chẳng 
bám dính vào chẳng không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng bám 
dính vào không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám 
dính vào chẳng không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, 
chẳng bám dính vào hữu tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng 
bám dính vào vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
chẳng bám dính vào hữu tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát; chẳng 
bám dính vào vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
chẳng bám dính vào hữu nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng 
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng khởi 
lên ý nghĩ thế này: Ta chẳng hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng khởi 
lên ý nghĩ thế này: Ta cũng hành, cũng không hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta chẳng phải hành, chẳng 
phải chẳng hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương 
ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-äa. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN ? 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (4) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng vì Bố thí ba-la-mật-đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
pháp không bên trong mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
chân như mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
chứng nhập chánh tánh, xa lìa sinh tử mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chẳng vì chứng được quả vị không thoái chuyển mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì nhằm làm nghiêm tịnh cõi 
Phật mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì bốn 
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Niệm trụ mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì Thánh đế khổ 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì bốn 
Tĩnh lự mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì tám 
Giải thoát mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
pháp môn giải thoát Không mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì tất 
cả pháp môn Đà-la-ni mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì bậc 
Cực hỷ mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì bậc Ly cấu, Phát 
quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, 
Thiện tuệ, Pháp vân mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
Nhục nhãn mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì Thiên nhãn, 
Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
mười lực của Phật mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì ba 
mươi hai tướng Đại sĩ mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
pháp không quên mất mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì 
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tánh luôn luôn xả mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì trí 
Nhất thiết mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết tướng vi diệu mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì 
vượt qua quả Dự lưu mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì vượt 
qua các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác mà 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng thấy sự sai biệt của các pháp tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng vì trí chứng Thiên nhãn thông mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng vì trí chứng Thiên nhĩ thông mà tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Tha tâm thông mà tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Túc trụ tùy niệm thông mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Thần cảnh thông mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì trí chứng Lậu tận thông mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, ngay cả sự tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa còn chẳng thấy có, huống là thấy có sự tu hành sáu phép 
thần thông của Bồ-tát, Như Lai. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thiên nhãn 
thông, để thấy sự chết nơi này, sinh nơi kia của tất cả hữu tình, trong 
khắp vô số thế giới chư Phật mười phương. 
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Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thiên nhĩ 
thông để nghe tiếng thuyết pháp của chư Phật, Bồổ-tát, trong khắp vô 
số thế giới chư Phật mười phương. 

Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Tha tâm 
thông để biết tâm và tâm sở pháp của tất cả hữu tình, trong khắp vô 
số thế giới chư Phật mười phương. 

Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Túc trụ tùy 
niệm thông để nhớ lại các sự việc đời trước của tất cả hữu tình, trong 
khắp vô số thế giới chư Phật mười phương. 

Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Thân cảnh 
thông để đi đến chỗ chư Phật và Bồ-tát, trong khắp vô số thế giới 
chư Phật mười phương, để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. 

Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí chứng Lậu tận 
thông, để quán biết lậu của tất cả hữu tình, trong khắp vô số thế giới 
chư Phật mười phương, hết hay chẳng hết. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, nên có thể 
khéo tạo sự an lập cho vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở cảnh giới 
Niết-bàn Vô dư, tất cả ác ma không thể tùy tiện, tất cả phiển não 
đều được phục diệt, các việc trong đời tùy theo ý muốn. 

Tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng Đại 
Bồ-tát, ở vô số thế giới trong mười phương, cùng hộ niệm cho Bồ-tát 
như vậy, khiến chẳng thoái lui xuống nơi các hàng Thanh văn, Độc 
giác. 

Chư Thiên trong các cõi Tứ đại Thiên vương, trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
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cứu cánh và tất cả hàng Thanh văn, Độc giác, trong vô số thế giới ở 
mười phương, đều cùng ủng hộ, bảo vệ Bồ-tát như vậy, khiến mọi 
việc làm không bị trở ngại, tật bệnh, lo phiền của thân tâm đều được 
thuyên giảm, tiêu trừ; dù có nghiệp tội sẽ nhận chịu khổ báo ở đời 
sau cũng chuyển thành nhẹ. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy 
đã luôn thể hiện tâm từ bi đối với tất cả hữu tình. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nhờ sức 
oai thần nên dùng ít gia hạnh mà có thể dẫn phát một cách tối thắng 
tự tại pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa khiến mau hiện 
khởi, tùy nơi sinh thường được phụng sự tất cả Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cho đến khi chứng được điều mong cầu là quả vị 
Giác ngộ cao tột, ở trong khoảng ấy thường chẳng xa Phật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, nên đạt được vô lượng, 
vô số công đức vi diệu không thể nghĩ bàn như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Có sự tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng, giữa pháp với pháp. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy có sự tương ưng, hoặc 
chẳng tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng giữa pháp với 
pháp. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng khởi 
lên ý nghĩ thế này: Đối với pháp giới, ta mau hiện Đẳng Giác, hoặc 
chẳng mau hiện Đẳng Giác. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì đối với pháp giới, 
Đại Bồ-tát ấy chẳng thấy có một pháp nhỏ nhiệm nào có thể hiện 
Đẳng Giác. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
có một pháp nào lìa pháp giới, chẳng thấy có pháp giới la các pháp 
mà có, chẳng thấy các pháp tức là pháp giới cũng chẳng thấy pháp 
giới tức là các pháp. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng khởi 
lên ý nghĩ thế này: Pháp giới có thể làm nhân duyên cho các pháp; 
chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Các pháp có thể làm nhân duyên cho 
pháp giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng khởi 
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lên ý nghĩ thế này: Pháp này có thể chứng pháp giới, pháp này 
chẳng có thể chứng pháp giới. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy, 
đối với pháp còn chẳng thấy có huống là thấy có pháp có thể chứng 
pháp giới, hoặc chẳng có thể chứng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng thấy sự tương ưng giữa sắc với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với sắc; chẳng thấy sự tương ưng giữa thọ, 
tưởng, hành, thức với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với thọ, tưởng, hành, thức. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa nhãn xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với nhãn xứ; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa sắc xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với sắc xứ; chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa nhãn giới với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với nhãn giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa sắc giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với sắc giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa nhãn thức giới với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với nhãn thức giới; chẳng thấy sự tương ưng 
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giữa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa nhãn xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với nhãn xúc; chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra với không, 
cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; chẳng thấy sự tương ưng giữa các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa địa giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với địa giới; chẳng thấy sự tương ưng giữa thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa nhân duyên với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với nhân duyên; chẳng thấy sự tương ưng giữa các 
pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và 
các pháp do duyên khác sinh ra với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa vô minh với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với vô minh; chẳng thấy sự tương ưng giữa hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa Bố thí ba-la-mật-đa với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng thấy sự tương 
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ưng giữa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa pháp không bên trong với không, cũng chẳng thấy 
sự tương ưng giữa không với pháp không bên trong; chẳng thấy sự 
tương ưng giữa pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa chân như với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với chân như; chẳng thấy sự tương ưng giữa pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa bốn Niệm trụ với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với bốn Niệm trụ; chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa Thánh đế khổ với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với Thánh đế khổ; chẳng thấy sự tương ưng 
giữa Thánh đế tập, diệt, đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa bốn Tĩnh lự với không, cũng chẳng thấy sự tương 
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ưng giữa không với bốn Tĩnh lự; chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng 
giữa không với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa tám Giải thoát với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với tám Giải thoát; chẳng thấy sự tương ưng 
giữa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ với không, cũng 
chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa pháp môn giải thoát Không với không, cũng chẳng 
thấy sự tương ưng giữa không với pháp môn giải thoát Không; chẳng 
thấy sự tương ưng giữa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa tất cả pháp môn Đà-la-ni với không, cũng chẳng 
thấy sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng 
thấy sự tương ưng giữa tất cả pháp môn Tam-ma-địa với không, cũng 
chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa bậc Cực hỷ với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với bậc Cực hỷ; chẳng thấy sự tương ưng giữa bậc Ly 
cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện 
tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân với 
không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa năm loại mắt với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với năm loại mắt; chẳng thấy sự tương ưng giữa sáu 
phép thần thông với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa 
không với sáu phép thần thông. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa mười lực của Phật với không, cũng chẳng thấy sự 
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tương ưng giữa không với mười lực của Phật; chẳng thấy sự tương 
ưng giữa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng với 
không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa ba mươi hai tướng Đại sĩ với không, cũng chẳng 
thấy sự tương ưng giữa không với ba mươi hai tướng Đại sĩ; chẳng 
thấy sự tương ưng giữa tám mươi vẻ đẹp kèm theo với không, cũng 
chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa pháp không quên mất với không, cũng chẳng thấy 
sự tương ưng giữa không với pháp không quên mất; chẳng thấy sự 
tương ưng giữa tánh luôn luôn xả với không, cũng chẳng thấy sự 
tương ưng giữa không với tánh luôn luôn xả. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa trí Nhất thiết với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với trí Nhất thiết; chẳng thấy sự tương ưng giữa trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa quả Dự lưu với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với quả Dự lưu; chẳng thấy sự tương ưng giữa các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác với không, 
cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
sự tương ưng giữa tất cả hạnh Đại Bồ-tát với không, cũng chẳng thấy 
sự tương ưng giữa không với tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng thấy sự 
tương ưng giữa quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật với không, cũng 
chẳng thấy sự tương ưng giữa không với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu 
có thể đạt được các tương ưng như vậy, thì đó là sự tương ưng bậc 
nhất với không. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, do vì 
tương ưng với không như vậy, nên chẳng hề rơi xuống các bậc Thanh 
văn, Độc giác; luôn dốc làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại sự thành 
tựu đầy đủ cho hữu tình, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tội. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, trong 
các tương ưng thì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa là cao tột nhất, 
tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, tối cao, tối cực, vô thượng, vô 
thượng thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì sự 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa là cao tột nhất, tức là tương ưng 
với không, tức là tương ưng với vô tướng, tức là tương ưng với vô 
nguyện. Do nhân duyên này, nên đạt được cao tột nhất. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, liền biết ngay là được 
thọ ký, hoặc gần được thọ ký làm Phật. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy do 
sự tương ưng này, có thể làm việc lợi ích lớn cho vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: 
Ta được thọ ký nhất định sẽ làm Phật, hoặc gần được thọ ký; chẳng 
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta có thể làm nghiêm tịnh cõi Phật; chẳng 
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta có thể đem lại sự thành tựu đầy đủ cho 
hữu tình; cũng chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta sẽ chứng được điều 
mong câu là quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mâu 
nhiệm, độ vô lượng chúng sinh. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồổ-tát ấy 
chẳng thấy các pháp lìa pháp giới, chẳng thấy pháp giới la các 
pháp; chẳng thấy các pháp tức là pháp giới, chẳng thấy pháp giới tức 
là các pháp; chẳng thấy có pháp tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng thấy có pháp được Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp sẽ chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng thấy có pháp làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, chẳng thấy có pháp đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu 
tình. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng khởi tưởng ngã, tưởng hữu tình, tưởng người sống, 
tưởng người sinh, tưởng người nuôi, tưởng người tạo tác, tưởng cái ta, 
tưởng thân do ý sinh, tưởng tuổi trẻ, tưởng người làm, tưởng người 
sai làm, tưởng người phát khởi, tưởng người khiến phát khởi, tưởng 
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người nhận, tưởng người sai nhận, tưởng người biết, tưởng người 
thấy... Vì sao? Vì ngã, hữu tình... rốt ráo đều chẳng sinh, lại cũng 
chẳng diệt. Những thứ ấy đã là rốt ráo, chẳng sinh, chẳng diệt thì vì 
sao còn phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa và được các thứ công đức 
lợi ích thù thắng? Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy vì chẳng thấy sự sinh của 
hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng thấy sự diệt của 
hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì biết cái không của 
các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì biết cái chẳng 
phải ngã của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì biết 
cái không chẳng thể được của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì biết sự xa la của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì biết bản tánh của các hữu tình chẳng phải là hữu tình, 
nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, trong 
các tương ưng, tương ưng với không là cao tột nhất, vì đó là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tối thắng, không có gì sánh 
kịp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát vì sự tương ưng như vậy, nên phát 
huy rộng lớn khả năng dẫn phát mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và vô lượng, vô biên 
pháp Phật khác. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, nên rốt ráo chẳng khởi 
lên các tâm chướng ngại là tham lam keo kiệt, phạm giới, giận hờn, 
lười biếng, tán loạn, ác tuệ, đồng thời các pháp Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tự nhiên hiện tiền, 
không gián đoạn. 


M 
Phẩm 4: CHUYỂN SINH () 


Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
xả thân từ cõi nào sinh đến ở cõi này; xả thân từ cõi này, sẽ sinh nơi 
cõi nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, có vị xả thân từ 
cõi Phật ở phương khác, sinh đến cõi này; có vị xả thân từ cõi trời 
Đổ-sử-đa, sinh đến cõi này; có vị xả thân từ trong cõi người rồi sinh 
lại trong cõI người. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, xả thân 
từ cõi Phật khác sinh đến cõi này, thì vị Đại Bồ-tát ấy sẽ tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do vì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên khi chuyển sinh, liền được pháp môn thâm diệu hiện ra ngay. Từ 
đây về sau, thường mau chóng tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
tại nơi sinh ra, thường được gặp Phật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; có khả năng khiến cho Bát-nhã ba-la-mật-đa dần 
dân được viên mãn. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, xả thân 
từ cõi trời Đổ-sử-đa, sinh đến cõi này, thì vị Đại Bồ-tát ấy, phần 
nhiều trọn đời gắn liền với các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện tiền tự tại, thường chẳng 
quên mất; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, cũng tự tại hiện tiền, thường chẳng quên mất. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, xả thân 
từ trong cõi người rồi sinh lại trong cõi người, thì vị Đại Bồ-tát ấy trừ 
sự không thoái chuyển ra, căn trí chậm lụt, tuy siêng năng tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng chẳng có thể mau chóng tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa chưa được tự tại. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, câu hỏi sau của ông là các Đại Bồ-tát an trụ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, xả thân từ cõi này, thì sẽ sinh về cõi nào. Xá- 
lợi Tử, vị Đại Bồ-tát ấy do vì luôn luôn tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên xả thân từ cõi này sẽ sinh về cõi Phật khác, rồi từ cõi 
Phật đó sinh đến cõi Phật khác nữa; tại mỗi nơi sinh ra, thường được 
gặp chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
cho đến khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng không hể xa 
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Phật. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát vì không tạo được phương 
tiện thiện xảo, nên nhập Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, 
cũng có thể tu hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; vị Đại Bồ-tát ấy, vì chứng được tĩnh lự, nên 
sinh đến cõi trời Trường thọ; ở nơi đó, thọ mạng hết, sinh vào cõi 
người, được gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen; tuy hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nhưng các căn chậm lụt, chẳng được lanh lợi, các việc 
làm chẳng được khéo léo lắm! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát chứng nhập Sơ tĩnh lự, đệ 
Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, cũng có thể tu hành Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vị Đại Bổ-tát ấy, vì 
không phương tiện thiện xảo, khi xả các tĩnh lự, sinh vào cõi Dục, 
nên biết vị Đại Bồ-tát ấy, các căn chậm lụt, chẳng được lanh lợi, các 
việc làm chẳng được khéo léo lắm! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng nhập Sơ tnh lự, đệ 
Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tnh lự, nhập Từ vô lượng, nhập Bi, Hỷ, Xả vô 
lượng, nhập định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên xứ, định 
Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa, tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; an trú pháp không bên trong, an trú pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳẩn mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; an trú chân như, an trú pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; tu hành bốn Niệm trụ, tu hành bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; an trú Thánh đế khổ, an trú Thánh đế tập, diệt, 
đạo; tu hành tám Giải thoát, tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát Không, tu hành pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành năm loại mắt, tu 
hành sáu phép thần thông; tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không 
quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, tu hành 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vị Đại Bồ-tát ấy vì có phương 
tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tĩnh lự vô lượng, vô sắc 
mà thọ sinh; tùy nơi sinh ra, thường gặp Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thường chẳng xa 
ha Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết vị Đại Bồ-tát ấy, ở trong 
Hiền kiếp này, nhất định chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng nhập Sơ tĩnh lự, đệ 
Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, nhập Từ vô lượng, nhập Bi, Hỷ, Xả vô 
lượng, nhập định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên xứ, định 
Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị Đại Bồ-tát ấy, vì 
có phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tĩnh lự vô 
lượng, vô sắc mà sinh, sinh trở lại cõi Dục, hoặc là dòng dõi lớn Sát- 
đế-lợi, hoặc là dòng dõi lớn Bà-la-môn, hoặc là dòng dõi lớn Trưởng 
giả, hoặc là dòng dõi lớn Cư sĩ; vì muốn đem lại sự thành tựu đầy đủ 
cho hữu tình, chứ không vì tham nhiễm đời sau mà sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng nhập Sơ tĩnh lự, đệ 
Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, nhập Từ vô lượng, nhập Bi, Hỷ, Xả vô 
lượng, nhập định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên xứ, định 
Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị Đại Bồổ-tát ấy vì 
có phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tĩnh lự vô 
lượng, vô sắc mà sinh, hoặc là sinh ở các cảnh trời trong cõi Tứ đại 
Thiên vương, hoặc sinh ở cõi trời Ba mươi ba, hoặc sinh ở cõi trời 
Dạ-ma, hoặc sinh ở cõi trời Đổ-sử-đa, hoặc sinh ở cõi trời Lạc biến 
hóa, hoặc sinh ở cõi trời Tha hóa tự tại; vì muốn đem lại sự thành 
tựu đây đủ cho hữu tình và vì muốn làm nghiêm tịnh cõi Phật, nên 
thường gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không bỏ sót vị nào. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng nhập Sơ tĩnh lự, đệ 
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Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tnh lự, nhập Từ vô lượng, nhập Bi, Hỷ, Xả vô 
lượng, nhập định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên xứ, định 
Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị Đại Bồ-tát ấy tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên xả thân 
ở nơi này, sinh đến cõi Phạm thế, làm Đại phạm vương, oai đức lừng 
lẫy hơn các Phạm chúng khác, nhiều gấp trăm ngàn lần. Từ nơi cõi 
trời đang ở, dạo qua các cõi Phật, từ cõi Phật này, đến cõi Phật khác; 
trong đó, các Đại Bồ-tát nào chưa chứng quả vị Giác ngộ cao tột thì 
khuyên dốc chứng quả vị Giác ngộ cao tột; đã chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột rồi, mà chưa chuyển pháp luân thì thỉnh chuyển pháp luân, vì 
muốn đem lại lợi lạc cho các hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát là bậc Nhất sinh bổ xứ, có 
được phương tiện thiện xảo, nhập Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ 
tĩnh lự, nhập Từ vô lượng, nhập Bi, Hỷ, Xả vô lượng, nhập các pháp 
định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên xứ, định Vô sở hữu 
xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, tu 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; an 
trú pháp không bên trong, an trú pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; an trú chân như, an trú pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn; tu hành bốn Niệm trụ, tu hành bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo; an trú Thánh đế khổ, an trú Thánh đế tập, diệt, đạo; tu hành 
tám Giải thoát, tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ; tu hành pháp môn giải thoát Không, tu hành pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tu hành tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép 
thần thông; tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tu hành 
tánh luôn luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, tu hành trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Vị Đại Bồ-tát ấy, chẳng theo sức mạnh của tĩnh lự 
vô lượng, vô sắc mà sinh, hiện tiền phụng sự, thân cận, cúng dường 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại; ở nơi cõi Phật đó, 
siêng tu phạm hạnh, xả thân từ cõi Phật ấy, sinh đến cõi trời Đổ-sử- 
đa, khi hết tuổi thọ, các căn không khuyết, trí nhớ minh mẫn, vô 
lượng, vô số, trăm ngàn ức Thiên chúng vây quanh đi theo, dùng 
thần thông diệu dụng, rồi lại sinh vào cõi người, thị hiện tu khổ 
hạnh, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu 
nhiệm, độ vô lượng chúng sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng được sáu phép thần 
thông, chẳng sinh vào cõi Dục, chẳng sinh vào cõi Sắc, chẳng sinh 
vào cõi Vô sắc, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này, tới cõi Phật 
khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, tu các hạnh Đại Bồ-tát, dần dân chứng được 
điểu mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng được sáu phép thần 
thông, tự tại du hóa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Các cõi Phật 
đã đi qua, không có tên các hàng Thanh văn, Độc giác..., chỉ có Nhất 
thừa chân phạm hạnh. Đại Bồ-tát ấy, ở các cõi Phật, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dần dần được viên mãn, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, thường 
không lười biếng, bỏ phế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng được sáu phép thần 
thông, tự tại du hóa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Các cõi Phật 
đã đi qua, tuổi thọ của hữu tình chẳng thể tính biết. Vị Đại Bồổ-tát ấy, 
ở các cõi Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dần 
dần được viên mãn, làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại sự thành tựu 
đầy đủ cho hữu tình, từng không lười biếng, mệt mỏi. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng được sáu phép thần 
thông, tự tại du hóa, từ thế giới này đến thế giới khác, có cả các thế 
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giới, chẳng nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng. Vị Đại Bồ-tát ấy đến 
thế giới đó, xưng dương tán thán ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng, 
khiến các loài hữu tình sinh lòng tin trong sạch, sâu sắc, do đó dù 
còn ở trong đêm dài sinh tử vẫn luôn được lợi ích an lạc. Vị Đại Bồ- 
tát ấy xả thân ở cõi này, sinh vào cõi có Phật, tu các hạnh Đại Bồ- 
tát, dần dần chứng được điều mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột, 
đem lại lợi ích an lạc các loại hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm, dũng 
mãnh tinh tấn, chứng được Sơ nh lự, chứng được đệ Nhị, đệ Tam, 
đệ Tứ tĩnh lự, chứng được Từ vô lượng, chứng được Bi, Hỷ, Xả vô 
lượng, chứng được các định Không vô biên xứ, định Thức vô biên xứ, 
định Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; tu hành Bố thí 
ba-la-mật-đa, tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; an trú nơi pháp không bên trong, an trú nơi pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; an trú chân như, 
an trú pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; tu hành bốn Niệm trụ, 
tu hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; an trú nơi Thánh đế khổ, an trú nơi 
các Thánh đế tập, diệt, đạo; tu hành tám Giải thoát, tu hành tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải 
thoát Không, tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; tu 
hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tu hành tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; tu hành bậc Cực hỷ, tu hành bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; tu hành năm loại mắt, tu hành 
sáu phép thần thông: tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại 
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Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên 
mất, tu hành tánh luôn luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, tu hành trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vị Đại Bồ-tát ấy chẳng sinh nơi cõi Dục, 
chẳng sinh nơi cõi Sắc, chẳng sinh nơi cõi Vô sắc, thường sinh chỗ có 
thể làm lợi ích cho các hữu tình, để đem lại mọi thứ an lạc cho tất cả 
hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu tập Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi mới phát 
tâm, liền nhập Chánh tánh ly sinh của Bồổ-tát, cho đến khi chứng 
được quả vị không thoái chuyển. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật-đa và vô lượng, vô biên các pháp Phật khác, khi mới phát 
tâm, đã có thể lần lượt chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển 
bánh xe pháp mầu nhiệm, độ vô lượng chúng sinh, ở trong cảnh giới 
Vô dư y đại Niết-bàn mà nhập Niết-bàn; sau khi nhập Niết-bàn, 
chánh pháp đã nói, tổn tại trên đời một kiếp, hoặc hơn một kiếp, 
đem lại lợi lạc vô biên cho các loài hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật-đa và các hạnh Đại Bồ-tát khác, khi mới phát tâm, đã tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, cùng với vô lượng, vô số, trăm ngàn 
ức Đại Bồ-tát, vây quanh trước sau, du hóa các cõi Phật, từ cõi Phật 
này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
chư Phật Thế Tôn, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 8 


Phẩm 4: CHUYỂN SINH (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chứng được bốn Tĩnh lự và bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Đối 
với chín bậc định, đạt đến chỗ vượt qua thứ lớp, thuận nghịch vào ra, 
tự tại dạo chơi, chẳng phải cảnh giới của các hàng Thanh văn, Độc 
giác. Vị Đại Bồ-tát ấy, có khi nhập Sơ tĩnh lự; từ Sơ tĩnh lự ra, vào 
định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào đệ Nhị nh lự; từ đệ Nhị tnh lự 
ra, vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào đệ Tam tĩnh lự; từ đệ 
Tam tĩnh lự ra, vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào đệ Tứ tĩnh 
lự; từ đệ Tứ tnh lự ra, vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào định 
Không vô biên xứ; từ định Không vô biên xứ ra, vào định diệt tận; từ 
định diệt tận ra, vào định Thức vô biên xứ; từ định Thức vô biên xứ 
ra, vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào định Vô sở hữu xứ; từ 
định Vô sở hữu xứ ra, vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào định 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; từ định Phi tưởng phi phi tưởng xứ ra, vào 
định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào Sơ tĩnh lự. Xá-lợi Tử, vị Đại 
Bồổ-tát này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với các bậc định, đã 
đạt đến phương tiện thiện xảo, vượt qua thứ lớp, tự tại thể hiện diệu 
dụng nhưng ở trong đó, không nhiễm, không đắm. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy đã được bốn Niệm trụ, 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo; tuy đã được pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; tuy đã trụ nơi các Thánh 
đế khổ, tập, diệt, đạo; tuy đã được tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nhưng chẳng chấp thủ nơi các quả 
Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn hoặc quả A-la-hán hoặc quả vị 
Độc giác. Vị Đại Bồ-tát ấy, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng 
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phương tiện thiện xảo, khiến các hữu tình tu hành bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; tu hành pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; an trụ nơi các Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo; tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, được các quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả 
A-la-hán hoặc quả vị Độc giác. 

Xá-lợi Tử, vị Đại Bồ-tát ấy tuy đã tu hành các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; tuy đã 
trụ vào pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; tuy đã trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn; tuy đã tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; tuy đã tu bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; tuy đã tu năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; tuy đã tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; tuy đã tu pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; tuy đã tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, mà chẳng chấp thủ quả vị Giác ngộ cao tột. 

Vị Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng các 
phương tiện thiện xảo, khiến các hữu tình tu hành các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, quả trí của hàng Thanh văn, Độc giác tức là Nhẫn 
của Đại Bồ-tát. 
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Xá-lợi Tử, nên biết, vị Đại Bồ-tát ấy, trụ ở bậc không thoái 
chuyển, luôn an trú nơi trong Bát-nhã ba-la-mật-đa, mới có thể làm 
được việc này. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát đã từ lâu, an trú nơi các 
pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và vô lượng, vô biên pháp Phật khác, làm nghiêm tịnh cõi 
trời Đổ-sử-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết là vị Đại Bồ-tát ấy ở trong Hiền kiếp này, 
nhất định chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, tuy đã được bốn pháp Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; đã 
được bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; đã tu pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; đã tu tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; đã tu các pháp Bố thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; đã tu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; đã tu các bậc Đại Bồ-tát; đã 
tu năm loại mắt, sáu phép thần thông; đã tu mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; đã tu pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; đã tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, mà đối với các pháp Thánh đế hiện chưa thông đạt. 
Xá-lợi Tử, nên biết, Đại Bồ-tát ấy là bậc Nhất sinh bổ xứ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, dạo chơi các 
thế giới, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, tạo sự an lập cho hữu tình hướng tới quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, vị Đại Bồ-tát ấy, cần phải trải qua vô lượng, vô số 
đại kiếp, mới chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trú nơi các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường 
siêng năng tinh tấn, luôn tạo lợi ích cho các hữu tình, miệng thường 
chẳng nói lời vô nghĩa; thân, ý chẳng nghĩ, chẳng làm việc vô nghĩa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, thường siêng năng tỉnh tấn, luôn tạo lợi ích cho các hữu tình, từ 
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cõi Phật này đến cõi Phật khác, dứt trừ ba đường hướng đến điều ác 
của các hữu tình, dùng phương tiện để đưa chúng sinh an lập vào 
trong đường hướng đến điều thiện. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, nhưng thường lấy Bố thí ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập, 
bố thí cho các hữu tình tất cả những đồ ưa thích, thường không lười 
biếng bê trễ; tất cả các hữu tình cần ăn, cho ăn; cần uống, cho uống; 
cần xe, cho xe; cần áo, cho áo; cần hương hoa, cho hương hoa; cần anh 
lạc, cho anh lạc; cần phòng xá, cho phòng xá; cần giường chõng, cho 
giường chõng; cần đồ nằm, cho đồ nằm; cần đèn sáng, cho đèn sáng; 
cần tiền gạo, cho tiền gạo; cần châu báu, cho châu báu; cần kỹ nhạc, 
cho kỹ nhạc; cần người hầu, cho người hầu; tùy theo nhu cầu về các 
thứ của cải, đều vui vẻ ban cho khiến không còn thiếu thốn; bố thí rồi, 
thì khuyên họ dốc tu tập theo ba nẻo Bồ-đề. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, nhưng thường lấy Tịnh giới ba-la-mật-đa làm đầu, dũng 
mãnh tu tập; thân, ngữ, ý luôn đầy đủ luật nghi thanh tịnh, thường 
khuyên các hữu tình cũng nên tu tập luật nghi như vậy, khiến họ mau 
được viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, nhưng thường lấy An nhẫn ba-la-mật-đa làm đầu, dũng 
mãnh tu tập, xa lìa vĩnh viễn tất cả các tâm giận dữ, thường khuyên 
các hữu tình, cũng nên tu tập an nhẫn như vậy, khiến họ mau được 
viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, nhưng thường lấy Tinh tấn ba-la-mật-đa làm đầu, dũng 
mãnh tu tập, tu hành đầy đủ tất cả thiện pháp, thường khuyên các 
hữu tình, cũng nên tu tập tinh tấn như vậy, khiến họ mau được viên 
mẫn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, nhưng thường lấy Tĩnh lự ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh 
tu tập, tu hành đầy đủ tất cả định thù thắng, thường khuyên các hữu 
tình, cũng nên tu tập các định thù thắng như vậy, khiến họ mau được 
viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi sáu pháp Ba-la- 


www.daitangkinh.org 





156 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





mật-đa, nhưng thường lấy Bát-nhã ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh 
tu tập, tu hành đầy đủ tất cả trí tuệ, thường khuyên các hữu tình, 
cũng nên tu tập trí tuệ thù thắng như vậy, khiến họ mau được viên 
mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
dùng phương tiện thiện xảo, hóa thân như Phật, biến nhập vào các 
nẻo địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, người, trời; tùy theo tiếng nói của 
mỗi loài mà thuyết giảng chánh pháp, khiến cho các loài ấy đều đạt 
được lợi ích an lạc thù thắng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trụ nơi các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hóa 
thân như Phật, có mặt đến khắp vô số thế giới chư Phật trong mười 
phương, vì các hữu tình, tuyên nói chánh pháp, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn; ở chỗ các Đức Phật 
ấy luôn lắng nghe chánh pháp, làm nghiêm tịnh cõi Phật, xem khắp 
cảnh tượng thanh tịnh vi diệu của cõi Phật rất thù thắng nơi mười 
phương mà tự khởi tạo cõi Phật vô cùng trang nghiêm thanh tịnh; ở 
trong ấy là chốn an trú của các Đại Bồ-tát đều là bậc Nhất sinh bổ 
xứ, khiến các vị đó mau chứng được điều mong cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có đầy đủ ba 
mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo, viên 
mãn trang nghiêm, các căn luôn mạnh mẽ, lanh lợi, hết sức thanh 
tịnh, chúng sinh thấy đều quý kính, khởi tâm thanh tịnh; nhân đó 
khuyên bảo, chỉ dạy họ tùy theo điều mong muốn, khiến dần dần 
chứng được Niết-bàn của ba thừa. Như vậy, Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tu học theo nẻo tạo tác của thân, 
ngữ, ý luôn thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy được các 
căn rất sáng suốt lanh lợi, nhưng chẳng dựa vào đó mà trọng mình, 
khinh người. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến 
lúc chưa chứng được bậc không thoái chuyển, thường trụ nơi các 
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pháp Bố thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa, ở trong mọi lúc, chẳng hề bị đọa 
vào các đường ác. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến 
lúc chưa chứng được bậc không thoái chuyển, thường chẳng lìa bỏ 
mười nẻo nghiệp thiện. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trụ nơi các pháp Bố thí, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, làm bậc Chuyển luân vương, thành tựu bảy 
báu, dùng pháp giáo hóa muôn dân chứ không dùng phi pháp, tạo sự 
an lập cho hữu tình nơi mười đường lành, cũng đem của báu bố thí 
cho người nghèo khổ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trụ nơi các pháp Bố thí, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, được quả báo nhiều trăm ngàn đời làm 
Chuyển luân vương, gặp vô lượng trăm ngàn chư Phật, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen không hề bỏ sót vị nào. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trú nơi các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường 
vì các loài hữu tình bị tà kiến khiến cho mờ tối, làm pháp soi sáng 
cho họ, lại cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến khi 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng từng lìa bổ pháp soi sáng ấy. 
Xá-lợi Tử, vị Đại Bồ-tát đó, do nhân duyên này nên đối với các 
pháp Phật thường được hiện bày. Vì thế, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với ba nghiệp thân, ngữ, ý vốn 
hay tạo tác tội lỗi, không nên móng khởi. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là các Đại Bồổ-tát đối với ba 
nghiệp thân, ngữ, ý gọi là tạo tác tội? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bồ-tát tạo ý nghĩ thế này: “Đây là thân ta, do đó tạo 
thân nghiệp. Đây là lời ta, do đó tạo ngữ nghiệp. Đây là ý ta, do đó 
tạo ý nghiệp.” Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồổ-tát có thân 
nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp tạo tác tội lỗi. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chẳng chấp có thân và thân nghiệp, chẳng chấp có ngữ và ngữ 
nghiệp, chẳng chấp có ý và ý nghiệp. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, mà chấp có thân, ngữ, ý và các nghiệp, liền sinh tâm tham lam, 
phạm giới, sân hận, biếng nhác, tán loạn, niệm xấu ác. Nếu khởi lên 
các tâm này, thì chẳng gọi là Đại Bồ-tát. Cho nên, Xá-lợi Tử, các 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có những ý niệm 
đó. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, mà hiện 
khởi ba loại thô trọng về thân, ngữ, ý, là điều không có. Vì sao? Này 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, nên có 
khả năng làm thanh tịnh tất cả mọi sự thô trọng của thân, ngữ và ý. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đại Bồ-tát có khả năng 
làm thanh tịnh tất cả mọi thứ thô trọng của thân, ngữ, ý? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
chẳng chấp có thân và sự thô trọng của thân, chẳng chấp có ngữ và 
sự thô trọng của ngữ, chẳng chấp có ý và sự thô trọng của ý. Như 
vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, có 
khả năng làm thanh tịnh ba thứ thô trọng của thân, ngữ, ý. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm, thường 
ưa thọ trì mười nẻo nghiệp thiện, chẳng khởi tâm Thanh văn, chẳng 
khởi tâm Độc giác, đối với các hữu tình, thường khởi tâm bi nhằm 
dứt tận gốc cái khổ của họ, thường khởi tâm từ nhằm ban cho họ 
niềm vui. Xá-lợi Tử, Ta cũng nói Đại Bồ-tát như vậy, vì tâm lực thù 
thắng, nên có khả năng làm thanh tịnh ba thứ thô trọng của thân, 
ngữ, ý đem lại lợi lạc cho hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên luôn làm 
thanh tịnh đạo giác ngộ. 

Lúc này, Xá-lợi Tử bạch Phật rằng: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo giác ngộ của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
chẳng chấp có thân nghiệp và sự thô trọng của thân, chẳng chấp có 
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thô trọng của ý, chẳng chấp có Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng chấp có 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng chấp có An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng 
chấp có Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng chấp có Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng chấp có Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng chấp có Thanh văn, 
chẳng chấp có Độc giác, chẳng chấp có Bồ-tát, chẳng chấp có Như 
Lai. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là đạo giác ngộ của Đại Bồ-tát. Vì sao? 
Vì đạo giác ngộ, đối với tất cả các pháp, đều chẳng thủ được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hướng đến 
đạo giác ngộ, thì không gì ngăn trở được. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đại Bồ-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa hướng đến đạo giác ngộ, thì không gì ngăn trở 
được? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ, tưởng, hành, thức; chẳng đắm nhãn 
xứ, chẳng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng đắm sắc xứ, chẳng 
đắm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng đắm nhãn giới, chẳng 
đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; chẳng đắm sắc giới, chẳng đắm 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng đắm nhãn thức giới, chẳng 
đắm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chẳng đắm nhãn xúc, chẳng đắm 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng đắm các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng đắm địa giới, chẳng đắm thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; chẳng đắm các pháp do nhân duyên, chẳng đắm các pháp 
do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các 
duyên khác sinh ra; chẳng đắm vô minh, chẳng đắm hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; 
chẳng đắm Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng đắm Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng đắm pháp không bên 
trong, chẳng đắm pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, 
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pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; chẳng đắm chân như, chẳng đắm pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn; chẳng đắm bốn Niệm trụ, chẳng đắm bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo; chẳng đắm Thánh đế khổ, chẳng đắm Thánh đế tập, diệt, đạo; 
chẳng đắm bốn Tĩnh lự, chẳng đắm bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
chẳng đắm tám Giải thoát, chẳng đắm tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; chẳng đắm pháp môn giải thoát Không, chẳng 
đắm pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chẳng đắm tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, chẳng đắm tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng 
đắm bậc Cực hỷ, chẳng đắm bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chẳng đắm năm loại mắt, chẳng đắm 
sáu phép thần thông, chẳng đắm mười lực của Phật, chẳng đắm bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng đắm ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, chẳng đắm tám mươi vẻ đẹp kèm theo; chẳng đắm 
pháp không quên mất, chẳng đắm tánh luôn luôn xả; chẳng đắm trí 
Nhất thiết, chẳng đắm trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng đắm 
quả Dự lưu, chẳng đắm các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác; chẳng đắm tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng đắm quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, do những nhân duyên đó, nên các Đại Bồổ-tát tu 
hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, luôn tăng trưởng nhanh chóng, hướng 
đến đạo giác ngộ, không øì ngăn trở được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, vì để có thể mau viên mãn trí Nhất thiết trí, trở thành trí tuệ thù 
thắng hơn hết, nên đóng chặt tất cả cửa dẫn đến nơi hiểm ác, chẳng 
thọ báo nơi hạng bần cùng, hạ tiện của trời, người các căn đầy đủ 
hình mạo đoan nghiêm, được các chúng Trời, Người, A-tố-lạc... trong 
thế gian đều cùng tôn trọng cung kính cúng dường. 
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Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, trí tuệ thù thắng của Đại Bồ-tát ấy thành tựu 
được là những gì? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy vì thành tựu trí này, nên thấy tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trong vô số thế giới chư Phật mười 
phương, nghe hết chánh pháp mà các Đức Phật kia đã nói; thấy tất 
cả chúng Thanh văn, Bồổ-tát tăng trong hội ấy; cũng thấy cảnh tượng 
thanh tịnh, công đức trang nghiêm của cõi đó. Xá-lợi Tử, các Bồ-tát 
ấy, vì thành tựu trí này, nên chẳng khởi tưởng về thế giới, chẳng 
khởi tưởng về Như Lai, chẳng khởi tưởng về chánh pháp, chẳng khởi 
tưởng về Bồ-tát, chẳng khởi tưởng về Thanh văn, chẳng khởi tưởng 
về Độc giác, chẳng khởi tưởng về mình, chẳng khởi tưởng về người, 
chẳng khởi tưởng về cõi Phật. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, vì do trí này, nên tuy thực 
hành Bố thí ba-la-mật-đa, mà chẳng chấp có Bố thí ba-la-mật-đa, tuy 
thực hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, mà chẳng chấp có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát, vì do trí này, nên tuy trụ nơi pháp không bên 
trong, mà chẳng chấp có pháp không bên trong, tuy trụ nơi pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà chẳng chấp 
có pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy trụ nơi chân như, mà chẳng 
chấp có chân như, tuy trụ nơi pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, 
mà chẳng chấp có pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu bốn Niệm trụ mà chẳng 
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chấp có bốn Niệm trụ, tuy tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, mà chẳng 
chấp có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Các Đại Bồổ-tát vì do trí này, tuy trụ nơi Thánh đế khổ, mà 
chẳng chấp có Thánh đế khổ, tuy trụ nơi các Thánh đế tập, diệt, đạo, 
mà chẳng chấp có Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Các Đại Bổ-tát vì do trí này, tuy tu bốn Tĩnh lự, mà chẳng chấp 
có bốn Tĩnh lự, tuy tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, mà chẳng 
chấp có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu tám Giải thoát, mà chẳng 
chấp có tám Giải thoát, tuy tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, mà chẳng chấp có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Các Đại Bồổ-tát vì do trí này, tuy tu pháp môn giải thoát Không, 
mà chẳng chấp có pháp môn giải thoát Không, tuy tu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, mà chẳng chấp có pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
mà chẳng chấp có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tuy tu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, mà chẳng chấp có tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu bậc Cực hỷ, mà chẳng chấp 
có bậc Cực hỷ, tuy tu các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, 
bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân, mà chẳng chấp có các bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu năm loại mắt, mà chẳng 
chấp có năm loại mắt, tuy tu sáu phép thần thông, mà chẳng chấp có 
sáu phép thần thông. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu mười lực của Phật, mà 
chẳng chấp có mười lực của Phật, tuy tu bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, mà chẳng chấp có bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
mà chẳng chấp có ba mươi hai tướng Đại sĩ, tuy tu tám mươi vẻ đẹp 
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kèm theo, mà chẳng chấp có tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu pháp không quên mất, mà 
chẳng chấp có pháp không quên mất, tuy tu tánh luôn luôn xả, mà 
chẳng chấp có tánh luôn luôn xả. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu trí Nhất thiết, mà chẳng 
chấp có trí Nhất thiết, tuy tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, mà 
chẳng chấp có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu tất cả hạnh Đại Bồ-tát, mà 
chẳng chấp có tất cả hạnh Đại Bồ-tát, tuy tu quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, mà chẳng chấp có quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát đã thành tựu trí tuệ thù 
thắng. Các Đại Bồ-tát, do thành tựu trí này nên có thể chóng viên 
mãn tất cả các pháp Phật, tuy có thể viên mãn tất cả pháp Phật, mà 
đối với các pháp, không chấp, không thủ, vì tánh của tất cả các pháp 
là không. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên đạt được 
năm loại mắt thanh tịnh. Những gì là năm? Đó là Nhục nhãn, Thiên 
nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhẫn. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát đạt được Nhục nhãn 
thanh tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát đạt được Nhục nhãn thanh tịnh, có 
thể thấy suốt một trăm do-tuần; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh 
tịnh, có thể thấy suốt hai trăm do-tuần; có Đại Bồ-tát đạt được Nhục 
nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt ba trăm do-tuần; có Đại Bồ-tát 
được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt bốn trăm, năm trăm, sáu 
trăm, cho đến một ngàn do-tuần; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn 
thanh tịnh, có thể thấy suốt một châu Thiệm-bộ; có Đại Bồ-tát được 
Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt hai cõi đại châu; có Đại Bồ- 
tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt ba cõi đại châu; có 
Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt bốn cõi đại 
châu; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt tiểu 
thiên thế giới; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy 
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suốt trung thiên thế giới; có Đại Bồổ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy suốt đại thiên thế giới. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát đạt được Nhục nhãn thanh 
tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh 
tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể 
thấy tất cả chư Thiên trong cõi Tứ đại vương. Cái thấy của Thiên 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật là thế. Có thể thấy tất cả trời 
Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha 
hóa tự tại. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
trời Phạm chúng. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết 
như thật là thế. Có thể thấy tất cả các cõi trời Phạm phụ, trời Phạm 
hội, trời Đại phạm. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết 
như thật về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
trời Quang. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
là thế. Có thể thấy tất cả trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời 
Cực quang tịnh. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như 
thật về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
trời Tịnh. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
là thế. Có thể thấy tất cả trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
trời Quảng. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
là thế. Có thể thấy tất cả trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quẳng, trời 
Quảng quả. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
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trời Vô tưởng hữu tình. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng như sự nhận 
biết như thật là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả 
trời Vô phiên. Cái thấy ấy gồm luôn cả sự nhận biết như thật. Có thể 
thấy tất cả các cõi trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh. Cái thấy ấy gồm luôn cả sự nhận biết như thật về các 
cõi đó. 

Xá-lợi Tử, có cái mà Đại Bồổ-tát chứng Thiên nhãn đã thấy, 
nhưng tất cả chư Thiên nơi cõi Tứ đại vương, cho đến cõi trời Sắc 
cứu cánh, dù đã được Thiên nhãn, vẫn chẳng thể thấy được, cũng 
chẳng thể biết được. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh có thể 
thấy, cũng như nhận biết như thật về các loại hữu tình chết nơi này, 
sinh nơi kia, trong vô số thế giới ở mười phương. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh 
tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát được Tuệ nhãn thanh 
tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Tuệ nhãn thanh tịnh chẳng 
thấy có pháp hữu vi hoặc vô vi; chẳng thấy có pháp hữu lậu hoặc vô 
lậu; chẳng thấy có pháp thế gian hoặc xuất thế gian; chẳng thấy có 
pháp hữu tội hoặc vô tội; chẳng thấy có pháp tập nhiễm hoặc thanh 
tịnh; chẳng thấy có pháp hữu sắc hoặc vô sắc; chẳng thấy có pháp 
hữu đối hoặc vô đối; chẳng thấy có pháp quá khứ, vị lai hoặc hiện 
tại; chẳng thấy có pháp trói buộc trong cõi Dục, trói buộc trong cõi 
Sắc hoặc trói buộc trong cõi Vô sắc; chẳng thấy có pháp thiện, chẳng 
thiện hoặc vô ký; chẳng thấy có các pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn 
hoặc phi sở đoạn; chẳng thấy có pháp học, vô học hoặc phi học phi vô 
học, cho đến tất cả pháp hoặc tự tánh hoặc sai biệt đều chẳng thấy. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy được Tuệ nhãn thanh tịnh, đối với tất 
cả pháp, không thấy, chẳng phải chẳng thấy; chẳng nghe, chẳng phải 
chẳng nghe; chẳng biết, chẳng phải chẳng biết; chẳng hiểu rõ, chẳng 
phải chẳng hiểu rõ. 
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Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được Tuệ nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh 
tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh tịnh, có thể 
nhận biết như thật, về các loại Bổ-đặc-già-la với vô số sự sai khác. 
Gọi là nhận biết như thật. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, 
đây là vô tướng hành; đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây là 
trụ vô nguyện. Lại nhận biết như thật: đây là do pháp môn giải thoát 
Không khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô 
gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn đoạn 
trừ ba thứ kết sử, đạt được quả Dự lưu. Thân kiến, giới cấm thủ, 
nghi gọi là ba kết sử. Lại do mới chứng được tu đạo, làm giảm 
thiểu tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại 
do đạt được tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kết thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. Tham của cõi Sắc, tham của cõi Vô sắc, vô 
minh, mạn, trạo cử, đó là năm kết thuận thượng phần (năm thứ kết 
hoặc ở cối Sắc và Vô Sắc). 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Vô tướng khởi 
lên năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi 
giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn dứt bỏ ba thứ 
kết, được quả Dự lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu 
tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng phẩm tu 
đạo, diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại do đạt 
tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phần, được 
quả A-la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Vô nguyện 
khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi 
giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn dứt bỏ ba thứ 
kết, được quả Dự lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu 
tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng phẩm tu 
đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại do đạt 
tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phần, được 
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quả A-la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián 
khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn dứt bổ ba 
thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu 
tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng phẩm tu 
đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại do đạt 
tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phần, được 
quả A-la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Không, Vô 
nguyện khởi lên năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định 
vô gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn 
dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi được tu đạo, làm giảm 
thiểu tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại 
do đạt tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô 
gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh viễn dứt 
bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, làm giảm 
thiểu tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất hoàn; lại 
do đạt tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do 
định vô gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh 
viễn dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, 
làm giảm thiểu tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt 
thượng phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả Bất 
hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận 
thượng phần, được quả A-la-hán. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh 
tịnh. 


www.daitangkinh.org 





168 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh tịnh, 
có thể biết như thật: Đây là một loại Bổ-đặc-già-la; do pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện khởi năm Căn; do năm Căn 
khởi định vô gián; do định vô gián khởi giải thoát tri kiến; do giải 
thoát tri kiến nên có thể biết như thật: các pháp do sự tập hợp mà có, 
đều là pháp hoại diệt. Vì do biết như vậy, nên đạt được năm Căn thù 
thắng, đoạn trừ các phiển não, lần lượt chứng được quả vị Độc giác. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh 
tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh tịnh, 
có thể biết như thật: Đại Bồ-tát này mới vừa phát tâm tu hành pháp 
Bố thí ba-la-mật-đa, tu hành các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành tựu tín căn, tinh tấn căn và các 
phương tiện thiện xảo, nên mới suy nghĩ về việc thọ thân, để tăng 
trưởng thiện pháp. Vị Đại Bồ-tát ấy hoặc sinh vào các đòng dõi lớn 
Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, hoặc sinh vào hàng chư 
Thiên trong cõi Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ- 
sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; ở các nơi Ấy, tạo sự 
thành tựu đầy đủ cho hữu tình, tùy theo tâm ưa chuộng của các loài 
hữu tình ấy, có thể ban cho các loại đổ dùng hảo hạng thích hợp, 
cũng có thể làm nghiêm tịnh các cõi Phật, cũng dùng các thứ đổ 
dùng hảo hạng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật, 
Thế Tôn; không bị rơi rớt xuống các hàng Thanh văn, Độc giác; cho 
đến khi đạt quả vị Giác ngộ cao tột, trọn chẳng thoái chuyển. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được Pháp nhãn thanh 
tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy, biết như thật: Đại Bồ-tát này đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột, đã được thọ ký; Đại Bồ-tát này đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột, đang được thọ ký; Đại Bồ-tát này đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột, sẽ được thọ ký; Đại Bồ-tát này đối với quả vị Giác ngộ cao tột, 
được không thoái chuyển; Đại Bồ-tát này đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột, còn có thể bị thoái chuyển; Đại Bồổ-tát này đã trụ nơi bậc 
không thoái chuyển; Đại Bồổ-tát này chưa trụ bậc không thoái 
chuyển; Đại Bồ-tát này thần thông đã được viên mãn; Đại Bồ-tát 
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này thần thông chưa được viên mãn; Đại Bồ-tát này vì thần thông đã 
được viên mãn, nên có thể đi đến vô số thế giới chư Phật mười 
phương, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng Đại Bồ-tát; Đại Bồ-tát này vì thần 
thông chưa được viên mãn, nên chẳng có thể đi đến vô số thế giới 
chư Phật mười phương, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng Đại Bồ-tát; Đại Bồ- 
tát này đã được thần thông; Đại Bồ-tát này chưa được thần thông; 
Đại Bồ-tát này đã đạt được Vô sinh pháp nhẫn; Đại Bồ-tát này chưa 
đạt được Vô sinh pháp nhẫn; Đại Bồ-tát này đã được căn thù thắng; 
Đại Bồ-tát này chưa được căn thù thắng; Đại Bồ-tát này đã làm 
nghiêm tịnh cõi Phật; Đại Bồ-tát này chưa làm nghiêm tịnh cõi Phật; 
Đại Bồ-tát này đã tạo sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình; Đại Bồ-tát 
này chưa tạo sự thành tựu đây đủ cho hữu tình; Đại Bồ-tát này đã 
được đại nguyện; Đại Bồ-tát này chưa được đại nguyện; Đại Bồ-tát 
này đã được chư Phật cùng khen ngợi; Đại Bồ-tát này chưa được chư 
Phật cùng khen ngợi; Đại Bồ-tát này đã thân cận chư Phật; Đại Bồ- 
tát này chưa thân cận chư Phật; Đại Bồổ-tát này thọ mạng vô lượng; 
Đại Bồ-tát này thọ mạng hữu lượng: Đại Bồ-tát này khi chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột có các Bí-sô vô lượng; Đại Bồ-tát này khi 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột có các Bí-sô hữu lượng; Đại Bồ- 
tát này khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, có Bồ-tát Tăng; Đại 
Bồ-tát này khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, không có Bồổ-tát 
Tăng; Đại Bồ-tát này chuyên tu hành lợi tha; Đại Bồ-tát này chỉ gồm 
tu hạnh tự lợi; Đại Bồ-tát này thực hiện việc tu hành khổ hạnh có 
gặp khó khăn; Đại Bồ-tát này thực hiện việc tu hành khổ hạnh 
không có khó khăn; Đại Bồ-tát này là bậc Nhất sinh bổ xứ; Đại Bồ- 
tát này còn nhiều đời mới được là bậc Nhất sinh bổ xứ; Đại Bồ-tát 
này đã trụ thân sau cùng; Đại Bồ-tát này chưa trụ nơi thân sau cùng; 
Đại Bồ-tát này đã ngồi nơi tòa Bồ-để nhiệm mầu; Đại Bồ-tát này 
chưa ngồi nơi tòa Bồ-đểề nhiệm mầu; Đại Bồ-tát này không có ma 
đến quấy nhiễu; Đại Bồ-tát này có ma đến quấy nhiễu. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được Pháp nhãn thanh 
tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát được Phật nhãn thanh 
tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, tâm Bồ-để không gián đoạn, nhập 
định Kim cang dụ, được trí Nhất thiết tướng, thành tựu mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, với vô 
lượng, vô biên công đức thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy, 
thành tựu được Phật nhãn, giải thoát, dứt sạch hết mọi chướng ngại. 
Các Đại Bồ-tát, do được Phật nhãn thanh tịnh như vậy, nên vượt qua 
cảnh giới trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác, không gì là chẳng 
thấy, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hiểu rõ; đối với các pháp, đều 
nhận thấy tướng của chúng. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được Phật nhãn thanh 
tịnh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát, muốn chứng được quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì phải được Phật nhãn thanh tịnh như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn được năm loại mắt thanh tịnh, 
nên siêng tu tập các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sáu pháp Ba-la-mật- 
đa như vậy, gồm thâu các pháp thiện thanh tịnh, đó là pháp thiện của 
hàng Thanh văn, pháp thiện của bậc Độc giác, pháp thiện của hàng 
Bồ-tát, pháp thiện của Như Lai. Xá-lợi Tử, nếu hỏi rằng: Pháp nào 
có thể gồm thâu tất cả các thiện pháp, nên đáp ngay: Đó là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa là mẹ sinh, dưỡng của các thiện pháp, có thể sinh ra và nuôi 
dưỡng các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa và năm loại mắt..., với vô lượng vô biên công đức 
thù thắng, không thể nghĩ bàn. Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn được 
năm loại mắt thanh tịnh như vậy thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng được quả vị Giác ngộ cao 
tột, thì nên học năm loại mắt thanh tịnh như đã nêu. Xá-lợi Tử, nếu 
Đại Bồ-tát luôn luôn học năm loại mắt thanh tịnh như vậy tất nhất 
định chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 9 


Phẩm 4: CHUYỂN SINH @) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, có thể thể hiện và phát huy sáu thân thông ba-la-mật-đa. 
Sáu thứ thần thông đó là gì? Một là Thần cảnh trí chứng thông ba-la- 
mật-đa, hai là Thiên nhĩ trí chứng thông ba-la-mật-đa, ba là Tha tâm 
trí chứng thông ba-la-mật-đa, bốn là Túc trụ tùy niệm trí chứng 
thông ba-la-mật-đa, năm là Thiên nhãn trí chứng thông ba-la-mật- 
đa, sáu là Lậu tận trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Thần cảnh trí chứng thông ba-la-mật-đa như 
thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Thần cảnh trí chứng thông, 
khởi lên vô lượng các việc thần biến lớn lao. Đó là làm chấn động 
mọi vật trên đại địa, nơi vô số thế giới trong mười phương: biến một 
thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc hiện hoặc ẩn, nhanh chóng 
không trở ngại; xuyên qua vách núi, bờ tường như đi trong khoảng 
không; vọt lên cao, qua lại như chim bay; ra vào trong đất như lặn 
hụp trong nước; lướt đi trên nước như đi trên đất; thân phát ra khói 
lửa như cao nguyên cháy; mình tuôn ra nước như núi tuyết; oai lực 
của thần đức ấy nhật nguyệt khó sánh; dùng tay đưa lên, làm ánh 
sáng ẩn mất; chuyển thân tự tại cho đến cõi Tịnh cư, hiện vô lượng, 
vô biên thần biến như vậy. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy thể hiện đủ trí Thần cảnh như thế, 
nhưng chẳng hề tự cao, không đắm nơi tánh của Thần cảnh trí chứng 
thông, không đắm vào sự của Thần cảnh trí chứng thông, không đắm 
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ở khả năng chứng được Thần cảnh trí chứng thông ấy; đối với việc 

ắm, không đắm, đều không đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát 
ấy đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh 
vồ 


Đ. 


⁄ 


n không được của tự tánh. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy không khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta 
nay thể hiện và phát huy Thần cảnh trí chứng thông để làm vui cho 
mình, vui cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ để nhằm chứng được trí 
Nhất thiết trí. ” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Thần cảnh trí chứng thông ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Thiên nhĩ trí chứng thông ba-la-mật-đa như 
thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Thiên nhĩ trí chứng thông hết 
sức thanh tịnh, hơn hẳn tai của hàng trời, người, có thể nghe như thật 
về đủ các thứ âm thanh của các loài vô tình, hữu tình, trong vô số 
thế giới ở mười phương. Đó là nghe biết khắp các thứ tiếng: Tiếng 
địa ngục, tiếng bàng sinh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, 
tiếng Thanh văn, tiếng Độc giác, tiếng Bồ-tát, tiếng Như Lai, tiếng 
chê trách sinh tử, tiếng ngợi khen Niết-bàn, tiếng vứt bỏ hữu vi, 
tiếng hướng đến Bồ-để, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng vui thích vô 
lậu, tiếng ngợi khen Tam bảo, tiếng hàng phục ngoại đạo, tiếng bàn 
luận, quyết định lựa chọn, tiếng phúng tụng kinh điển, tiếng khuyên 
đoạn ác, tiếng dạy tu thiện, tiếng cứu giúp khổ nạn, tiếng vui vẻ an 
ủi, chúc mừng. Các thứ tiếng như vậy, hoặc lớn, nhỏ đều có thể khắp 
nghe biết, không bị chướng ngại. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tuy tạo được đầy đủ mọi diệu dụng về 
Thiên nhĩ như vậy, nhưng chẳng tự cao, không đắm nơi tánh Thiên 
nhĩ trí chứng thông, không đắm vào sự Thiên nhĩ trí chứng thông, 
không đắm nơi khả năng chứng được Thiên nhĩ trí chứng thông ấy; 
đối với việc đắm, không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì Đại Bồ-tát ấy đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly của tự 
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tánh, tánh vốn không được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy 
không khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nay thể hiện và phát huy Thiên 
nhĩ trí chứng thông, để làm vui cho mình, làm vui cho người; chỉ khởi 
lên ý nghĩ là nhằm để chứng được trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Thiên nhĩ trí chứng thông ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Tha tâm trí chứng thông ba-la-mật-đa như 
thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Tha tâm trí chứng thông, nên 
có thể biết như thật tâm và tâm sở pháp của các loại hữu tình khác, 
trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là nhận biết khắp các loại 
hữu tình khác, nếu có tâm tham, biết như thật có tâm tham; nếu lìa 
tâm tham, biết như thật lìa tâm tham; nếu có tâm sân, biết như thật 
có tâm sân; nếu lìa tâm sân, biết như thật lìa tâm sân; nếu có tâm 
nghi, biết như thật có tâm nghi; nếu lìa tâm nghi, biết như thật lìa 
tâm nghi; nếu có tâm ái, biết như thật có tâm ái; nếu ha tâm ái, biết 
như thật lìa tâm ái; nếu có tâm thủ, biết như thật có tâm thủ; nếu lìa 
tâm thủ, biết như thật lìa tâm thủ; nếu tâm tập trung, biết như thật 
tâm tập trung; nếu tâm phân tán, biết như thật tâm phân tán; nếu tâm 
hẹp hòi, biết như thật tâm hẹp hòi; nếu tâm rộng rãi, biết như thật 
tâm rộng rãi; nếu tâm móng khởi, biết như thật tâm móng khởi; nếu 
tâm lắng xuống, biết như thật tâm lắng xuống; nếu tâm tịch tĩnh, biết 
như thật tâm tịch tĩnh; nếu tâm chẳng tịch tĩnh, biết như thật tâm 
chẳng tịch nh; nếu tâm động, biết như thật tâm động; nếu tâm 
chẳng động, biết như thật tâm chẳng động; nếu tâm định, biết như 
thật tâm định; nếu tâm chẳng định, biết như thật tâm chẳng định; nếu 
tâm giải thoát, biết như thật tâm giải thoát; nếu tâm chẳng giải thoát, 
biết như thật tâm chẳng giải thoát; nếu tâm hữu lậu, biết như thật 
tâm hữu lậu; nếu tâm vô lậu, biết như thật tâm vô lậu; nếu tâm có 
chấn động, biết như thật tâm có chấn động; nếu tâm không chấn 
động, biết như thật tâm không chấn động; nếu có tâm cao thượng, 
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biết như thật có tâm cao thượng; nếu không có tâm cao thượng, biết 
như thật không có tâm cao thượng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tuy thể hiện đầy đủ Tha tâm trí như 
vậy, nhưng chẳng tự cao, không đắm nơi tánh Tha tâm trí chứng 
thông, không đắm vào sự Tha tâm trí chứng thông, không đắm vào 
khả năng chứng được Tha tâm trí chứng thông ấy; đối với việc đắm, 
không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy 
đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn 
không được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy không khởi lên ý 
nghĩ thế này: “Ta nay thể hiện và phát huy Tha tâm trí chứng thông 
để làm vui cho mình, làm vui cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ nhằm để 
chứng được trí Nhất thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Tha tâm trí chứng thông ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ba-la-mật- 
đa như thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Túc trụ tùy niệm trí chứng 
thông, có thể biết như thật về các việc làm đời trước của tất cả hữu 
tình trong vô số thế giới ở mười phương. Đó là theo ý nghĩ nhớ lại 
các việc đời trước, hoặc của mình, hoặc của người, một tâm, mười 
tâm, trăm tâm, ngàn tâm, nhiều ngàn tâm; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ 
các việc đời trước, một ngày, mười ngày, trăm ngày, ngàn ngày, 
nhiều trăm ngàn ngày; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, 
một tháng, mười tháng, trăm tháng, ngàn tháng, nhiều trăm ngàn 
tháng; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, một năm, mười 
năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm; hoặc lại theo ý 
nghĩ nhớ các việc đời trước, một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng, vô số trăm ngàn 
muôn ức kiếp; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, là thời 
gian như vậy, xứ sở như vậy, tên như vậy, họ như vậy, cuộc sống như 
vậy, chủng loại như vậy, thức ăn như vậy, ở lâu như vậy, hạn tuổi 


www.daitangkinh.org 





176 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





như vậy, sống lâu như vậy, hưởng an vui như vậy, chịu khổ sở như 
vậy; chết từ nơi kia, đến sinh nơi này, chết từ nơi này, đến sinh nơi 
kia; tướng mạo như vậy, tiếng nói như vậy; các việc đời trước, hoặc 
sơ lược, hoặc dài dòng, hoặc của mình, của người đều có thể nhớ lại. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tuy thể hiện đầy đủ Túc trụ tùy niệm 
trí như vậy, nhưng chẳng tự cao, không đắm nơi tánh Túc trụ tùy 
niệm trí chứng thông, không đắm vào sự Túc trụ tùy niệm trí chứng 
thông, không đắm vào khả năng chứng được Túc trụ tùy niệm trí 
chứng thông ấy; đối với việc đắm, không đắm, đều không hề đắm. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồổ-tát ấy đã đạt được tánh không của các 
pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn không được của tự tánh. Xá-lợi 
Tử, Đại Bồổ-tát ấy không khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta nay thể hiện 
và phát huy Túc trụ tùy niệm trí chứng thông để làm vui cho mình, 
vui cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ nhằm để chứng được trí Nhất thiết 
trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Thiên nhãn trí chứng thông ba-la-mật-đa 
như thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, có Đại Bồổ-tát dùng Thiên nhãn trí chứng thông vô 
cùng thanh tịnh vượt hơn mắt trời, người, có thể thấy như thật về các 
loại màu sắc, hình tượng của các loại hữu tình, phi tình trong vô số 
thế giới ở mười phương. Đó là thấy biết khắp các loại màu sắc hình 
tượng lúc sinh, lúc chết, sắc đẹp, sắc thô, hoặc hơn, hoặc kém, đường 
thiện, đường ác của các loại hữu tình, nhân đấy lại biết các loài hữu 
tình tùy theo nghiệp lực vận dụng mà thọ sinh sai khác; có loại hữu 
tình thành tựu thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh, ý diệu hạnh, khen 
ngợi Hiển thánh, thấy đúng nhân duyên, khi thân hoại, mạng chung, 
sẽ sinh vào đường thiện, hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh cõi người, 
hưởng các niềm vui thanh thoát; có loại hữu tình tạo tác thân ác 


Z 


hạnh, tạo tác ngữ ác hạnh, gây tạo ý ác hạnh, chê bai Hiển thánh, 
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thấy sai nhân duyên, khi thân hoại, mạng chung, sẽ đọa nơi đường 
ác, hoặc sinh vào địa ngục, hoặc sinh vào bàng sinh, hoặc sinh vào 
quỷ giới, hoặc sinh nơi biên địa hạ tiện, dơ bẩn, xấu ác; ở trong các 
loài hữu tình ấy phải chịu các khổ cùng cực. 

Tùy theo các loại nghiệp của hữu tình, mà thọ quả sai khác như 
vậy, đều biết như thật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tuy tạo được đầy đủ mọi diệu dụng 
của Thiên nhãn như vậy, nhưng chẳng tự cao, không đắm nơi tánh 
Thiên nhãn trí chứng thông, không đắm vào sự Thiên nhãn trí chứng 
thông, không đắm vào khả năng chứng được Thiên nhãn trí chứng 
thông ấy; đối với việc đắm, không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy đã đạt được tánh không của các pháp, 
tánh ly của tự tánh, tánh vốn không thể được của tự tánh. Xá-lợi Tử, 
Đại Bồ-tát ấy không khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta nay thể hiện và 
phát huy Thiên nhãn trí chứng thông để làm vui cho mình, vui cho 
người; chỉ khởi lên ý nghĩ nhằm để chứng được trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Thiên nhãn trí chứng thông ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đã thể hiện và phát huy Lậu tận trí chứng thông ba-la-mật-đa như 
thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Lậu tận trí chứng thông nên có 
thể biết như thật về tất cả hữu tình trong vô số thế giới ở mười 
phương, hoặc mình, hoặc người, lậu hoặc đã hết hay chẳng hết. Loại 
thần thông ấy, nương vào định Kim cang dụ, đoạn trừ các chướng 
nghiệp tập khởi, mới được hoàn toàn viên mãn. Khi chứng được bậc 
Bồ-tát không thoái chuyển, thì đối với tất cả lậu hoặc được gọi là 
hết, vì rốt ráo không còn hiện khởi nữa, Bồ-tát chứng được Lậu tận 
thông này, chẳng còn rơi xuống các hàng Thanh văn, Độc giác, chỉ 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, vì chẳng còn mong cầu các nghĩa 
lợi khác. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy tuy thể hiện đầy đủ trí lậu tận như 


www.daitangkinh.org 





178 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





vậy, nhưng không tự cao, không đắm nơi tánh Lậu tận trí chứng 
thông, không đắm vào sự Lậu tận trí chứng thông, không đắm vào 
khả năng chứng được Lậu tận trí chứng thông ấy; đối với việc đắm, 
không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy 
đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn 
không thể được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy không khởi lên 
ý nghĩ thế này: “Ta nay thể hiện và phát huy Lậu tận trí chứng thông 
để làm vui cho mình, vui cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ nhằm để 
chứng được trí Nhất thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đã thể hiện và phát huy Lậu tận trí chứng thông ba-la-mật- 
đa. 

Như vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, có thể làm viên mãn thanh tịnh sáu thần thông ba-la-mật-đa. 
Do sáu thần thông này được viên mãn thanh tịnh, nên liền được viên 
mãn trí Nhất thiết trí, là trí Nhất thiết và trí Nhất thiết tướng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi Bố thí ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp hay tâm tham lam. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi Tịnh giới ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
trì giới hoặc tâm phạm giới. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi An nhẫn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
từ bi hay tâm giận dữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi Tinh tấn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
siêng năng hay tâm lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
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tịch nh hay tâm tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, trở lại an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
trí tuệ hay tâm ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp bố thí, An nhẫn ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bi, giận dữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp bố thí, Tinh tấn ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, giận dữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 


www.daitangkinh.org 





180 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, trí tuệ, ngu sĩ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm từ bi, giận dữ, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm từ bi, giận dữ, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm từ bị, giận dữ, trí tuệ, ngu sĩ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tĩnh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tinh tấn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu sỉ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, 
từ bi, giận dữ. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, 
siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, 
tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, 
trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, An nhẫn, Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bi, giận dữ, siêng 
năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, An nhẫn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bi, giận dữ, tịch 
nh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, An nhẫn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bi, giận dữ, trí 
tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, siêng năng, lười 
biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tinh tấn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, siêng năng, lười 
biếng, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, tịch tĩnh, tán loạn, 
trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bị, giận dữ, 
siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bị, giận dữ, 
tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân hận, trí 
tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tĩnh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười 
biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tinh tấn, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng, lười 
biếng, trí tuệ, ngu si. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, tịch tĩnh, tán loạn, trí 
tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm từ bi, sân hận, siêng năng, lười biếng, 
tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tinh tấn, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt 
ráo không, nên không khởi tâm từ bị, sân hận, siêng năng, lười 
biếng, trí tuệ, ngu sĩ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm từ bi, sân hận, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, 
ngu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán 
loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, từ bi, sân hận, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, từ bị, sân hận, tịch tĩnh, tán loạn. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, từ bị, sân hận, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tinh tấn, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, An nhẫn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bi, sân 
hận, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, siêng năng, 
lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân 
hận, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ 
bi, sân hận, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân 
hận, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng 
năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
Do rốt ráo không, nên không khởi tâm từ bi, sân hận, siêng năng, 
lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham 
lam, trì giới, phạm giới, từ bị, sân hận, siêng năng, lười biếng, tịch 
nh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham 
lam, trì giới, phạm giới, từ bị, sân hận, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, 
ngu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. 
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Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ 
bị, sân hận, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, 
từ bi, sân hận, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu 
S1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm cứu 
giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ bi, sân hận, siêng năng, lười 
biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Như vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ nơi sáu pháp Ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không đi, đến; 
không bố thí, tham lam, vì chỉ giả bày ra; không tịnh giới, phạm giới, 
vì chỉ giả bày ra; không an nhẫn, sân hận, vì chỉ giả bày ra; không 
tinh tấn, biếng nhác, vì chỉ giả bày ra; không tĩnh lự, tán loạn, vì chỉ 
giả bày ra; không Bát-nhã, ngu sĩ, vì chỉ giả bày ra. 

Đại Bồ-tát ấy, không đắm nẻo hướng tới, cũng không đắm nẻo 
không hướng tới, không đắm là đã độ, không đắm chẳng phải đã độ, 
không đắm bố thí, không đắm tham lam, không đắm tịnh giới, không 
đắm phạm giới, không đắm an nhẫn, không đắm sân hận, không đắm 
tỉnh tấn, không đắm biếng trễ, không đắm tĩnh lự, không đắm tán 
loạn, không đắm Bát-nhã, không đắm ngu sĩ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát ấy ngay trong lúc đó cũng không chấp 
trước người bố thí, không chấp trước người tham lam, không chấp 
trước người tịnh giới, không chấp trước người phạm giới, không chấp 
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trước người an nhẫn, không chấp trước người sân hận, không chấp 
trước người tinh tấn, không chấp trước người biếng trễ, không chấp 
trước người tĩnh lự, không chấp trước người tán loạn, không chấp 
trước người Bát-nhã, không chấp trước người ngu si. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó, đối với việc chấp 
trước hoặc không chấp trước, cũng đều không hề chấp. Vì sao? Xá- 
lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy đã đạt được cái rốt ráo không của các pháp. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó không đắm nơi việc 
trách mắng, không đắm việc ngợi khen, không đắm sự tổn hại, 
không đắm sự lợi ích, không đắm sự khinh mạn, không đắm sự cung 
kính. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy đã đạt được cái rốt ráo bất 
sinh của các pháp; vì trong pháp vô sinh, không có pháp trách mắng, 
ngợi khen; không có pháp tổn hại, lợi ích; không có pháp khinh mạn, 
cung kính. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó, không đắm việc 
trách mắng, không đắm việc ngợi khen, không đắm việc tổn hại, 
không đắm việc lợi ích, không đắm việc khinh mạn, không đắm việc 
cung kính. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồổ-tát ấy đã đạt được bản tánh 
không của các pháp; vì trong bản tánh không, không có việc trách 
mắng chửi, ngợi khen; vì không có việc tổn hại, lợi ích; không có 
việc khinh mạn, cung kính. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó đối với sự đắm, 
không đắm, cũng đều không hề đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ- 
tát ấy, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả mọi 
sự đắm và không đắm. 

Như vậy Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, công đức đã đạt được rất cao, rất quý, chẳng thể nghĩ bàn; 
tất cả hàng Thanh văn, Độc giác đều không thể có được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy công đức như vậy đã viên mãn rồi, lại 
dùng Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự thù thắng để đem lại sự 
thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình; lại dùng các đại nguyện kiên cố, 
dũng mãnh, tinh tấn, để làm nghiêm tịnh cõi Phật. Do đó mà mau 
chứng điều mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với loài hữu tình, hoặc kém, hơn, tốt, xấu, đều khởi tâm bình 
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đẳng. Đại Bồổ-tát ấy đối với loài hữu tình đã khởi tâm bình đẳng rồi, 
lại khởi tâm đem lại lợi ích, an lạc. Đại Bồổ-tát ấy đối với loài hữu 
tình khởi tâm đem lại lợi ích an lạc rồi, đối với các pháp tánh đều 
đạt được bình đẳng. Đại Bồ-tát ấy đối với các pháp tánh đã đạt được 
bình đẳng rồi, có thể tạo sự an lập cho khắp tất cả loài hữu tình, ở 
trong tánh bình đẳng của các pháp, tạo việc lợi ích lớn. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này ở trong hiện 
pháp, được các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười 
phương thế giới đều cùng hộ niệm; cũng được tất cả chúng Đại Bồ- 
tát trong mười phương đều cùng khen ngợi; cũng được tất cả hàng 
Thanh văn, Độc giác, người tu phạm hạnh cùng kính á1; cũng được 
tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian, cung kính, cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này tùy theo chỗ sinh, 
mắt thường chẳng thấy sắc khó ưa nhìn, tai thường chẳng nghe tiếng 
khó nghe, mũi thường chẳng ngửi mùi khó ngửi, lưỡi thường chẳng 
nếm vị chẳng ngon, thân thường chẳng tiếp xúc cái khó chịu, ý 
thường chẳng hề giữ lấy pháp không ưa thích. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này, mà công đức đạt 
được rất nhiều, rất thù thắng, cho đến đạt được quả vị Giác ngộ cao 
tột, thường không thoái chuyển. 

Trong khi Phật thuyết giảng về công đức thù thắng của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, nơi pháp hội vô lượng chúng đại Bí-sô từ 
chỗ ngôi đứng dậy, mỗi vị đều cầm các loại y phục mới, sạch, quý 
giá, dâng lên Thế Tôn; dâng xong rồi, đều phát tâm cầu quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền mỉm cười, phóng ra các loại hào 
quang nhiều mầu nơi lông trắng giữa chặn mày.. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan-đà liền rời chỗ ngồi đứng dậy, che kín 
vai trái, gối phảẩi quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như thế? 
Vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không duyên cớ. Cúi xin Thế 
Tôn thương xót dạy cho. 

Phật bảo A-nan-đà: 

—Vô lượng Bí-sô từ chỗ ngồi đứng dậy, từ nay về sau, sáu mươi 
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mốt kiếp, trong kiếp Tinh dụ, sẽ được thành Phật, đều có cùng một 
danh hiệu, là Đại Tràng Tướng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Šĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm. Các 
Bí-sô ấy, từ nơi này chết rồi, sẽ sinh vào cõi Phật Bất động ở phương 
Đông; ở cõi Phật đó, các vị luôn siêng tu phạm hạnh. 

Lúc này, lại có sáu mươi trăm ngàn các chúng Thiên tử, nghe 
Phật đã thuyết giảng về công đức thù thắng, lợi ích của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa, đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột. Đức Thế 
Tôn thọ ký cho họ, sẽ ở trong pháp hội của Đức Như Lai Từ Thị, 
xuất gia với lòng tin thanh tịnh, siêng tu phạm hạnh. Đức Như Lai Từ 
Thị sẽ thọ ký cho họ, đều sẽ chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyển bánh xe pháp, hóa độ vô lượng chúng sinh, khiến đều chứng 
được Niết-bàn thường lạc. 

Khi ấy, tất cả chúng hội ở đây nhờ thần lực Phật đều thấy chư 
Phật Thế Tôn và chúng hội của Ngài, ở hàng ngàn cõi Phật trong 
mười phương, cõi Phật của các Ngài ấy với công đức trang nghiêm, 
vi diệu, thù thắng. Ngay lúc đó các vị nhận thấy nơi thế giới Kham 
nhẫn này, những công đức trang nghiêm ở đây đều không sánh kịp. 

Lúc đó, tại chúng hội này vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình 
đều phát nguyện: “Xin đem các nghiệp thuần tịnh của chúng con đã 
tu tập được nguyện sẽ được vãng sinh về các cõi Phật kia.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm nguyện của họ, liền lại mỉm 
cười, nơi giữa chặn mày phóng ra các loại hào quang nhiều màu. Lúc 
này A-nan-đà từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính hỏi Phật về lý do mỉm 
Cười. 

Phật bảo A-nan-đà: 

-Hiện nay ông có thấy vô lượng trăm ngàn các hữu tình, từ tòa 
ngồi đứng dậy chăng? 

A-nan-đà bạch Phật: 

—Dạ, con có thấy. 

Phật bảo A-nan-đà: 

-Các hữu tình ấy từ cõi này khi thọ mạng hết, tùy theo nghiệp 
lực của họ, đều được vãng sinh về các cõi Phật kia. Ở các cõi Phật 
đó, họ đều tu hạnh Bồ-tát, cho đến khi chứng quả vị Giác ngộ cao 
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tột. Ở nơi sinh ra, thường chẳng xa rời Phật, luôn cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, siêng năng tu tập các pháp Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn; luôn tu hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; an trú 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; tu 
hành theo hạnh bậc Đại Bô-tát; tu hành năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả; tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và các 
hạnh Đại Bồ-tát, những sự tu tập ấy được viên mãn rồi, đều cùng lúc 
thành Phật, đồng một danh hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 10 


Phẩm 5: KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC THÙ THẮNG 


Lúc bấy giờ, các vị Trưởng lão Xá-lợi Tử, Trưởng lão Đại 
Mục-liên, Trưởng lão Đại Ẩm Quang, Trưởng lão Thiện Hiện... là 
những bậc được nhiều người biết đến và ngưỡng vọng, các đại Bí-sô 
và Bí-sô-ni, cùng chúng Đại Bồổ-tát, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, đều 
từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, đồng bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát đạt được 
là ba-la-mật-đa vĩ đại, sâu rộng, đệ nhất, thù thắng, thâm diệu, 
nhiệm mầu, tôn quý, cao siêu, hơn hết, cùng tột, trên hết, vô thượng, 
tối thượng, siêu đẳng, không gì bằng, tuyệt đỉnh, tuyệt đối, như hư 
không, không tự tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, 
không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh, không không đổi khác, không sinh, không 
diệt, không nhiễm, dứt mọi tranh biện hý luận, tịch tĩnh, xa lìa tất cả, 
vắng lặng trọn vẹn, điều phục chế ngự tất cả, tổng trì, chân thật, 
khai triển phát huy tất cả công đức, thành tựu tất cả công đức, có khả 
năng phá trừ tất cả, không thể khuất phục. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành bố thí tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn bố thí 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành Bố thí ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có 
khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang 
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu 
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành tịnh giới tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn tịnh 
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giới tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng 
được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành an nhẫn tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn an nhẫn 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ An nhẫn ba-la-mật-đa 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng 
được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành tinh tấn tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn tỉnh tấn 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng 
được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đây đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành tĩnh lự tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn tĩnh lự 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng 
trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được 
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành Bát-nhã tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn Bát-nhã 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng 
được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng an trụ nơi pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
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không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có khả năng làm 
viên mãn pháp không bên trong... cho đến pháp không không tánh tự 
tánh tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ pháp không bên 
trong... cho đến pháp không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm 
hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng an trụ nơi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tuyệt 
đỉnh; có khả năng làm viên mãn chân như... cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ chân như... 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh; có khả năng chứng 
được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù 
thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo tuyệt đỉnh; có 
khả năng làm viên mãn bốn Niệm trụ... cho đến tám chi Thánh đạo 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bốn Niệm trụ... cho đến 
tám chi Thánh đạo tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt 
đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có 
khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
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đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng an trụ nơi các Thánh đế khổ, tập, diệt đạo tuyệt đỉnh; có khả 
năng làm viên mãn Thánh đế khổ, tập, diệt đạo tuyệt đỉnh; có khả 
năng thực hành đầy đủ Thánh đế khổ, tập, diệt đạo tuyệt đỉnh; có 
khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang 
nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu 
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tuyệt đỉnh; 
có khả năng làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể 
tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô 
biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị 
Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn tám Giải thoát, tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tuyệt đỉnh; có khả năng 
thực hành đầy đủ tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, 
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả 
năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện 
tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng 
chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo 
diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
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đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma-địa tuyệt đỉnh; có khả 
năng làm viên mãn pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma-địa tuyệt đỉnh; có 
khả năng thực hành đầy đủ pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma-địa tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng 
trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được 
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành bậc Đại Bồ-tát tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn 
bậc Đại Bồ-tát tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bậc Đại 
Bồ-tát tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là 
thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng 
chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt đỉnh; có khả 
năng làm viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt đỉnh; có 
khả năng thực hành đây đủ năm loại mắt, sáu phép thần thông tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng 
trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được 
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn mười lực của 
Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh; có khả năng 
thực hành đầy đủ mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là 
thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả năng 
chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh; có 
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khả năng làm viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt 
đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có 
khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả 
năng tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tuyệt 
đỉnh; có khả năng làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tuyệt đỉnh; có khả năng chứng 
được tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù 
thắng vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng do tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà có khả năng tu hành an trụ viên mãn, đây đủ các loại công đức, 
chứng được sắc tuyệt đỉnh; chứng được thọ, tưởng, hành, thức tuyệt 
đỉnh; chứng quả vị giác ngộ tuyệt đỉnh; chuyển pháp luân tuyệt đỉnh; 
độ thoát vô lượng các loại hữu tình, khiến đều được lợi ích an lạc thù 
thắng. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng do tinh cần tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà các loại công đức đều được viên mãn, đã 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị Giác ngộ cao tột, 
hiện chứng quả vị Giác ngộ cao tột; chuyển bánh xe pháp nhiệm 
mầu, độ vô lượng chúng sinh, khiến đều được lợi ích an lạc thù 
thắng. Vì thế, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bổ-tát nào muốn đạt đến bờ 
giác thì đối với tất cả các pháp, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Người, A-tố-lạc... đều nên cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bảo hộ, khiến cho sự tinh tấn tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không hề bị chướng ngại. 

Đức Thế Tôn bảo các Thanh văn và các Đại Bồ-tát...: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói! Các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tất cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Người, 
A-tố-lạc... đều nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bảo 
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hộ, khiến cho sự tỉnh tấn tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không hề bị 
chướng ngại. Vì sao? Vì do Đại Bồ-tát này, nên thế gian mới có được 
người, trời xuất hiện, đó là dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà- 
la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; hoặc là Chuyển 
luân vương, hoặc chư Thiên cõi Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời 
Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiển, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh; hoặc trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô 
sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất hiện ở thế gian. Vì 
do Đại Bồ-tát này mà có được các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán, Độc giác, Đại Bồ-tát và Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác... 
xuất hiện ở thế gian. Do vì Đại Bồ-tát này mà thế gian có Tam bảo 
xuất hiện, làm lợi ích cho các loại hữu tình. Do vì Đại Bồổ-tát này mà 
thế gian có được các thứ để nuôi sống và vui chơi xuất hiện, đó là đồ 
ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, đèn sáng, ngọc mạt-ni, trân 
châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc... các vật báu, xuất 
hiện trên đời. Nói tóm lại, tất cả cái vui của trời, người ở thế gian và 
cái vui Niết-bàn, đều do Đại Bồ-tát ấy mà có. Vì sao vậy? Vì Đại 
Bồ-tát ấy, chính mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành Bố 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chính mình an trụ, cũng dạy cho người khác an trụ nơi pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; tự mình an trụ, cũng dạy cho người khác an trụ nơi chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; chính mình tu hành, cũng dạy 
cho người khác tu hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; 
chính mình an trụ, cũng dạy cho người khác trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo; chính mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chính mình tu hành, cũng 
dạy cho người khác tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; chính mình tu hành, cũng dạy cho người khác 
tu hành pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; chính 
mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành pháp môn Đà-la-nI, 
Tam-ma-địa; chính mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành 
các bậc Bồ-tát; chính mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành 
năm loại mắt, sáu phép thần thông; chính mình tu hành, cũng dạy 
cho người khác tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; chính mình tu hành, cũng dạy cho 
người khác tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; chính 
mình tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì vậy, do sự tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ấy của các Bồ-tát mà tất cả hữu tình đều được lợi ích an lạc thù 
thắng. 


M 
Phẩm 6: HIỆN TƯỚNG LƯỠI 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 
thế giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi ấy, phóng ra vô lượng, vô số 
các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật 
mười phương. 

Khi ấy, vô số thế giới các cõi Phật ở phương Đông, mỗi cõi đều 
có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến trước 
Phật đẳảnh lễ, cung kính bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại do duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 
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Thiện nam, ở phương Tây của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia đã hiện. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, tất cả đều rất vui mừng, đều 
bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi! 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đồng lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở phương Nam, mỗi cõi 
đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát rằng: 

-Thiện nam, ở phương Bắc của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
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tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui, cùng bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồổ-tát ở các cõi Phật ấy đều lạy nơi 
chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô 
lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, các 
thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ 
Đức Phật Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở phương Tây, mỗi cõi 
đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương Đông của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhãn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát giảng thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
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thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

— Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở phương Bắc, mỗi cõi 
đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương Nam của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
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chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở hướng Đông bắc, mỗi 
cõi đều có vô lượng, vô số Đại Bồổ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều 
đến trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở hướng Tây nam của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồổ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở hướng Đông nam, 
mỗi cõi đều có vô lượng, vô số Đại Bồổ-tát, thấy hào quang ấy rồi, 
đều đến trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 
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Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

-Thiện nam, ở hướng Tây bắc của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở hướng Tây nam, mỗi 
cõi đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều 
đến trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

-Thiện nam, ở hướng Đông bắc của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
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tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở hướng Tây bắc, mỗi 
cõi đều có vô lượng, vô số Đại Bồổ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều 
đến trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở hướng Đông nam của cõi này có cõi Phật tên là 
Kham nhãn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
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thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở phương dưới, mỗi cõi 
đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương trên của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bẩy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
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chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở phương trên, mỗi cõi 
đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát, thấy hào quang ấy rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thần lực này là của ai? Lại vì duyên cớ gì mà 
có điểm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương dưới của cõi này, có cõi Phật tên là 
Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần ngàn; lại từ 
tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô số các loại hào quang nhiều 
màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, đều rất vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, 
lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót, chấp 
thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bồổ-tát ở các cõi Phật ấy, đều lạy 
nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo 
vô lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, vàng, bạc, 
các thứ hoa; hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Bấy giờ, chư Thiên trong cõi Tứ đại vương, cho đến trời Tha 
hóa tự tại; trời Phạm chúng, cho đến trời Sắc cứu cánh, đều cầm vô 
lượng các loại hương, tràng hoa, đó là hương xoa, hương bột, hương 
đốt, hương cây, hương lá, các thứ hương trộn lẫn; vòng hoa Duyệt ý, 
vòng hoa Sinh loại, vòng hoa Long tiền và vô lượng các loại vòng 
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hoa xen lẫn; lại mang vô lượng các thứ hoa trời như hoa Ốt-bát-la, 
hoa Bát-đặc-ma, hoa Câu-mỗ-đà, hoa Bôn-trà-lợi, hoa Vi diệu âm, 
hoa đại vi diệu âm và vô lượng các thứ hoa trời khác, đến chỗ Đức 
Phật Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng một bên. 

Lúc này, chúng Đại Bồổ-tát ở mười phương và vô lượng chư 
Thiên nơi các trời khác trong cõi Dục, cõi Sắc, đi đến cúng các loại 
tràng phan, lọng báu, ngọc quý, nhạc hay và các thứ hương, hoa. Do 
thần lực của Phật, các thứ ấy đều vọt lên không trung, kết thành đài 
lọng, che khắp cõi Phật ở thế giới ba lần ngàn; bốn góc của đỉnh đài 
ấy đều có tràng phan báu, đài lọng báu, ngọc anh lạc rủ xuống; phan 
đẹp, lụa tốt, ngọc báu, hoa lạ... đủ các loại trang nghiêm, thật dễ ưa 
thích. 

Khi ấy, trong hội này có vô số trăm ngàn ức hữu tình, đều từ 
chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện vào đời vị lai sẽ được thành 
Phật, các tướng hảo, oai đức đều như Phật hôm nay; quốc độ trang 
nghiêm, chúng hội Thanh văn, Bồ-tát, Trời, Người, nơi chốn chuyển 
pháp luân, đều giống như Phật hôm nay. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm nguyện của họ, đối với các 
pháp, đều đã ngộ Vô sinh pháp nhẫn, thấu tỏ tất cả là bất sinh, bất 
diệt, vô tác, vô vi, liền mỉm cười; từ nơi giữa chặn mày, lại phóng ra 
các loại hào quang nhiều màu. Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay, cung kính, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà ngài mỉm cười như thế? 

Phật bảo A-nan: 

Vô số trăm ngàn ức chúng hữu tình vừa từ chỗ ngồi đứng dậy 
đó, đối với các pháp, đã ngộ Vô sinh pháp nhẫn; vào đời vị lai, trải 
qua sáu mươi tám vô số đại kiếp, tu hạnh Bồ-tát, ở trong kiếp Hoa 
tích sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là Giác Phần Hoa Như Lai, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-già-phạm. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN II 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN () 


Bấy giờ, Phật bảo Trưởng lão Thiện Hiện: 

-Ông hãy dùng biện tài, sẽ vì chúng Đại Bổ-tát mà tuyên 
thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la-mật-đa, để dạy bảo trao 
truyền cho các Đại Bồổ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khi ấy, chúng Đại Bồ-tát và Đại Thanh văn, Trời, Rồng, Dược- 
xoa, Nhân phi nhân... đều khởi lên ý nghĩ thế này: 

Nay Tôn giả Thiện Hiện tự dùng trí tuệ và biện tài của mình, 
sẽ vì chúng Đại Bồ-tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến họ tu 
học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa, hay là phải nhờ thân lực, oai đức 
của Phật? 

Trưởng lão Thiện Hiện biết được tâm niệm của chúng Đại Bồ- 
tát và Đại Thanh văn, Trời, Rồng, Dược-xoa, Nhân phi nhân..., liễn 
nói với Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Đệ tử của chư Phật khi nói ra giáo pháp, nên biết đều nhờ vào 
thần lực oai đức của Phật. Vì sao? Xá-lợi Tử, các Đức Phật vì họ mà 
tuyên thuyết pháp trọng yếu, họ nhờ Phật dạy mà siêng năng tu học, 
có khả năng chứng được thật tánh của các pháp. Do đó, những pháp 
đã vì họ mà tuyên thuyết đều chẳng hề trái với pháp tánh. Cho nên, 
những lời Phật đã dạy như đèn truyền trao chiếu sáng. Xá-lợi Tử, tôi 
sẽ nhờ thần lực, oai đức của Phật gia hộ đầy đủ, vì chúng Đại Bồ-tát 
mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la-mật-đa, để dạy 
bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chẳng phải là do trí tuệ và biện tài của riêng mình. Vì 
sao vậy? Vì pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng 
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phải là cảnh giới của các hàng Thanh văn và Độc giác. 

Lúc này, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy: “Nay con dùng biện tài, sẽ 
vì chúng Đại Bồ-tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến họ tu 
học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Bạch Thế Tôn, trong đó, pháp 
nào gọi là Đại Bồ-tát? Lại có pháp nào gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Đại Bồ-tát, 
cũng chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa, cả 
hai danh xưng ấy cũng đều chẳng thấy có, tại sao lại bảo con vì 
chúng Đại Bồổ-tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến họ tu 
học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát chỉ có tên gọi, đó là Đại Bồ-tát; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chỉ có tên gọi, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa, cả 
hai danh xưng ấy, cũng chỉ có tên gọi. Thiện Hiện, hai danh xưng ấy 
là bất sinh, bất diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, như vậy là giả danh, vì chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, 
chẳng ở hai bên, không thể được. 

Thiện Hiện nên biết, ví như ngã chỉ là giả danh. Giả danh ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là ngã. Như vậy, hữu tình, người sống, 
người sinh, người nuôi, người tạo tác, cái ta, thân do ý sinh, tuổi trẻ, 
người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, 
người nhận, người sai nhận, người biết, người thấy... cũng chỉ là giả 
danh. Danh ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý 
tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là loài hữu 
tình... cho đến người thấy. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả 
danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể 
được. Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bồ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc là cả hai danh xưng này, đều là pháp giả. Pháp giả 
ấy, chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày 
ra bằng ngôn thuyết, là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là danh 
xưng. Như thế là cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh 
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này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc chỉ là giả danh. Pháp ấy đã là 
giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc. Như vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, 
gọi đó là thọ, tưởng, hành, thức. Như thế, tất cả chỉ là giả danh. Các 
giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không 
thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn xứ chỉ là giả pháp. Pháp ấy 
đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xứ. Như vậy, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, cũng chỉ là pháp giả. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng 
sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Như vậy, tất cả chỉ là 
giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc xứ chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã 
là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc xứ. Như vậy, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Như vậy, 
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tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở 
ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bồ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn giới chỉ là giả pháp. Pháp ấy 
đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn giới. Như vậy, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng 
sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Như vậy, tất cả chỉ 
là giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc giới chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã 
là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc giới. Như vậy, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, 
nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày 
ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Như 
vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở 
ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
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chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn thức giới chỉ là giả pháp. 
Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng 
tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn thức giới. 
Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, cũng chỉ là giả pháp. Pháp 
ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng 
tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chẳng ở 
trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn xúc chỉ là giả pháp. Pháp ấy 
đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xúc. Như vậy, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng 
sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Như vậy, tất cả chỉ 
là giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, 
gọi đó là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Như vậy, các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, cũng chỉ là giả pháp. 
Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng 
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tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. Như vậy, tất cả chỉ là giả 
danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai 
bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bồ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nơi thân hình có đầu, cổ, vai, bắp 
tay, tay, cánh tay, bụng, vai sau, ngực, hông, sườn, xương sống, đầu 
gối, đùi, vế, bắp chân, bàn chân... chỉ là giả danh. Danh của các thứ 
ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng 
tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là các bộ phận trong thân 
từ đầu, cổ, cho đến bàn chân. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các 
giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không 
thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bồ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như cảnh vật bên ngoài có cỏ, cây, gốc, 
thân, nhánh, lá, hoa, quả... chỉ là giả danh. Danh của các thứ ấy đã 
là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là cảnh vật bên ngoài có cỏ, 
cây, gốc, thân, nhánh, lá, hoa, quả... Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. 
Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, 
không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
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danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như tất cả Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, chỉ là giả danh. Danh của các thứ ấy 
đã là giả, nên chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là tất cả Như Lai, Ứng Chánh 
Đẳng Giác, ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy tất cả chỉ có giả 
danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai 
bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như các việc huyễn hóa: cảnh mộng, 
tiếng vang, bóng dáng, dợn nắng, ánh sáng: hoặc ảo thành, các việc 
biến hóa... chỉ là giả danh. Danh của các thứ ấy đã là giả, nên chẳng 
sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là các việc huyễn hóa, cho đến các sự việc biến 
hóa... Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở 
trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bồổ-tát, hoặc là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, 
chẳng sinh, chẳng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát, là Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
danh xưng. Cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đối với tất cả pháp, nên tu học đúng như thế này: Danh là 
giả, pháp là giả; và việc dạy bảo trao truyền cũng là giả. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán sắc thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức thường, hay vô thường; chẳng nên quán sắc 
vui, hay khổ: chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức vui, hay khổ; 
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chẳng nên quán sắc ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán sắc tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng 
nên quán sắc không, hay chẳng không; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức không, hay chẳng không; chẳng nên quán sắc có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán sắc có nguyện, hay không nguyện; 
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán sắc tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán sắc xa la, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán sắc hữu vi, hay vô vi; 
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức hữu vi, hay vô vi; chẳng nên 
quán sắc hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán sắc sinh, hay diệt; chẳng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức sinh, hay diệt; chẳng nên quán sắc thiện, 
hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức thiện, 
hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán sắc có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức có tội, hay không tội; chẳng 
nên quán sắc có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán sắc thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán sắc tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán sắc thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán sắc ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chẳng nên quán sắc có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng 
nên quán thọ, tưởng, hành, thức có thể được, hay chẳng có thể được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
nhãn xứ vui, hay khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vui, 
hay khổ; chẳng nên quán nhãn xứ ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán nhãn xứ 
tịnh, hay chẳng tinh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tịnh, 
hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn xứ không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán nhãn xứ có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
nhãn xứ có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán 
nhãn xứ tịch tnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhãn xứ xa 
ha, hay chẳng xa lhìa; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ xa lìa, 
hay chẳng xa ha; chẳng nên quán nhãn xứ hữu vi, hay vô vi; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
nhãn xứ hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhãn xứ sinh, hay diệt; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sinh, hay diệt; chẳng nên 
quán nhãn xứ thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhãn 
xứ có tội, hay không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
tội, hay không tội; chẳng nên quán nhãn xứ có phiền não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có phiền não, 
hay không phiển não; chẳng nên quán nhãn xứ thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán nhãn xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán nhãn xứ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán nhãn xứ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán 
nhãn xứ có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán sắc xứ thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán sắc xứ vui, hay khổ: chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ vui, hay khổ; chẳng nên quán sắc xứ ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ngã, hay vô ngã; chẳng nên 
quán sắc xứ tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán sắc xứ không, hay 
chẳng không; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không, 
hay chẳng không; chẳng nên quán sắc xứ có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có tướng, hay không 
tướng; chẳng nên quán sắc xứ có nguyện, hay không nguyện; chẳng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán sắc xứ tịch nh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch tĩnh, hay chẳng tịch 
tĩnh; chẳng nên quán sắc xứ xa lìa, hay chẳng xa la; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên 
quán sắc xứ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán sắc xứ hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán sắc xứ sinh, hay diệt; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ sinh, hay diệt; chẳng nên quán sắc xứ thiện, 
hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán sắc xứ có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán sắc xứ có phiển não, hay không phiển 
não; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có phiền não, 
hay không phiển não; chẳng nên quán sắc xứ thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thế gian, hay 
xuất thế gian; chẳng nên quán sắc xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tạp nhiễm, hay thanh 
tinh; chẳng nên quán sắc xứ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán sắc xứ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chẳng nên quán sắc xứ có thể được, hay chẳng có thể 
được; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được, 
hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
nhãn giới vui, hay khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới vui, 
hay khổ; chẳng nên quán nhãn giới ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán nhãn giới 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tịnh, 
hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn giới không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán nhãn giới có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
nhãn giới có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán nhãn giới 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhãn giới xa la, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới xa ha, hay 
chẳng xa ha; chẳng nên quán nhãn giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán nhãn 
giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới hữu 
lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhãn giới sinh, hay diệt; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sinh, hay diệt; chẳng nên quán nhãn 
giới thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán nhãn giới có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có tội, hay không 
tội; chẳng nên quán nhãn giới có phiển não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có phiền não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán nhãn giới thế gian, hay xuất thế gian; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thế gian, hay xuất thế gian; 
chẳng nên quán nhãn giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
nhãn giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán 
nhãn giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán 
nhãn giới có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới có thể được, hay chẳng có thể được. 
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Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán sắc giới thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán sắc giới vui, hay khổ; chẳng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới vui, hay khổ; chẳng nên quán sắc giới ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán sắc giới tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới không, hay chẳng không; chẳng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới không, hay chẳng không; chẳng nên quán sắc giới có 
tướng, hay không tướng; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán sắc giới có nguyện, 
hay không nguyện; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán sắc giới tịch tĩnh, hay 
chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tịch 
tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán sắc giới xa lìa, hay chẳng 
xa lìa; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới xa ha, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán sắc giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên 
quán sắc giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán sắc giới sinh, 
hay diệt; chẳng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sinh, hay 
diệt; chẳng nên quán sắc giới thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán sắc giới có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có tội, hay không tội; chẳng nên 
quán sắc giới có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có phiển não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán sắc giới thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán sắc giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán sắc giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán sắc giới có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể được, hay chẳng có 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán nhãn thức giới thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán nhãn thức giới vui, hay khổ; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới vui, hay khổ; chẳng nên quán nhãn 
thức giới ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán nhãn thức giới tịnh, hay chẳng 
tinh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán nhãn thức giới không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán nhãn thức giới có tướng, hay không tướng; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán nhãn thức giới có nguyện, hay không nguyện; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán nhãn thức giới tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tịch tĩnh, hay chẳng 
tịch tĩnh; chẳng nên quán nhãn thức giới xa ha, hay chẳng xa lìa; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới xa lìa, hay chẳng xa 
ha; chẳng nên quán nhãn thức giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
nhãn thức giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhãn thức giới 
sinh, hay diệt; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sinh, 
hay diệt; chẳng nên quán nhãn thức giới thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thiện, hay chẳng phải 
thiện; chẳng nên quán nhãn thức giới có tội, hay không tội; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có tội, hay không tội; chẳng 
nên quán nhãn thức giới có phiển não, hay không phiển não; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có phiển não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán nhãn thức giới thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thế gian, hay 
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xuất thế gian; chẳng nên quán nhãn thức giới tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán nhãn thức giới thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thuộc sinh 
tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhãn thức giới ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán nhãn thức giới có 
thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán nhãn xúc thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán nhãn xúc vui, hay khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc vui, hay khổ; chẳng nên quán nhãn xúc ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán 
nhãn xúc tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhãn xúc không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán nhãn xúc có tướng, hay không tướng; chẳng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có tướng, hay không tướng; chẳng 
nên quán nhãn xúc có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên 
quán nhãn xúc tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhãn 
xúc xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán nhãn xúc hữu vi, hay vô 
VI; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc hữu vi, hay vô vi; chẳng 
nên quán nhãn xúc hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhãn xúc sinh, 
hay diệt; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sinh, hay diệt; 
chẳng nên quán nhãn xúc thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng 
nên quán nhãn xúc có tội, hay không tội; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc có tội, hay không tội; chẳng nên quán nhãn xúc có 
phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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ý xúc có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán nhãn xúc 
thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán nhãn xúc tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán nhãn xúc thuộc sinh tử, hay thuộc Niết- 
bàn; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán nhãn xúc ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chẳng nên quán nhãn xúc có thể được, hay chẳng có thể 
được; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thể được, hay 
chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, thường, hay vô thường; chẳng nên quán lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra vui, hay khổ; 
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra vui, hay khổ; chẳng nên quán lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra ngã, 
hay vô ngã; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất 
lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra có nguyện, hay 
không nguyện; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, 
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do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
xa la, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất 
lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra xa ha, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra sinh, hay diệt; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất 
lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra sinh, hay diệt; 
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra có tội, 
hay không tội; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra có phiển não, hay không phiển não; chẳng 
nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được, hay 
chẳng có thể được; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc 
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có thể được, hay 
chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán địa giới thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán địa giới vui, hay khổ; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới vui, hay khổ; chẳng nên quán địa giới ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán địa giới tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên 
quán địa giới không, hay chẳng không; chẳng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không, hay chẳng không; chẳng nên quán địa 
giới có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán địa giới 
có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán địa 
giới tịch tĩnh, hay chẳng tịch nh; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán địa giới 
xa la, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới xa lìa, hay chẳng xa la; chẳng nên quán địa giới hữu vi, hay vô 
vi; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hữu vi, hay vô 
vi; chẳng nên quán địa giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán địa 
giới sinh, hay diệt; chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
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sinh, hay diệt; chẳng nên quán địa giới thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán địa giới có tội, hay không tội; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới có tội, hay không tội; chẳng 
nên quán địa giới có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có phiền não, hay không phiễn não; 
chẳng nên quán địa giới thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán địa giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán địa giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán địa giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán địa giới có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng 
nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được, hay chẳng có 
thể được. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 12 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán nhân duyên thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
thường, hay vô thường; chẳng nên quán nhân duyên vui, hay khổ; 
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vui, hay khổ; chẳng nên quán nhân duyên ngã, hay vô ngã; 
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán nhân duyên tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán nhân duyên 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán nhân duyên có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán nhân duyên có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán nhân 
duyên tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịch tĩnh, hay chẳng tịch 
tĩnh; chẳng nên quán nhân duyên xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên 
quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên xa la, 
hay chẳng xa ha; chẳng nên quán nhân duyên hữu vi, hay vô vi; 
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán nhân duyên hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán nhân duyên sinh, 
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hay diệt; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên sinh, hay diệt; chẳng nên quán nhân duyên thiện, hay 
chẳng phải thiện; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên 
quán nhân duyên có tội, hay không tội; chẳng nên quán đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có tội, hay không 
tội; chẳng nên quán nhân duyên có phiền não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán nhân 
duyên thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán nhân duyên tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng 
nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán nhân duyên thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán nhân duyên ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên 
quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán nhân duyên có thể 
được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể được, hay chẳng có thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra vui, hay khổ; chẳng nên quán 
pháp từ duyên sinh ra ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán pháp từ duyên 
sinh ra tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra có 
tướng, hay không tướng; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra tịch 
tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra xa ha, 
hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra hữu vi, hay vô 
vi; chẳng nên quán pháp từ duyên sinh ra hữu lậu, hay vô lậu; chẳng 
nên quán pháp từ duyên sinh ra sinh, hay diệt; chẳng nên quán pháp 
từ duyên sinh ra thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán pháp từ 
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duyên sinh ra có tội, hay không tội; chẳng nên quán pháp từ duyên 
sinh ra có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán pháp 
từ duyên sinh ra ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán pháp 
từ duyên sinh ra có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán vô minh thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thường, hay vô thường; chẳng nên quán vô minh 
vui, hay khổ; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
vui, hay khổ; chẳng nên quán vô minh ngã, hay vô ngã; chẳng nên 
quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán vô minh tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán hành... cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán vô 
minh không, hay chẳng không; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não không, hay chẳng không; chẳng nên quán vô minh 
có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán vô minh có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán vô 
minh tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán hành... cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não tịch tĩnh, hay chẳng tịch nh; chẳng nên quán vô 
minh xa lìa, hay chẳng xa ha; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não xa ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán vô minh 
hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hữu vị, hay vô vĩ; chẳng nên quán vô minh hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán vô minh sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não sinh, hay diệt; chẳng nên 
quán vô minh thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán hành... cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên 
quán vô minh có tội, hay không tội; chẳng nên quán hành... cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não có tội, hay không tội; chẳng nên quán vô 
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minh có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán hành... cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não có phiển não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán vô minh thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán 
hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thế gian, hay xuất thế gian; 
chẳng nên quán vô minh tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán vô minh thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán vô minh ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán vô minh có thể được, hay chẳng 
có thể được; chẳng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thường, hay vô thường; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa 
vui, hay khổ; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vui, hay khổ; chẳng nên quán Bố thí ba-la- 
mật-đa ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không, hay chẳng không; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật- 
đa có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa có nguyện, hay không nguyện; 
chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán Bố thí ba-la- 
mật-đa tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tịch tĩnh, hay chẳng 
tịch tĩnh; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa xa la, hay chẳng xa 
ha; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán Bố thí ba-la- 
mật-đa hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa sinh, hay diệt; chẳng nên 
quán Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sinh, hay diệt; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa có tội, hay không tội; chẳng nên quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có tội, hay không 
tội; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa có phiển não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán Bố thí ba-la-mật-đa thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thế 
gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán Bố thí ba-la-mật-đa thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán Bố thí ba-la- 
mật-đa ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa có thể được, hay 
chẳng có thể được; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được, hay chẳng có thể được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán pháp không bên trong thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thường, hay vô thường; chẳng nên quán không 
bên trong vui, hay khổ; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh vui, hay khổ; chẳng nên quán không bên 
trong ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán không 
bên trong tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán không bên ngoài cho 
đến không không tánh tự tánh tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán 
không bên trong không, hay chẳng không; chẳng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán không bên trong có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh 
có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán không bên trong có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán không bên ngoài cho 
đến không không tánh tự tánh có nguyện, hay không nguyện; chẳng 
nên quán không bên trong tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh tịch tĩnh, 
hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán không bên trong xa lìa, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không không 
tánh tự tánh xa ha, hay chẳng xa la; chẳng nên quán không bên 
trong hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán không 
bên trong hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán không bên ngoài cho 
đến không không tánh tự tánh hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán 
không bên trong hoặc ẩn tàng, hoặc hiển bày; chẳng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh hoặc ẩn tàng, hoặc hiển 
bày; chẳng nên quán không bên trong thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán không bên trong có tội, 
hay không tội; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh có tội, hay không tội; chẳng nên quán không bên 
trong có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh có phiển não, hay 
không phiền não; chẳng nên quán không bên trong thế gian, hay 
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xuất thế gian; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán 
không bên trong tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán không bên trong thuộc sinh tử, hay thuộc Niết- 
bàn; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán không bên 
trong ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chẳng nên quán không bên trong có thể được, hay chẳng có thể 
được; chẳng nên quán không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán chân như thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán các pháp giới, pháp tánh, không hư vọng, chẳng đổi khác, bình 
đẳng, ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng 
thể nghĩ bàn thường, hay vô thường; chẳng nên quán chân như vui, 
hay khổ; chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn vui, hay khổ; chẳng nên quán chân như ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ngã, hay 
vô ngã; chẳng nên quán chân như tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên 
quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán chân như không, hay chẳng không; chẳng nên 
quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không, hay 
chẳng không; chẳng nên quán chân như có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có 
tướng, hay không tướng; chẳng nên quán chân như có nguyện, hay 
không nguyện; chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán chân 
như tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tịch nh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng 
nên quán chân như xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa, hay chẳng xa lìa; 
chẳng nên quán chân như hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hữu vi, hay vô vi; chẳng 
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nên quán chân như hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên 
quán chân như hoặc ẩn tàng, hoặc hiển bày; chẳng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc ẩn tàng, hoặc hiển 
bày; chẳng nên quán chân như thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng 
nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thiện, hay 
chẳng phải thiện; chẳng nên quán chân như có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có 
tội, hay không tội; chẳng nên quán chân như có phiển não, hay 
không phiển não; chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
chân như thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán chân như tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán chân như thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thuộc sinh 
tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán chân như ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán chân 
như có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có thể được, hay chẳng có thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán bốn Niệm trụ thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
bốn Niệm trụ vui, hay khổ; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo vui, hay khổ; chẳng nên quán bốn Niệm trụ ngã, 
hay vô ngã; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán bốn Niệm trụ tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn Niệm trụ không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán bốn Niệm trụ có tướng, hay 
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không tướng; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán bốn Niệm trụ có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán 
bốn Niệm trụ tịch tnh, hay chẳng tịch tnh; chẳng nên quán bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ xa ha, hay chẳng xa la; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa, hay chẳng xa ha; 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hữu vi, hay vô vi; chẳng nên 
quán bốn Niệm trụ hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán 
bốn Niệm trụ sinh, hay diệt; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo sinh, hay diệt; chẳng nên quán bốn Niệm trụ thiện, 
hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn Niệm 
trụ có tội, hay không tội; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo có tội, hay không tội; chẳng nên quán bốn Niệm 
trụ có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có phiển não, hay không phiền não; 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thế gian, hay xuất 
thế gian; chẳng nên quán bốn Niệm trụ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán bốn Niệm trụ thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn 
Niệm trụ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ có thể được, hay chẳng có thể được; 
chẳng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể 
được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo thường, hay vô thường; chẳng nên 
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quán Thánh đế khổ vui, hay khổ; chẳng nên quán Thánh đế tập, 
diệt, đạo vui, hay khổ; chẳng nên quán Thánh đế khổ ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán Thánh đế khổ tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán Thánh 
đế tập, diệt, đạo tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán Thánh đế khổ 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán Thánh đế khổ có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán Thánh đế khổ có nguyện, hay 
không nguyện; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo có nguyện, 
hay không nguyện; chẳng nên quán Thánh đế khổ tịch tĩnh, hay 
chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo tịch tĩnh, 
hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán Thánh đế khổ xa lìa, hay chẳng 
xa lìa; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo xa ha, hay chẳng xa 
ha; chẳng nên quán Thánh đế khổ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán Thánh đế 
khổ hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hữu 
lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán Thánh đế khổ sinh, hay diệt; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
Thánh đế khổ thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán Thánh đế 
tập, diệt, đạo thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán Thánh đế 
khổ có tội, hay không tội; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo có 
tội, hay không tội; chẳng nên quán Thánh đế khổ có phiển não, hay 
không phiền não; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo có phiển 
não, hay không phiền não; chẳng nên quán Thánh đế khổ thế gian, 
hay xuất thế gian; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo thế gian, 
hay xuất thế gian; chẳng nên quán Thánh đế khổ tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán Thánh đế khổ thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán Thánh đế khổ ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán Thánh đế khổ có thể được, hay chẳng 
có thể được; chẳng nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được, 
hay chẳng có thể được. 
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Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự vui, hay khổ; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc vui, hay khổ; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự 
ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự không, hay chẳng không; chẳng nên bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc không, hay chẳng không; chẳng nên quán 
bốn Tĩnh lự có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
bốn Tĩnh lự có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên 
quán bốn Tĩnh lự tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc tịch tĩnh, hay chẳng tịch nh; chẳng nên 
quán bốn Tĩnh lự xa ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán bốn 
Tĩnh lự hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc sinh, hay diệt; chẳng nên quán bốn 
Tĩnh lự thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bốn 
Tĩnh lự có tội, hay không tội; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có tội, hay không tội; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự có 
phiền não, hay không phiền não; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán bốn 
Tĩnh lự thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán bốn Tĩnh lự thuộc 
sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán bốn Tĩnh 
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lự ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán bốn 
Tĩnh lự có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán tám Giải thoát thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thường, hay vô thường; chẳng nên quán tám Giải thoát vui, hay khổ; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ vui, 
hay khổ; chẳng nên quán tám Giải thoát ngã, hay vô ngã; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán tám Giải thoát tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán tám Giải thoát không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không, hay 
chẳng không; chẳng nên quán tám Giải thoát có tướng, hay không 
tướng; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán tám Giải thoát có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên 
quán tám Giải thoát tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tịch tĩnh, hay chẳng 
tịch tĩnh; chẳng nên quán tám Giải thoát xa ha, hay chẳng xa lìa; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa 
ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán tám Giải thoát hữu vi, hay vô 
vi; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán tám Giải thoát hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán tám Giải thoát sinh, hay diệt; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ sinh, 
hay diệt; chẳng nên quán tám Giải thoát thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán tám Giải thoát có tội, 
hay không tội; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ có tội, hay không tội; chẳng nên quán tám Giải thoát 
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có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có phiền não, hay không phiễển não; 
chẳng nên quán tám Giải thoát thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thế gian, 
hay xuất thế gian; chẳng nên quán tám Giải thoát tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán tám Giải thoát 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán tám Giải thoát ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán tám Giải thoát có thể 
được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể được, hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thường, hay vô thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không 
vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không ngã, 
hay vô ngã; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát 
Không không, hay chẳng không; chẳng nên quán pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không, hay chẳng không; chẳng nên quán pháp 
môn giải thoát Không có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát 
Không tịch tĩnh, hay chẳng tịch tnh; chẳng nên quán pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Không xa ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện xa ha, hay chẳng xa 
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ha; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hữu vi, hay vô vi; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hữu vi, hay 
vô vi; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hữu lậu, 
hay vô lậu; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không sinh, hay diệt; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện sinh, hay 
diệt; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán pháp môn giải thoát 
Không có tội, hay không tội; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có tội, hay không tội; chẳng nên quán pháp môn 
giải thoát Không có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có phiển não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không thế gian, hay 
xuất thế gian; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán pháp môn giải 
thoát Không tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Không thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán pháp môn 
giải thoát Không có thể được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được, hay chẳng có 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán pháp môn Đà-la-ni vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp môn 
Tam-ma-địa vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni ngã, 
hay vô ngã; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa ngã, hay vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán 
pháp môn Đà-la-ni không, hay chẳng không; chẳng nên quán pháp 
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môn Tam-ma-địa không, hay chẳng không; chẳng nên quán pháp môn 
Đà-la-ni có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán pháp môn Tam- 
ma-địa có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán pháp môn Đà-la- 
ni có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma- 
địa có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni xa 
ha, hay chẳng xa la; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa xa ha, 
hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni hữu vi, hay vô 
vi; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa hữu vi, hay vô vi; chẳng 
nên quán pháp môn Đà-la-ni hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên pháp 
môn Tam-ma-địa hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán pháp môn Đà- 
la-ni sinh, hay diệt; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa sinh, hay 
diệt; chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni có tội, hay không tội; chẳng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
pháp môn Đà-la-ni có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa có phiển não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán pháp môn Tam-ma-địa thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán pháp môn Đà-la-ni tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán pháp môn Đà-la-ni thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng 
nên quán pháp môn Đà-la-ni ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng 
nên quán pháp môn Tam-ma-địa ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán pháp môn Đà-la-ni có thể được, hay chẳng có thể 
được; chẳng nên quán pháp môn Tam-ma-địa có thể được, hay chẳng 
có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán bậc Cực hỷ thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện 
tuệ, bậc Pháp vân thường, hay vô thường; chẳng nên quán bậc Cực 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 12 241 





hỷ vui, hay khổ; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
vui, hay khổ; chẳng nên quán bậc Cực hỷ ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân ngã, hay vô ngã; chẳng 
nên quán bậc Cực hỷ tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán bậc 
Cực hỷ không, hay chẳng không; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân không, hay chẳng không; chẳng nên quán bậc Cực 
hỷ có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán bậc Cực 
hỷ có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán 
bậc Cực hỷ tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân tịch tnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán 
bậc Cực hỷ xa ha, hay chẳng xa la; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán bậc Cực 
hỷ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán bậc Cực hỷ hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán bậc Cực hỷ sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân sinh, hay diệt; chẳng nên quán bậc 
Cực hỷ thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán bậc 
Cực hỷ có tội, hay không tội; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân có tội, hay không tội; chẳng nên quán bậc Cực hỷ có 
phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán bậc Cực hỷ thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên 
quán bậc Cực hỷ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán bậc Cực hỷ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán bậc Cực hỷ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng 
nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chẳng nên quán bậc Cực hỷ có thể được, hay chẳng có thể 
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được; chẳng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có thể được, 
hay chẳng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán năm loại mắt thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán sáu phép thần thông thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
năm loại mắt vui, hay khổ; chẳng nên quán sáu phép thần thông vui, 
hay khổ; chẳng nên quán năm loại mắt ngã, hay vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán năm loại 
mắt tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán sáu phép thần thông tịnh, 
hay chẳng tịnh; chẳng nên quán năm loại mắt không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán sáu phép thần thông không, hay chẳng không; 
chẳng nên quán năm loại mắt có tướng, hay không tướng; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
năm loại mắt có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán sáu phép 
thần thông có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán năm loại 
mắt tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán sáu phép thần thông 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán năm loại mắt xa lìa, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán sáu phép thân thông xa la, hay chẳng xa 
ha; chẳng nên quán năm loại mắt hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán năm loại mắt 
hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán sáu phép thần thông hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán năm loại mắt sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông sinh, hay diệt; chẳng nên quán năm loại mắt 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán sáu phép thần thông 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán năm loại mắt có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán sáu phép thân thông có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán năm loại mắt có phiển não, hay không phiển não; 
chẳng nên quán sáu phép thần thông có phiển não, hay không phiển 
não; chẳng nên quán năm loại mắt thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán sáu phép thần thông thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên 
quán năm loại mắt tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán sáu 
phép thần thông tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán năm loại 
mắt thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán sáu phép thần 
thông thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán năm loại mắt 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán sáu phép thần thông ở 
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trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán năm loại mắt có thể 
được, hay chẳng có thể được; chẳng nên quán sáu phép thần thông có 
thể được, hay chẳng có thể được. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 13 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN @) 


Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán mười lực của Phật thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán mười lực của Phật vui, hay khổ; chẳng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
vui, hay khổ; chẳng nên quán mười lực của Phật ngã, hay vô ngã; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán mười 
lực của Phật tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh, 
hay chẳng tịnh; chẳng nên quán mười lực của Phật không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán mười lực của Phật có tướng, hay không tướng; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán mười lực 
của Phật có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán mười lực của Phật 
tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, 
hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán mười lực của Phật xa ha, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng xa ha, hay chẳng xa ha; 
chẳng nên quán mười lực của Phật hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán 
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bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán mười lực của Phật hữu 
lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng hữu lậu, hay vô lậu; chẳng 
nên quán mười lực của Phật sinh, hay diệt; chẳng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
sinh, hay diệt; chẳng nên quán mười lực của Phật thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng thiện, hay chẳng phải 
thiện; chẳng nên quán mười lực của Phật có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
mười lực của Phật có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên quán 
mười lực của Phật thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán mười lực của Phật 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán mười lực của Phật tạp nhiễm, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán mười lực của Phật ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng 
nên quán mười lực của Phật có thể được, hay không thể thể được; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng có thể được, hay không thể thể được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán đại Từ thường, hay vô thường; chẳng nên 
quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả thường, hay vô thường; chẳng nên quán 
đại Từ vui, hay khổ; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả vui, hay 
khổ; chẳng nên quán đại Từ ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán đại Bì, 
đại Hỷ, đại Xả ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán đại Từ tịnh, hay 
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chẳng tịnh; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán đại Từ không, hay chẳng không; chẳng nên 
quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả không, hay chẳng không; chẳng nên 
quán đại Từ có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán đại Từ có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán đại Từ tịch tĩnh, hay 
chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tịch tĩnh, hay 
chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán đại Từ xa lìa, hay chẳng xa la; 
chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả xa ha, hay chẳng xa lìa; 
chẳng nên quán đại Từ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán đại Từ hữu lậu, hay vô 
lậu; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán đại Từ sinh, hay diệt; chẳng nên quán đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả sinh, hay diệt; chẳng nên quán đại Từ thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả thiện, hay chẳng 
phải thiện; chẳng nên quán đại Từ có tội, hay không tội; chẳng nên 
quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
đại Từ có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán 
đại Từ thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán đại Từ tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán đại Từ tạp nhiễm, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tạp nhiễm, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đại Từ ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chẳng nên quán đại Từ có thể được, hay không thể thể 
được; chẳng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có thể được, hay không 
thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ vui, hay khổ; chẳng 
nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo vui, hay khổ; chẳng nên quán ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại 
sĩ tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ không, 
hay chẳng không; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo không, 
hay chẳng không; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo có 
tướng, hay không tướng; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán ba mươi hai tướng 
Đại sĩ tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo tịch tĩnh, hay chẳng tịch tnh; chẳng nên quán ba mươi hai 
tướng Đại sĩ xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán ba mươi hai tướng 
Đại sĩ hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
hữu vị, hay vô vĩ; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ hữu lậu, 
hay vô lậu; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ sinh, hay diệt; chẳng 
nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo sinh, hay diệt; chẳng nên quán 
ba mươi hai tướng Đại sĩ thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên 
quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo có tội, hay không tội; chẳng nên quán ba 
mươi hai tướng Đại sĩ có phiển não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo có phiển não, hay không phiền não; 
chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ thế gian, hay xuất thế gian; 
chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo thế gian, hay xuất thế 
gian; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ tạp nhiễm, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo tạp nhiễm, hay 
thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán ba mươi hai tướng Đại 
sĩ có thể được, hay không thể thể được; chẳng nên quán tám mươi vẻ 
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đẹp kèm theo có thể được, hay không thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán pháp không quên mất thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán tánh luôn luôn xảẩ thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán pháp không quên mất vui, hay khổ; chẳng nên quán 
tánh luôn luôn xả vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp không quên 
mất ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán pháp không quên mất tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên 
quán pháp không quên mất không, hay chẳng không; chẳng nên 
quán tánh luôn luôn xả không, hay chẳng không; chẳng nên quán 
pháp không quên mất có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
tánh luôn luôn xả có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán pháp 
không quên mất có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán tánh 
luôn luôn xả có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán pháp 
không quên mất tịch tĩnh, hay chẳng tịch tnh; chẳng nên quán tánh 
luôn luôn xả tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán pháp 
không quên mất xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán tánh luôn 
luôn xả xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán pháp không quên 
mất hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hữu vi, hay 
vô vi; chẳng nên quán pháp không quên mất hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên 
quán pháp không quên mất sinh, hay diệt; chẳng nên quán tánh luôn 
luôn xả sinh, hay diệt; chẳng nên quán pháp không quên mất thiện, 
hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả thiện, hay 
chẳng phải thiện; chẳng nên quán pháp không quên mất có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán pháp không quên mất có phiển não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả có phiền não, hay 
không phiển não; chẳng nên quán pháp không quên mất thế gian, 
hay xuất thế gian; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả thế gian, hay 
xuất thế gian; chẳng nên quán pháp không quên mất tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chẳng nên quán pháp không quên mất tạp nhiễm, hay thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả tạp nhiễm, hay thuộc 
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Niết-bàn; chẳng nên quán pháp không quên mất ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán pháp không quên mất có thể được, 
hay không thể thể được; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả có thể 
được, hay không thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán trí Nhất thiết thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thường, hay vô thường; 
chẳng nên quán trí Nhất thiết vui, hay khổ; chẳng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng vui, hay khổ; chẳng nên quán trí Nhất 
thiết ngã, hay vô ngã; chẳng nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán trí Nhất thiết tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán trí Nhất thiết không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán trí Nhất thiết có tướng, hay không tướng; 
chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có tướng, hay 
không tướng; chẳng nên quán trí Nhất thiết có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán trí Nhất thiết tịch tĩnh, 
hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán trí Nhất thiết xa 
ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán trí Nhất thiết hữu vi, 
hay vô vi; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hữu vi, 
hay vô vi; chẳng nên quán trí Nhất thiết hữu lậu, hay vô lậu; chẳng 
nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán trí Nhất thiết sinh, hay diệt; chẳng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng sinh, hay diệt; chẳng nên quán trí Nhất 
thiết thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán trí 
Nhất thiết có tội, hay không tội; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có tội, hay không tội; chẳng nên quán trí Nhất thiết 
có phiền não, hay không phiền não; chẳng nên quán trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên 
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quán trí Nhất thiết thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thế gian, hay xuất thế gian; chẳng 
nên quán trí Nhất thiết tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán trí Nhất thiết tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán trí Nhất thiết ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng 
nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chẳng nên quán trí Nhất thiết có thể được, hay không thể 
thể được; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể 
được, hay không thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán quả Dự lưu thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
thường, hay vô thường; chẳng nên quán quả Dự lưu vui, hay khổ; 
chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác vui, hay khổ; chẳng nên quán quả Dự lưu ngã, hay vô ngã; 
chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán quả Dự lưu tịnh, hay 
chẳng tịnh; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán quả Dự lưu 
không, hay chẳng không; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác không, hay chẳng không; chẳng 
nên quán quả Dự lưu có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán quả Dự lưu có nguyện, hay không 
nguyện; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán quả 
Dự lưu tịch tĩnh, hay chẳng tịch nh; chẳng nên quán các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác tịch tĩnh, hay chẳng tịch 
tĩnh; chẳng nên quán quả Dự lưu xa lìa, hay chẳng xa lìa; chẳng nên 
quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác xa 
ha, hay chẳng xa lìa; chẳng nên quán quả Dự lưu hữu vi, hay vô vi; 
chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác hữu vi, hay vô vi; chẳng nên quán quả Dự lưu hữu lậu, hay 
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vô lậu; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên quán quả Dự lưu 
sinh, hay diệt; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và quả vị Độc giác sinh, hay diệt; chẳng nên quán quả Dự lưu 
thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác thiện, hay chẳng phải thiện; 
chẳng nên quán quả Dự lưu có tội, hay không tội; chẳng nên quán 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác có tội, 
hay không tội; chẳng nên quán quả Dự lưu có phiển não, hay không 
phiền não; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác có phiền não, hay không phiển não; chẳng nên 
quán quả Dự lưu thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác thế gian, hay 
xuất thế gian; chẳng nên quán quả Dự lưu tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán quả Dự lưu tạp 
nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán quả Dự lưu ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng 
nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán quả Dự lưu có thể 
được, hay không thể thể được; chẳng nên quán các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác có thể được, hay không thể 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát thường, hay vô 
thường; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thường, hay vô thường; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát vui, 
hay khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật vui, 
hay khổ; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát ngã, hay vô ngã; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát tịnh, hay chẳng tịnh; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tịnh, hay chẳng 
tịnh; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát không, hay chẳng 
không; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không, 
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hay chẳng không; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát có tướng, 
hay không tướng; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật có tướng, hay không tướng; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tịch tĩnh, hay chẳng tịch tĩnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa ha, hay chẳng xa lìa; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa, hay 
chẳng xa lìa; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bổ-tát hữu vi, hay vô 
VI; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hữu vi, hay 
VÔ VI; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hữu lậu, hay vô lậu; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hữu lậu, hay 
vô lậu; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát sinh, hay diệt; chẳng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật sinh, hay diệt; chẳng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát thiện, hay chẳng phải thiện; chẳng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thiện, hay chẳng phải 
thiện; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát có tội, hay không tội; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có tội, hay 
không tội; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát có phiền não, hay 
không phiền não; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật có phiển não, hay không phiền não; chẳng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thế gian, hay xuất thế gian; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát tạp nhiễm, hay thuộc Niết- 
bàn; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tạp 
nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chẳng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát có thể được, hay không thể thể được; chẳng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có thể được, hay không 
thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, Đại Bồ-tát, Bát-nhã ba-la-mật-đa, danh xưng cả hai, đều 
chẳng thấy ở trong cõi hữu vi, cũng chẳng thấy ở trong cõi vô vi. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đối với tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt, không phân biệt về sự 
sai khác. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đối với tất cả pháp, luôn an trụ nẻo vô phân biệt, có khả năng tu 
Bố thí ba-la-mật-đa, cũng có khả năng tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng an trụ nơi pháp 
không bên trong, cũng có khả năng an trụ nơi pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳẩn mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; có khả năng an trụ nơi chân 
như, cũng có khả năng an trụ các pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng nghĩ bàn; có 
khẩ năng tu bốn Niệm trụ, cũng có khả năng tu bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi giác, tám chi Thánh đạo; có 
khả năng an trụ Thánh đế khổ, an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; có 
khả năng tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; có khả 
năng tu tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ; có khả năng tu pháp môn giải thoát Không, tu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; có khả năng tu tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; có khẩ năng tu các bậc Cực hỷ, Ly 
cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, 
Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân; có khả năng tu năm loại mắt, sáu 
phép thần thông: có khả năng tu mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng; có khả năng tu pháp không quên mất, tu 
tánh luôn luôn xả; có khả năng tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy trong những khi tu hành 
như thế, chẳng thấy Đại Bồổ-tát, chẳng thấy danh xưng Đại Bồ-tát, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ chuyên cần cầu nhất thiết trí. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối 
với tất cả pháp, khéo đạt đến thật tướng của chúng vì biết trong đó 
không nhiễm, không tịnh. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên biết như thật, danh xưng là giả đặt bày ra, pháp là giả 
đặt bày ra. Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát ấy đã biết như thật, danh là giả, 
pháp là giả rồi, nên chẳng đắm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; chẳng 
đắm nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng đắm sắc xứ, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng đắm nhãn giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới; chẳng đắm sắc giới, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chẳng 
đắm nhãn thức giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chẳng đắm nhãn 
xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra vui, hay khổ, hoặc chẳng khổ, hoặc chẳng vui, các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra vui, hay khổ, hoặc 
chẳng khổ, hoặc chẳng vui; chẳng đắm địa giới, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; chẳng đắm nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên sinh ra; 
chẳng đắm vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; chẳng đắm cõi hữu vi, cõi vô vi; 
chẳng đắm cõi hữu lậu, cõi vô lậu; chẳng đắm Bố thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, phương tiện thiện xảo, diệu 
nguyện, lực trí ba-la-mật-đa; chẳng đắm pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chẳng đắm chân 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chẳng nghĩ bàn; chẳng đắm bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; chẳng đắm Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, 
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đạo; chẳng đắm bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chẳng 
đắm tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chẳng đắm pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; chẳng đắm pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam- 
ma-địa; chẳng đắm bậc Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực 
nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân; 
chẳng đắm năm loại mắt, sáu phép thần thông; chẳng đắm mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng; chẳng đắm đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; 
chẳng đắm ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; 
chẳng đắm pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; chẳng đắm trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng đắm quả Dự 
lưu, các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; 
chẳng đắm tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng đắm quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật; chẳng đắm ngã, hữu tình, người sống, người sinh, 
người nuôi, người tạo tác, cái ta, thân do ý sinh, tuổi trẻ, người làm, 
người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, 
người sai nhận, người biết, người thấy; chẳng đắm dị sinh; chẳng 
đắm các bậc thánh, Bồ-tát, Như Lai, danh, tướng, việc làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, phương tiện thiện 
xảo. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều là không có, nên việc đắm vào 
chủ thể, đắm vào đối tượng, đắm nơi, đắm lúc đều không thể được. 
Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì đối với tất cả pháp không đắm, nên có khả năng làm tăng 
trưởng các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí ba-la-mật-đa; cũng 
có khả năng an trụ nơi pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng có khả năng an trụ nơi 
chân như, pháp giới, các pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
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đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; cũng có khả năng 
tăng trưởng bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; cũng có khả năng 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; cũng có khả năng tăng trưởng 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, tám Giải thoát, tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện; cũng có khả năng hội nhập Niết-bàn, 
xa lầa sinh tử của Bồổ-tát; cũng có khả năng an trụ bậc Bồổ-tát không 
thoái chuyển; cũng có khả năng làm viên mãn tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; cũng có khả năng làm viên mãn 
các bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện 
tuệ, bậc Pháp vân; cũng có khả năng làm viên mãn năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; cũng có khả năng làm viên mãn mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng; cũng có khả năng làm viên mãn đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả; cũng có khả năng làm viên mãn ba mươi hai tướng Đại 
sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; cũng có khả năng làm viên mãn pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng có khả năng làm viên mãn 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: cũng chứng đắc 
thần thông tối thắng của Bồ-tát; khi đầy đủ thần thông rồi, từ cõi 
Phật này, đến cõi Phật khác, nhằm đem lại sự thành tựu đầy đủ cho 
các loại hữu tình, nhằm làm nghiêm tịnh cõi Phật của mình và nhằm 
muốn thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; khi được thấy rồi thì 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, khiến các căn lành đều 
được sinh trưởng; khi căn lành sinh trưởng rổi, tùy theo chỗ ưa nghe 
mà chánh pháp của các Đức Phật đều được nghe và nhận; khi đã 
nghe và nhận thì quyết chí tu tập cho đến khi an tọa nơi tòa Bồổ-để 
nhiệm mầu, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường không quên 
mất. Đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa đều 
được tự tại. Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật: Danh là giả, pháp là giả. 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong sắc có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có thọ, tưởng, hành, thức chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhãn xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có nhãn xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhãn xứ có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có sắc xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có nhãn giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng? 

Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sắc giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong sắc giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có sắc giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa sắc giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
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sao? Chính nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Khác với nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Trong nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
—Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Trong Đại Bồ-tát có nhãn thức giới chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Lầa nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Lầa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Khác với nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Trong nhãn xúc có Đại Bồổ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồổ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Trong Đại Bồ-tát có nhãn xúc chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong Đại Bồổ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có 
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Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với địa giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong địa giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có địa giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa địa giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhân duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 13 263 





duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có nhân duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có pháp do duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa pháp do duyên sinh ra có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 14 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (4) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính vô minh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong vô minh có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong hành cho đến lão tử có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có vô minh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có hành cho đến lão tử chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa vô minh có Đại Bổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có Bố thí ba-la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có pháp không bên trong chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm trụ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có Thánh đế khổ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có Thánh đế tập, diệt, đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn Tĩnh lự chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có tám Giải thoát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—LẦa tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp môn giải thoát Không có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có pháp môn giải thoát Không chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa pháp môn giải thoát Không có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khác với pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có pháp môn Đà-la-ni chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có pháp môn Tam-ma-địa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có bậc Cực hỷ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có năm loại mắt chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có sáu phép thần thông chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa sáu phép thần thông có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có mười lực của Phật chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong đại Từ có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có đại Từ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa đại Từ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bổ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính pháp không quên mất là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong pháp không quên mất có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong Đại Bồổ-tát có pháp không quên mất chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có tánh luôn luôn xả chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa pháp không quên mất có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có trí Nhất thiết chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính sắc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát, chính thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
khác với sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong sắc chẳng có Đại Bồ-tát; trong 
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thọ, tưởng, hành, thức chẳng có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có sắc; trong Đại Bồổ-tát chẳng có thọ, tưởng, hành, thức; la sắc 
chẳng có Đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng, hành, thức chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch rằng: 

Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là 
chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính sắc là Đại Bồ-tát, chính thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bồổ-tát; khác với sắc là Đại Bồổ-tát; khác với thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bồ-tát; trong sắc có Đại Bồổ-tát; trong thọ, tưởng, hành, 
thức có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có sắc; trong Đại Bồổ-tát có thọ, 
tưởng, hành, thức; lìa sắc có Đại Bồ-tát; la thọ, tưởng, hành, thức có 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bổ-tát; trong nhãn xứ 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát chẳng có 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; la nhãn xứ chẳng có Đại Bồ-tát; la nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xứ, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng 
là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính nhãn xứ là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xứ là Đại Bồ-tát; khác với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong nhãn xứ có Đại Bồ-tát; 
trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
nhãn xứ; trong Đại Bồổ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; la nhãn xứ có 
Đại Bồ-tát; la nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bổ-tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính sắc xứ 
chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; trong 
sắc xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có sắc xứ; trong Đại 
Bồ-tát chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa sắc xứ chẳng có 
Đại Bồ-tát; la thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc xứ, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính sắc xứ là Đại Bồ-tát, chính thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát; khác với sắc xứ là Đại Bồ-tát; 
khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồổ-tát; trong sắc xứ 
có Đại Bổ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồổ-tát có sắc xứ; trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ; la sắc xứ có Đại Bồ-tát; la thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong 
nhãn giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn giới; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; la nhãn giới chẳng có Đại Bồ- 
tát; la nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồổ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn giới, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính nhãn giới là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; khác với nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; trong nhãn giới có 
Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồổ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có nhãn giới; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; 
ha nhãn giới có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ- 
tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính sắc giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong 
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sắc giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồổ-tát chẳng có sắc giới; trong Đại 
Bồ-tát chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới chẳng có 
Đại Bồ-tát; la thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc giới, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính sắc giới là Đại Bồổ-tát, chính thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; khác với sắc giới là Đại Bồ- 
tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; trong sắc 
giới có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát có sắc giới; trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới có Đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn 
thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới; ha nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; la nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn thức 
giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhãn thức giới là Đại Bồ-tát, 
chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; khác với nhãn 
thức giới là Đại Bồổ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát; trong nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn thức giới; 
trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa nhãn thức giới 
có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng 
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phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong 
nhãn xúc chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa nhãn xúc chẳng có Đại Bồ- 
tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xúc, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính nhãn xúc là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xúc là Đại Bồ-tát; 
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong nhãn xúc có 
Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; la 
nhãn xúc có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ -tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát chẳng có các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; la các thọ nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; la các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát, chính 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bổ-tát; 
khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác 
với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
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tát; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại 
Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; ha 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; la các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồề-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính địa 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với địa giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong địa giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có địa giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; lìa địa giới chẳng có Đại Bồ-tát; ha thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc địa giới, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh 
của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính địa giới là Đại Bồ-tát, chính thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; khác với địa giới là Đại 
Bồ-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; 
trong địa giới có Đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có địa giới; trong Đại Bồ-tát có thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới; la địa giới có Đại Bồ-tát; la thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhân 
duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhân 
duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồổ-tát; trong 
nhân duyên chẳng có Đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát chẳng có nhân duyên; trong Đại Bồ-tát chẳng có đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa nhân duyên chẳng có 
Đại Bồ-tát; ha đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
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duyên chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhân duyên, 
hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có 
Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhân 
duyên là Đại Bồ-tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bồ-tát; khác với nhân duyên là Đại Bồ-tát; khác 
với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại 
Bồ-tát; trong nhân duyên có Đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
nhân duyên; trong Đại Bồ-tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên; lìa nhân duyên có Đại Bồ-tát; ha đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính pháp 
do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với pháp do duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồổ-tát; trong pháp do duyên sinh ra chẳng 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp do duyên sinh ra; lìa 
pháp do duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp do duyên 
sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với pháp do 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát có pháp do duyên sinh ra; la pháp do duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính vô 
minh chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
vô minh chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bổ-tát; trong vô minh chẳng có Đại Bồ-tát; trong 
hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồổ-tát chẳng có 
vô minh; trong Đại Bồ-tát chẳng có hành cho đến lão tử; la vô minh 
chẳng có Đại Bồ-tát; la hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc vô minh, hoặc 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là 
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chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính vô minh là Đại Bồ-tát, chính hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát; khác với vô minh là Đại Bồ-tát; khác với hành cho đến lão 
tử là Đại Bồ-tát; trong vô minh có Đại Bồ-tát; trong hành cho đến lão 
tử có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát có vô minh; trong Đại Bồổ-tát có 
hành cho đến lão tử; lìa vô minh có Đại Bồ-tát; la hành cho đến lão tử 
có Đại Bồ-tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; trong Bố thí ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát; 
trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có Bố thí ba-la-mật-đa; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; ha Bố thí ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát; ha 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng 
có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc Bố thí ba-la- 
mật-đa, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát, chính Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác 
với Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; trong Bố thí 
ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát có Bố thí 
ba-la-mật-đa; trong Đại Bồổ-tát có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; ha Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát; lìa 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính pháp 
không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẩn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không 
tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; trong pháp không bên trong chẳng có Đại Bồ-tát; 
trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không bên 
trong; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; lìa pháp không bên trong chẳng có 
Đại Bồ-tát; la pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không bên 
trong, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống 
chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
pháp không bên trong là Đại Bồ-tát, chính pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; khác với pháp 
không bên trong là Đại Bồ-tát; khác với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; trong pháp không 
bên trong có Đại Bồ-tát; trong pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp 
không bên trong; trong Đại Bồ-tát có pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; la pháp không bên trong có Đại Bồ- 
tát; la pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính chân 
như chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng thể nghĩ bàn 
chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như chẳng phải là Đại Bồ- 
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tát; khác với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; trong chân như chẳng có Đại Bồ-tát; trong pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng có Đại Bồổ-tát; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; lìa chân như chẳng có 
Đại Bồ-tát; lìa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng 
có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc chân như, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc chẳng 
thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như là Đại 
Bồ-tát, chính pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như là Đại Bồ-tát; khác với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát; trong chân như có Đại 
Bồ-tát; trong pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như; trong Đại Bồ-tát có pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; ha chân như có Đại Bồ-tát; la 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ-tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính bốn 
Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong bốn Niệm trụ chẳng có Đại Bồ-tát; trong bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát chẳng có bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo; lìa bốn Niệm trụ chẳng có Đại Bồ-tát; la 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng có Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như Bồổ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn Niệm trụ, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc chẳng 
thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát, chính bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại 
Bô-tát; khác với bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; khác với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát; trong bốn Niệm trụ 
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có Đại Bồ-tát; trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát có 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; la bốn Niệm trụ có 
Đại Bồ-tát; la bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại 
Bồ-tát. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 15 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (5) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính Thánh đế tập, diệt, 
đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế khổ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; trong Thánh đế khổ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Thánh đế tập, 
diệt, đạo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có Thánh đế 
khổ; trong Đại Bồ-tát chẳng có Thánh đế tập, diệt, đạo; la Thánh đế 
khổ chẳng có Đại Bồ-tát; la Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc Thánh đế khổ, 
hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát, chính 
Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế khổ là Đại 
Bồ-tát; khác với Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; trong Thánh 
đế khổ có Đại Bồ-tát; trong Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có Thánh đế khổ; trong Đại Bồổ-tát có Thánh đế 
tập, diệt, đạo; ha Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; la Thánh đế tập, 
diệt, đạo có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Tĩnh lự chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong bốn Tĩnh lự chẳng có Đại Bồổ-tát; trong bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Vô lượng, bốn Định 
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vô sắc; lìa bốn Tĩnh lự chẳng có Đại Bồ-tát; la bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn Tĩnh lự, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc chẳng thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, 
chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; khác với bốn 
Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát; trong bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; trong bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồổ-tát có bốn Tĩnh lự; 
trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; la bốn Tĩnh lự 
có Đại Bồ-tát; la bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với tám 
Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong tám Giải 
thoát chẳng có Đại Bồ-tát; trong tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có tám 
Giải thoát; trong Đại Bồ-tát chẳng có tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; lìa tám Giải thoát chẳng có Đại Bồ-tát; la tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc tám Giải 
thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 
chẳng thể được, vì tánh của chúng là không có, huống chỉ là có Đại 
Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát, chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồ-tát; khác với tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; khác 
với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; 
trong tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; trong tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có tám Giải 
thoát; trong Đại Bồổ-tát có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ: lìa tám Giải thoát có Đại Bồổ-tát; la tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát. 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
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pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
trong pháp môn giải thoát Không chẳng có Đại Bồổ-tát; trong pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát chẳng có pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa pháp môn giải 
thoát Không chẳng có Đại Bồ-tát; la pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn giải 
thoát Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có 
Đại Bồ-tát! Đại Bồổ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát, chính pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ- 
tát; trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát có 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; ha pháp môn giải thoát 
Không có Đại Bồ-tát; la pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với pháp môn Đà-la-ni chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong pháp môn Đà-la-ni chẳng có Đại Bồổ-tát; trong 
pháp môn Tam-ma-địa chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp môn Tam- 
ma-địa; la pháp môn Đà-la-ni chẳng có Đại Bồ-tát; la pháp môn 
Tam-ma-địa chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn Đà- 
la-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh 
của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
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chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát, 
chính pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; 
trong pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; trong pháp môn Tam-ma-địa 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ- 
tát có pháp môn Tam-ma-địa; la pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; 
la pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính bậc 
Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính các bậc Ly cấu, Phát quang, 
Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện 
tuệ, Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bậc Cực hỷ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; trong bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồổ-tát; trong bậc 
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát chẳng có bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; ha bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, bậc Cực hỷ, bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát, chính bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; khác với bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát; khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; 
trong bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồổ-tát có bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát 
có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; 
ha bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính sáu phép thần thông 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bổ-tát; trong 
năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; trong sáu phép thần thông chẳng 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có năm loại mắt; trong Đại 
Bồ-tát chẳng có sáu phép thần thông; la năm loại mắt chẳng có Đại 
Bồ-tát; la sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc năm loại mắt, 
hoặc sáu phép thần thông, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính năm loại mắt là Đại Bồ-tát, chính sáu 
phép thần thông là Đại Bồ-tát; khác với năm loại mắt là Đại Bồ-tát; 
khác với sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; trong năm loại mắt có 
Đại Bồ-tát; trong sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát có năm loại mắt; trong Đại Bồổ-tát có sáu phép thần thông; lìa 
năm loại mắt có Đại Bồổ-tát; lìa sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng 
phải là Đại Bồổ-tát; khác với mười lực của Phật chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong mười 
lực của Phật chẳng có Đại Bồổ-tát; trong bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng; ha mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; ha 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc mười lực của 
Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là 
chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính mười lực của Phật là Đại Bô-tát, chính bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
là Đại Bồ-tát; khác với mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát; khác với 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát; trong mười lực của Phật có Đại Bổ-tát; trong 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có mười lực của Phật; trong 
Đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật có Đại Bồ-tát; la bốn 
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điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng có Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính đại 
Từ chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với đại Từ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác 
với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong đại Từ 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ- 
tát; tong Đại Bồ-tát chẳng có đại Từ; trong Đại Bồ-tát chẳng có đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả; ha đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; ha đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc đại Từ, hoặc 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là 
chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính đại Từ là Đại Bồ-tát, chính đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát; khác với đại Từ là Đại Bô-tát; khác với đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; trong đại Từ có Đại Bồ-tát; trong đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có đại Từ; trong Đại 
Bồ-tát có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa đại Từ có Đại Bồ-tát; ha đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính ba 
mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với ba mươi hai tướng 
Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng có 
Đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có ba mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng Đại sĩ 
chẳng có Đại Bồ-tát; la tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc chẳng thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại 
Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính ba mươi hai tướng Đại 
sĩ là Đại Bồ-tát, chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; 
khác với ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; khác với tám mươi 
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vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng Đại sĩ có 
Đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồổ-tát; trong 
Đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát có tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo; la ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát; 
ha tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tánh luôn luôn 
xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp không quên mất chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; trong pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; trong tánh luôn 
luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không 
quên mất; trong Đại Bồ-tát chẳng có tánh luôn luôn xả; la pháp 
không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả chẳng có 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không 
quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh 
của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát, chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; khác với pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát; khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; trong 
pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát 
có tánh luôn luôn xả; ha pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; ha 
tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính trí 
Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với trí Nhất thiết chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; trong trí Nhất thiết chẳng có Đại Bổ-tát; trong trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát chẳng có trí Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát chẳng có trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng; lìa trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; lìa trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-để, hoặc Tát-đỏa, hoặc trí Nhất thiết, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc chẳng thể được, vì 
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tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát, 
chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; khác với trí 
Nhất thiết là Đại Bồ-tát; khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát; trong trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; trong trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có trí Nhất thiết; 
trong Đại Bồổ-tát có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lìa trí Nhất 
thiết có Đại Bồ-tát; la trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ- 
tát. 

-Bạch Thế Tôn, Bồ-đề, Tát-đỏa và sắc... các pháp đã chẳng 
thể được, mà nói là chính sắc... các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc cái 
khác với sắc... các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc trong sắc... các pháp có 
Đại Bồ-tát; hoặc trong Đại Bồ-tát có sắc... các pháp; hoặc lìa sắc... 
các pháp có Đại Bồ-tát, thì điều đó không có! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! 
Thiện Hiện, sắc... các pháp vì chẳng thể được, nên Đại Bồ-tát cũng 
chẳng thể được; vì Đại Bồ-tát chẳng thể được, nên việc tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể được. Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học như vậy. 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhãn xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của sắc xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

— Trong chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhãn giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của nhãn giới có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

— Khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

— Trong chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc giới chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhãn xúc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

- Khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của địa giới có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của địa giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của địa giới có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

— Trong chân như của nhân duyên có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhân duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp do duyên sinh ra 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của vô minh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

— Trong chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của vô minh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của hành cho đến lão tử chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của vô minh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của pháp không bên trong có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên trong 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 


www.daitangkinh.org 





304 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của bốn Niệm trụ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của Thánh đế khổ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của bốn Tĩnh lự chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng? 


www.daitangkinh.org 





306 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của tám Giải thoát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có chân như của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Không 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồổ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của pháp môn Đà-la-ni chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của các bậc Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, 
Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Cực hỷ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của năm loại mắt chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của sáu phép thần thông 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 16 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (6) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như nơi mười lực của Phật chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của đại Từ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xã có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của pháp không quên mất là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của pháp không quên mất có Đại Bồổ-tát 
chăng? 


www.daitangkinh.org 





314 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồổ-tát có chân như của pháp không quên mất 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của tánh luôn luôn xả chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp không quên mất có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồổ-tát có chân như của trí Nhất thiết chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lầa chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 16 315 





-Lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính chân như của sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc chẳng Đại Bồổ-tát; trong chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của sắc; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức; ha chân như của sắc chẳng Đại Bồ-tát; lìa 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân 
như của sắc và chân như của thọ, tưởng, hành, thức! Các chân như 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của sắc là Đại 
Bồ-tát, chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của sắc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc có Đại Bồ- 
tát; trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của sắc; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức; lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát; la chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như 
của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn 
xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn xứ; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; ha 
chân như của nhãn xứ chẳng Đại Bồổ-tát; ha chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chẳng Đại Bồ-tát? 
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có 
chân như của nhãn xứ và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của 
nhãn xứ là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của nhãn xứ có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồổ-tát có chân như của nhãn xứ; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa chân như của 
nhãn xứ có Đại Bồ-tát; la chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; trong 
chân như của sắc xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có 
chân như của sắc xứ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chân như của sắc xứ chẳng Đại Bồ-tát; 
la chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống 
chi có chân như của sắc xứ và chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát; trong chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồổ-tát có 
chân như của sắc xứ; trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ; lìa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát; la chân như 
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của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân 
như của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của nhãn giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chẳng Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của nhãn giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới; la chân như của nhãn giới chẳng Đại Bồ-tát; la chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có 
chân như của nhãn giới và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như 
của nhãn giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
nhãn giới; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới; la chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát; la chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của sắc giới chẳng Đại Bồổ-tát; trong chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có chân như của sắc giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chân như của sắc gIỚI chẳng Đại 
Bồ-tát; la chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng Đại 
Bồ-tát? 
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống 
chi có chân như của sắc giới và chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc 
giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát; trong 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồổ-tát; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của sắc giới; trong Đại Bồ-tát có chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; la chân như của sắc giới có Đại 
Bồ-tát; la chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ- 
tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của nhãn thức giới chẳng Đại Bồổ-tát; trong 
chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; la chân như 
của nhãn thức giới chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chi có chân như của nhãn thức giới và chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát, chính chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn thức 
giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
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có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn thức giới; 
trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa 
chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; la chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân 
như của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của nhãn xúc chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của nhãn xúc; trong Đại Bồổ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc; lìa chân như của nhãn xúc chẳng Đại Bồ-tát; la chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ có 
chân như của nhãn xúc và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như 
của nhãn xúc là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn xúc; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa chân như 
của nhãn xúc có Đại Bồổ-tát; la chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của 
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các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; la chân như của các thọ 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồổ-tát; la chân như của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân 
như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và chân như của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các chân như 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát, chính chân như của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát; 
khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồổ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra; la chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra có Đại Bồ-tát; lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của địa giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính chân như của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác 
với chân như của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
trong chân như của địa giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát chẳng có chân như của địa giới; trong Đại Bồổ-tát chẳng có chân 
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; la chân như của địa giới 
chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chi có chân như của địa giới và chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của địa giới là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồổ-tát; khác với chân 
như của địa giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bồổ-tát; trong chân như của địa giới có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của địa giới; trong Đại Bồ- 
tát có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; la chân như 
của địa giới có Đại Bồ-tát; la chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhân duyên chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của nhân duyên chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhân duyên; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên; lìa chân như của nhân duyên chẳng Đại Bồ-tát; ha 
chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên chẳng Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh 
của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhân duyên và 
chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của nhân duyên là Đại Bồổ-tát, chính chân như của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; khác 
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với chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ- 
tát; trong chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát; trong chân như 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhân duyên; trong Đại Bồ- 
tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên; la chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát; la chân 
như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có 
Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
trong chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng Đại Bồổ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp do duyên sinh ra; la chân 
như của pháp do duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, pháp do duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của 
pháp do duyên sinh ra! Chân như này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong chân 
như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của pháp do duyên sinh ra; lìa chân như của pháp do duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của vô minh chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của vô minh chẳng Đại Bồổ-tát; trong chân 
như của hành cho đến lão tử chẳng Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồổ-tát 
chẳng có chân như của vô minh; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của hành cho đến lão tử; la chân như của vô minh chẳng Đại Bồ-tát; 
la chân như của hành cho đến lão tử chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, như vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có 
chân như của vô minh và chân như của hành cho đến lão tử! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của vô 
minh là Đại Bồ-tát, chính chân như của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát: khác với chân như của vô minh là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát; trong chân như của vô 
minh có Đại Bồ-tát; trong chân như của hành cho đến lão tử có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của vô minh; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của hành cho đến lão tử; la chân như của vô minh có 
Đại Bồ-tát; la chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Bố thí ba- 
la-mật-đa chẳng phải là Đại Bỗ-tát; khác với chân như của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; 
trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa chân 
như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng Đại 
Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc chẳng thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của Bố 
thí ba-la-mật-đa và chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát; trong chân như của Bố thí 
ba-la-mật-đa có Đại Bồổ-tát; trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát có chân 
như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
ha chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; la chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại 
Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không 
bên trong chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên trong chẳng Đại 
Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chẳng Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồổ-tát chẳng 
có chân như của pháp không bên trong; trong Đại Bồ-tát chẳng có 
chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; la chân như của pháp không bên trong chẳng Đại Bồ-tát; la 
chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không bên trong, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc chẳng 
thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của 
pháp không bên trong và chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh! Các chân như này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính chân như của pháp không bên trong là Đại 
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Bồ-tát, chính chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp 
không bên trong là Đại Bồổ-tát; khác với chân như của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; 
trong chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát; trong chân 
như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không 
bên trong; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; ha chân như của pháp 
không bên trong có Đại Bồ-tát; la chân như của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là 
Đại Bồổ-tát; trong chân như của bốn Niệm trụ chẳng Đại Bồ-tát; 
trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Niệm 
trụ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo; la chân như của bốn Niệm trụ chẳng Đại 
Bồ-tát; la chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng 
là chẳng có, huống chi có chân như của bốn Niệm trụ và chân như 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các chân như này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát;: khác với chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Niệm trụ có Đại 
Bồ-tát; trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
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đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Niệm trụ; 
trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo; lìa chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát; lìa chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tá t2 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính chân 
như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân 
như của Thánh đế khổ chẳng Đại Bồổ-tát; trong chân như của Thánh 
đế tập, diệt, đạo chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân 
như của Thánh đế khổ; trong Đại Bồổ-tát chẳng có chân như của 
Thánh đế tập, diệt, đạo; la chân như của Thánh đế khổ chẳng Đại 
Bồ-tát; lìa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Thánh đế khổ, hoặc Thánh đế tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống 
chi có chân như của Thánh đế khổ và chân như của Thánh đế tập, 
diệt, đạo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát, chính chân như của Thánh 
đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Thánh đế khổ 
là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; trong chân 
như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
Thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ- 
tát; la chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với 
chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; trong chân như của bốn Tĩnh lự chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ- 
tát chẳng có chân như của bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát chẳng có 
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chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; la chân như của bốn 
Tĩnh lự chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chi có chân như của bốn Tĩnh lự và chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Tĩnh lự có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Tĩnh lự; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lìa chân như 
của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; a chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Giải thoát chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Giải 
thoát chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có 
chân như của tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa chân như của 
tám Giải thoát chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi có chân như của tám Giải thoát và 
chân như của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
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chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát, chính chân như của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát có chân như 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa chân như của 
tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; la chân như của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát, 
chính chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn giải thoát 
Không chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân 
như của pháp môn giải thoát Không chẳng Đại Bồổ-tát; trong chân 
như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồổ-tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát 
Không; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện; la chân như của pháp môn giải thoát Không 
chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc chẳng thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của pháp môn 
giải thoát Không và chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồổ-tát; 
khác với chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại 
Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn 
giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; la chân như của pháp môn giải thoát 
Không có Đại Bồ-tát; ha chân như của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
trong chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng Đại Bồ-tát; trong chân 
như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có chân như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chân như của pháp môn 
Đà-la-ni chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam- 
ma-địa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, 
huống chi có chân như của pháp môn Đà-la-ni và chân như của pháp 
môn Tam-ma-địa! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Đà-la-ni có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Đà-la-ni; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của pháp môn Tam-ma-địa; la chân như của 
pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; la chân như của pháp môn Tam- 
ma-địa có Đại Bồ-tát? 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 1 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (7?) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của các bậc Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện 
tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; 
trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bậc Cực hỷ; trong 
Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; 
ha chân như của bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; la chân như của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bậc Cực hỷ, hoặc bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có chân như của bậc Cực hỷ và chân như của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Cực hỷ 
có Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Cực hỷ; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; la 
chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; la chân như của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồổ-tát, chính chân như 
của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác với chân như 
của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của sáu phép 
thần thông chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như 
của năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của sáu phép 
thần thông; la chân như của năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; ha 
chân như của sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, 
rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
chân như của năm loại mắt và chân như của sáu phép thần thông! 
Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như 
của năm loại mắt là Đại Bồ-tát, chính chân như của sáu phép thần 
thông là Đại Bồ-tát; khác với chân như của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát; trong chân như của sáu 
phép thần thông có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát có chân như của sáu phép thần 
thông; lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát; la chân như của 
sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như nơi 
mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như nơi mười lực của 
Phật chẳng có Đại Bồổ-tát; trong chân như của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như nơi mười lực của 
Phật; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chân 
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như nơi mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; la chân như của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như mười lực của Phật, hoặc bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân 
như nơi mười lực của Phật và chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các chân như 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; trong chân như nơi mười lực 
của Phật có Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có chân như nơi mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chân như nơi mười lực của Phật có 
Đại Bồ-tát; la chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ 
chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chẳng có Đại Bồổ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của đại 
Từ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; 
ha chân như của đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; la chân như của đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như đại Từ, hoặc đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân 
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như của đại Từ và chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các chân 
như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của đại Từ 
là Đại Bồ-tát, chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ 
có Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Từ; trong Đại Bồổ-tát có 
chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa chân như của đại Từ có Đại 
Bồ-tát; la chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát, 
chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; la chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như ba mươi hai tướng Đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ và chân như của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát, 
chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; trong chân như của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát có chân như của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo; lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ- 
tát; la chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát. 
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-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của tánh luôn luôn xả, chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân 
như của tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát 
chẳng có chân như của tánh luôn luôn xả; la chân như của pháp 
không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tánh luôn 
luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không quên mất, hoặc tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có chân như của pháp không quên mất và chân như của tánh luôn 
luôn xả! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không quên mất có Đại 
Bồ-tát; trong chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của tánh luôn luôn xả; la chân như của pháp không 
quên mất có Đại Bô-tát; la chân như của tánh luôn luôn xả có Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính 
chân như của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
khác với chân như của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồổ-tát; khác 
với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; 
trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của trí Nhất thiết; trong 
Đại Bồ-tát chẳng có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; 
ha chân như của trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; la chân như của 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có chân như của trí Nhất thiết và chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng! Các chân như này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; trong chân như của trí 
Nhất thiết có Đại Bổ-tát; trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Nhất 
thiết; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; lìa chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; la chân như của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn, sắc... các pháp và chân như đã chẳng thể được, 
mà nói chính chân như của sắc... các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc khác 
với chân như của sắc... các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc trong chân như 
của sắc... các pháp có Đại Bồ-tát; hoặc trong Đại Bồ-tát có chân như 
của sắc... các pháp; hoặc lìa chân như của sắc... các pháp có Đại Bồ- 
tát, điều đó không có! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã 
nói! Thiện Hiện, vì sắc... các pháp chẳng thể được, nên chân như 
của sắc... các pháp cũng chẳng thể được; vì pháp và chân như chẳng 
thể được, nên Đại Bồ-tát cũng chẳng thể được; vì Đại Bồ-tát chẳng 
thể được, nên việc tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
được. Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên học như vậy! 

Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 
Chính cái danh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thường của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tịch tĩnh của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu phiền não của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh chẳng đạt được của sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tội của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc xứ là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa ha của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu vi của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc xứ là Đại Bổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của sắc xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sắc xứ là Đại Bổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của sắc xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của sắc xứ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 18 355 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 18 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (8) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh ngã của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 18 357 





-Chính cái danh vô tướng của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn giới là Đại Bỗổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 18 361 





-Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch nh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sắc giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
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Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của sắc giới là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhãn thức giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn thức giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn thức giới là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn thức giới là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bầ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn xúc là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bỗổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
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làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 19 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (9) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của địa giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của địa giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của địa giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


www.daitangkinh.org 





390 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Chính cái danh ngã của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tướng của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh tịch tnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của địa giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của địa giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của địa giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của địa giới là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của địa giới là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của địa giới là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 


www.daitangkinh.org 





396 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhân duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhân duyên là Đại Bổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhân duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của nhân duyên là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu phiển não của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhân duyên là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhân duyên là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng đạt được của nhân duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh thanh tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp, do duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp, do duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của vô minh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của vô minh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của vô minh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của vô minh là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của vô minh là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của vô minh là Đại Bổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc về sinh tử của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của vô minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của Bố thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu phiền não của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của Bố thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

L 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 20 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (10) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính danh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của pháp không bên trong là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 20 423 





-Chính danh tịch nh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa la của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa la của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp không bên trong là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh hữu lậu của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu không bên ngoài cho đến không không 
tánh tự tánh là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ẩn tàng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ẩn tàng của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bày của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bày của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiên não của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của pháp không bên ngoài cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính danh ở cả trong ngoài của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính danh chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô thường của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh không của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính danh tịch tĩnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch nh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chẳng tịch tĩnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh ẩn tàng của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ẩn tàng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bày của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bày của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của chân như là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới 
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chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của chân như là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính danh của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 20 435 





-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch nh của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa la của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô tội của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiển não của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính danh thanh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh thanh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Niệm trụ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh đạt được của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính danh Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính danh lạc của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô tướng của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch nh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch nh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa ha của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa la của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa la của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh hữu phiền não của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh đế tập, diệt, đạo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của Thánh đế tập. diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính danh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô thường của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh không của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính danh hữu nguyện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng tịch nh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa la của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính danh hữu lậu của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 20 451 





-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiển não của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 2I 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (II) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch nh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng đạt được của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng không của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát Không là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Vô 
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tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh lạc của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh không của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn Đà-la-ni là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp môn Tam-ma-địa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bêồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn Đà-la-ni là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh đạt được của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
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vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
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là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh vô lậu của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 


www.daitangkinh.org 





480 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Cực hỷ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc Cực hỷ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh năm loại mắt là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sáu phép thần thông là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô ngã của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của năm loại mắt là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sáu phép thân thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 21 485 





-Chính cái danh chẳng xa lìa của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh hữu vi của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của năm loại mắt là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sáu phép thân thông là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh thanh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của năm loại mắt là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của sáu phép thần thông là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của năm loại mắt là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sáu phép thần thông là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 22 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (12) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh nơi mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không nơi mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu lậu nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt nơi mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh ở bên trong của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được nơi mười lực của Phật là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của đại Từ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa ha của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của đại Từ là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Từ là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 
Chính cái danh nơi ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh nơi tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh vô tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa la của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh sinh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh sinh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tnh của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tánh luôn luôn xả là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp không quên mất là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp không quên mất 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 22 "hi 





-Chính cái danh đạt được của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồổ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Chính cái danh lạc của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa la của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa la của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh sinh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 23 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (13) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
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hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 23 531 





-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của quả Dự lưu là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch nh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch nh của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của quả vị Độc giác là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tội của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của quả vị Độc giác là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồổ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả vị Độc giác là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tại cả trong ngoài của quả vị Độc giác là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì 
sao? Chính cái danh nơi tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
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Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh hữu tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng xa la nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồổ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
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Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiển não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiển não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
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là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồổ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh của sắc chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái 
danh của sắc và cái danh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh của sắc là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
thường, vô thường của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của sắc; hoặc thường, 
vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh thường, vô 
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thường của sắc và cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh thường, vô thường của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
lạc, khổ của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, khổ 
của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, khổ của sắc; hoặc lạc, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là 
chẳng có, huống chỉ là có cái danh lạc, khổ của sắc và cái danh lạc, 
khổ của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói là chính cái danh lạc, khổ của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của sắc chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc; hoặc ngã, vô ngã 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh ngã, vô ngã của sắc và 
cái danh ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
sắc là Đại Bồổ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc; hoặc tịnh, bất tịnh 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc và 
cái danh tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
không, hoặc bất không của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của sắc; hoặc không, 
bất không của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh không, bất 
không của sắc và cái danh không, bất không của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh không, hoặc bất không của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của sắc; hoặc hữu 
tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh hữu tướng, 
vô tướng của sắc và cái danh hữu tướng, vô tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của sắc; hoặc hữu 
nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của sắc và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc; hoặc tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói là chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa la của sắc; hoặc xa ha, 
chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh xa lìa, chẳng 
xa lầa của sắc và cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh xa ha, hoặc chẳng xa la của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc; hoặc hữu vi, vô vi 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc và 
cái danh hữu vi, vô vi của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
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hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc: hoặc hữu lậu. vô 
lậu của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái danh hữu lậu, vô lậu của sắc 
và cái danh hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của sắc là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc; hoặc sinh, diệt của thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là 
chẳng có, huống chi là có cái danh sinh, diệt của sắc và cái danh 
sinh, diệt của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói là chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của sắc; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của sắc và cái danh thiện, chẳng phải thiện 
của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói là chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ- 
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tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc; hoặc hữu tội, vô 
tội của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh hữu tội, vô tội của sắc 
và cái danh hữu tội, vô tội của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của sắc; 
hoặc hữu phiển não, vô phiển não của thọ, tưởng, hành, thức, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có 
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc và cái danh hữu phiển 
não, vô phiển não của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não, hoặc 
vô phiển não của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc; hoặc 
thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có cái 
danh thế gian, xuất thế gian của sắc và cái danh thế gian, xuất thế 
gian của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chẳng 
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phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc; hoặc tạp 
nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của sắc và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thọ, 
tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của sắc: 
hoặc thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là có 
cái danh thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của sắc và cái danh thuộc sinh 
tử, thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc 
thuộc Niết-bàn của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc sinh tử, 
hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc; 
hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chỉ là 
có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc và cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói là chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính cái danh 
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đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, hoặc chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của sắc; hoặc 
đạt được, chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của sắc và cái danh đạt được, chẳng đạt được 
của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói là chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 24 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (14) 


—LạI nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh của nhãn xứ và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của nhãn xứ; hoặc 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô 
thường của nhãn xứ và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thường, vô thường của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn xứ: hoặc lạc, hoặc 
khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của nhãn xứ và 
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cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn 
xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn xứ; hoặc ngã, vô 
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của nhãn xứ 
và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn xứ; hoặc tịnh, bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn xứ 
và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của nhãn xứ; hoặc 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất 
không của nhãn xứ và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
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danh không, hoặc bất không của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của nhãn xứ; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, 
vô tướng của nhãn xứ và cái danh hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xứ; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xứ và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn 
xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch nh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch 
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tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa ha của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của nhãn xứ; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, 
chẳng xa lìa của nhãn xứ và cái danh xa la, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn xứ: hoặc hữu vi, vô 
vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn xứ và 
cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
nhãn xứ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhãn xứ; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
nhãn xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! 
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Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn xứ; hoặc sinh, diệt của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn xứ và cái danh 
sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của nhãn xứ; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của nhãn xứ và cái danh thiện, chẳng phải thiện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn xứ; hoặc hữu tội, 
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của nhãn 
xứ và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
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tội của nhãn xứ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiền não của nhãn xứ; 
hoặc hữu phiền não, vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu phiển não, vô phiển não của nhãn xứ và cái danh hữu 
phiền não, vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiển não, hoặc 
vô phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển 
não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xứ; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thế gian, xuất thế gian của nhãn xứ và cái danh thế gian, xuất 
thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xứ; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của nhãn xứ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
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nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhãn xứ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhãn 
xứ và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn xứ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
nhãn xứ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhãn xứ 
và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của nhãn xứ; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc 
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không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của nhãn xứ và cái danh đạt được, chẳng 
đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của 
nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh của sắc xứ và cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của sắc xứ; hoặc 
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, 
vô thường của sắc xứ và cái danh thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thường, vô thường của sắc xứ là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của sắc xứ: hoặc lạc, hoặc 
khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của sắc xứ 
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và cái danh lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc xứ; hoặc ngã, vô ngã 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của sắc xứ 
và cái danh ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc 
vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc xứ; hoặc tịnh, bất 
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc 
xứ và cái danh tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của sắc xứ; hoặc không, 
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất 
không của sắc xứ và cái danh không, bất không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
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cái danh không, hoặc bất không của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của sắc xứ; hoặc hữu 
tướng, vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rỐt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của sắc xứ và cái danh hữu tướng, vô tướng của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của sắc xứ; hoặc 
hữu nguyện, vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của sắc xứ và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ; hoặc 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch 
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tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của sắc xứ; hoặc xa 
ha, chẳng xa la của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của sắc xứ và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa la của sắc xứ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc xứ: hoặc hữu vi, vô 
vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của sắc 
xứ và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô 
vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc xứ; hoặc hữu lậu, 
vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu 
của sắc xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc xứ: hoặc sinh, diệt của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của sắc xứ và cái 
danh sinh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc 
xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của sắc xứ; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của sắc xứ và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc xứ: hoặc hữu tội, 
vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của sắc xứ và cái danh hữu tội, vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của sắc xứ; 
hoặc hữu phiền não, VÔ phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc xứ và cái danh hữu 
phiển não, vô phiển não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiền não của sắc xứ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc xứ; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thế gian, xuất thế gian của sắc xứ và cái danh thế gian, xuất 
thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ; hoặc tạp 
nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp 
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nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
sắc xứ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
sắc xứ và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc 
xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc xứ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc 
xứ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc xứ 
và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của sắc xứ; hoặc 
đạt được, chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của sắc xứ và cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng 
đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh của nhãn giới và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
nhãn giới là Đại Bổ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của nhãn giới; hoặc 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô 
thường của nhãn giới và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn giới; hoặc lạc, 
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hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của nhãn 
giới và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
nhãn giới là Đại Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn giới; hoặc ngã, vô 
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của nhãn 
giới và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn giới; hoặc tịnh, bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn 
giới và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của nhãn giới; hoặc 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất 
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không của nhãn giới và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của nhãn giới; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của nhãn giới và cái danh hữu tướng, vô tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của nhãn giới; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của nhãn giới và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tnh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc 
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không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới và cái danh tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa la, hoặc chẳng xa la của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như xa la, chẳng xa lìa của nhãn giới; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của nhãn giới và cái danh xa la, chẳng xa lìa của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa la của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 25 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (15) 


- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn giới; hoặc hữu vi, 
vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn 
giới và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc 
vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhãn giới; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
nhãn giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn giới; hoặc sinh, diệt 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn giới và 
cái danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của nhãn giới; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của nhãn giới và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn giới; hoặc hữu 
tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của 
nhãn giới và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của nhãn 
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giới; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu phiển não, vô phiển não của nhãn giới và cái 
danh hữu phiển não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiển não, hoặc vô phiền não của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn 
giới; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thế gian, xuất thế gian của nhãn giới và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn giới; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của nhãn giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
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của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhãn giới; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhãn 
giới và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở Ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
nhãn giới; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, rốt cuộc 018 thể Â àc vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở ở trong, Ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhãn 
giới và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! . danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của nhãn giới; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của nhãn giới và cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng 
đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh của sắc giới và cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồổ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của sắc giới; hoặc 
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của sắc giới và cái danh thường, vô thường của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thường, vô thường của sắc giới là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của sắc giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của sắc giới; hoặc lạc, hoặc 
khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của sắc giới 
và cái danh lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
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danh ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc giới; hoặc ngã, vô 
ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của sắc 
giới và cái danh ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc giới; hoặc tịnh, bất 
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc 
giới và cái danh tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của sắc giới là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của sắc giới; hoặc 
không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của sắc giới và cái danh không, bất không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của sắc giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của sắc giới; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của sắc giới và cái danh hữu tướng, vô tướng 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc giới 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồổ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của sắc giới; hoặc 
hữu nguyện, vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của sắc giới và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc giới; 
hoặc tịch tính, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc giới và cái danh tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch 
tnh của sắc giới là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của sắc giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
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cái danh xa lhìa, hoặc chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của sắc giới; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của sắc giới và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của sắc giới là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc xứ: hoặc hữu vi, vô 
vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của sắc giới 
và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô 
vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc giới; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu lậu, vô 
lậu của sắc xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ- 
tá t. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
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sinh, hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc giới; hoặc sinh, diệt của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh sinh, diệt của sắc giới và cái 
danh sinh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc 
giới là Đại Bồ-tát: chính cái danh sinh, hoặc diệt của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của sắc giới; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của sắc giới và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện 
của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải 
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc giới; hoặc hữu tội, 
vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của sắc giới và cái danh hữu tội, vô tội của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của sắc giới; 
hoặc hữu phiển não, vô phiển não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của sắc giới và cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiền não của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của sắc giới; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thế gian, xuất thế gian của sắc giới và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc giới; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc giới 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
sắc giới; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
sắc giới và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc 
giới; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sắc giới 
và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của sắc giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của sắc giới; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chẳng đạt được của sắc giới và cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này 
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đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng 
đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh của nhãn thức giới và cái danh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của nhãn thức giới; 
hoặc thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của nhãn thức giới và cái danh thường, vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của nhãn thức giới 
là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn thức giới; hoặc 
lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
nhãn thức giới và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
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hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn thức giới; hoặc ngã, 
vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh ngã, vô ngã của 
nhãn thức giới và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn thức giới; hoặc 
tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của nhãn thức giới và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của nhãn thức giới; 
hoặc không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của nhãn thức giới và cái danh không, bất không 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn thức 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của nhãn thức giới; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu tướng, vô tướng của nhãn thức giới và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của nhãn thức 
giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhãn thức giới và cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn thức 
giới; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới và cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
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danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn thức giới; 
hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
xa la, chẳng xa lìa của nhãn thức giới và cái danh xa lìa, chẳng xa 
ha của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn thức giới; hoặc 
hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của nhãn thức giới và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhãn thức giới; hoặc 
hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô 
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lậu của nhãn thức giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn thức giới; hoặc sinh, 
diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn 
thức giới và cái danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của nhãn thức 
giới; hoặc thiện, chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của nhãn thức giới và cái 
danh thiện, chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn thức giới; hoặc 
hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể 
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được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô 
tội của nhãn thức giới và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn thức giới là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của nhãn 
thức giới; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của nhãn thức 
giới và cái danh hữu phiễển não, vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn 
thức giới; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của nhãn thức giới và 
cái danh thế gian, xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn thức giới; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn thức giới và cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhãn thức giới; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của nhãn thức giới và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết- 
bàn của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn thức giới chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
nhãn thức giới; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của nhãn thức giới và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
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ngoài của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của nhãn thức giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của nhãn thức 
giới; hoặc đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chẳng đạt được của nhãn thức giới và cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, 
hoặc chẳng đạt được của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát. 


n1 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 26 587 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 26 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (6) 


—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh của nhãn xúc và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của nhãn xúc; hoặc 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô 
thường của nhãn xúc và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn xúc; hoặc lạc, 
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hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của nhãn 
xúc và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
nhãn xúc là Đại Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn xúc; hoặc ngã, vô 
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của nhãn xúc 
và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn xúc; hoặc tịnh, bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của nhãn 
xúc và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của nhãn xúc; hoặc 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất 
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không của nhãn xúc và cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của nhãn xúc; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của nhãn xúc và cái danh hữu tướng, vô tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xúc; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xúc và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của nhãn xúc; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
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không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xúc và cái danh tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa la, hoặc chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn xúc; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của nhãn xúc và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn xúc; hoặc hữu vi, 
vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của nhãn 
xúc và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô 
vi của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhãn xúc; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì 
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tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
nhãn xúc và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn xúc; hoặc sinh, diệt 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn xúc và cái 
danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của nhãn xúc; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của nhãn xúc và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhãn 
xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn xúc; hoặc hữu 
tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của 
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nhãn xúc và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của nhãn 
xúc; hoặc hữu phiền não, vô phiển não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu phiển não, vô phiển não của nhãn xúc và cái danh hữu 
phiển não, vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiển não, hoặc 
vô phiển não của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển 
não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của nhãn 
xúc; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thế gian, xuất thế gian của nhãn xúc và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xúc; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp 
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nhiễm, thanh tịnh của nhãn xúc và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn xúc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhãn xúc; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhãn 
xúc và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn 
xúc là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn xúc chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
nhãn xúc; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhãn 
xúc và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của nhãn xúc; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của nhãn xúc và cái danh đạt được, chẳng 
đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc thường, vô thường của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh thường, vô 
thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, 
vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 26 595 





xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc lạc, hoặc khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh lạc, khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tá tt. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc ngã, vô ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh ngã, vô ngã của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc 
vô ngã của các thọ do các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra; hoặc tịnh, bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh tịnh, bất tịnh của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là 
Đại Bồầ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc không, bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh không, bất không 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu tướng, vô tướng của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! 
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Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc 
vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịch 
nh, chẳng tịch tĩnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 


Z 


chẳng tịch nh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 


www.daitangkinh.org 





598 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa la của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc xa ha, chẳng xa lìa của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rỐt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh xa ha, chẳng 
xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa ha, 
hoặc chẳng xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc hữu vi, vô vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh hữu vi, vô vi của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là 
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Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc hữu lậu, vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu lậu, vô lậu của các thọ, 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh hữu lậu, vô lậu của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của các thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc sinh, diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra và cái danh sinh, diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra xứ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng 
phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc thiện, chẳng phải thiện của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh thiện, chẳng phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
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làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng 
phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc hữu tội, vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh hữu tội, vô tội của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bổ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc 
vô phiển não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của các thọ, 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu phiển não, vô phiển não 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ, 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thế gian, xuất thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
và cái danh thế gian, xuất thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc 
xuất thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của các thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng 
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phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc đạt được, chẳng đạt được của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và 
cái danh đạt được, chẳng đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như địa giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của địa giới và cái 
danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh của địa giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của địa giới; hoặc 
thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của địa giới và cái danh thường, vô thường của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của địa giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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lạc hoặc khổ của địa giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của địa giới; hoặc lạc, hoặc 
khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của địa 
giới cái danh lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc 
khổ của địa giới là Đại Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của địa giới; hoặc ngã, vô 
ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh ngã, vô ngã của 
địa giới và cái danh ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 2? 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (1?) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của địa giới; hoặc tịnh, bất 
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất 
tịnh của địa giới và cái danh tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của địa giới; hoặc 
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của địa giới và cái danh không, bất không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của địa giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của địa giới; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của địa giới và cái danh hữu tướng, vô tướng 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của địa 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của địa giới; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của địa giới và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới; hoặc 
tịch nh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới và cái danh tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch tĩnh của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa la, hoặc chẳng xa la của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của địa giới; hoặc xa 
ha, chẳng xa la của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chẳng xa lìa của địa giới và cái danh xa lìa, chẳng xa la của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa la của địa giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa ha của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của địa giới; hoặc hữu vi, vô 
vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của 
địa giới và cái danh hữu vi, vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vị, 
hoặc vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của địa giớ1; hoặc hữu lậu, 
vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô 
lậu của địa giới và cái danh hữu lậu, vô lậu của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát. 


www.daitangkinh.org 





608 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của địa giới; hoặc sinh, diệt của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của địa giới và 
cái danh sinh, diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của địa giới; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thiện, chẳng phải thiện của địa giới và cái danh thiện, chẳng 
phải thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải 
thiện của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng 
phải thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của địa giới; hoặc hữu tội, 
vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô 
tội của địa giới và cái danh hữu tội, vô tội của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của địa giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của địa giới; 
hoặc hữu phiền não, vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu phiển não, vô phiển não của địa giới và cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiền não của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của địa giới; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của địa giới và cái danh thế 
gian, xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, 
hoặc xuất thế gian của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của địa giới chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của địa giới; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của địa giới và cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng 
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có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của địa giới chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
địa giới; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của địa giới và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của địa giới chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
thủ y, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của địa 
giới; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của địa 
giới và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của địa 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của địa giới; 
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hoặc đạt được, chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chẳng đạt được của địa giới và cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, 
hoặc chẳng đạt được của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại 
Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của nhân duyên và cái 
danh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh của đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của nhân duyên; hoặc 
thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thường, vô thường của nhân duyên và cái danh 
thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thường, vô thường của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
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danh lạc hoặc khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhân duyên; hoặc lạc, 
hoặc khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chỉ có cái danh lạc, khổ của nhân duyên và cái danh lạc, khổ của 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ 
của nhân duyên là Đại Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhân duyên; hoặc ngã, 
vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ngã, vô ngã của nhân duyên và cái danh ngã, vô 
ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhân duyên; hoặc tịnh, 
bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh tịnh, bất tịnh của nhân duyên và cái danh tịnh, bất 
tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, 
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hoặc bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của nhân duyên; hoặc 
không, bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh không, bất không của nhân duyên và cái danh 
không, bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của nhân duyên; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của nhân duyên 
và cái danh hữu tướng, vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhân duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của nhân duyên; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
nhân duyên và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịch nh, chẳng tịch tĩnh của nhân duyên; 
hoặc tịch tnh, chẳng tịch tnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch nh của 
nhân duyên và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch tnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của nhân duyên; hoặc 
xa lìa, chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của nhân duyên và cái 
danh xa ha, chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của nhân duyên là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, 
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sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhân duyên; hoặc hữu 
vi, vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu vi, vô vi của nhân duyên và cái danh hữu vi, vô 
vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vị, 
hoặc vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhân duyên; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của nhân duyên và cái danh hữu lậu, 
vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhân duyên; hoặc sinh, diệt 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh sinh, diệt của nhân duyên và cái danh sinh, diệt của đẳng vô 
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gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhân 
duyên là Đại Bồổ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của nhân duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của nhân duyên; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của 
nhân duyên và cái danh thiện, chẳng phải thiện của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải 
thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhân duyên; hoặc hữu 
tội, vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu tội, vô tội của nhân duyên và cái danh hữu tội, 
vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của đẳng vô 
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gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của nhân 
duyên; hoặc hữu phiển não, vô phiền não của đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiển não, vô 
phiền não của nhân duyên và cái danh hữu phiền não, vô phiển não 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiền não của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của nhân 
duyên; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian 
của nhân duyên và cái danh thế gian, xuất thế gian của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của nhân duyên; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhân 
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duyên và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhân 
duyên là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhân duyên chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết- 
bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhân duyên; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhân duyên và cái danh thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhân duyên chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
nhân duyên; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của nhân duyên và cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhân duyên là 
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Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của nhân duyên chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của nhân duyên; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
nhân duyên và cái danh đạt được, chẳng đạt được của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt 
được của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của pháp do các duyên sinh ra, chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của pháp do 
các duyên sinh ra! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của pháp do các duyên sinh 
ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thường, vô thường của pháp do các duyên sinh ra! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 
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-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh lạc, khổ của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp 
do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã của pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ngã, vô ngã của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịnh, bất tịnh của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không của pháp do các duyên sinh 
ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh không, bất không của pháp do các duyên sinh ra! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, 
hoặc bất không của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của pháp do các duyên 
sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp do các duyên sinh ra! 
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Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp do các duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch nh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp do các duyên sinh ra 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chẳng xa la của pháp do các duyên 
sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh xa ha, chẳng xa lìa của pháp do các duyên sinh ra! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa ha, 
hoặc chẳng xa lìa của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu vi, vô vi của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
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của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

—Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của pháp, do duyên sinh ra, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu lậu, vô lậu của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của pháp do các duyên sinh ra, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh sinh, diệt của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp 
do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện của pháp do các duyên 
sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của pháp do các duyên sinh 
ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp do các duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu tội, vô tội của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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hữu phiền não, vô phiển não của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, hữu phiền não, vô phiển não của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của pháp do các duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp do các duyên 
sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp do các duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp do các duyên sinh ra chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp do các duyên 
sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp do các duyên sinh ra! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp do các duyên sinh 
ra xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp 
do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
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trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp do các duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp do 
các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 
do các duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp do 
các duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp do các duyên sinh ra chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp do các duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát. 


n1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 28 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (8) 


—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh của vô minh và cái danh của hành cho đến lão tử! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của vô minh là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của vô minh; hoặc 
thường, vô thường của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường 
của vô minh và cái danh thường, vô thường của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, 
vô thường của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của vô minh; hoặc lạc, hoặc 
khổ của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
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chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh lạc, khổ của vô minh và cái 
danh lạc, khổ của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của vô minh là Đại 
Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của vô minh; hoặc ngã, vô 
ngã của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của vô minh và 
cái danh ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của vô 
minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của hành cho 
đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của vô minh; hoặc tịnh, bất 
tịnh của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của vô minh và 
cái danh tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của hành cho đến lão tử chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của vô minh; hoặc 
không, bất không của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không 
của vô minh và cái danh không, bất không của hành cho đến lão tử! 
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Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, 
hoặc bất không của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, 
hoặc bất không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của vô minh; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, 
vô tướng của vô minh và cái danh hữu tướng, vô tướng của hành cho 
đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của vô minh; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của vô minh và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của vô minh 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch nh, chẳng tịch tĩnh của vô minh; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô minh và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch 
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tĩnh của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của vô minh là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của vô minh chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa ha của hành cho đến lão tử chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của vô minh; hoặc xa 
ha, chẳng xa la của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa ha 
của vô minh và cái danh xa la, chẳng xa lìa của hành cho đến lão 
tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của vô minh; hoặc hữu vi, vô 
vi của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của vô minh và 
cái danh hữu vi, vô vi của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồổ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của vô minh; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của vô 
minh và cái danh hữu lậu, vô lậu của hành cho đến lão tử! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
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lậu của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của vô minh; hoặc sinh, diệt của 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của vô minh và cái danh 
sinh, diệt của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của vô minh là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của vô minh; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của vô minh và cái danh thiện, chẳng phải thiện 
của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của vô minh là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của vô minh; hoặc hữu tội, 
vô tội của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của vô minh 
và cái danh hữu tội, vô tội của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của hành cho đến 
lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiển não của vô minh; 
hoặc hữu phiền não, vô phiển não của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của vô minh và cái danh hữu phiển 
não, vô phiền não của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển 
não của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc 
vô phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của vô minh; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thế gian, xuất thế gian của vô minh và cái danh thế gian, xuất thế 
gian của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của vô minh là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của hành cho 
đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của vô minh; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của vô minh và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của hành 
cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô minh là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại 
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Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của vô minh chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
vô minh; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của hành cho đến 
lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của vô minh và 
cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của hành cho đến lão 
tử! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của vô minh là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của hành 
cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của vô minh chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của vô 
minh; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của hành cho đến lão 
tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của vô minh và cái 
danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của hành cho đến lão tử! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của hành cho đến lão tử 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của vô minh chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của hành cho đến lão tử 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của vô minh; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của vô minh và cái danh đạt được, chẳng 
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đạt được của hành cho đến lão tử! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của vô 
minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của Bố thí 
ba-la-mật-đa và cái danh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của Bố thí ba-la-mật- 
đa; hoặc thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh thường, vô thường của Bố thí ba-la- 
mật-đa và cái danh thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của Bố thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thường, vô thường của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của Bố thí ba-la-mật-đa; 
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hoặc lạc, hoặc khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa và cái 
danh lạc, khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh lạc hoặc khổ của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa; hoặc 
ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh ngã, 
vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa; 
hoặc tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa và cái 
danh tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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không, hoặc bất không của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của Bố thí ba-la-mật- 
đa; hoặc không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của Bố thí ba-la- 
mật-đa và cái danh không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của Bố thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của Bố thí ba-la-mật- 
đa; hoặc hữu tướng, vô tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của Bố thí ba- 
la-mật-đa và cái danh hữu tướng, vô tướng của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Bố 
thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của Bố thí ba-la- 
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mật-đa; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu nguyện, vô nguyện Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la- 
mật-đa; hoặc tịch tính, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chẳng tịch tnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật- 
đa; hoặc xa ha, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa ha của Bố thí ba-la- 
mật-đa và cái danh xa la, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của Bố thí ba- 
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la-mật-đa là Đại Bô-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa; 
hoặc hữu vi, vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa và cái 
danh hữu vi, vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa và 
cái danh hữu lậu, vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của Bố thí ba-la-mật-đa: hoặc 
sinh, diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh sinh, diệt của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh sinh, 
diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của Bố thí ba-la- 
mật-đa; hoặc thiện, chẳng phải thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện 
của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh thiện, chẳng phải thiện của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chẳng phải thiện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa; 
hoặc hữu tội, vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa và 
cái danh hữu tội, vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của 
Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của Bố thí 
ba-la-mật-đa; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền 
não, vô phiền não của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu phiển 
não, vô phiển não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của Bố thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của Bố thí 
ba-la-mật-đa; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, 
xuất thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh thế gian, xuất thế 
gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
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Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của Bố thí ba-la- 
mật-đa; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Bố 
thí ba-la-mật-đa và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
Bố thí ba-la-mật-đa; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Bố 
thí ba-la-mật-đa; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc 
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không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh 
ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tình tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của Bố thí ba- 
la-mật-đa; hoặc đạt được, chẳng đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt 
được của Bố thí ba-la-mật-đa và cái danh đạt được, chẳng đạt được 
của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt 
được, hoặc chẳng đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong, pháp không bên ngoài 
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cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh của pháp không bên 
trong và cái danh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, hoặc vô thường của pháp không bên trong chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của pháp không bên 
trong; hoặc thường, vô thường của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh thường, vô thường của pháp 
không bên trong và cái danh thường, vô thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của 
pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp không bên trong; 
hoặc lạc, hoặc khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của pháp không bên trong 
và cái danh lạc, khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp không bên trong; 
hoặc ngã, vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của pháp không bên 
trong và cái danh ngã, vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp không bên trong; 
hoặc tịnh, bất tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của pháp không bên 
trong và cái danh tịnh, bất tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không 
bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp không bên trong chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của pháp không bên 
trong; hoặc không, bất không của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 28 643 





chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không của pháp 
không bên trong và cái danh không, bất không của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không 
của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không bên trong chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của pháp không bên 
trong; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp 
không bên trong và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 29 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (9) 


- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không bên trong chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của pháp không 
bên trong; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của pháp không bên trong và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không bên 
trong là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp không bên trong chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp không 
bên trong; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch tính, 
chẳng tịch tĩnh của pháp không bên trong và cái danh tịch tĩnh, 
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chẳng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa ha của pháp không bên trong chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa lìa của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của pháp không bên 
trong; hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa ha 
của pháp không bên trong và cái danh xa la, chẳng xa la của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chẳng xa lìa của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp không bên trong; 
hoặc hữu vi, vô vi của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của pháp không 
bên trong và cái danh hữu vi, vô vi của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ- 
tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không bên trong chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của pháp không bên trong; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp 
không bên trong và cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp không bên trong; hoặc 
sinh, diệt của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh sinh, diệt của pháp không bên trong và cái 
danh sinh, diệt của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp không bên trong là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp không bên trong chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của pháp không 
bên trong; hoặc thiện, chẳng phải thiện của pháp không bên ngoài 
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cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của pháp không bên trong và cái danh thiện, chẳng 
phải thiện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp không bên trong; 
hoặc hữu tội, vô tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của pháp 
không bên trong và cái danh hữu tội, vô tội của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của pháp không bên trong chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của pháp 
không bên trong; hoặc hữu phiền não, vô phiển não của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của pháp không bên trong và cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của 
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pháp không bên trong là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu phiễển não, 
hoặc vô phiền não của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp không bên trong chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
không bên trong; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh 
thế gian, xuất thế gian của pháp không bên trong và cái danh thế 
gian, xuất thế gian của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp không bên 
trong là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp không bên trong chẳng phải là 
Đại Bồổ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không bên 
trong; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của pháp không bên trong và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp không bên trong 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp không bên trong; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp không bên 
trong và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp không bên trong 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
pháp không bên trong; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp không bên 
trong và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp không bên trong chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của pháp không 
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bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của pháp không 
bên trong; hoặc đạt được, chẳng đạt được của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của pháp không bên trong và cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

—LạI nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như chân như, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của chân như và cái 
danh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của chân 
như là Đại Bồ-tát; chính cái danh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của chân như chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của chân như; hoặc 
thường, vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thường, vô thường của chân như và cái danh 
thường, vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
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bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thường, vô thường của chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của chân như; hoặc lạc, 
hoặc khổ của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh lạc, khổ của chân như và cái danh lạc, khổ của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của chân như; hoặc ngã, vô 
ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ngã, vô ngã của chân như và cái danh ngã, vô ngã của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của chân như 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của chân như; hoặc tịnh, bất 
tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
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cái danh tịnh, bất tịnh của chân như và cái danh tịnh, bất tịnh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của chân như chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của chân như; hoặc 
không, bất không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh không, bất không của chân như và cái danh 
không, bất không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của chân như là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của chân như chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của chân như; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của chân như và cái danh 
hữu tướng, vô tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của chân như; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của chân 
như và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của chân như; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của chân 
như và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của chân như; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh xa la, chẳng xa lìa của chân như và cái danh xa la, 
chẳng xa la của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chẳng xa lìa của chân như là Đại Bồổ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
chẳng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là 
Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của chân như; hoặc hữu vi, 
vô vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu vi, vô vi của chân như và cái danh hữu vi, vô vi của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của chân như chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của chân như: hoặc hữu 
lậu, vô lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu lậu, vô lậu của chân như và cái danh hữu lậu, vô lậu 
của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của chân như; hoặc sinh, diệt 
của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
sinh, diệt của chân như và cái danh sinh, diệt của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của chân như là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
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thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của chân như; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của chân 
như và cái danh thiện, chẳng phải thiện của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của chân như; hoặc hữu tội, 
vô tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu tội, vô tội của chân như và cái danh hữu tội, vô tội của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của chân như; 
hoặc hữu phiển não, vô phiển não của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiển não 
của chân như và cái danh hữu phiển não, vô phiền não của pháp giới 
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cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của 
chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển 
não của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của chân như; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của 
chân như và cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của chân như là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của chân như; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của chân như và cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của chân như là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của chân như chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
chân như; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của chân như và cái danh thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của chân như chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
chân như; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của chân như và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của chân như là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của chân như chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của chân như; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
chân như và cái danh đạt được, chẳng đạt được của pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chẳng có, làm 
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sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của 
chân như là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

—LạI nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của bốn Niệm trụ và cái 
danh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của bốn Niệm trụ; hoặc 
thường, vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thường, vô thường của bốn Niệm trụ và cái danh 
thường, vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, 
vô thường của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bốn Niệm trụ: hoặc lạc, 
hoặc khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh lạc, khổ của bốn Niệm trụ và cái danh lạc, khổ của bốn 
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Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ; hoặc ngã, 
vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ và cái danh ngã, vô ngã của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn 
Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ; hoặc tịnh, 
bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ và cái danh tịnh, bất tịnh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của bốn Niệm trụ; hoặc 
không, bất không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 


www.daitangkinh.org 





660 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





có cái danh không, bất không của bốn Niệm trụ và cái danh không, 
bất không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của bốn Niệm trụ; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn Niệm 
trụ và cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của bốn Niệm 
trụ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn 
Niệm trụ và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Niệm 
trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm 
trụ; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn 
Niệm trụ và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch nh của bốn Niệm 
trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ; hoặc 
xa la, chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh xa ha, chẳng xa la của bốn Niệm trụ và cái danh xa 
ha, chẳng xa la của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, 
hoặc chẳng xa la của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bốn Niệm trụ: hoặc hữu 
vi, vô vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu vi, vô vi của bốn Niệm trụ và cái danh hữu vi, vô vi 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tá t. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của bốn Niệm trụ; hoặc 
hữu lậu, vô lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn Niệm trụ và cái danh hữu lậu, 
vô lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của bốn Niệm trụ: hoặc sinh, 
diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh 
sinh, diệt của bốn Niệm trụ và cái danh sinh, diệt của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của bốn Niệm trụ; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của bốn 
Niệm trụ và cái danh thiện, chẳng phải thiện của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn Niệm 
trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
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bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của bốn Niệm trụ; hoặc 
hữu tội, vô tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu tội, vô tội của bốn Niệm trụ và cái danh hữu tội, vô 
tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của bốn 
Niệm trụ; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiển não, vô 
phiền não của bốn Niệm trụ và cái danh hữu phiền não, vô phiển 
não của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiển não, hoặc 
vô phiển não của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiền não của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn 
Niệm trụ; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian 
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của bốn Niệm trụ và cái danh thế gian, xuất thế gian của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn 
Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỄN 30 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (20) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Niệm trụ; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Niệm 
trụ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bốn Niệm trụ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
bốn Niệm trụ: hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn Niệm trụ và cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn bốn Niệm trụ là Đại 
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Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bốn Niệm trụ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bốn 
Niệm trụ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của bốn Niệm trụ và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của bốn Niệm 
trụ; hoặc đạt được, chẳng đạt được của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của bốn 
Niệm trụ và cái danh đạt được, chẳng đạt được của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của bốn Niệm 
trụ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như Thánh đế khổ, hoặc Thánh đế tập, diệt, 
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đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh của Thánh đế khổ và cái danh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo là Đại Bổ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của Thánh đế khổ; 
hoặc thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của Thánh đế khổ và cái danh thường, vô thường 
của Thánh đế tập. diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thường, vô thường của Thánh đế khổ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, khổ của Thánh đế khổ; hoặc lạc, khổ 
của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của Thánh 
đế khổ và cái danh lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của Thánh 
đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của Thánh đế khổ; hoặc ngã, 
vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã 
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của Thánh đế khổ và cái danh ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, 
đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ: hoặc tịnh, 
bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của Thánh đế khổ và cái danh tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của Thánh đế khổ; hoặc 
không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể 
nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của Thánh đế khổ và cái danh không, bất không 
của Thánh đế tập. diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của Thánh đế khổ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của Thánh đế tập, 
diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Thánh đế tập, diệt, 
đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của Thánh đế khổ; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của Thánh đế khổ và cái danh hữu 
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tướng, vô tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Thánh đế 
tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của Thánh đế 
khổ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của Thánh đế khổ và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của Thánh đế khổ là Đại Bổ-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tnh của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế 
khổ; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ và cái danh 
tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch tĩnh của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa la, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ; 
hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
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xa ha, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ và cái danh xa la, chẳng xa ha 
của Thánh đế tập. diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của Thánh đế khổ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của Thánh đế khổ; hoặc hữu 
vi, vô vi của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của Thánh đế khổ và cái danh hữu vi, vô vi của Thánh đế tập, 
diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của Thánh đế khổ; hoặc 
hữu lậu, vô lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của Thánh đế khổ và cái danh hữu lậu, vô lậu của Thánh đế 
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của Thánh đế khổ; hoặc sinh, 
diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của 
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Thánh đế khổ và cái danh sinh, diệt của Thánh đế tập. diệt, đạo! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của Thánh đế 
tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của Thánh đế 
khổ; hoặc thiện, chẳng phải thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thiện, chẳng phải thiện của Thánh đế khổ và cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng 
phải thiện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Thánh đế tập, diệt, đạo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của Thánh đế khổ; hoặc 
hữu tội, vô tội của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, 
vô tội của Thánh đế khổ và cái danh hữu tội, vô tội của Thánh đế 
tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của Thánh 
đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiền não của Thánh 
đế khổ; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của Thánh đế tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
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huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiển não của Thánh đế 
khổ và cái danh hữu phiền não, vô phiền não của Thánh đế tập. diệt, 
đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu phiển não, hoặc vô phiển não của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não của Thánh đế tập, 
diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của Thánh đế 
tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

—Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của Thánh đế 
khổ; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của Thánh đế khổ và cái danh 
thế gian, xuất thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc 
xuất thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của Thánh đế khổ; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Thánh đế khổ và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của Thánh đế khổ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
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Thánh đế khổ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Thánh 
đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của Thánh đế khổ và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của Thánh đế khổ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của Thánh đế khổ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
Thánh đế khổ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của Thánh đế khổ và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của Thánh 
đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, 
đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của Thánh đế 
khổ; hoặc đạt được, chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chẳng đạt được của Thánh đế khổ và cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
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danh của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh của bốn Tĩnh lự và cái danh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh của bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của bốn Tĩnh lự; hoặc 
thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của bốn Tĩnh lự và cái danh thường, vô 
thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của bốn 
Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bốn Tĩnh lự: hoặc lạc, 
hoặc khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể 
nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của bốn Tĩnh lự và cái danh lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh lạc hoặc khổ của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng 
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phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự; hoặc ngã, vô 
ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã 
của bốn Tĩnh lự và cái danh ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự; hoặc tịnh, 
bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của bốn Tĩnh lự và cái danh tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của bốn Tĩnh lự; hoặc 
không, bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của bốn Tĩnh lự và cái danh không, bất 
không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của bốn 
Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của bốn Tĩnh lự; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu 
tướng, vô tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc 
vô tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của bốn Tĩnh lự; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch nh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chỉ có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự và cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát. 
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— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa ha của bốn Tĩnh lự; hoặc 
xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh xa ha, chẳng xa la của bốn Tĩnh lự và cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa 
của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa 
ha của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bốn Tĩnh lự; hoặc hữu 
vi, vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, 
vô vi của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu vi, vô vi của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của bốn Tĩnh lự; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể 
nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của bốn Tĩnh lự: hoặc sinh, diệt 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của bốn Tĩnh lự và cái danh sinh, diệt của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thiện, chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự và cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của bốn Tĩnh lự: hoặc hữu 
tội, vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể 
nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu tội, vô tội của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Tĩnh lự là Đại 
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Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của bốn 
Tĩnh lự; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của 
bốn Tĩnh lự và cái danh hữu phiên não, vô phiền não của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bốn Tĩnh 
lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Tĩnh 
lự; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của bốn Tĩnh lự và cái 
danh thế gian, xuất thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, 
hoặc xuất thế gian của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Tĩnh lự; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
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có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn Tĩnh lự và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bốn Tĩnh lự chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết- 
bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
bốn Tĩnh lự: hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của bốn Tĩnh lự và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bốn Tĩnh lự chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bốn 
Tĩnh lự; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của bốn Tĩnh lự và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc 
ở cả trong ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chỉ có cái danh đạt được, chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự và cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, 
hoặc chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của tám Giải thoát và cái 
danh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của tám Giải thoát; 
hoặc thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thường, vô thường của tám Giải thoát và 
cái danh thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thường, vô thường của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của tám Giải thoát; hoặc 
lạc, hoặc khổ của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh lạc, khổ của tám Giải thoát và cái danh lạc, khổ của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của tám Giải thoát; hoặc ngã, 
vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 
không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ngã, vô ngã của tám Giải thoát và cái danh ngã, vô ngã của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 3I 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (21) 


- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của tám Giải thoát; hoặc 
tịnh, bất tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tịnh, bất tịnh của tám Giải thoát và cái danh tịnh, bất tịnh của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
tám Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của tám Giải thoát; 
hoặc không, bất không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh không, bất không của tám Giải thoát và cái 
danh không, bất không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh không, hoặc bất không của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của tám Giải thoát; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của tám Giải thoát và cái 
danh hữu tướng, vô tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của tám Giải 
thoát; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tám Giải thoát 
và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tnh, hoặc chẳng tịch nh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của tám Giải 
thoát; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tám Giải thoát 
và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch nh của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
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chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa la của tám Giải thoát; 
hoặc xa ha, chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh xa la, chẳng xa ha của tám Giải thoát và cái 
danh xa la, chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của tám Giải thoát; hoặc hữu 
vi, vô vi của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu vi, vô vi của tám Giải thoát và cái danh hữu vi, vô vi của tấm 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của tám Giải thoát; hoặc 
hữu lậu, vô lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
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cái danh hữu lậu, vô lậu của tám Giải thoát và cái danh hữu lậu, vô 
lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của tám Giải thoát; hoặc sinh, 
diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
sinh, diệt của tám Giải thoát và cái danh sinh, diệt của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của tám Giải thoát là 
Đại Bồổ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của tám Giải 
thoát; hoặc thiện, chẳng phải thiện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của tám Giải thoát 
và cái danh thiện, chẳng phải thiện của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của tám Giải thoát; hoặc 
hữu tội, vô tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu tội, vô tội của tám Giải thoát và cái danh hữu tội, vô 
tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của tám Giải thoát là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiền não của tám Giải 
thoát; hoặc hữu phiền não, vô phiển não của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiển não 
của tám Giải thoát và cái danh hữu phiền não, vô phiển não của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển 
não của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiển não của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của tám Giải 
thoát; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của tám Giải 
thoát và cái danh thế gian, xuất thế gian của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 
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- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của tám Giải thoát; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tám Giải thoát và 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
tám Giải thoát; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát và cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát: chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tám Giải thoát chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của tám 
Giải thoát; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của tám Giải thoát và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bôồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của tám Giải thoát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của tám Giải 
thoát; hoặc đạt được, chẳng đạt được của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của tám 
Giải thoát và cái danh đạt được, chẳng đạt được của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của tám 
Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của pháp môn giải 
thoát Không và cái danh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại 
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Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc thường, vô thường của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát 
Không và cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc lạc, hoặc khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh lạc, khổ của pháp môn giải thoát Không và cái danh 
lạc, khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát 
Không: hoặc tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như không, bất không của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc không, bất không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh không, bất không của pháp môn giải thoát 
Không và cái danh không, bất không của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát Không chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải 
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thoát Không và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn 
giải thoát Không; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
pháp môn giải thoát Không và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch nh của pháp 
môn giải thoát Không và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là 
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Đại Bồ-tát; chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa ha của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc xa lìa, chẳng xa la của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa la của pháp môn giải 
thoát Không và cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lhìa của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh hữu vi, vô vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát Không và 
cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát Không là Đại 
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Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc điệt của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp môn giải thoát Không; 
hoặc sinh, diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh sinh, diệt của pháp môn giải thoát Không và cái danh sinh, diệt 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc thiện, chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thiện, chẳng phải thiện của pháp 
môn giải thoát Không và cái danh thiện, chẳng phải thiện của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chẳng phải thiện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát 
Không; hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
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chi có cái danh hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh hữu tội, vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại 
Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc hữu phiền não, vô phiển não của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu phiển não, vô 
phiển não của pháp môn giải thoát Không và cái danh hữu phiền 
não, vô phiển não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế 
gian của pháp môn giải thoát Không và cái danh thế gian, xuất thế 
gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 


www.daitangkinh.org 





696 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Không; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Không và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát 
Không chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn giải thoát Không; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Không 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
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pháp môn giải thoát Không; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Không và cái danh 
ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồổ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của pháp môn 
giải thoát Không; hoặc đạt được, chẳng đạt được của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
pháp môn giải thoát Không và cái danh đạt được, chẳng đạt được 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam- 
ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh của pháp môn 
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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thường, vô thường của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của pháp môn Đà-la- 
ni; hoặc thường, vô thường của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thường, vô 
thường của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp môn Đà-la-n1; 
hoặc lạc, hoặc khổ của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
pháp môn Đà-la-ni và cái danh lạc, khổ của pháp môn Tam-ma-địa! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp môn Đà-la-ni; hoặc 
ngã, vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của 
pháp môn Đà-la-ni và cái danh ngã, vô ngã của pháp môn Tam-ma- 
địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

—Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni; hoặc 
tịnh, bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của 
pháp môn Đà-la-ni và cái danh tịnh, bất tịnh của pháp môn Tam-ma- 
địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của pháp môn Đà-la-ni; 
hoặc không, bất không của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, 
bất không của pháp môn Đà-la-ni và cái danh không, bất không của 
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn Đà-la-ni là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của pháp môn Đà-la- 
ni; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
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Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp 
môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn 
Đà-la-ni; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Đà-la-ni và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồổ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp 
môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch nh của pháp môn 
Đà-la-ni; hoặc tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng 
tịch nh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của pháp môn Tam-ma- 
địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa la, chẳng xa la của pháp môn Đà-la- 
ni; hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn Đà-la-ni và cái danh xa la, chẳng 
xa lìa của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bổ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp môn Đà-la-n1; hoặc 
hữu vi, vô vi của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của 
pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu vi, vô vi của pháp môn Tam-ma- 
địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của pháp môn Đà-la-nI; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô 
lậu của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp 
môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp môn Đà-la-ni; hoặc 
sinh, diệt của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của pháp 
môn Đà-la-ni và cái danh sinh, diệt của pháp môn Tam-ma-địa! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
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Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp 
môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của pháp môn Đà- 
la-ni; hoặc thiện, chẳng phải thiện của pháp môn Tam-ma-địa, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thiện, chẳng phải thiện của pháp môn Đà-la-ni và cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải 
thiện của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp môn Đà-la-ni; 
hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô 
tội của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu tội, vô tội của pháp môn 
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát. 
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QUYỂN 32 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (22) 


-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của 
pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiển não của pháp môn 
Đà-la-ni và cái danh hữu phiển não, vô phiển não của pháp môn 
Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của pháp môn Đà-la-ni 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn Tam- 
ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni và cái 
danh thế gian, xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc 
xuất thế gian của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ- 
tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn 
Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Đà- 
la-nl; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn Đà-la-ni; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bổ-tát; chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn Đà-la-ni chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
pháp môn Đà-la-ni; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 
môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 


k2 
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môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh được, chẳng đạt được của pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của pháp môn 
Đà-la-ni; hoặc đạt được, chẳng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chẳng đạt được của pháp môn Đà-la-ni và cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chẳng đạt được của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp 
vân chẳng phải là Đại Bồổ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bậc Cực hỷ, hoặc bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh của bậc Cực hỷ và cái danh của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của bậc Cực hỷ; hoặc 
thường, vô thường của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
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thường, vô thường của bậc Cực hỷ và cái danh thường, vô thường 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của bậc Cực hỷ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bậc Cực hỷ; hoặc lạc, 
hoặc khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
bậc Cực hỷ và cái danh lạc, khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bậc Cực hỷ; hoặc ngã, vô 
ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh ngã, vô ngã của 
bậc Cực hỷ và cái danh ngã, vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của bậc Cực hỷ; hoặc tịnh, 
bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất 
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tịnh của bậc Cực hỷ và cái danh tịnh, bất tịnh của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của bậc Cực hỷ; hoặc 
không, bất không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của bậc Cực hỷ và cái danh không, bất không của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của bậc Cực hỷ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của bậc Cực hỷ; hoặc 
hữu tướng, vô tướng của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của bậc Cực hỷ và cái danh hữu tướng, vô tướng 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của bậc Cực hỷ; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, 
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rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của bậc Cực hỷ và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch nh của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của bậc Cực hỷ; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ và cái danh tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chẳng tịch tĩnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa la, chẳng xa lìa của bậc Cực hỷ; hoặc 
xa lìa, chẳng xa lìa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chẳng xa lìa của bậc Cực hỷ và cái danh xa lìa, chẳng xa lìa 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa ha của 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
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chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

—Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bậc Cực hỷ; hoặc hữu vi, 
vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của bậc Cực hỷ và cái danh hữu vi, vô vi của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của bậc Cực hỷ; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô 
lậu của bậc Cực hỷ và cái danh hữu lậu, vô lậu của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của bậc Cực hỷ; hoặc sinh, diệt 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của bậc 
Cực hỷ và cái danh sinh, diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho 
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đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thiện, chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ và cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chẳng phải thiện của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của bậc Cực hỷ; hoặc hữu 
tội, vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô 
tội của bậc Cực hỷ và cái danh hữu tội, vô tội của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của bậc Cực 
hỷ; hoặc hữu phiền não, vô phiển não của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của bậc Cực hỷ 
và cái danh hữu phiển não, vô phiển não của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Cực 
hỷ; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của bậc Cực hỷ và cái 
danh thế gian, xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Cực hỷ; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Cực hỷ và cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bậc Cực hỷ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
bậc Cực hỷ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của bậc Cực hỷ và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
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bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết- 
bàn của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bậc Cực hỷ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bậc 
Cực hỷ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bậc 
Cực hỷ và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh được, chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của bậc Cực hỷ; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chẳng đạt được của bậc Cực hỷ và cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, 
hoặc chẳng đạt được của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh của 
sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thế Tôn, như năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh của năm loại mắt và cái danh của sáu phép thần thông! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của năm 
loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh của sáu phép thần thông là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của sáu phép thần thông chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của năm loại mắt; hoặc 
thường, vô thường của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường 
của năm loại mắt và cái danh thường, vô thường của sáu phép thần 
thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thường, vô thường của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của năm loại mắt; hoặc lạc, 
hoặc khổ của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của năm loại 
mắt và cái danh lạc, khổ của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của năm 
loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của sáu phép 
thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của sáu phép thần thông chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của năm loại mắt; hoặc ngã, 
vô ngã của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của năm loại 
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mắt và cái danh ngã, vô ngã của sáu phép thần thông! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sáu 
phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sáu phép thần thông chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của năm loại mắt; hoặc tịnh, 
bất tịnh của sáu phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của năm 
loại mắt và cái danh tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của sáu phép thần thông 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như không, bất không của năm loại mắt; hoặc 
không, bất không của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không 
của năm loại mắt và cái danh không, bất không của sáu phép thần 
thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của năm loại mắt là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sáu phép thần 
thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của năm loại mắt; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của sáu phép thần thông, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của năm loại mắt và cái danh hữu tướng, vô tướng 
của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
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nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sáu phép thần 
thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sáu phép 
thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của năm loại mắt; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của sáu phép thần thông, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của năm loại mắt và cái danh hữu nguyện, 
vô nguyện của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của năm 
loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của sáu phép 
thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại 
mắt; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt và cái danh tịch tĩnh, 
chẳng tịch nh của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch 
tĩnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của sáu phép thần thông 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của năm loại mắt; 
hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của sáu phép thần thông, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa la, 
chẳng xa lìa của năm loại mắt và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của 
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sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa lìa của sáu phép 
thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sáu phép thần thông chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của năm loại mắt; hoặc hữu 
vi, vô vi của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của năm 
loại mắt và cái danh hữu vi, vô vi của sáu phép thần thông! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của năm loại mắt là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sáu phép thần thông chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của năm loại mắt; hoặc 
hữu lậu, vô lậu của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
năm loại mắt và cái danh hữu lậu, vô lậu của sáu phép thần thông! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của năm loại mắt; hoặc sinh, 
diệt của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của năm loại mắt 
và cái danh sinh, diệt của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của năm 
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loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của sáu phép 
thần thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của sáu phép 
thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của năm loại mắt; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của sáu phép thần thông, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của sắc xứ và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sáu phép thần thông chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của năm loại mắt; hoặc 
hữu tội, vô tội của sáu phép thần thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của 
năm loại mắt và cái danh hữu tội, vô tội của sáu phép thần thông! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của sáu 
phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của năm loại 
mắt; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của sáu phép thần thông, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu phiền não, VÔ phiền não của năm loại mắt và cái danh hữu 
phiền não, vô phiển não của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô 
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phiển não của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiền não của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu phép thần 
thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của năm loại 
mắt; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu phép thần thông, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thế gian, xuất thế gian của năm loại mắt và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu phép thân 
thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của năm loại mắt; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của sáu phép thần thông, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của năm loại mắt và cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của năm loại mắt 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu 
phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của năm loại mắt chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
năm loại mắt; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của sáu phép 
thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của năm 
loại mắt và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của sáu 
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phép thân thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của năm 
loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của năm loại mắt chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
năm loại mắt; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sáu phép 
thần thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của năm 
loại mắt và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sáu phép 
thần thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của năm loại mắt chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh được, chẳng đạt được của sáu phép thần thông 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của năm loại 
mắt; hoặc đạt được, chẳng đạt được của sáu phép thân thông, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của năm loại mắt và cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thế Tôn, như mười lực của Phật, hoặc bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh nơi mười lực của Phật và cái danh của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh nơi mười lực của Phật 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường nơi mười lực của Phật; 
hoặc thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô thường 
nơi mười lực của Phật và cái danh thường, vô thường của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, 
vô thường nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh lạc hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ nơi mười lực của Phật; hoặc 
lạc, hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ nơi mười lực của 
Phật và cái danh lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn điều không 
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sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật; hoặc 
ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã nơi mười lực của 
Phật và cái danh ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi 
mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật; hoặc 
tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh nơi mười lực của 
Phật và cái danh tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi 
mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh không, hoặc bất không của bốn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không nơi mười lực của Phật; 
hoặc không, bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không 
nơi mười lực của Phật và cái danh không, bất không của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, 
hoặc bất không nơi mười lực của Phật là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng nơi mười lực của 
Phật; hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, 
vô tướng nơi mười lực của Phật và cái danh hữu tướng, vô tướng của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 33 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (23) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi mười lực của Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện nơi mười lực của 
Phật; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện nơi mười lực của Phật và cái danh hữu nguyện, 
vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tnh nơi mười lực của Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của 
Phật; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật và cái danh tịch tĩnh, 
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chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh nơi mười lực 
của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật; 
hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa 
ha nơi mười lực của Phật và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
xa ha, hoặc chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi nơi mười lực của Phật; hoặc 
hữu vi, vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi nơi mười lực của 
Phật và cái danh hữu vi, vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi nơi 
mười lực của Phật là Đại Bổ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
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Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu nơi mười lực của Phật; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu nơi mười 
lực của Phật và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt nơi mười lực của Phật; hoặc 
sinh, diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh sinh, diệt nơi mười lực của Phật và 
cái danh sinh, diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện nơi mười lực của Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 


www.daitangkinh.org 





726 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện nơi mười lực của 
Phật; hoặc thiện, chẳng phải thiện của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện nơi mười lực của Phật và cái danh thiện, chẳng phải 
thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội nơi mười lực của Phật; 
hoặc hữu tội, vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội nơi mười 
lực của Phật và cái danh hữu tội, vô tội của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
nơi mười lực của Phật là Đại Bổ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não nơi mười lực của Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não nơi mười lực 
của Phật; hoặc hữu phiển não, vô phiền não của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
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hữu phiển não, vô phiền não nơi mười lực của Phật và cái danh hữu 
phiền não, vô phiển não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển 
não nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiển não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian nơi mười lực 
của Phật; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thế gian, xuất thế gian nơi mười lực của Phật và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh nơi mười lực của 
Phật; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh nơi mười lực của Phật và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
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danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bầ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của Phật 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn nơi 
mười lực của Phật; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của 
Phật và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài nơi mười lực của Phật chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài nơi mười 
lực của Phật; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài nơi mười lực của Phật và 
cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc 
ở cả trong ngoài nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bốn điều không sợ, bốn sự 
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hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được nơi mười lực của Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được nơi mười lực của 
Phật; hoặc đạt được, chẳng đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh đạt 
được, chẳng đạt được nơi mười lực của Phật và cái danh đạt được, 
chẳng đạt được của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được nơi mười lực 
của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của đại Từ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như đại Từ, hoặc đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh của đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của đại Từ; hoặc 
thường, vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, vô 
thường của đại Từ và cái danh thường, vô thường của đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
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danh thường, vô thường của đại Từ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của đại Từ: hoặc lạc, hoặc 
khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của đại Từ và cái 
danh lạc, khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của đại Từ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của đại Từ; hoặc ngã, vô ngã 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của đại Từ và cái 
danh ngã, vô ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại Từ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của đại Từ; hoặc tịnh, bất 
tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của đại Từ và 
cái danh tịnh, bất tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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không, hoặc bất không của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của đại Từ; hoặc không, 
bất không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, bất không 
của đại Từ và cái danh không, bất không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, 
hoặc bất không của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của đại Từ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của đại Từ; hoặc hữu 
tướng, vô tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô 
tướng của đại Từ và cái danh hữu tướng, vô tướng của đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xã chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của đại Từ; hoặc 
hữu nguyện, vô nguyện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của đại Từ và cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại Từ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của đại Từ; hoặc 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của đại Từ và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của đại Từ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của đại Từ; hoặc xa 
ha, chẳng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa lìa, chẳng xa 
ha của đại Từ và cái danh xa ha, chẳng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa ha, 
hoặc chẳng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của đại Từ: hoặc hữu vi, vô 
vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của đại Từ và 
cái danh hữu vi, vô vi của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
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danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của đại Từ; hoặc hữu lậu, 
vô lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của đại 
Từ và cái danh hữu lậu, vô lậu của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của đại Từ; hoặc sinh, diệt của 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh sinh, diệt của đại Từ và cái danh 
sinh, diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của đại Từ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của đại Từ; hoặc 
thiện, chẳng phải thiện của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của đại Từ và cái danh thiện, chẳng phải thiện của 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của đại Từ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của đại Từ: hoặc hữu tội, 
vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu tội, vô tội của đại Từ 
và cái danh hữu tội, vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của đại Từ là Đại Bổ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của đại Từ; 
hoặc hữu phiển não, vô phiển não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu phiền não, vô phiền não của đại Từ và cái danh hữu phiền 
não, vô phiển não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô 
phiền não của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, 
hoặc vô phiền não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Từ chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Từ; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thế gian, xuất thế gian của đại Từ và cái danh thế gian, xuất 
thế gian của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Từ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của đại Từ; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của sắc xứ và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là 
Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của đại Từ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
đại Từ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của đại Từ và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả là Đại Bổ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của đại 
Từ; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của đại Từ và cái danh ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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đạt được, hoặc chẳng đạt được của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chẳng đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của đại Từ; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của đại Từ và cái danh đạt được, chẳng đạt 
được của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của đại Từ 
là Đại Bồổ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như ba mươi hai tướng Đại sĩ, hoặc tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ; hoặc thường, vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thường, vô thường của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh 
thường, vô thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh lạc hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; hoặc lạc, hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh lạc, khổ của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh lạc hoặc khổ của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
hoặc ngã, vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh ngã, vô ngã của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; hoặc tịnh, bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất 
tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh tịnh, bất tịnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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không, hoặc bất không của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ; hoặc không, bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh không, bất không của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh 
không, bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồổ-tát; chính cái danh không, 
hoặc bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồổ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc hữu tướng, vô tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc hãy còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh hữu tướng, vô tướng của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng 
phải là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ và cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ; hoặc xa ha, chẳng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh xa lìa, chẳng xa lìa của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh xa 
ha, chẳng xa la của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, 
hoặc chẳng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; hoặc hữu vi, vô vi của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, 
vô vi của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh hữu vi, vô vi của tám 
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mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; hoặc hữu lậu, vô lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh hữu lậu, vô 
lậu của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát: chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
hoặc sinh, diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh sinh, diệt của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc thiện, chẳng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
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chỉ có cái danh thiện, chẳng phải thiện của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
và cái danh thiện, chẳng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; hoặc hữu tội, vô tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh hữu tội, vô 
tội của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 34 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (24) 


- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiền não 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu phiền não, vô phiền não của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh hữu phiển não, vô phiển não của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh hữu phiền não, vô phiển não của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô 
phiền não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ và cái danh thế gian, xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ và 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tám 
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mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ; hoặc đạt được, chẳng đạt được của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh đạt được, chẳng đạt được của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chẳng đạt được của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

—Lạ1 nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không quên mất, hoặc tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh của pháp không quên mất và cái danh của tánh luôn 
luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thường, vô thường của tánh luôn luôn xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của pháp không quên 
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mất; hoặc thường, vô thường của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh thường, 
vô thường của pháp không quên mất và cái danh thường, vô thường 
của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại 
Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp không quên mất; 
hoặc lạc, hoặc khổ của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của pháp 
không quên mất và cái danh lạc, khổ của tánh luôn luôn xả! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc 
khổ của pháp không quên mất là Đại Bồổ-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tánh luôn luôn xả chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp không quên mất; 
hoặc ngã, vô ngã của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của 
pháp không quên mất và cái danh ngã, vô ngã của tánh luôn luôn 
xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tánh luôn luôn xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp không quên mất; 
hoặc tịnh, bất tịnh của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì 
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tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của 
pháp không quên mất và cái danh tịnh, bất tịnh của tánh luôn luôn 
xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp không quên mất chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tánh luôn luôn xả 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của pháp không quên 
mất; hoặc không, bất không của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh không, 
bất không của pháp không quên mất và cái danh không, bất không 
của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp không quên mất là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không quên mất chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tánh luôn 
luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của pháp không quên 
mất; hoặc hữu tướng, vô tướng của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của pháp không quên mất và cái danh hữu tướng, vô 
tướng của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không 
quên mất là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không quên mất chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tánh 
luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của pháp không 
quên mất; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của tánh luôn luôn xả, rốt 
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cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp không quên mất và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch nh của pháp không quên mất chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tánh 
luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp không 
quên mất; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tịch tĩnh, chẳng tịch nh của pháp không quên mất và cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch 
tĩnh của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tnh, 
hoặc chẳng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la của pháp không quên mất chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa lìa của tánh luôn luôn 
xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của pháp không quên 
mất; hoặc xa ha, chẳng xa lìa của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh xa ha, 
chẳng xa lìa của pháp không quên mất và cái danh xa lìa, chẳng xa 
ha của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của tánh luôn luôn xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp không quên mất; 
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hoặc hữu vi, vô vi của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của 
pháp không quên mất và cái danh hữu vi, vô vi của tánh luôn luôn 
xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không quên mất chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tánh luôn luôn xả 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của pháp không quên mất; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu 
của pháp không quên mất và cái danh hữu lậu, vô lậu của tánh luôn 
luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của tánh luôn luôn xả chẳng phải là 
Đại Bồầ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp không quên mất; hoặc 
sinh, diệt của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, điệt của pháp không 
quên mất và cái danh sinh, diệt của tánh luôn luôn xả! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của pháp không quên mất chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tánh 
luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của pháp không 
quên mất; hoặc thiện, chẳng phải thiện của tánh luôn luôn xả, rốt 
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cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thiện, chẳng phải thiện của pháp không quên mất và cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải 
thiện của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tánh luôn luôn xả chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp không quên mất; 
hoặc hữu tội, vô tội của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của pháp không quên mất và cái danh hữu tội, vô tội của tánh luôn 
luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của pháp không quên mất chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của 
tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiển não, vô phiển não của pháp 
không quên mất; hoặc hữu phiển não, vô phiển não của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu phiển não, vô phiển não của pháp không quên 
mất và cái danh hữu phiền não, vô phiển não của tánh luôn luôn xả! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiển não của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp không quên mất chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tánh luôn 
luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của pháp 
không quên mất; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của pháp không quên mất và 
cái danh thế gian, xuất thế gian của tánh luôn luôn xả! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp không quên mất chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tánh luôn 
luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không 
quên mất; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của tánh luôn luôn xẳ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không quên mất và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp không quên mất 
chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp không quên mất; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp không quên mất và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp không quên mất chẳng 
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phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 
không quên mất; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của pháp không quên 
mất và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tánh luôn luôn 
xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp không quên mất chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của tánh luôn luôn 
xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của pháp không 
quên mất; hoặc đạt được, chẳng đạt được của tánh luôn luôn xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của pháp không quên mất và cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng 
đạt được của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt 
được, chẳng đạt được của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của trí 
Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
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cái danh thường, vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của trí Nhất thiết; hoặc 
thường, vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của trí Nhất thiết và cái danh thường, vô thường 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của trí Nhất thiết; hoặc lạc, 
hoặc khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
trí Nhất thiết và cái danh lạc, khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của trí Nhất thiết; hoặc ngã, 
vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã 
của trí Nhất thiết và cái danh ngã, vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
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cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của trí Nhất thiết; hoặc tịnh, 
bất tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất 
tịnh của trí Nhất thiết và cái danh tịnh, bất tịnh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của trí Nhất thiết; hoặc 
không, bất không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của trí Nhất thiết và cái danh không, bất không 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của trí 
Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của trí Nhất thiết; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu tướng, vô tướng của trí Nhất thiết và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát; chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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hữu nguyện, hoặc vô nguyện của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của trí Nhất thiết; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của trí Nhất thiết và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết; 
hoặc tịch nh, chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết và cái danh tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chẳng tịch tĩnh của trí Nhất thiết là Đại Bồổ-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa ha, chẳng xa lìa của trí Nhất thiết; 
hoặc xa lìa, chẳng xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh xa lìa, chẳng xa lìa của trí Nhất thiết và cái danh xa ha, chẳng 
xa lìa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lhìa của trí 
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Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa la, hoặc chẳng xa ha của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của trí Nhất thiết; hoặc hữu 
vi, vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của trí Nhất thiết và cái danh hữu vi, vô vi của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của trí Nhất thiết: hoặc 
hữu lậu, vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của trí Nhất thiết và cái danh hữu lậu, vô lậu của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng 
phải là Đại Bồ-tá t? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của trí Nhất thiết; hoặc sinh, 
diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của trí 
Nhất thiết và cái danh sinh, diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
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sinh, hoặc diệt của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của trí Nhất thiết; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thiện, chẳng phải thiện của trí Nhất thiết và cái danh thiện, 
chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chẳng phải thiện của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính ái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của trí Nhất thiết; hoặc hữu 
tội, vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô 
tội của trí Nhất thiết và cái danh hữu tội, vô tội của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiền não, vô phiển não của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiền não của trí Nhất 
thiết; hoặc hữu phiển não, vô phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của trí Nhất thiết 
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và cái danh hữu phiển não, vô phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Nhất 
thiết; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của trí Nhất thiết và 
cái danh thế gian, xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của trí Nhất thiết; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của trí Nhất thiết và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của trí Nhất thiết chẳng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại 
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Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của trí 
Nhất thiết; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của trí Nhất thiết và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của trí Nhất thiết chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của trí 
Nhất thiết; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của 
trí Nhất thiết và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của trí 
Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của trí Nhất 
thiết; hoặc đạt được, chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của trí Nhất thiết và cái 
danh đạt được, chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính 
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cái danh đạt được, chẳng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

- Bạch Thế Tôn, như quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh của quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của quả Dự lưu; hoặc 
thường, vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thường, vô thường của quả Dự lưu, cái danh thường, vô thường 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của quả Dự lưu; hoặc lạc, 
hoặc khổ của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của quả Dự lưu và cái danh lạc, khổ của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại 
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Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của quả Dự lưu; hoặc ngã, vô 
ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã 
của quả Dự lưu và cái danh ngã, vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
là Đại Bồ-tát. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 35 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (25) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bổ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của quả Dự lưu; hoặc tịnh, 
bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất 
tịnh của quả Dự lưu và cái danh tịnh, bất tịnh của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của quả Dự lưu; hoặc 
không, bất không của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh không, bất không của quả Dự lưu và cái danh không, bất không 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả 
Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất không của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của quả Dự lưu; 
hoặc hữu tướng, vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của quả Dự lưu và cái danh 
hữu tướng, vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự lưu; 
hoặc hữu nguyện, vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của quả Dự lưu và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của quả Dự lưu; 
hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chỉ có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu và cái danh 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát; chính cái 
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danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bầ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồổ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lìa của quả Dự lưu; hoặc 
xa la, chẳng xa lìa của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh xa lìa, chẳng xa lìa của quả Dự lưu và cái danh xa lìa, chẳng xa 
ha của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa 
của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa ha, hoặc chẳng xa 
ha của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của quả Dự lưu; hoặc hữu vị, 
vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của quả Dự lưu và cái danh hữu vi, vô vi của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của quả Dự lưu; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của quả Dự lưu và cái danh hữu lậu, vô lậu của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm 
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sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của quả Dự lưu; hoặc sinh, diệt 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của quả Dự lưu và cái danh sinh, diệt của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại 
Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chẳng phải thiện của quả Dự lưu; 
hoặc thiện, chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thiện, chẳng phải thiện của quả Dự lưu và cái danh 
thiện, chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, 
hoặc chẳng phải thiện của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của quả Dự lưu; hoặc hữu 
tội, vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
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hữu tội, vô tội của quả Dự lưu và cái danh hữu tội, vô tội của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiển não của quả Dự 
lưu; hoặc hữu phiển não, vô phiền não của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiển não của quả Dự 
lưu và cái danh hữu phiền não, vô phiển não của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu phiển não, hoặc vô phiển não của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự 
lưu; hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của quả Dự lưu và 
cái danh thế gian, xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự lưu; 
hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả Dự lưu và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu chẳng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết- 
bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
quả Dự lưu; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của quả Dự lưu và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả Dự lưu chẳng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả 
Dự lưu; hoặc ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả 
Dự lưu và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả 
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Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồổ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả Dự lưu chẳng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẳng đạt được của quả Dự lưu; 
hoặc đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chỉ có cái danh đạt được, chẳng đạt được của quả Dự lưu và cái danh 
đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả Dự lưu là Đại Bồổ-tát; chính 
cái danh đạt được, chẳng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của quả vị Độc 
giác! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của quả vị Độc giác, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh thường, vô thường của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô thường của quả vị 
Độc giác là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
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tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã nơi quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không của quả vị Độc giác, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh không, bất không của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của quả 
vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu tướng, vô tướng của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc giác, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
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cái danh hữu nguyện, vô nguyện của quả vị Độc giác! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của quả vị Độc giác, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của quả vị Độc giác! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tính, hoặc chẳng 
tịch tĩnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chẳng xa la của quả vị Độc giác, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh xa ha, chẳng xa lìa của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa 
của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu vi, vô vi của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc giác 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của quả vị Độc giác, rốt cuộc không 
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thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh sinh, 
diệt của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện của quả vị Độc giác, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thiện, chẳng phải thiện của quả vị Độc giác! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng 
phải thiện của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của quả vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu phiển não, vô phiền não của quả vị Độc 
giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu phiền não, vô phiển não của quả vị Độc giác! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiền não của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian của quả vị Độc 
giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh thế gian, xuất thế gian của quả vị Độc giác! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc 
xuất thế gian của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Độc giác chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc giác, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả vị 
Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả vị 
Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của quả vị 
Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được của quả vị Độc giác, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chẳng đạt được của quả vị Độc giác! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chẳng đạt được của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể 
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được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát! Danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh lạc, khổ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã tất cả hạnh Đại Bồổ-tát, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
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không, hoặc bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, không, bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại 
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Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa la, chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
có cái danh xa lìa, chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh 
này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chẳng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu vi, vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu lậu, vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
sinh, diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải 
là Đại Bồổ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
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huống chỉ có cái danh thiện, chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái 
danh hữu tội, vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiển não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu phiển não, vô phiển não của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu phiển não, vô phiền não của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiển não của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi 
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có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát. 

—Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cát 
danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc 
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không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có cái danh 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thường, vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là 
Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chỉ có cái danh lạc, khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh ngã, vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
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huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
không, hoặc bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh không, bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô tướng nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi quả vị Giác ngộ 
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cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh xa 
ha, hoặc chẳng xa la nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa la, chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh xa la, chẳng xa lìa nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa la nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 36 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (26) 


- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu vi, vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải 
là Đại Bô-tát? 

Bạch Thế Tôn, sinh, diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống 
chi có cái danh sinh, diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chẳng phải thiện nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh thiện, chẳng phải thiện nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
phẩi là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh hữu tội, vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
hữu phiển não, vô phiền não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu phiền não, vô phiển não nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh hữu phiển não, vô phiển não nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thế gian, hoặc xuất thế gian nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh thế gian, xuất thế gian nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian nơi quả vị 
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Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng chẳng 
có, huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại 
Bồ-tát. 

-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã 
chẳng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

- Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chẳng đạt được nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chẳng đạt được nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chẳng có, huống chỉ có cái danh đạt được, chẳng đạt được nơi quả vị 
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Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thế Tôn, sắc... các pháp và danh; các pháp thường, vô 
thường... kia, đã không thể được, mà nói là cái danh của sắc... các 
pháp và cái danh nơi các pháp thường, vô thường... của sắc là Đại 
Bồ-tát, là điều không có được. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! 
Thiện Hiện, vì sắc... các pháp và các pháp thường, vô thường... kia 
không thể được, nên cái danh của sắc... các pháp, cái danh các pháp 
thường, vô thường... kia cũng không thể được; vì pháp và danh không 
thể được, nên Đại Bồ-tát cũng không thể được; vì Đại Bồổ-tát không 
thể được, nên việc thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không thể 
được. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên học như vậy! 

Lại nữa Thiện Hiện, trước đây, ông đã nói con không thấy có 
pháp nào có thể gọi là Đại Bồ-tát. Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Thiện Hiện, các pháp không thấy các pháp; các pháp không 
thấy pháp giới; pháp giới không thấy các pháp; pháp giới không thấy 
pháp giới. Thiện Hiện, pháp giới không thấy sắc giới; sắc giới không 
thấy pháp giới; pháp giới không thấy thọ, tưởng, hành, thức giới; thọ, 
tưởng, hành, thức giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy nhãn xứ giới; nhãn xứ giới 
không thấy pháp giới; pháp giới không thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ giới không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thấy sắc xứ giới; sắc xứ giới không thấy pháp giới; pháp giới 
không thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ giới; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới không thấy pháp giới; pháp 
giới không thấy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới không thấy pháp giới; pháp giới không thấy tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới không thấy 
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pháp giới. Pháp giới không thấy thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới không thấy pháp giới. Pháp giới không 
thấy thân giới, xúc giới, thân thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới không thấy pháp giới. Pháp giới không thấy ý giới, pháp giới, ý 
thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy địa giới; địa giới không thấy 
pháp giới. Pháp giới không thấy thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy Thánh đế khổ giới; Thánh 
đế khổ giới không thấy pháp giới. Pháp giới không thấy Thánh đế 
tập, diệt, đạo giới; Thánh đế tập, diệt, đạo giới không thấy pháp 
SIỚI. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy vô minh giới; vô minh giới 
không thấy pháp giới. Pháp giới không thấy hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não giới; hành... 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu não giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy dục giới; dục giới không 
thấy pháp giới. Pháp giới không thấy sắc, vô sắc giới; sắc, vô sắc 
giới không thấy pháp giới. 

Thiện Hiện, hữu vi giới không thấy vô vi giới; vô vi giới không 
thấy hữu vi giới. Vì sao thế? Thiện Hiện, vì không xa lìa hữu vi mà 
thiết lập vô vi; chẳng xa lìa vô vi mà thiết lập hữu vi. 

Thiện Hiện, như vậy khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đối với tất cả pháp, đều không có cái thấy. Khi đối với tất cả các 
pháp, không có cái thấy, thì tâm chẳng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt; 
đối với tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng hể lo âu hối 
hận. Vì sao thế? Vì khi Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không thấy nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; không thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
không thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; không thấy nhĩ, 
thanh, nhĩ thức giới; không thấy tỷ, hương, tỷ thức giới; không thấy 
thiệt, vị, thiệt thức giới; không thấy thân, xúc, thân thức giới; không 
thấy ý, pháp, ý thức giới; không thấy địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; không thấy Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; không 
thấy vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; không thấy dục giới; không thấy sắc, 
vô sắc giới; không thấy hữu vi, vô vi; không thấy tham, sân, si, dứt 
bổ tham, sân, si; không thấy ngã, các loài hữu tình, người sống, 
người sinh, người nuôi, cái ta, thân do ý sinh, tuổi trẻ, người làm, 
người sai làm, người nhận lãnh, người khiến nhận lãnh, người biết, 
người... thấy; không thấy Thanh văn, pháp Thanh văn; không thấy 
Độc giác, pháp Độc giác; không thấy Bồ-tát, pháp Bồổ-tát; không 
thấy Phật, pháp Phật; không thấy quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, như vậy Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả pháp đều 
không thấy; khi đối với tất cả pháp đều không thấy thì tâm chẳng 
kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt; đối với tất cả pháp, tâm chẳng chìm 
đắm, lo âu, hối hận. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ-tát ấy, đối với tất 
cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, lo âu, hối hận? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả tâm, tâm sở pháp 
không đắc, không thấy. Do nhân duyên này, nên Đại Bồ-tát ấy, đối 
với tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, lo âu, hối hận. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, tâm 
chẳng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả ý giới, ý thức giới 
không đắc, không thấy. Vì vậy nên Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả 
pháp, tâm chẳng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp đều không có 
cái được, nên hành trì thuận hợp Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với tất cả xứ, chẳng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng đắc cái 
danh Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng đắc Bồ-tát, chẳng đắc cái danh 
Bồ-tát, chẳng đắc tâm Bồ-tát. 

Thiện Hiện, nên dạy bảo, trao truyền như vậy cho các Đại Bồ- 
tát, khiến họ tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa một cách rốt ráo. 
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Phẩm 8: KHUYÊN HỌC 


Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát muốn hoàn thành Bố thí ba-la-mật- 
đa, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn hoàn thành Tịnh 
giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết khắp các sắc, nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồổ-tát muốn biết khắp về thọ, tưởng, hành, 
thức, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết khắp về 
nhãn xứ, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết khắp 
về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ- 
tát muốn biết rõ sắc xứ, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát 
muốn biết rõ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồổ-tát muốn biết rõ nhãn, sắc, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ nhĩ, thanh, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Đại Bồổ-tát muốn biết rõ tỷ, hương, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thiệt, vị, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thân, xúc, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ ý, pháp, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ địa giới, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ Thánh đế 
khổ, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ Thánh 
đế tập, diệt, đạo, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn 
biết rõ vô minh, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn 
biết rõ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham, sân, si, nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn thân kiến, giới cấm thủ, 
nghị, dục, tham, sân hận, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham sắc, tham vô sắc, vô minh, mạn, trạo 
cử, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồổ-tát muốn đoạn trừ vĩnh 
viễn tất cả phiền não trói buộc, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tứ thực (bốn loại ăn), nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồổ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dòng thác 
phiền não, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bổ-tát muốn vĩnh 
viễn đoạn trừ bốn sự ràng buộc thân, bốn điên đảo, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn ba lậu, ba căn bất 
thiện, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn xa lìa mười 
nghiệp đạo bất thiện, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
muốn tu hành mười nghiệp đạo thiện, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Đại Bồ-tát muốn tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồổ-tát muốn tu bốn Niệm trụ, nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn tu bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc 
mười lực của Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn 
chứng đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Đại Bồ-tát muốn chứng đắc sáu phép thần thông tự tại, nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc bốn Tĩnh lự, bốn Định 
vô sắc, định diệt tận, siêu việt thứ lớp, thuận nghịch tự tại, nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, pháp môn thiển định đều được tự tại, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc đầy đủ các pháp định Giác chi, 
định Sư tử du hý, định Sư tử phấn tấn, định Sư tử tần thân, định Sư tử 
khiếm khư, định Kiên hành, định Bảo ấn, định Diệu nguyệt, định 
Nguyệt tràng tướng, định Nhất thiết pháp ấn, định Quán đảnh ấn, 
định Pháp giới quyết định, định Quyết định tràng tướng, định Kim 
cang dụ, định Nhập nhất thiết pháp ấn, định An trụ định vương, định 
Vương ấn, định tinh tấn lực, định Đẳng dũng, định Nhập nhất thiết 
ngôn từ quyết định, định Nhập nhất thiết danh tự quyết định, định 
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Quán phương, định Đà-la-ni ấn, định Vô vong thất, định Chư pháp 
đẳng thú hải ấn, định Biến phú hư không, định Tam luân thanh tịnh, 
định Thú hướng bất thoái chuyển thần thông, định Khí trung dũng 
xuất, định Tối thắng tràng tướng, định Thiêu chư phiền não, định 
Hàng phục tứ ma, định Đại trí tuệ cự, định Xuất sinh thập lực... Đại 
Bồ-tát muốn chứng đắc vô lượng trăm ngàn pháp môn thiển định như 
vậy, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bồ-tát muốn đáp ứng đây đủ tâm nguyện của tất cả loài 
hữu tình, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn hoàn 
thành thiện căn thù thắng như vậy, do thiện căn này, vĩnh viễn chẳng 
đọa vào đường ác, chẳng sinh vào nhà bần tiện, chẳng rơi xuống bậc 
Thanh văn và Độc giác, ở bậc cao nhất của Bồổ-tát, vĩnh viễn chẳng 
hề thoái chuyển, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thế nào gọi là Bồ-tát đỉnh đọa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu các Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo mà hành sáu 
phép Ba-la-mật, không có phương tiện thiện xảo mà trụ ba pháp 
môn giải thoát, thì rơi vào bậc Thanh văn, hoặc Độc giác, chẳng 
nhập nẻo Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, như vậy gọi là Bồ-tát đỉnh 
đọa. Chính sự đỉnh đọa này cũng gọi là sinh. 

Xá-lợi Tử liền hỏi tiếp: 

—Vì duyên cớ gì mà Bồ-tát đỉnh đọa gọi là sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Sinh có nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ-tát thuận theo đường 
pháp ái thì gọi là sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

- Vì sao gọi là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với sắc 
trụ vô tướng, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành 
thức, trụ vô tướng, mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc, trụ vô 
tướng, mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ 
vô tướng, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc trụ vô nguyện, mà 
khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức trụ vô nguyện, 
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mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc, trụ vô thường, mà khởi tưởng 
đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ vô thường, mà khởi 
tưởng đắm trước; đối với sắc, trụ khổ, mà khởi tưởng đắm trước, đối 
với thọ, tưởng, hành, thức, trụ khổ, mà khởi tưởng đắm trước; đối với 
sắc, trụ vô ngã, mà khởi tưởng đắm trước; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, trụ vô ngã, mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc, trụ bất tịnh, 
mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ bất tịnh, 
mà khởi tưởng đắm trước; đối với sắc trụ tịch tĩnh, mà khởi tưởng 
đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ tịch nh, mà khởi tưởng 
đắm trước; đối với sắc, trụ nơi nẻo xa lìa, mà khởi tưởng đắm trước, 
đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ nơi nẻo xa lìa, mà khởi tưởng đắm 
trước, thì đó là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ rằng: Đây là 
sắc nên đoạn; đây là thọ, tưởng, hành, thức nên đoạn. Cho nên phải 
đoạn sắc; cho nên phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức. Đây là khổ nên 
biết rõ; cho nên phải biết rõ khổ. Đây là tập nên đoạn trừ vĩnh viễn; 
cho nên phải đoạn trừ vĩnh viễn tập. Đây là diệt nên chứng; cho nên 
phải chứng đạt diệt. Đây là đạo nên tu tập; cho nên phải tu tập đạo. 
Đây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh; đây nên gần gũi, chẳng nên gần 
gũi, đây nên làm, chẳng nên làm; đây là đạo, chẳng phải đạo; đây 
nên học, chẳng nên học; đây là Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng phải là 
Bố thí ba-la-mật-đa; là Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng phải là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa; là An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng phải là An nhẫn 
ba-la-mật-đa; là Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng phải là Tinh tấn ba-la- 
mật-đa; là tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng phải là tĩnh lự ba-la-mật-đa; 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa; là 
phương tiện thiện xảo, chẳng phải là phương tiện thiện xảo; là Bồ- 
tát sinh, là Bồ-tát ly sinh. Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, trụ nơi các pháp như thế mà sinh tưởng đắm trước, 
thì đó là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái. Pháp ái như vậy gọi là 
sinh, như ăn đồ ăn cách đêm thì thường sinh bệnh hoạn. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát vào nẻo Chánh tánh ly sinh như thế nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy 
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không bên trong, chẳng đợi pháp không bên trong mà quán pháp 
không bên ngoài; chẳng thấy pháp không bên ngoài, chẳng đợi pháp 
không bên ngoài mà quán pháp không bên trong; chẳng thấy pháp 
không cả trong ngoài, chẳng đợi pháp không cả trong ngoài mà quán 
pháp không bên ngoài; chẳng đợi pháp không cả trong ngoài mà 
quán pháp không không; chẳng thấy pháp không không, chẳng đợi 
pháp không không mà quán pháp không cả trong ngoài; chẳng đợi 
pháp không không mà quán pháp không lớn; chẳng thấy pháp không 
lớn, chẳng đợi pháp không lớn mà quán pháp không không; chẳng 
đợi pháp không lớn mà quán pháp không thắng nghĩa; chẳng thấy 
pháp không thắng nghĩa, chẳng đợi pháp không thắng nghĩa mà quán 
pháp không lớn; chẳng đợi pháp không thắng nghĩa mà quán pháp 
không hữu vi; chẳng thấy pháp không hữu vi, chẳng đợi pháp không 
hữu vi mà quán pháp không thắng nghĩa; chẳng đợi pháp không hữu 
vi mà quán pháp không vô vi; chẳng thấy pháp không vô vi, chẳng 
đợi pháp không vô vi mà quán pháp không hữu vi; chẳng đợi pháp 
không vô vi mà quán pháp không rốt ráo; chẳng thấy pháp không rốt 
ráo, chẳng đợi pháp không rốt ráo mà quán pháp không vô vi; chẳng 
đợi rốt ráo không mà quán pháp không không biên giới; chẳng thấy 
pháp không không biên giới, chẳng đợi pháp không không biên giới 
mà quán pháp không rốt ráo; chẳng đợi pháp không không biên giới 
mà quán pháp không tản mạn; chẳng thấy pháp không tản mạn, 
chẳng đợi pháp không tẳn mạn mà quán pháp không không biên 
giới; chẳng đợi pháp không tẩn mạn mà quán pháp không không đổi 
khác; chẳng thấy pháp không không đổi khác, chẳng đợi pháp không 
không đổi khác mà quán pháp không tản mạn; chẳng đợi pháp không 
không đổi khác mà quán pháp không bản tánh; chẳng thấy pháp 
không bản tánh, chẳng đợi pháp không bản tánh mà quán pháp 
không không đổi khác; chẳng đợi pháp không bản tánh mà quán 
pháp không tự tướng; chẳng thấy pháp không tự tướng, chẳng đợi 
pháp không tự tướng mà quán pháp không bản tánh; chẳng đợi pháp 
không tự tướng mà quán pháp không cộng tướng; chẳng thấy pháp 
không cộng tướng, chẳng đợi pháp không cộng tướng mà quán pháp 
không tự tướng; chẳng đợi pháp không cộng tướng mà quán pháp 
không nơi tất cả pháp; chẳng thấy pháp không nơi tất cả pháp, chẳng 
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đợi pháp không nơi tất cả pháp mà quán pháp không cộng tướng; 
chẳng đợi pháp không nơi tất cả pháp mà quán pháp không chẳng 
thể nắm bắt được; chẳng thấy pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
chẳng đợi pháp không chẳng thể nắm bắt được mà quán pháp không 
nơi tất cả pháp; chẳng đợi pháp không chẳng thể nắm bắt được mà 
quán pháp không không tánh; chẳng thấy pháp không không tánh, 
chẳng đợi pháp không không tánh mà quán pháp không chẳng thể 
nắm bắt được; chẳng đợi pháp không không tánh mà quán pháp 
không tự tánh; chẳng thấy pháp không tự tánh, chẳng đợi pháp 
không tự tánh, mà quán pháp không không tánh; chẳng đợi pháp 
không tự tánh, mà quán pháp không không tánh tự tánh; chẳng thấy 
pháp không không tánh tự tánh, chẳng đợi pháp không không tánh tự 
tánh mà quán không tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nếu quán như vậy, thì gọi là Bồ-tát vào nẻo 
Chánh tánh ly sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nên học như thế này: Sắc nên biết, chẳng nên đắm trước; thọ, 
tưởng, hành, thức nên biết, chẳng nên đắm trước; cái danh của sắc 
nên biết, chẳng nên đắm trước; cái danh của thọ, tưởng, hành, thức 
nên biết, chẳng nên đắm trước; nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm 
trước, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên biết, chẳng nên đắm trước; cái 
danh nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm trước, cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ nên biết, chẳng nên đắm trước; sắc xứ nên biết, chẳng 
nên đắm trước, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên biết chẳng nên 
đắm trước; cái danh sắc xứ nên biết, chẳng nên đắm trước, cái danh 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên biết, chẳng nên đắm trước; nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới, nên biết chẳng nên đắm trước, cái 
danh nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nên biết chẳng nên đắm 
trước; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, nên biết chẳng nên đắm 
trước, cái danh nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, nên biết chẳng nên 
đắm trước; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, nên biết chẳng nên đắm 
trước, cái danh tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, nên biết chẳng nên 
đắm trước; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, nên biết chẳng nên đắm 
trước, cái danh thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, nên biết chẳng nên 
đắm trước; thân giới, xúc giới, thân thức giới, nên biết chẳng nên 
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đắm trước, cái danh thân giới, xúc giới, thân thức giới nên biết chẳng 
nên đắm trước; ý giới, pháp giới, ý thức giới, nên biết chẳng nên 
đắm trước, cái danh ý giới, pháp giới, ý thức giới, nên biết chẳng 
nên đắm trước; địa giới, nên biết chẳng nên đắm trước, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, nên biết chẳng nên đắm trước; cái danh địa 
giới, nên biết chẳng nên đắm trước, cái danh thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, nên biết chẳng nên đắm trước; Thánh đế khổ, nên 
biết chẳng nên đắm trước, Thánh đế tập, diệt, đạo nên biết chẳng 
nên đắm trước; cái danh Thánh đế khổ, nên biết chẳng nên đắm 
trước, cái danh Thánh đế tập, diệt, đạo nên biết chẳng nên đắm 
trước; vô minh, nên biết chẳng nên đắm trước, hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, nên biết 
chẳng nên đắm trước; cái danh vô minh, nên biết chẳng nên đắm 
trước, cái danh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, nên biết 
chẳng nên đắm trước; bốn Tĩnh lự, nên biết chẳng nên đắm trước, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên biết chẳng nên đắm trước; bốn 
Tĩnh lự, nên biết chẳng nên đắm trước, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, nên biết chẳng nên đắm trước; năm loại mắt, nên biết chẳng 
nên đắm trước; sáu phép thần thông, nên biết chẳng nên đắm trước; 
năm loại mắt, nên biết chẳng nên đắm trước; sáu phép thần thông, 
nên biết chẳng nên đắm trước; Bố thí ba-la-mật-đa, nên biết chẳng 
nên đắm trước, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên biết chẳng nên đắm trước; Bố thí ba-la-mật-đa, nên biết 
chẳng nên đắm trước, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên biết chẳng nên đắm trước; bốn Niệm trụ, nên biết 
chẳng nên đắm trước, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nên biết chẳng nên đắm 
trước; bốn Niệm trụ, nên biết chẳng nên đắm trước, bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, nên biết chẳng nên đắm trước; mười lực 
của Phật, nên biết chẳng nên đắm trước, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên 
biết chẳng nên đắm trước; mười lực của Phật, nên biết chẳng nên 
đắm trước, bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, nên biết 
chẳng nên đắm trước. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên học như thế này: Tâm Bồ-để, nên biết chẳng nên đắm 
trước, danh tâm Bồ-đề, nên biết chẳng nên đắm trước; tâm vô thượng, 
nên biết chẳng nên đắm trước, danh tâm vô thượng, nên biết chẳng 
nên đắm trước; tâm rộng lớn, nên biết chẳng nên đắm trước, danh tâm 
rộng lớn, nên biết chẳng nên đắm trước. Vì sao thế? Vì tâm ấy chẳng 
phải là tâm thường hằng, vì bản tánh của tâm luôn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao tâm ấy, bản tánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tâm ấy, bản tánh chẳng tương ưng, chẳng phải không tương 
ưng với tham; chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với sân; 
chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với si; chẳng tương 
ưng, chẳng phải không tương ưng với các phiền não trói buộc; chẳng 
tương ưng, chẳng phải không tương ưng với các kiến chấp, hướng 
đến các lậu, dòng thác, chấp thủ...; chẳng tương ưng, chẳng phải 
không tương ưng với các tâm hàng Thanh văn, Độc giác. 

Xá-lợi Tử, tâm ấy, bản tánh thanh tịnh như vậy. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Tâm ấy, bản tánh là tâm hay không phải là tâm? 

Thiện Hiện hỏi lại: 

-Trong tánh không phải là tâm, có tánh, không tánh có thể 
được chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Không thể nắm bắt được! Thiện Hiện! 

Thiện Hiện nói: 

-Trong tánh chẳng phải là tâm có tánh, không tánh đã không 
thể được, làm sao có thể nói tâm ấy, bản tánh là tâm hay chẳng phải 
là tâm. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Những gì gọi là tánh của tâm chẳng phải là tâm? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đối với tất cả các pháp không đổi khác, không phân biệt, gọi 
đó là tánh của tâm chẳng phải là tâm. 

Xá-lợi Tử hỏi: 
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-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc cũng không 
đổi khác, không phân biệt sao? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn xứ cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc xứ cũng không 
đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhẫn, sắc, nhãn 
thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ, thanh, nhĩ thức 
giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, tỷ, hương, tỷ thức 
giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 
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-Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thiệt, vị, thiệt thức 
giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thân, xúc, thân 
thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

-Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, ý, pháp, ý thức 
giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, địa giới cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, Thánh đế khổ, 
cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, Thánh đế tập, 
diệt, đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

-Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, vô minh cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

Như tâm không đổi khác, không phân biệt, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
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cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn Tĩnh lự cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, năm loại mắt cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sáu phép thần 
thông cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, Bố thí ba-la-mật- 
đa cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không đổi khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn Niệm trụ cũng 
không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

—Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 
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Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, mười lực của Phật 
cũng không đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng cho đến quả vị Giác ngộ cao tột cũng không 
đổi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

-Đúng vậy! 

Khi ấy, Xá-lợi Tử khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay, thật đúng như đã nói! Ngài là chân Phật tử, 
từ tâm Phật sinh, từ miệng Phật sinh, từ pháp Phật sinh, từ pháp hóa 
sinh, nhận phần pháp nơi Phật, chẳng nhận phần của cải. Ở trong các 
pháp, thân tự chứng đạt, do Tuệ nhãn hiện thấy, nên mới có thể nói 
lên như vậy. Thế Tôn khen ngài, ở trong chúng Thanh văn, là người 
đệ nhất trụ trong định Vô tránh. Như lời Phật dạy, thật đúng, không 
Sa1. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học 
như vậy. Nếu Đại Bồ-tát, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thường học 
như vậy, thì nên biết đã trụ nơi bậc không thoái chuyển, chẳng rời 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, người muốn học bậc Thanh văn, đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư 
duy đúng lý khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Độc giác, đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc 
tụng, thọ trì, tư duy đúng lý khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc 
Bồ-tát, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng nghe, tu 
tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy đúng lý khiến được rốt ráo. Người muốn 
học bậc Như Lai, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng năng lắng 
nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy đúng lý khiến được rốt ráo. Vì 
sao thế? Vì trong Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, đã rộng nói, khai thị 
đủ các pháp của ba thừa. Nếu Đại Bồ-tát, học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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tức là đã học khắp cả ba thừa và đối với pháp của ba thừa đều được 
thấu suốt. 


M 
Phẩm 9: KHÔNG TRỤ (1) 


Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ-tát và đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, con đều không đắc, không thấy, thì làm sao khiến con dùng 
pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các 
Đại Bồ-tát? Bạch Thế Tôn, đối với các pháp, còn không đắc, không 
thấy hoặc tập hợp, hoặc phân tán; nếu đem pháp ấy dạy bảo, trao 
truyền cho các Đại Bồ-tát, thì có thể có sự hối tiếc. Bạch Thế Tôn, 
đối với các pháp, còn không đắc, không thấy hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, làm sao có thể nói đây là Đại Bồ-tát; đây là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa? Bạch Thế Tôn, cái danh Đại Bồ-tát ấy và Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy, đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 
Vì sao vậy? Vì cái nghĩa nơi hai danh ấy vốn không sở hữu, nên hai 
danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 
Bạch Thế Tôn, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là 
sắc, cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn, cái danh của sắc ấy... đều 
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì 
cái nghĩa nơi cái danh của sắc... vốn không sở hữu, nên cái danh của 
sắc... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, còn 
không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể 
nói đây là nhãn xứ, cho đến đây là ý xứ? Bạch Thế Tôn, cái danh 
của nhãn xứ ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa nơi danh nhãn xứ... đã không sở 
hữu, nên cái danh của nhãn xứ... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phẩi không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
còn không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có 
thể nói đây là sắc xứ, cho đến đây là pháp xứ? Bạch Thế Tôn, cái 
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danh của sắc xứ ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không 
có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của cái danh sắc xứ... đã không 
sở hữu, nên cái danh của sắc xứ... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phẩi không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với nhãn, sắc, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là nhãn 
giới, cho đến đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra? Bạch 
Thế Tôn, cái danh nhãn giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh nhãn giới... 
đã không sở hữu, nên cái danh của nhãn giới... đều không có chỗ trụ, 
cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với nhĩ, thanh, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là nhĩ 
giới, cho đến đây là các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra? Bạch Thế 
Tôn, cái danh nhĩ giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh nhĩ giới... đã 
không sở hữu, nên cái danh của nhĩ giới... đều không có chỗ trụ, 
cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với tỷ, hương, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không thấy, 
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là tỷ giới, cho 
đến đây là các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra? Bạch Thế Tôn, cái 
danh tỷ giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh tỷ giới... đã không sở hữu, 
nên cái danh của tỷ giới... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với thiệt, vị, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là thiệt 
giới, cho đến đây là các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra? Bạch 
Thế Tôn, cái danh thiệt giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh thiệt giới... 
đã không sở hữu, nên cái danh của thiệt giới... đều không có chỗ trụ, 
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cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với thân, xúc, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là thân 
giới, cho đến đây là các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra? Bạch 
Thế Tôn, cái danh thân giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phẩi không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh thân giới... 
đã không sở hữu, nên cái danh của thân giới... đều không có chỗ trụ, 
cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với ý, pháp, ý thức giới và ý xúc, cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, còn không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là ý giới, cho đến đây là 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh ý giới 
ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của danh ý giới... đã không sở hữu, nên cái danh 
của ý giới... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ 
trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, còn không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm 
sao có thể nói đây là địa giới, cho đến đây là thức giới? Bạch Thế 
Tôn, cái danh địa giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh địa giới... đã 
không sở hữu, nên cái danh của địa giới... đều không có chỗ trụ, 
cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, còn 
không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể 
nói đây là Thánh đế khổ, cho đến đây là Thánh đế đạo? Bạch Thế 
Tôn, cái danh Thánh đế khổ ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh Thánh đế 
khổ... đã không sở hữu, nên cái danh của Thánh đế khổ... đều không 
có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, còn không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là 
vô minh, cho đến đây là lão tử, sầu bi khổ ưu não? Bạch Thế Tôn, 
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cái danh vô minh ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không 
có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh vô minh... đã không sở 
hữu, nên cái danh của vô minh... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phẩi không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với sự tận diệt của vô minh cho đến sự 
tận diệt của lão tử, sâu bi khổ ưu não, còn không đắc, không thấy, 
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là sự tận diệt 
của vô minh, cho đến đây là sự tận diệt của lão tử, sầu bi khổ ưu 
não? Bạch Thế Tôn, cái danh tận diệt của vô minh ấy... đều không 
có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái 
nghĩa nơi danh tận diệt của vô minh... đã không sở hữu, nên cái 
danh nơi tận diệt của vô minh... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng 
phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với tham, sân, si, tất cả phiển não trói 
buộc, kiến chấp, căn bất thiện..., còn không đắc, không thấy, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là tham, cho đến đây 
là căn bất thiện...? Bạch Thế Tôn, cái danh tham ấy... đều không có 
chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa 
của danh tham... đã không sở hữu, nên cái danh của tham... đều 
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, còn không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm 
sao có thể nói đây là bốn Tĩnh lự, cho đến đây là bốn Định vô sắc? 
Bạch Thế Tôn, cái danh bốn Tĩnh lự ấy... đều không có chỗ trụ, cũng 
chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh bốn 
Tĩnh lự... đã không sở hữu, nên cái danh của bốn Tĩnh lự... đều 
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 


"n 
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Phẩm 9: KHÔNG TRỤ (2) 


Bạch Thế Tôn, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, con 
không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có 
thể nói đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông? Bạch Thế 
Tôn, năm loại mắt ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của năm loại mắt... đã 
không sở hữu, nên cái danh của năm loại mắt... đều không có chỗ 
trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với ngã, các loài hữu tình, cho đến người 
biết, người thấy, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, thì làm sao có thể nói đây là ngã, các loài hữu tình, cho 
đến đây là người biết, người thấy? Bạch Thế Tôn, cái danh ngã ấy... 
đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của ngã... đã không sở hữu, nên cái danh của 
ngã... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm giới, niệm xả, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm nhàm chán, niệm 
cái chết, niệm thân, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, thì làm sao có thể nói đây là niệm Phật, cho đến đây là 
niệm thân? Bạch Thế Tôn, cái danh niệm Phật ấy... đều không có 
chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa 
của niệm Phật... đã không sở hữu, nên cái danh của niệm Phật... đều 
không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các tưởng vô thường, vô ngã, bất tịnh, 
chết, tất cả thế gian chẳng đáng vui, nhàm chán ăn uống, đoạn trừ, xa 
ha, tịch diệt, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, 
thì làm sao có thể nói đây là tưởng vô thường, cho đến đây là tưởng 
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tịch diệt? Bạch Thế Tôn, cái danh tưởng vô thường ấy... đều không có 
chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa 
của tưởng vô thường... đã không sở hữu, nên cái danh của tưởng vô 
thường... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với Không, Vô tướng, Vô nguyện, con 
không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có 
thể nói đây là không, cho đến đây là vô nguyện? Bạch Thế Tôn, cái 
danh không ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của không... đã không sở hữu, nên 
cái danh của không... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không 
có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, con không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là Bố thí ba-la-mật- 
đa, cho đến đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn, cái danh 
Bố thí ba-la-mật-đa ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của Bố thí ba-la-mật-đa... 
đã không sở hữu, nên cái danh của Bố thí ba-la-mật-đa... đều không 
có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì 
làm sao có thể nói đây là bốn Niệm trụ, cho đến đây là tám chi 
Thánh đạo? Bạch Thế Tôn, cái danh bốn Niệm trụ ấy... đều không 
có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái 
nghĩa của bốn Niệm trụ... đã không sở hữu, nên cái danh của bốn 
Niệm trụ... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, thì làm sao có thể nói đây là mười lực của Phật, cho đến 
đây là mười tám pháp Phật bất cộng? Bạch Thế Tôn, cái danh mười 
lực của Phật ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của mười lực của Phật... đã không 
sở hữu, nên cái danh mười lực của Phật... đều không có chỗ trụ, cũng 
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chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với mọi việc như huyễn, như mộng, như 
bóng dáng, như tiếng vang, như bóng sáng phản chiếu, như hoa hư 
không, như dợn nắng, như thành hư ảo, như trò biến hóa, năm thủ 
uẩn..., con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì 
làm sao có thể nói đây là như huyễn..., năm thủ uẩn...? Bạch Thế 
Tôn, cái danh như huyễn..., năm thủ uẩn ấy... đều không có chỗ trụ, 
cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa như 
huyễn..., năm thủ uẩn... đã không sở hữu, nên cái danh của như 
huyễn..., năm thủ uẩn... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải 
không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tịch tĩnh, xa lìa, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, dứt hết hý luận, chân như, pháp giới, pháp 
tánh, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, con không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là tịch 
tĩnh, cho đến đây là tánh ly sinh? Bạch Thế Tôn, cái danh tịch tĩnh 
ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của tịch tĩnh... đã không sở hữu, nên cái danh của 
tịch tĩnh... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp thường hoặc vô thường, lạc 
hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất 
không, vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch 
nh hoặc chẳng tịch tĩnh, xa ha hoặc chẳng xa lìa, tạp nhiễm hoặc 
thanh tịnh, sinh hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, 
thiện hoặc chẳng phải thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất 
thế gian, thuộc sinh tử hoặc thuộc về Niết-bàn, con không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây 
là pháp thường, cho đến đây thuộc về Niết-bàn? Bạch Thế Tôn, cái 
danh thường ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của thường... đã không sở hữu, nên 
cái danh của thường... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không 
có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, 
thiện, bất thiện hoặc vô ký, sự ràng buộc ở cõi Dục, sự ràng buộc ở 
cõi Sắc, hoặc sự ràng buộc ở cõi Vô sắc, học, vô học hoặc phi học, 


www.daitangkinh.org 





806 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, ở trong, 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài, con không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là pháp quá khứ, cho 
đến đây là ở cả trong ngoài? Bạch Thế Tôn, cái danh quá khứ ấy... 
đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của quá khứ... đã không sở hữu, nên cái danh của 
quá khứ... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác 
và chư Bồ-tát, Thanh văn tăng... trong vô số thế giới chư Phật mười 
phương, con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì 
làm sao có thể nói đây là mười phương thế giới, cho đến đây là 
Thanh văn tăng...? Bạch Thế Tôn, cái danh mười phương thế giới 
ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của mười phương thế giới... đã không sở hữu, nên 
cái danh của mười phương thế giới... đều không có chỗ trụ, cũng 
chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp đã nói ở trên, con không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là 
Đại Bồ-tát, cho đến đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ-tát và đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, con không đắc, không thấy, thì làm sao khiến con đem pháp 
tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyển cho các Đại 
Bồ-tát. Cho nên, nếu đem pháp ấy mà dạy bảo, trao truyền cho các 
Đại Bồ-tát, thì sẽ có sự hối tiếc. 

Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa hợp đặt bày ra giả 
danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hai giả danh này, đối với 
năm uẩn, không thể thuyết giảng; đối với mười hai xứ, mười tám 
giới, sáu giới, bốn Thánh đế, mười hai duyên khởi, không thể thuyết 
giảng; đối với tham, sân, si, tất cả kết sử ràng buộc, sĩ mê ngủ nghĩ, 
kiến chấp, căn bất thiện... không thể thuyết giảng; đối với bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không thể thuyết giảng; đối với 
năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thể thuyết giảng; đối với 
ngã, loài hữu tình, cho đến người biết, người thấy, không thể thuyết 
giảng; đối với mười tùy niệm, mười tưởng, không thể thuyết giẳng; 
đối với Không, Vô tướng, Vô nguyện, sáu pháp Ba-la-mật-đa, không 
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thể thuyết giảng; đối với bốn Niệm trụ, cho đến tám chi Thánh đạo, 
không thể thuyết giảng; đối với mười lực của Phật, cho đến trí Nhất 
thiết tướng, không thể thuyết giảng; đối với mọi việc như huyễn, cho 
đến như sự biến hóa, năm thủ uẩn..., không thể thuyết giảng; đối với 
tịch tĩnh, xa lìa, không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, 
dứt hết mọi hý luận, chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, không thể thuyết giảng; đối với pháp thường, 
vô thường, cho đến pháp thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn, không 
thể thuyết giảng; đối với pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, cho đến pháp 
ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài, không thể thuyết giảng; đối với 
Phật, Bồ-tát, Thanh văn tăng... trong vô số thế giới ở mười phương, 
không thể thuyết giảng. Vì sao thế? Vì sự tập hợp, phân tán của các 
pháp như trên đã nói, đều không thể đắc, không thể thấy! Bạch Thế 
Tôn, như trên đã nói, cái danh năm uẩn... không cách nào có thể nói 
được. Như vậy, cái danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không cách nào có thể nói được. Như giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, không cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh 
Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không cách nào có thể nói 
được. Như Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Như Lai 
và cái danh của các pháp ấy, không cách nào có thể nói được. Như 
vậy, cái danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không cách 
nào có thể nói được. 

Bạch Thế Tôn, như tất cả, hoặc hữu danh, vô danh, đều không 
cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không cách nào có thể nói được. Vì sao thế? Vì 
cái nghĩa của danh ấy, đã không sở hữu, nên các danh ấy đều không 
có chỗ trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, vì con dựa vào nghĩa ấy, nên đối với các pháp 
không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể 
nói, đây là cái danh Đại Bồ-tát, đây là cái danh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Bạch Thế Tôn, đối với hai cái, hoặc nghĩa, hoặc danh, con đã 
không đắc, không thấy, thì làm sao khiến con đem pháp tương ưng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát? Vì 
vậy, nếu đem pháp này dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát, sẽ 
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có sự hối tiếc! 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát được nghe tướng trạng như vậy, 
khi thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa, tâm chẳng chìm đắm, lo âu, hối 
hận; tâm ấy chẳng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt, thì nên biết rằng 
Đại Bồ-tát ấy, nhất định đã được an trụ bậc Bất thoái, lấy vô sở trụ 
làm phương tiện để trụ. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc và tánh của sắc là không; thọ, tưởng, 
hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Bạch Thế 
Tôn, sắc ấy chẳng phải là không sắc, không sắc ấy chẳng phải là 
sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc; sắc tức là không, 
không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vì vậy, 
bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng 
nên trụ nơi sắc, nơi thọ, tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì nhãn xứ, tánh của nhãn xứ là không; cho đến ý xứ và 
tánh của ý xứ là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ ấy chẳng phải là cái 
không của nhãn xứ, cái không của nhãn xứ ấy chẳng phải là nhãn 
xứ, nhãn xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn xứ; nhãn xứ tức 
là không, không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như 
thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên trụ nơi nhãn xứ, cho đến chẳng nên trụ nơi ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, vì sắc xứ, tánh của sắc xứ là không; cho đến pháp xứ 
và tánh của pháp xứ là không. Bạch Thế Tôn, sắc xứ ấy chẳng phải 
là cái không của sắc xứ, cái không của sắc xứ ấy chẳng phải là sắc 
xứ, sắc xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc xứ; sắc xứ tức là 
không, không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi sắc xứ, cho đến chẳng nên trụ nơi pháp 
xứ. 
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Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi nhãn, sắc, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nhãn 
giới, tánh của nhãn giới là không; cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra và tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không. Bạch Thế Tôn, nhãn giới ấy chẳng phải là cái không của 
nhãn giới, cái không của nhãn giới ấy chẳng phải là nhãn giới, nhãn 
giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn giới; nhãn giới tức là 
không, không tức là nhãn giới, sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi nhãn giới, 
cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi nhĩ, thanh, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nhĩ giới, tánh 
của nhĩ giới là không; cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch 
Thế Tôn, nhĩ giới ấy chẳng phải là cái không của nhĩ giới, cái không 
của nhĩ giới ấy chẳng phải là nhĩ giới, nhĩ giới chẳng lìa không, 
không chẳng lìa nhĩ giới; nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới, 
thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi nhĩ giới, cho đến chẳng nên trụ nơi các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi tỷ, hương, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tỷ giới, tánh của tỷ 
giới là không; cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế Tôn, tỷ 
giới ấy chẳng phải là cái không của tỷ giới, cái không của tỷ giới ấy 
chẳng phải là tỷ giới, tỷ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa tỷ 
giới; tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới, hương giới, cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như thế. Vì vậy, bạch 
Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên 
trụ nơi tỷ giới, cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi thiệt, vị, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thiệt giới, 
tánh của thiệt giới là không; cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không. 
Bạch Thế Tôn, thiệt giới ấy chẳng phải là cái không của thiệt giới, 
cái không của thiệt giới ấy chẳng phải là thiệt giới, thiệt giới chẳng 
ha không, không chẳng lìa thiệt giới; thiệt giới tức là không, không 
tức là thiệt giới, vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi thiệt giới, cho đến chẳng 
nên trụ nơi các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi thân, xúc, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thân giới, 
tánh của thân giới là không; cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không. 
Bạch Thế Tôn, thân giới ấy chẳng phải là cái không của thân giới, 
cái không của thân giới ấy chẳng phải là thân giới, thân giới chẳng 
ha không, không chẳng lìa thân giới; thân giới tức là không, không 
tức là thân giới, xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi thân giới, cho đến 
chẳng nên trụ nơi các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi ý, pháp, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ý giới, tánh của ý 
giới là không; cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế Tôn, ý 
giới ấy chẳng phải là cái không của ý giới, cái không của ý giới ấy 
chẳng phải là ý giới, ý giới chẳng lìa không, không chẳng lìa ý giới; 
ý giới tức là không, không tức là ý giới, pháp giới, cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, 
các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi ý 
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giới, cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì địa giới, tánh của địa giới 
là không; cho đến thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Bạch Thế Tôn, địa giới 
ấy chẳng phải là cái không của địa giới, cái không của địa giới ấy 
chẳng phải là địa giới, địa giới chẳng la không, không chẳng lìa địa 
giới; địa giới tức là không, không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi địa giới, cho 
đến chẳng nên trụ nơi thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi Thánh đế khổ, chẳng nên trụ nơi Thánh đế tập, 
diệt, đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Thánh đế khổ và tánh của 
Thánh đế khổ là không; cho đến Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của 
Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Bạch Thế Tôn, Thánh đế khổ ấy 
chẳng phải là cái không của Thánh đế khổ, cái không của Thánh đế 
khổ ấy chẳng phải là Thánh đế khổ, Thánh đế khổ chẳng lìa không, 
không chẳng lìa Thánh đế khổ; Thánh đế khổ tức là không, không 
tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng lại như thế. Vì 
vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng nên trụ nơi Thánh đế khổ, cho đến chẳng nên trụ nơi Thánh 
đế tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi vô minh, chẳng nên trụ nơi hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, vì vô minh và tánh của vô minh là không; cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não và tánh của lão tử, sầu bi khổ ưu não là 
không. Bạch Thế Tôn, vô minh ấy chẳng phải là cái không của vô 
minh, cái không của vô minh ấy chẳng phải là vô minh, vô minh 
chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh; vô minh tức là không, 
không tức là vô minh; lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng lại như thế. Vì 
vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng nên trụ nơi vô minh, cho đến chẳng nên trụ nơi lão tử, sầu bi 
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khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi bốn Tĩnh lự, chẳng nên trụ nơi bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không; cho đến bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không. Bạch Thế Tôn, bốn 
Tĩnh lự ấy chẳng phải là cái không của bốn Tĩnh lự, cái không của 
bốn Tĩnh lự ấy chẳng phải là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự chẳng lìa 
không, không chẳng lìa bốn Tĩnh lự; bốn Tĩnh lự tức là không, không 
tức là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng lại như thế. 
Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng nên trụ nơi bốn Tĩnh lự, cho đến chẳng nên trụ nơi bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên trụ nơi sáu phép thần 
thông. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt và tánh của năm loại 
mắt là không; cho đến sáu phép thần thông và tánh của sáu phép 
thần thông là không. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt ấy chẳng phải là 
cái không của năm loại mắt, cái không của năm loại mắt ấy chẳng 
phải là năm loại mắt, năm loại mắt chẳng lìa không, không chẳng lìa 
năm loại mắt; năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt; 
sáu phép thần thông cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi năm loại 
mắt, cho đến chẳng nên trụ nơi sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ nơi Bố thí ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì Bố thí ba-la-mật-đa và tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là 
không; cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không. Bạch Thế Tôn, Bố thí ba-la-mật-đa ấy chẳng phải 
là cái không của Bố thí ba-la-mật-đa, không của Bố thí ba-la-mật-đa 
ấy chẳng phải là Bố thí ba-la-mật-đa, Bố thí ba-la-mật-đa chẳng lìa 
không, không chẳng lìa Bố thí ba-la-mật-đa; Bố thí ba-la-mật-đa tức 
là không, không tức là Bố thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại 
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Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ nơi Bố thí ba-la- 
mật-đa, cho đến chẳng nên trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng nên trụ nơi bốn Niệm trụ, chẳng nên trụ nơi bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn Niệm trụ và tánh của bốn Niệm 
trụ là không; cho đến tám chi Thánh đạo và tánh của tám chi Thánh 
đạo là không. Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ ấy chẳng phải là cái 
không của bốn Niệm trụ, cái không của bốn Niệm trụ ấy chẳng phải 
là bốn Niệm trụ, bốn Niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng la bốn 
Niệm trụ; bốn Niệm trụ tức là không, không tức là bốn Niệm trụ; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng lại như thế. Vì vậy, bạch 
Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ 
nơi bốn Niệm trụ, cho đến không nên trụ nơi tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ nơi mười lực của Phật, không nên trụ nơi bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì mười lực của Phật, tánh nơi 
mười lực của Phật là không; cho đến trí Nhất thiết tướng và tánh của 
trí Nhất thiết tướng là không. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật ấy 
chẳng phải là cái không nơi mười lực của Phật, cái không nơi mười lực 
của Phật ấy chẳng phải là mười lực của Phật, mười lực của Phật chẳng 
la không, không chẳng lìa mười lực của Phật; mười lực của Phật tức là 
không, không tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ, cho đến trí 
Nhất thiết tướng cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi mười lực của 
Phật, cho đến không nên trụ nơi trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ vào các văn tự, không nên trụ vào sự dẫn giải của các 
văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hai lời dẫn giải, nhiều lời dẫn giải. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì các văn tự và tánh của các văn tự là không; 
sự dẫn giải nơi các văn tự và tánh của sự dẫn giải của các văn tự là 
không. Bạch Thế Tôn, các văn tự ấy chẳng phải là không của các 
văn tự, cái không của các văn tự ấy chẳng phải là các văn tự, các 
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văn tự chẳng lìa không, không chẳng lìa các văn tự; các văn tự tức là 
không, không tức là các văn tự sự dẫn giải của các văn tự cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không nên trụ nơi các văn tự, cho đến không nên trụ vào 
sự dẫn giải của các văn tự. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ vào các pháp thường hoặc vô thường, không nên trụ 
vào các pháp lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, 
không hoặc bất không, vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc 
hữu nguyện, tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tĩnh, xa la hoặc chẳng xa lhìa. 
Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp thường, vô thường và tánh của 
các pháp thường, vô thường là không; cho đến các pháp xa lìa, chẳng 
xa lìa và tánh của các pháp xa lìa, chẳng xa lìa là không. Bạch Thế 
Tôn, các pháp thường, vô thường ấy chẳng phải là cái không của các 
pháp thường, vô thường, cái không của các pháp thường, vô thường 
ấy chẳng phải là các pháp thường, vô thường, các pháp thường, vô 
thường chẳng lìa không, không chẳng lìa các pháp thường, vô 
thường; các pháp thường, vô thường tức là không, không tức là các 
pháp thường, vô thường; các pháp khổ, lạc cho đến các pháp xa ha, 
chẳng xa lìa cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi các pháp thường, 
vô thường, cho đến không nên trụ vào các pháp xa lìa, chẳng xa lìa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ vào chân như, chẳng nên trụ vào pháp giới, pháp tánh, 
thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sinh. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chân 
như và tánh của chân như là không; cho đến tánh ly sinh và tánh của 
tánh ly sinh là không. Bạch Thế Tôn, chân như ấy chẳng phải là cái 
không của chân như, cái không của chân như ấy chẳng phải là chân 
như, chân như chẳng lìa không, không chẳng lìa chân như; chân như 
tức là không, không tức là chân như; pháp giới cho đến tánh ly sinh 
cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi chân như, cho đến không nên 
trụ vào tánh ly sinh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ vào tất cả pháp môn Đà-la-ni, không nên trụ vào tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni và tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy chẳng phải là 
không của tất cả pháp môn Đà-la-ni, cái không của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy chẳng phải là tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng lìa không, không chẳng la tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni tức là không, không tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng lại như thế. Vì vậy, 
bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
nên trụ nơi tất cả pháp môn Đà-la-ni, cho đến không nên trụ vào tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng 
buộc, quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Vì do sự trụ này, nên đối với sắc, khởi lên gia hạnh, thọ, tưởng, 
hành, thức, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể 
nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ. Vì do sự trụ này, nên đối với nhãn xứ, khởi lên gia hạnh, ý xứ, 
khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí 
Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liển trụ vào sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. Vì do sự trụ này, nên đối với sắc xứ, khởi lên gia hạnh, 
pháp xứ, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn 
thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì do 
sự trụ này, nên đối với nhãn giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia 
hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự 
trụ này, nên đối với nhĩ giới, khởi lên gia hạnh, các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không 
thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liển trụ vào tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, 
nên đối với tỷ giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên 
không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ 
này, nên đối với thiệt giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh 
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này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì do 
sự trụ này, nên đối với thân giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia 
hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào ý giới, pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên 
đối với ý giới, khởi lên gia hạnh với các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ 
Bátnhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn 
thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào địa giới, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. Vì do sự trụ này, nên đối với địa giới, khởi lên gia 
hạnh với thức giới, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không 
thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào Thánh đế khổ, Thánh đế tập, 
diệt, đạo. Vì do sự trụ này, nên đối với Thánh đế khổ, khởi lên gia 
hạnh, đối với Thánh đế tập, diệt, đạo, khởi lên gia hạnh. Vì do gia 
hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì do sự 
trụ này, nên đối với vô minh, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên 
không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Vì do sự trụ này, nên đối với bốn Tĩnh lự, khởi lên gia 
hạnh, đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, khởi lên gia hạnh. Vì 
do gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Vì do sự trụ này, nên đối với năm loại mắt, khởi lên gia hạnh, 
đối với sáu phép thần thông, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, 
nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì do sự trụ này, 
nên đối với Bố thí ba-la-mật-đa, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên 
không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo. Vì do sự trụ này, nên đối với bốn Niệm trụ, khởi lên gia hạnh, 
cho đến đối với tám chi Thánh đạo, khởi lên gia hạnh. Vì do gia 
hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Vì do sự trụ này, nên đối với mười lực của Phật, 
khởi lên gia hạnh, cho đến đối với trí Nhất thiết tướng, khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh, này nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm 
viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liển trụ vào các văn tự, sự dẫn giải của các 
văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hai lời dẫn giải, nhiều lời dẫn giải. Vì 
do sự trụ này, nên đối với văn tự, khởi lên gia hạnh, đối với sự dẫn 
giải của các văn tự, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên 
không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liễn trụ vào các pháp thường, vô thường, 
các pháp lạc, khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc 
bất không, vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, 
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tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tĩnh, xa ha hoặc chẳng xa ha. Vì do sự trụ 
này, nên đối với các pháp thường, vô thường, khởi lên gia hạnh, cho 
đến đối với các pháp xa lìa, chẳng xa lìa, khởi lên gia hạnh. Vì do 
gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quấy nhiễu cho nên tâm liền trụ vào tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Vì do sự trụ này, nên đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, khởi lên gia hạnh, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí 
Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, vì sắc không nên nhiếp thọ; nên thọ, tưởng, 
hành, thức không nên nhiếp thọ; sắc đã không nên nhiếp thọ, liền 
không phải sắc; thọ, tưởng, hành, thức đã không nên nhiếp thọ, liên 
không phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao vậy? Vì bản tánh là 
không; cho đến tất cả pháp môn Đà-la-ni không nên nhiếp thọ, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không nên nhiếp thọ; tất cả pháp môn Đà-la- 
ni đã không nên nhiếp thọ, liền không phải tất cả pháp môn Đà-la- 
ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đã không nên nhiếp thọ, liền không 
phẩi là tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao vậy? Vì bản tánh là 
không. Cái nhiếp thọ, tu hành, làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cũng không nên nhiếp thọ. Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
nên nhiếp thọ, liền không phải Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì 
bản tánh là không. Như vậy, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên dùng bản tánh không mà quán tất cả pháp. Khi khởi lên 
quán này, đối với tất cả pháp, tâm không còn đối tượng vận hành, đó 
gọi là nhiếp thọ Tam-ma-địa của Đại Bồ-tát. Tam-ma-địa này vi 
diệu, thù thắng, rộng lớn vô lượng, có khả năng tập hợp, tạo tác 
dụng vô biên, vô ngại, mà tất cả hàng Thanh văn, Độc giác không 
có được. Trí nhất thiết tướng đã hoàn thành, cũng không nên nhiếp 
thọ. Như vậy, trí Nhất thiết tướng không nên nhiếp thọ liền không 
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phẩi là trí Nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Vì pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao 
vậy? Bạch Thế Tôn, trí Nhất thiết tướng này không phải là tướng thủ 
đắc mà tu đạt. Vì sao vậy? Vì những tướng thủ đắc đều là phiền não. 
Tướng là những gì? Đó là tướng của sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tướng của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Đối với các tướng này, mà ai đắm trước vào, gọi là 
phiền não. Nếu ai thủ đắc nơi tướng mà tu đạt trí Nhất thiết tướng thì 
người tu hành dũng mãnh, đối với trí Nhất thiết trí, không nên tín 
giải. Tướng của tín giải ấy là những gì? Đó là đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, phát sinh lòng tin sâu xa, thanh tịnh. Do sức hiểu biết thù 
thắng tư duy, quán sát trí Nhất thiết trí, không dùng tướng làm 
phương tiện, cũng không dùng phi tướng làm phương tiện, vì tướng 
và phi tướng đều không thể thủ đắc. Người tu hành dũng mãnh ấy, 
tuy do sức tín giải mà quay về với Phật pháp, nên gọi là người tùy tín 
hành, nhưng có khả năng dùng bản tánh không mà ngộ nhập trí Nhất 
thiết trí. Đã ngộ nhập rồi, chẳng thủ đắc tướng sắc, tướng thọ, tưởng, 
hành, thức, cho đến chẳng thủ đắc tướng nơi tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, chẳng thủ đắc tướng nơi tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì 
tự tướng của tất cả pháp đều là không, nên chủ thể thủ, đối tượng 
thủ đều không thể được. Như vậy, người tu hành không dùng nội đắc 
hiện quán mà quán trí Nhất thiết trí, không dùng ngoại đắc hiện 
quán mà quán trí Nhất thiết trí, không dùng nội ngoại đắc hiện quán 
mà quán trí Nhất thiết trí, không dùng vô trí đắc hiện quán mà quán 
trí Nhất thiết trí, không dùng các pháp đắc hiện quán khác mà quán 
trí Nhất thiết trí, cũng không dùng bất đắc hiện quán mà quán trí 
Nhất thiết trí. Vì sao vậy? Người tu hành dũng mãnh ấy, không thấy 
đối tượng quán là trí Nhất thiết trí, không thấy chủ thể quán là Bát- 
nhã, không thấy người quán và chỗ dựa vào để quán. Người tu hành 
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dũng mãnh ấy, không phải đối với nội sắc mà quán trí Nhất thiết trí, 
nội thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí Nhất thiết trí, không phải đối 
với ngoại sắc mà quán trí Nhất thiết trí, ngoại thọ, tưởng, hành, thức 
mà quán trí Nhất thiết trí, không phải đối với nội, ngoại sắc mà quán 
trí Nhất thiết trí, nội, ngoại thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí Nhất 
thiết trí, cũng không phải la sắc mà quán trí Nhất thiết trí, cũng 
không phải la thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí Nhất thiết trí, cho 
đến không phải đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni mà quán trí Nhất 
thiết trí, không phải đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà quán trí 
Nhất thiết trí, không phải đối với tất cả pháp môn ngoại Đà-la-ni mà 
quán trí Nhất thiết trí, không phải đối với tất cả pháp môn ngoại 
Tam-ma-địa mà quán trí Nhất thiết trí, không phải đối với tất cả 
pháp môn nội, ngoại Đà-la-ni mà quán trí Nhất thiết trí, không phải 
đối với tất cả pháp môn nội, ngoại Tam-ma-địa mà quán trí Nhất 
thiết trí, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni mà quán trí Nhất 
thiết trí, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà quán trí 
Nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc nội, ngoại, hoặc nội ngoại, la nội 
ngoại đều không thể được. Người tu hành dũng mãnh ấy, dùng các 
pháp môn lìa tướng như vậy... đối với trí Nhất thiết trí, phát sinh tín 
giải sâu xa. Vì do tín giải này, nên đối với tất cả pháp, không thủ 
đắc đắm trước, vì thật tướng của các pháp không thể được. Như vậy, 
người tu hành dùng pháp môn lìa tướng đối với trí Nhất thiết trí, đắc 
tín giải rồi, đối với tất cả pháp đều không thủ đắc tướng, cũng không 
tư duy về vô tướng của các pháp, vì tướng vô tướng của các pháp 
đều không thể được. Như vậy, người tu hành do sức thắng giải nên 
đối với tất cả pháp chẳng thủ, xả, vì trong thật tướng của pháp không 
thủ, xả. Khi ấy, người tu hành kia, đối với sự tín giải của mình cho 
đến đối với Niết-bàn, cũng không thủ đắc đắm trước. Vì sao vậy? Vì 
bản tánh của tất cả pháp đều là không, không thể được. Bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy, đối 
với tất cả pháp vì không có chỗ thủ đắc đắm trước, nên có khả năng 
từ bờ bên này qua bờ bên kia. Nếu đối với các pháp còn chút ít thủ 
đắc đắm trước thì không thể qua được bờ bên kia. Vì vậy, khi Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên thủ đắc tất cả sắc, 
không nên thủ đắc tất cả thọ, tưởng, hành, thức, vì tất cả pháp đều 
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không có chỗ thủ đắc, cho đến chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, không thủ đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì tất cả pháp cũng 
đều không có cái thủ đắc. Đại Bồ-tát ấy, tuy đối với tất cả sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, cho đến tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, hoặc tổng, hoặc biệt đều không có thủ đắc mà chỉ dùng 
bản nguyện để tu hành bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, vì 
chưa viên mãn và dùng bản nguyện để tu chứng mười lực của Phật, 
cho đến trí Nhất thiết tướng, vì chưa hoàn thành. Ở trong thời gian 
đó, hoàn toàn không nên đem sự không thủ đắc tất cả các tướng mà 
nhập Niết-bàn. Đại Bồ-tát ấy, tuy có khả năng làm viên mãn bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo và có khả năng hoàn thành 
mười lực của Phật, cho đến trí Nhất thiết tướng, mà không thấy bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo và không thấy mười lực của 
Phật, cho đến trí Nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Vì bốn Niệm trụ ấy, 
tức không phải bốn Niệm trụ, cho đến tám chi Thánh đạo và mười 
lực của Phật, tức không phải mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết 
tướng, tức không phải trí Nhất thiết tướng, vì tất cả pháp không phải 
là pháp, cũng không phải là phi pháp. Đại Bồổ-tát ấy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp, tuy không có chỗ thủ đắc 
mà có khả năng hoàn thành tất cả sự nghiệp. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 38 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ (J) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên quán như thế này: “Cái gì là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Vì sao gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa? AI tu Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này dùng để làm gì? Như vậy, Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa quán sát kỹ, nếu pháp ấy không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bên trong 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, thì lấy cái gì để vặn hỏi?” 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Trong đó, pháp nào không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được? 

Trưởng lão Thiện Hiện đáp: 

-Đó là pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì do 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Xá-lợi Tử, pháp sắc không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp thọ, tưởng, hành, thức, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được. Xá-lợi Tử, pháp nhãn xứ không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; pháp sắc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, chẳng thể 
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nắm bắt được. Xá-lợi Tử, pháp nhãn giới, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. Pháp nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp tỷ giới, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được. Pháp thiệt giới, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. Pháp thân giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp ý giới, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp địa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp Thánh đế khổ, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; pháp Thánh đế tập, diệt, đạo, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp vô minh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, pháp bốn Tĩnh lự, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp năm loại mắt, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; pháp sáu phép thân thông, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp bốn Niệm trụ, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; pháp, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp mười lực của Phật, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp chân như, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp Dự lưu, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; pháp Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
pháp Như Lai, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, nói tóm lại, thường hoặc vô thường, lạc hoặc khổ, 
ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng 
hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tĩnh hoặc chẳng 
tịch nh, xa ha hoặc chẳng xa ha, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, sinh 
hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, thiện hoặc chẳng 
phải thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc về 
sinh tử hoặc thuộc về Niết-bàn, quá khứ, vị lai, hiện tại, thiện, bất 
thiện hoặc vô ký, sự ràng buộc trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
học-vô học, hoặc phi học phi vô học; kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở 
đoạn, ở trong, ngoài hoặc ở cả trong ngoài, các pháp như vậy, đều 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì do pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
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không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thẩm xét, quán sát kỹ tất cả pháp như trên, đều không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được, tâm không chìm đắm, lo âu, hối tiếc; tâm ấy 
chẳng kinh hoàng, sợ sệt, hãi hùng. Nên biết, Đại Bồ-tát ấy đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng thường chẳng xa lìa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì duyên cớ gì mà biết là các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng thường chẳng 
xa ha. 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về Bát-nhã ba-la-mật-đa, lìa tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa; biết như 
thật về Tĩnh lự, Tính tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, lìa 
tự tánh tĩnh lự cho đến Bố thí ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, do đó, nên biết, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng thường 
chẳng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết 
như thật về sắc, lìa tự tánh sắc; biết như thật về thọ, tưởng, hành, 
thức, la tự tánh thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật về nhãn xứ, lìa 
tự tánh nhãn xứ; biết như thật về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, lìa tự tánh 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; biết như thật về sắc xứ, lìa tự tánh sắc xứ; 
biết như thật về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, ha tự tánh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; biết như thật về nhãn giới, la tự tánh nhãn 
giới; biết như thật về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, lìa tự tánh sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về nhĩ giới, lìa tự 
tánh nhĩ giới; biết như thật về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
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cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, lìa tự tánh thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về tỷ giới, la 
tự tánh tỷ giới; biết như thật về hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, la tự tánh hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về thiệt giới, 
ha tự tánh thiệt giới biết như thật về vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, ha tự tánh vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về thân 
giới, lìa tự tánh thân giới; biết như thật vỀ xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, ha tự tánh xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về 
ý giới, lìa tự tánh ý giới; biết như thật về pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, ha tự tánh pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về địa 
giới, la tự tánh địa giới; biết như thật về thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, lìa tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới; biết như thật 
về Thánh đế khổ, lìa tự tánh Thánh đế khổ; biết như thật về Thánh 
đế tập, diệt, đạo, lìa tự tánh Thánh đế tập, diệt, đạo; biết như thật về 
vô minh, lìa tự tánh vô minh; biết như thật về hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, lìa tự 
tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; biết như thật về pháp 
không bên trong, lìa tự tánh pháp không bên trong; biết như thật về 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, ha tự tánh 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; biết 
như thật về bốn Tĩnh lự, lìa tự tánh bốn Tĩnh lự: biết như thật về bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, lìa tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; biết như thật về năm loại mắt, lìa tự tánh năm loại mắt; biết như 
thật về sáu phép thần thông, lìa tự tánh sáu phép thần thông; biết 
như thật về bốn Niệm trụ, lìa tự tánh bốn Niệm trụ; biết như thật về 
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bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo, ha tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo; biết như thật về mười lực của Phật, la tự tánh mười lực 
của Phật; biết như thật về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lìa tự tánh bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng; biết như thật về chân như, la 
tự tánh chân như; biết như thật về pháp giới, pháp tánh, trụ pháp, 
định pháp, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, ha tự tánh pháp giới 
cho đến tánh ly sinh; biết như thật về Dự lưu, ha tự tánh Dự lưu; biết 
như thật về Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, la tự tánh Nhất 
lai cho đến Độc giác; biết như thật về Bồ-tát, la tự tánh Bồ-tát; biết 
như thật về Như Lai, ha tự tánh Như Lai; biết như thật về pháp 
thường, vô thường, lìa tự tánh pháp thường, vô thường; biết như thật 
về pháp lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, không, bất không, vô 
tướng, hữu tướng, vô nguyện, hữu nguyện, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh, 
xa lìa, chẳng xa la, tạp nhiễm, thanh tịnh, sinh, diệt, hữu vi, vô vi, 
hữu lậu, vô lậu, thiện, chẳng phải thiện, hữu tội, vô tội, thế gian, 
xuất thế gian, thuộc về sinh tử hoặc về Niết-bàn, lìa tự tánh pháp 
lạc, khổ cho đến thuộc về sinh tử hoặc về Niết-bàn; biết như thật về 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, ha tự tánh pháp quá khứ, vị lai, hiện 
tại; biết như thật về pháp thiện, bất thiện, vô ký, sự ràng buộc trong 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, học, vô học, phi học phi vô học; kiến 
sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài, la 
tự tánh pháp thiện, bất thiện, vô ký cho đến ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, do đó nên biết, các Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng thường 
chẳng xa lìa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Cái gì là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa? Cái gì là tự tánh 
của Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa? Cho 
đến cái gì là tự tánh của pháp ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài? 

Thiện Hiện đáp: 

Vô tánh là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa, vô tánh là tự 
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tánh của Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, 
cho đến vô tánh là tự tánh của pháp ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, do đó nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa, la tự tánh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí 
ba-la-mật-đa, lìa tự tánh Tĩnh lự cho đến tự tánh Bố thí ba-la-mật-đa; 
cho đến pháp ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài, la tự tánh pháp ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, Bát-nhã ba-la-mật-đa, la tướng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, ha 
tướng Tĩnh lự cho đến Bố thí ba-la-mật-đa; cho đến pháp ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoài, lìa tướng pháp ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài. 

Xá-lợi Tử, tự tánh cũng lìa tự tánh; tướng cũng lìa tướng; tự 
tánh cũng la tướng; tướng cũng lìa tự tánh; tướng của tự tánh cũng 
la tự tánh của tướng; tự tánh của tướng cũng lìa tướng của tự tánh. 

Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát, học những pháp ở trên, có khả năng hoàn 
thành trí Nhất thiết tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ngài nói! nếu Đại Bồ-tát học 
những pháp ở trên, có khẩ năng hoàn thành trí Nhất thiết tướng. Vì 
sao vậy? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ấy, biết tất cả pháp là không sinh, 
không hoàn thành. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Do nhân duyên gì mà tất cả pháp không sinh, không hoàn 
thành? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì sắc tức là không, nên sinh ra và hình thành của sắc không 
thể được; vì thọ, tưởng, hành, thức là không, nên sinh ra và hình thành 
của thọ, tưởng, hành, thức không thể được; vì nhãn xứ là không, nên 
sinh ra và hình thành của nhãn xứ không thể được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không, nên sinh ra và hình thành của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ không thể được; vì sắc xứ là không, nên sinh ra và hình thành của 
sắc xứ không thể được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên 
sinh ra và hình thành của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể 
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được; vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể 
được; vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của nhĩ 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được; vì 
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của tỷ giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được; vì thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của thiệt giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được; vì thân gIỚI, XÚC 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của thân giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể được; vì ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên sinh ra và hình thành của ý giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không thể được; vì địa giới là không, nên sinh ra và 
hình thành của địa giới không thể được; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không, nên sinh ra và hình thành của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được; vì Thánh đế khổ là không, nên sinh 
ra và hình thành của Thánh đế khổ không thể được; vì Thánh đế tập, 
diệt, đạo là không, nên sinh ra và hình thành của Thánh đế tập, diệt, 
đạo không thể được; vì vô minh là không, nên sinh ra và hình thành 
của vô minh không thể được; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là không, nên sinh ra và 
hình thành của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể được; 
vì pháp không bên trong là không, nên sinh ra và hình thành của pháp 
không bên trong không thể được; vì pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể 
nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
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không không tánh tự tánh là không, nên sinh ra và hình thành của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không 
thể được; vì bốn Tĩnh lự là không, nên sinh ra và hình thành của bốn 
Tĩnh lự không thể được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không, 
nên sinh ra và hình thành của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
thể được; vì năm loại mắt là không, nên sinh ra và hình thành của năm 
loại mắt không thể được; vì sáu phép thần thông là không, nên sinh ra 
và hình thành của sáu phép thần thông không thể được; vì Bố thí ba- 
la-mật-đa là không, nên sinh ra và hình thành của Bố thí ba-la-mật-đa 
không thể được; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không, nên sinh ra và hình thành của Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được: vì bốn Niệm trụ là không, nên 
sinh ra và hình thành của bốn Niệm trụ không thể được; vì bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo là không, nên sinh ra và hình thành của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không thể được; vì mười lực của Phật là 
không, nên sinh ra và hình thành nơi mười lực của Phật không thể 
được; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không, nên sinh ra và hình thành 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng; vì chân như là 
không, nên sinh ra và hình thành của chân như không thể được; vì 
pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh là không, nên sinh ra và hình thành của pháp giới cho đến tánh 
ly sinh không thể được; vì Dự lưu là không, nên sinh ra và hình thành 
của Dự lưu không thể được; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác 
là không, nên sinh ra và hình thành của Nhất lai cho đến Độc giác 
không thể được; vì Bồổ-tát là không, nên sinh ra và hình thành của Bồ- 
tát không thể được; vì Như Lai là không, nên sinh ra và hình thành của 
Như Lai không thể được; vì pháp thường, vô thường là không, nên sinh 
ra và hình thành của pháp thường, vô thường không thể được; vì các 
pháp lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, không, bất không, vô tướng, 
hữu tướng, vô nguyện, hữu nguyện, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh, xa ha, 
chẳng xa lìa, tạp nhiễm, thanh tịnh, sinh, diệt, hữu vi, vô vi, hữu lậu, 
vô lậu, thiện, chẳng phải thiện, hữu tội, vô tội, thế gian, xuất thế gian, 
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thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn là không, nên sinh ra và hình 
thành của pháp lạc, khổ cho đến thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
không thể được; vì pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, thiện, bất thiện, vô 
ký, sự ràng buộc trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, học-vô học, phi 
học phi vô học; kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, ở trong, ngoài, ở 
cả trong ngoài là không, nên sinh ra và hình thành của pháp thiện, bất 
thiện, vô ký cho đến ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài không thể được. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, 
liền tiếp cận trí Nhất thiết tướng; Đại Bồ-tát ấy, tiếp cận như thật trí 
Nhất thiết tướng như vậy, nên được thân thanh tịnh, được lời thanh 
tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh như vậy, nên chẳng 
sinh tâm nối kết với tham, với sân, với si, với mạn, với sự dối trá, với 
sự tham lam keo kiệt, với tất cả mọi kiến chấp thủ đắc. Đại Bồ-tát 
ấy, vì do chẳng sinh tâm nối kết với tham, nối kết với tất cả mọi 
kiến chấp thủ đắc, nên rốt ráo chẳng đọa vào trong thai nữ nhân, 
thường được hóa sinh, cũng vĩnh viễn không sinh vào các đường ác, 
trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc cho hữu tình; từ cõi Phật này đến 
cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật 
Thế Tôn, tạo sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường chẳng 
ha Phật. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn được công đức thù thắng lợi 
lạc như trên, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên xa ha. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về sắc, về tướng của 
sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng của thọ, tưởng, hành, 
thức, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của sắc, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
thường của sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng lạc, khổ 
của sắc, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của sắc, thì không phải tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, 
hành, thức, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
về tướng ngã, vô ngã của sắc, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về sự tịnh, bất tịnh của sắc, hoặc tu hành 
về tướng tịnh, bất tịnh của sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của sắc, hoặc tu hành về tướng không, bất không 
của sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu 
tướng của sắc, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của sắc, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của sắc, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng xa la, 
chẳng xa lìa của sắc, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa ha của 
sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về 
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tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành nhãn xứ, hoặc tu 
hành về tướng của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của nhãn xứ, hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của nhãn xứ, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhãn xứ, hoặc tu hành về 
tướng lạc, khổ của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc 
tu hành về tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không 
phẩi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô 
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
không, bất không của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc 
tu hành về tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu 
hành về tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì 
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không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của nhãn xứ, hoặc tu 
hành về tướng xa ha, chẳng xa lìa của nhãn xứ, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, chẳng xa lìa của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa la 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sắc xứ, hoặc tu hành về tướng của sắc xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái thường, vô thường của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng lạc, 
khổ của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành 
về tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của sắc 
xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành về 
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tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng không, 
bất không của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, hoặc tu hành về tướng không, bất không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, hoặc tu 
hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh 
của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái! tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
hoặc tu hành về tướng tịch tính, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa ha, chẳng xa ha của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, hoặc tu hành về tướng của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái thường, vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của nhãn giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, hoặc tu hành về tướng không, bất không của nhãn giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lìa, chẳng xa la của nhãn giới, sắc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 38 839 





giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
tu hành về tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái thường, vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái lạc, khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
lạc, khổ của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, 
vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, bất không của nhĩ giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch 
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tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng xa ha, chẳng xa lìa của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng của tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của tỷ giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khổ của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của 
tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, bất không của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
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của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, 
chẳng xa lìa của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái thường, vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của thiệt giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khổ của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
về tướng ngã, vô ngã của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành sự tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
về tướng không, bất không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thiệt giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, 
vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái lạc, khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
lạc, khổ của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng ngã, 
vô ngã của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất 
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tịnh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, 
bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, 
bất không của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
vô tướng, hữu tướng của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thân giới, xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thân giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa ha, chẳng xa lìa của 
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành ý giới, pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng thường, 
vô thường của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ 
của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của ý giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của ý giới, pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
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về tướng ngã, vô ngã của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
sự tịnh, bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, bất không của 
ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phẩi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tnh, chẳng tịch 
tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lhìa, chẳng xa 
ha của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của ý 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phẩi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành địa giới, hoặc tu hành 
về tướng của địa giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về 
tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của địa 
giới, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của địa giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về tướng 
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thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của địa 
giới, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của địa giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của địa giới, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của địa giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự 
tịnh, bất tịnh của địa giới, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của địa 
giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không 
của địa giới, hoặc tu hành về tướng không, bất không của địa giới, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của địa giới, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của địa 
giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành 
về tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của địa giới, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của địa giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới, hoặc tu 
hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về tướng tịch 
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tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa 
ha của địa giới, hoặc tu hành về tướng xa la, chẳng xa lìa của địa giới, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, 
chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu hành về 
tướng xa la, chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


n1 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 39 847 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 39 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ (2) 


Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành Thánh đế khổ, hoặc 
tu hành về tướng của Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về 
tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của Thánh đế khổ, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của Thánh đế khổ, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, 
vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của Thánh đế 
khổ, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của Thánh 
đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành về tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, 
đạo, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của 
Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
Thánh đế khổ, hoặc tu hành về tướng không, bất không của Thánh 
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đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu 
hành về tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh 
đế khổ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế 
khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
tịch tĩnh, chẳng tịch nh của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc tu hành 
về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập. diệt, đạo, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, 
chẳng xa lìa của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của Thánh đế khổ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa la của Thánh đế tập, diệt, đạo, 
hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, 
đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành vô minh, hoặc tu 
hành về tướng của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của vô minh, hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của vô minh, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
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bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của vô minh, hoặc tu hành về 
tướng lạc, khổ của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về 
tướng lạc, khổ của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của vô minh, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của vô minh, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô 
ngã của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của vô minh, hoặc tu hành 
về tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của vô minh, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu 
hành về tướng không, bất không của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của vô minh, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, hoặc tu hành 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
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sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
vô minh, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô 
minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa hìa, 
chẳng xa lìa của vô minh, hoặc tu hành về tướng xa ha, chẳng xa lìa 
của vô minh, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa ha, chẳng xa lìa của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành bốn Tĩnh lự, hoặc tu 
hành về tướng của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu 
hành về tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của 
bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của bốn Tĩnh 
lự, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành 
về tướng thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ 
của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của bốn Tĩnh lự, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của bốn Tĩnh lự, hoặc tu 
hành về tướng không, bất không của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn 
Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh lự, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành 
về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của 
bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng tịch tnh, chẳng tịch nh của bốn 
Tĩnh lự, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa la của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng xa ha, chẳng xa 
ha của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành bốn Niệm trụ, hoặc 
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tu hành về tướng của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành 
về tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường 
của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái thường, vô thường của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc 
tu hành về tướng thường, vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng 
lạc, khổ của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc 
tu hành về tướng lạc, khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành về tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc 
tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành sự tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc 
tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng không, bất không của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch nh, chẳng tịch 
tĩnh của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của bốn Niệm trụ, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, hoặc tu hành về tướng tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ, 
hoặc tu hành về tướng xa ha, chẳng xa la của bốn Niệm trụ, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, 
chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, 
hoặc tu hành về tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
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thường của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về 
tướng lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng lạc, 
khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh 
của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, 
bất không của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành 
về tướng vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch nh của Bố thí ba-la-mật- 
đa, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la- 
mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, 
chẳng xa la của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng xa la, 
chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc 
tu hành về tướng của năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sáu phép thần thông, hoặc tu hành về 
tướng của sáu phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của năm loại mắt, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của năm loại mắt, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, 
vô thường của sáu phép thần thông, hoặc tu hành về tướng thường, 
vô thường của sáu phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của năm loại mắt, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khổ của năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của sáu phép thần 
thông, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông, thì 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng 
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ngã, vô ngã của năm loại mắt, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã 
của năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái ngã, vô ngã của sáu phép thân thông, hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của sáu phép thân thông, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của năm loại 
mắt, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh 
của sáu phép thần thông, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của 
sáu phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái không, bất không của năm loại mắt, hoặc tu hành 
về tướng không, bất không của năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của sáu 
phép thần thông, hoặc tu hành về tướng không, bất không của sáu 
phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sáu 
phép thần thông, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của sáu 
phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, hoặc tu hành 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của sáu phép thần thông, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sáu phép thần thông, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại 
mắt, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại 
mắt, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lhìa, chẳng xa 
ha của năm loại mắt, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của 
năm loại mắt, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa la, chẳng xa la của sáu phép thần thông, hoặc tu hành 
về tướng xa lìa, chẳng xa la của sáu phép thần thông, thì chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành mười lực của Phật, 
hoặc tu hành về tướng nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu 
hành về tướng của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái lạc, khổ nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng lạc, 
khổ nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã nơi 
mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã nơi mười lực 
của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành tịnh, bất tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
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không, bất không nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
vô tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tính nơi mười 
lực của Phật, hoặc tu hành về tướng tịch nh, chẳng tịch tĩnh nơi 
mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch nh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, 
thì chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa hìa, 
chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng xa la, 
chẳng xa la nơi mười lực của Phật, thì chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, chẳng xa la của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
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thiết tướng, chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát, không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc khởi lên ý nghĩ: “Ta tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “Ta là Đại Bồ- 
tát”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “VỊ kia tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “VỊ kia là Đại Bồ-tát”, là đã có hành 
tướng sở đắc, chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc khởi 
lên ý nghĩ: “Pu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, mới là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát, khởi lên những ý nghĩ tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, nên biết đây gọi là Đại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mà không có phương tiện thiện xảo. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện nói với Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối 
với sắc khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ 
tưởng thắng giải, liền đối với thọ, tưởng, hành, thức khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và 
cái khổ của đời vị lai. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với nhãn xứ, trụ tưởng thắng giải, 
liền đối với nhãn xứ khởi lên gia hạnh; hoặc đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với sắc xứ, trụ tưởng 
thắng giải, liền đối với sắc xứ khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không 
thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và cái khổ của đời vị lai. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với nhãn gIỚI, sắc giới, nhãn thức 
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giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, trụ 
tưởng thắng giải, liền đối với nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể 
giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra khởi lên gia hạnh; vì do gia 
hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khổ; hoặc đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, trụ tưởng thắng giải, liển 
đối với tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra khởi lên 
gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử 
và tương lai sẽ chịu khổ: hoặc đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, trụ 
tưởng thắng giải, liền đối với thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể 
giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thân giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra khởi lên gia hạnh; vì 
do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai 
sẽ chịu khổ; hoặc đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với 
ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra khởi lên gia hạnh; 
vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương 
lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với địa giới, trụ tưởng thắng giải, 
lển đối với địa giới khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không 
thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với Thánh đế khổ, trụ tưởng thắng 
giải, liền đối với Thánh đế khổ khởi lên gia hạnh; hoặc đối với 
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Thánh đế tập, diệt, đạo, trụ tưởng thắng giải, liền đối với Thánh đế 
tập, diệt, đạo khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với vô minh, trụ tưởng thắng giải, 
liền đối với vô minh khởi lên gia hạnh; hoặc đối với hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, trụ 
tưởng thắng giải, liền đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với bốn Tĩnh lự, trụ tưởng thắng giải, 
liền đối với bốn Tĩnh lự khởi lên gia hạnh; hoặc đối với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không 
thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với bốn Niệm trụ, trụ tưởng thắng 
giải, liền đối với bốn Niệm trụ khởi lên gia hạnh; hoặc đối với bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, trụ tưởng thắng giải, liễn đối với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, 
nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với Bố thí ba-la-mật-đa, trụ tưởng 
thắng giải, liền đối với Bố thí ba-la-mật-đa khởi lên gia hạnh; hoặc 
đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
trụ tưởng thắng giải, liễển đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát 
sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với năm loại mắt, trụ tưởng thắng 
giải, liền đối với năm loại mắt khởi lên gia hạnh; hoặc đối với sáu 
phép thần thông, trụ tưởng thắng giải, liền đối với sáu phép thần 
thông khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát 
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sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với mười lực của Phật, trụ tưởng 
thắng giải, liền đối với mười lực của Phật khởi lên gia hạnh; hoặc 
đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng khởi lên gia hạnh; vì do 
gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khổ. 

Nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối với Thanh văn và đối với pháp 
Thanh văn, trụ tưởng thắng giải, liền đối với Thanh văn và pháp của 
Thanh văn khởi lên gia hạnh; hoặc đối với Độc giác, Bồ-tát, Như Lai 
và pháp của các bậc này, trụ tưởng thắng giải, liền đối với Độc giác, 
Bồ-tát, Như Lai và pháp của các bậc này khởi lên gia hạnh; vì do gia 
hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khổ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy, còn chẳng thể chứng được Niết- 
bàn của Thanh văn, Độc giác, mà chứng được quả vị Giác ngộ cao 
tột là điều không có. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát khởi lên các sự tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy, nên biết đây là Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không có phương tiện thiện xảo. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao biết các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
phương tiện thiện xảo? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chẳng tu hành sắc, chẳng tu hành tướng của sắc, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành thọ, tưởng, hành, thức, 
chẳng tu hành tướng của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của sắc, chẳng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 39 863 





thức, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, 
khổ của sắc, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của sắc, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, 
thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã 
của sắc, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của sắc, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, 
hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, 
bất tịnh của sắc, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thọ, 
tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thọ, 
tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành 
cái không, bất không của sắc, chẳng tu hành cái tướng không, bất 
không của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái 
không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng 
không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc, chẳng tu 
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, 
tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành 
cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc, chẳng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng 
tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch nh, chẳng 
tịch tĩnh của sắc, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh 
của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch nh, 
chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của sắc, 
chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái xa la, chẳng xa lìa của thọ, 
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tưởng, hành, thức, chẳng tu hành cái tướng xa ha, chẳng xa la của 
thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sắc và tánh 
của sắc là không, thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Xá-lợi Tử, sắc ấy chẳng phải sắc; không là 
sắc; không chẳng phải sắc; sắc chẳng lìa không; không chẳng lìa 
sắc; sắc tức là không; không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhãn xứ, chẳng tu hành 
tướng của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, vô 
thường của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái thường, 
vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ của nhãn xứ, chẳng tu hành 
cái tướng lạc, khổ của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chẳng tu hành cái lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của nhãn xứ, chẳng 
tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành 
cái không, bất không của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng không, 
bất không của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu 
hành cái không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu 
hành cái tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, 
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn 
xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch nh, chẳng tịch 
tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa la của nhãn xứ, chẳng 
tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng xa ha, chẳng xa lhìa của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ và 
tánh của nhãn xứ là không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Xá-lợi Tử, nhãn xứ ấy chẳng phải nhãn 
xứ; không là nhãn xứ; không chẳng phải nhãn xứ; nhãn xứ chẳng lìa 
không; không chẳng ha nhãn xứ; nhãn xứ tức là không; không tức là 
nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành sắc xứ, chẳng tu hành 
tướng của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu 
hành cái thường, vô thường của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chẳng tu hành cái thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu 
hành cái lạc, khổ của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của 
sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái lạc, khổ 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của sắc xứ, chẳng tu hành 
cái tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, 
bất tịnh của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sắc 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịnh, bất 
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng 
tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của sắc xứ, 
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của sắc xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái không, bất không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng không, bất 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, chẳng tu 
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, 
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái tịch 
tĩnh, chẳng tịch nh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu 
hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái xa lìa, 
chẳng xa lìa của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa 
la của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng tu hành cái 
xa ha, chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu 
hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sắc xứ và 
tánh của sắc xứ là không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Xá-lợi Tử, sắc xứ ấy chẳng 
phải sắc xứ; không là sắc xứ; không chẳng phải sắc xứ; sắc xứ chẳng 
la không; không chẳng lìa sắc xứ; sắc xứ tức là không; không tức là 
sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng lại như vậy. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 40 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ @) 


-Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành tướng của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
thường, vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái 
tướng thường, vô thường của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái lạc, khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của nhãn 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái xa la, chẳng xa lìa của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành 
cái tướng xa ha, chẳng xa lìa của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhãn giới và 
tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, 
nhãn giới ấy chẳng phải là nhãn giới; không là nhãn giới; không 
chẳng phải là nhãn giới; nhãn giới chẳng lìa không; không chẳng lìa 
nhãn giới; nhãn giới tức là không; không tức là nhãn giới; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
thường, vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ 
của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của nhĩ giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái 
tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
không, bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
không, bất không của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu 
hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng xa ha, chẳng xa lìa của nhĩ giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới và 
tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, nhĩ giới ấy 
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chẳng phải là nhĩ giới; không là nhĩ giới; không chẳng phải là nhĩ 
giới; nhĩ giới chẳng lìa không; không chẳng lìa nhĩ giới; nhĩ giới tức 
là không; không tức là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng 
tu hành tướng của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô 
thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường 
của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của tỷ giới, hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của tỷ giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng 
tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành 
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
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hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành 
cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái xa la, chẳng xa lìa của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không. Xá-lợi Tử, tỷ giới ấy chẳng phải là tỷ giới; không 
là tỷ giới; không chẳng phải là tỷ giới; tỷ giới chẳng lìa không; 
không chẳng lìa tỷ giới; tỷ giới tức là không; không tức là tỷ giới; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành tướng của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
thường, vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
lạc, khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thiệt 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
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sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa ha, 
chẳng xa la của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì thiệt giới và 
tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, thiệt giới 
ấy chẳng phải là thiệt giới; không là thiệt giới; không chẳng phải là 
thiệt giới; thiệt giới chẳng lìa không; không chẳng lìa thiệt giới; thiệt 
giới tức là không; không tức là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành thân giới, xúc giới, thân 
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thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành tướng của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
thường, vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
lạc, khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ 
của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thân 
giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thân giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thân giới, xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thân giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái không, bất không của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của thân giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tnh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa lìa, chẳng xa ha 
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của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa 
ha của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì thân giới và 
tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, thân 
giới ấy chẳng phải là thân giới; không là thân giới; không chẳng 
phải là thân giới; thân giới chẳng la không; không chẳng lìa thân 
giới; thân giới tức là không; không tức là thân giới; xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành ý giới, pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu 
hành tướng của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường 
của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của ý giới, pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã, 
vô ngã của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của ý giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của ý giới, pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu 
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hành cái tướng không, bất không của ý giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, 
hữu nguyện của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa lìa, chẳng xa ha của ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì ý giới và 
tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử! Ý giới ấy chẳng 
phải là ý giới; không là ý giới; không chẳng phải là ý giới; ý giới 
chẳng lìa không; không chẳng lìa ý giới; ý giới tức là không; không 
tức là ý giới; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành địa giới, chẳng tu hành 
tướng của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành tướng của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái thường, vô thường của địa giới, chẳng tu hành cái 
tướng thường, vô thường của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái lạc, khổ của địa giới, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái 
tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của địa giới, 
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của địa giới, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịnh, bất tịnh của địa giới, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất 
tịnh của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của 
địa giới, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của địa giới, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng không, 
bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của địa giới, 
chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của địa giới, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, 
hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng tu hành 
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của địa giới, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái xa lìa, chẳng xa la của địa giới, chẳng tu hành cái tướng xa 
ha, chẳng xa la của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái xa la, chẳng xa ha của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì địa giới và 
tánh của địa giới là không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Xá-lợi Tử, địa 
giới ấy chẳng phải là địa giới; không là địa giới; không chẳng phải là 
địa giới. Địa giới chẳng ha không; không chẳng la địa giới; địa giới 
tức là không; không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành Thánh đế khổ, chẳng tu 
hành tướng của Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành tướng của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái thường, vô thường của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái 
tướng thường, vô thường của Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường của Thánh đế tập. 
diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
lạc, khổ của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của 
Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái 
tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của Thánh đế tập. diệt, đạo, 
chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế 
khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất 
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tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất 
tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái không, bất không của Thánh đế khổ, chẳng tu 
hành cái tướng không, bất không của Thánh đế khổ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của Thánh 
đế tập. diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng 
vô tướng, hữu tướng của Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, 
diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế 
tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ, chẳng tu hành 
cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch nh, chẳng tịch tĩnh của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ, chẳng tu 
hành cái tướng xa la, chẳng xa la của Thánh đế khổ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh 
đế tập, diệt, đạo, chẳng tu hành cái tướng xa la, chẳng xa lìa của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Thánh đế 
khổ và tánh của Thánh đế khổ là không, Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Xá-lợi Tử, Thánh đế khổ 
ấy chẳng phải là Thánh đế khổ; không là Thánh đế khổ; không 
chẳng phải là Thánh đế khổ. Thánh đế khổ chẳng lìa không; không 
chẳng lìa Thánh đế khổ, Thánh đế khổ tức là không; không tức là 
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo cũng lại như vậy. 
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Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành vô minh, chẳng tu hành 
tướng của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng tu hành tướng của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
thường, vô thường của vô minh, chẳng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của vô minh, 
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của 
vô minh, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của vô minh, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của vô minh, chẳng tu hành cái 
tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, chẳng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không 
của vô minh, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của vô minh, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất 
không của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng không, bất không 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của vô minh, 
chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, là tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, chẳng tu 
hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch nh, chẳng tịch tĩnh của vô minh, 
chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô minh, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của vô minh, 
chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vô minh, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì vô minh và 
tánh của vô minh là không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tánh của hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não là không. Xá-lợi Tử, vô minh ấy chẳng 
phải là vô minh; không là vô minh; không chẳng phải là vô minh, vô 
minh chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh, vô minh tức là 
không, không tức là vô minh, hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành bốn Tĩnh lự, chẳng tu 
hành tướng của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành tướng của 
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bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái thường, vô thường của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành 
cái tướng thường, vô thường của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái lạc, khổ của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành 
cái tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của bốn Tĩnh 
lự, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái tướng 
tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất 
không của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái tướng không, bất không 
của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
không, bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành 
cái tướng không, bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành 
cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
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hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, chẳng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái xa la, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự, 
chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa lìa 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, 
chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự 
và tánh của bốn Tĩnh lự là không, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không. Xá-lợi Tử, bốn 
Tĩnh lự ấy chẳng phải là bốn Tĩnh lự, không là bốn Tĩnh lự, không 
chẳng phải là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự chẳng la không, không 
chẳng lìa bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự tức là không, không tức là bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành bốn Niệm trụ, chẳng tu 
hành tướng của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành tướng của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường của bốn Niệm trụ, 
chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của bốn Niệm trụ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của bốn Niệm trụ, 
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
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đạo, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái 
tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
bốn Niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm 
trụ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của bốn Niệm trụ, 
chẳng tu hành cái tướng không, bất không của bốn Niệm trụ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng không, bất không 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm 
trụ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, 
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ, chẳng 
tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
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tĩnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa ha, chẳng xa ha 
của bốn Niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng xa lìa, chẳng xa la của 
bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
xa lìa, chẳng xa la của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, chẳng tu hành cái 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ 
và tánh của bốn Niệm trụ là không, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo và tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không. Xá-lợi 
Tử, bốn Niệm trụ ấy chẳng phải là bốn Niệm trụ, không là bốn 
Niệm trụ, không chẳng phải là bốn Niệm trụ, bốn Niệm trụ chẳng ha 
không, không chẳng lìa bốn Niệm trụ, bốn Niệm trụ tức là không, 
không tức là bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo cũng lại như vậy. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 41 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ (4) 


Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng tu hành tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái thường, vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng 
tu hành cái tướng thường, vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của 
Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của Bố thí 
ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của Tịnh 
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giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu 
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái không, bất không của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu hành 
cái tướng không, bất không của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái 
tướng không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu hành 
cái tướng vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng 
tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của Bố thí ba-la- 
mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hạnh 
xa lìa, chẳng xa la của Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng tu hành tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hạnh xa lìa, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành nơi tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la- 
mật-đa và tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là không, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không. Xá-lợi 
Tử, Bố thí ba-la-mật-đa ấy chẳng phải là Bố thí ba-la-mật-đa. Không 
là Bố thí ba-la-mật-đa; không chẳng phải là Bố thí ba-la-mật-đa. Bố 
thí ba-la-mật-đa chẳng ha không, không chẳng lìa Bố thí ba-la-mật- 
đa, Bố thí ba-la-mật-đa tức là không, không tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành năm loại mắt, chẳng tu 
hành tướng của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành sáu phép thần thông, chẳng tu hành tướng của sáu 
phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành 
cái thường, vô thường của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái thường, vô thường của sáu phép thần thông, 
chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của sáu phép thần thông, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của 
năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của năm loại mắt, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của sáu 
phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của sáu phép 
thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, 
vô ngã của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của 
năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
ngã, vô ngã của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng ngã, 
vô ngã của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, chẳng tu hành cái 
tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông, chẳng 
tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của năm 
loại mắt, chẳng tu hành cái tướng không, bất không của năm loại 
mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất 
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không của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng không, bất 
không của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, chẳng tu 
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại mắt, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng 
của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, chẳng tu hành 
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sáu 
phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch nh của năm loại mắt, chẳng tu hành 
cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tnh, chẳng tịch tĩnh của 
sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hạnh xa la, chẳng xa lìa của năm loại mắt, chẳng tu hành 
tướng xa ha, chẳng xa lìa của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hạnh xa lìa, chẳng xa la của sáu phép thần 
thông, chẳng tu hành tướng xa ha, chẳng xa lìa của sáu phép thần 
thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt 
và tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tánh của 
sáu phép thần thông là không. Xá-lợi Tử, năm loại mắt ấy chẳng 
phải là năm loại mắt, không là năm loại mắt, không chẳng phải là 
năm loại mắt, năm loại mắt chẳng lìa không, không chẳng lìa năm 
loại mắt, năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt, sáu 
phép thần thông cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành mười lực của Phật, chẳng 
tu hành tướng nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
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Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
chẳng tu hành tướng của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái thường, 
vô thường nơi mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng thường, vô 
thường nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái thường, vô thường nơi mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ nơi mười lực của Phật, 
chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ nơi mười lực của Phật, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ nơi mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật, chẳng 
tu hành cái tướng ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã nơi mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng ngã, vô ngã bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, 
chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh nơi mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng tịnh, bất 
tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, bất không nơi mười 
lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng không, bất không nơi mười lực 
của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái không, 
bất không nơi mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu 
hành cái tướng không, bất không của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái 
vô tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng 
vô tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng nơi mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
nơi mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh nơi mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng tịch nh, chẳng 
tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch nh nơi mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hạnh xa ha, chẳng xa la nơi 
mười lực của Phật, chẳng tu hành tướng xa la, chẳng xa la nơi mười 
lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hạnh xa ha, 
chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng tu 
hành cái tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì mười lực của 
Phật và tánh nơi mười lực của Phật là không, mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng và tánh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng là không. Xá-lợi Tử, mười lực của Phật ấy chẳng phải là 
mười lực của Phật; không là mười lực của Phật; không chẳng phải là 
mười lực của Phật; mười lực của Phật chẳng ha không, không chẳng 
la mười lực của Phật; mười lực của Phật tức là không, không tức là 
mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng 
cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có phương tiện thiện xảo, có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với các pháp, chẳng chấp thủ có, chẳng chấp thủ chẳng phải có, 
chẳng chấp thủ cũng có, cũng chẳng phải có, chẳng chấp thủ cái 
chẳng phải có, chẳng phải chẳng có. Đối với chẳng chấp thủ ấy, 
cũng chẳng chấp thủ. 

Lúc này, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Vì nhân duyên gì, Đại Bồổ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đối với các pháp đều không chấp thủ? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tự tánh của các pháp không thể được. Vì sao? Vì các pháp 
lấy vô tánh làm tự tánh. Do nhân duyên này, nếu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với các pháp, hoặc chấp thủ có, hoặc 
chấp thủ chẳng có, hoặc chấp thủ cũng có cũng chẳng có, hoặc chấp 
thủ chẳng có chẳng phải chẳng có, hoặc chấp thủ chẳng chấp thủ, 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì các pháp 
đều không có tự tánh, nên chẳng thể chấp thủ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, không chấp thủ việc tu hành, không chấp 
thủ việc chẳng tu hành, không chấp thủ việc cũng tu hành, cũng 
chẳng tu hành, không chấp thủ việc chẳng tu hành, không phải chẳng 
tu hành; đối với việc không chấp thủ cũng chẳng chấp thủ. 
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Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Vì nhân duyên gì, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoàn toàn không chấp thủ? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Vì sao? 
Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa lấy vô tánh làm tự tánh. Do nhân duyên 
này, nên nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc chấp thủ việc tu hành, hoặc chấp thủ 
việc không tu hành. Chấp thủ việc cũng tu hành, cũng không tu 
hành, hoặc chấp thủ việc không phải tu hành, không phải chẳng tu 
hành. Chấp thủ việc không chấp thủ, chẳng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa hoàn toàn không có 
tự tánh, nên chẳng thể chấp thủ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối 
với các pháp và Bát-nhã ba-la-mật-đa hoàn toàn không chấp thủ, 
không chấp trước. Đó gọi là Đại Bồ-tát, đối với các pháp, không còn 
chấp thủ, vướng mắc Tam-ma-địa. Tam-ma-địa này vi diệu thù 
thắng, rộng lớn vô cùng, có công năng tập hợp những tác dụng vô 
biên, vô ngại, mà các hàng Thanh văn, Độc giác chẳng có. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, đối với Tam-ma-địa này, thường trụ 
chẳng xả, thì mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát thường trụ chẳng xả đối với một Tam-ma-địa 
này để mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột hay thường trụ chẳng xả 
đối với các Tam-ma-địa khác, cũng để khiến cho Đại Bồ-tát mau 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột? 

Thiện Hiện đáp: 

-Chẳng phải chỉ đối với một Tam-ma-địa này, mà còn có các 
Tam-ma-địa khác, các Đại Bồ-tát đều thường trụ chẳng xả, để mau 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những Tam-ma-địa đó là gì? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đó là Tam-ma-địa Kiện hành, Tam-ma-địa Thật ấn, Tam-ma- 
địa Sư tử du hý, Tam-ma-địa Diệu nguyệt, Tam-ma-địa Nguyệt tràng 
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tướng, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp hải, Tam-ma-địa Quán đảnh, 
Tam-ma-địa Pháp giới quyết định, Tam-ma-địa Quyết định tràng 
tướng, Tam-ma-địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa Nhập pháp ấn, Tam- 
ma-địa Tam-ma-địa vương, Tam-ma-địa Thiện an trụ, Tam-ma-địa 
Thiện lập định vương, Tam-ma-địa Phóng quang, Tam-ma-địa Vô 
vong thất, Tam-ma-địa Phóng quang vô vong thất, Tam-ma-địa Tinh 
tấn lực, Tam-ma-địa Trang nghiêm lực, Tam-ma-địa Đẳng dũng, 
Tam-ma-địa Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, Tam-ma-địa Nhập 
nhất thiết danh tự quyết định, Tam-ma-địa Quán phương, Tam-ma- 
địa Tổng trì ấn, Tam-ma-địa Chư pháp đẳng thú hải ấn, Tam-ma-địa 
Vương ấn, Tam-ma-địa Biến phú hư không, Tam-ma-địa Kim cang 
luận, Tam-ma-địa Tam luân thanh tịnh, Tam-ma-địa Vô lượng quang, 
Tam-ma-địa Vô trước vô chướng, Tam-ma-địa Đoạn chư pháp 
huyễn, Tam-ma-địa Khí xả trân bảo, Tam-ma-địa Biến chiếu, Tam- 
ma-địa Bất tuần, Tam-ma-địa Vô tướng trụ, Tam-ma-địa Bất tư duy, 
Tam-ma-địa Hàng phục tứ ma, Tam-ma-địa Vô cấu đăng, Tam-ma- 
địa Vô biên quang, Tam-ma-địa Phát quang, Tam-ma-địa Phổ chiếu, 
Tam-ma-địa Tịnh kiên tịnh, Tam-ma-địa Sư tử phấn chấn, Tam-ma- 
địa Sư tử tần thân, Tam-ma-địa Sư tử khiếm khư, Tam-ma-địa Vô 
cấu quang, Tam-ma-địa Diệu lạc, Tam-ma-địa Điển đăng, Tam-ma- 
địa Vô tận, Tam-ma-địa Tối thắng tràng tướng, Tam-ma-địa Đế 
tướng, Tam-ma-địa Thuận minh chánh lưu, Tam-ma-địa Cụ oal 
quang, Tam-ma-địa Ly tận, Tam-ma-địa Bất khả động chuyển, Tam- 
ma-địa Tịch tĩnh, Tam-ma-địa Vô hà khích, Tam-ma-địa Nhật đăng, 
Tam-ma-địa Nguyệt tịnh, Tam-ma-địa Tịnh nhãn, Tam-ma-địa Tịnh 
quang, Tam-ma-địa Nguyệt đăng, Tam-ma-địa Phát minh, Tam-ma- 
địa Ứng tác bất ứng tác, Tam-ma-địa Trí tướng, Tam-ma-địa Kim 
cang man, Tam-ma-địa Trụ tâm, Tam-ma-địa Phổ minh, Tam-ma-địa 
Diệu an lập, Tam-ma-địa Bảo tích, Tam-ma-địa Diệu pháp ấn, Tam- 
ma-địa Nhất thiết pháp tánh bình đẳng, Tam-ma-địa Khí xả trần ái, 
Tam-ma-địa Pháp dũng viên mãn, Tam-ma-địa Nhập pháp đảnh, 
Tam-ma-địa Bảo tánh, Tam-ma-địa Xả huyên tánh, Tam-ma-địa 
Phiêu tán, Tam-ma-địa Phân biệt pháp cú, Tam-ma-địa Quyết định, 
Tam-ma-địa Vô cấu hành, Tam-ma-địa Tự bình đẳng tướng, Tam- 
ma-địa Ly văn tự tướng, Tam-ma-địa Đoạn sở duyên, Tam-ma-địa 
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Vô biến dị, Tam-ma-địa Vô chủng loại, Tam-ma-địa Nhập danh 
tướng, Tam-ma-địa Vô sở tác, Tam-ma-địa Nhập quyết định danh, 
Tam-ma-địa Hành vô tướng, Tam-ma-địa Ly uế ám, Tam-ma-địa Cụ 
hành, Tam-ma-địa Bất biến động, Tam-ma-địa Độ cảnh giới, Tam- 
ma-địa Tập nhất thiết công đức, Tam-ma-địa Vô tâm trụ, Tam-ma- 
địa Quyết định trụ, Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa, Tam-ma-địa Cụ giác 
chi, Tam-ma-địa Vô biển biện, Tam-ma-địa Vô biên đăng, Tam-ma- 
địa Vô đẳng đẳng, Tam-ma-địa Siêu nhất thiết pháp, Tam-ma-địa 
Quyết phán chư pháp, Tam-ma-địa Tán nghi, Tam-ma-địa Vô sở trụ, 
Tam-ma-địa Nhất tướng trang nghiêm, Tam-ma-địa Dẫn phát hành 
tướng, Tam-ma-địa Nhất hành tướng, Tam-ma-địa Ly chư hành 
tướng, Tam-ma-địa Diệu hành, Tam-ma-địa Đạt chư hữu để viễn ly, 
Tam-ma-địa Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn, Tam-ma-địa Kiên cố 
bảo, Tam-ma-địa Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước, Tam-ma-địa 
Điển diệm trang nghiêm, Tam-ma-địa Trừ khiển, Tam-ma-địa Vô 
thắng, Tam-ma-địa Pháp cự, Tam-ma-địa Tuệ đăng, Tam-ma-địa 
Thú hướng bất thoái chuyển thần thông, Tam-ma-địa Giải thoát âm 
thanh văn tự, Tam-ma-địa Tuệ cự xí nhiên, Tam-ma-địa Nghiêm tịnh 
tướng, Tam-ma-địa Vô tướng, Tam-ma-địa Vô trược nhẫn tướng, 
Tam-ma-địa Cụ nhất thiết diệu tướng, Tam-ma-địa Cụ tổng trì, Tam- 
ma-địa Bất hỷ nhất thiết khổ lạc, Tam-ma-địa Vô tận hành tướng, 
Tam-ma-địa Nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh, Tam-ma-địa Đoạn 
tắng ái, Tam-ma-địa Ly vi thuận, Tam-ma-địa Vô cấu minh, Tam- 
ma-địa Cực kiên cố, Tam-ma-địa Mãn nguyệt tịnh quang, Tam-ma- 
địa Đại trang nghiêm, Tam-ma-địa Vô nhiệt điển quang, Tam-ma- 
địa Năng chiếu nhất thiết thế gian, Tam-ma-địa Năng cứu nhất thiết 
thế gian, Tam-ma-địa Định bình đẳng tánh, Tam-ma-địa Vô trần hữu 
trần bình đẳng lý thú, Tam-ma-địa Vô tránh hữu tránh bình đẳng lý 
thú, Tam-ma-địa Vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái nhạo, Tam-ma-địa 
Quyết định an trụ chân như, Tam-ma-địa Khí trung mãn xuất, Tam- 
ma-địa Thiêu chư phiển não, Tam-ma-địa Đại trí tuệ cự, Tam-ma-địa 
Xuất sinh thập lực, Tam-ma-địa Khai xiển, Tam-ma-địa Hoại thân ác 
hành, Tam-ma-địa Hoại ngữ ác hành, Tam-ma-địa Hoại ý ác hành, 
Tam-ma-địa Thiện quán sát, Tam-ma-địa Như hư không, Tam-ma- 
địa Vô nhiễm trước gia hư không. 
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Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát đối với các Tam-ma-địa như vậy, 
thường trú chẳng xả, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Lại có vô 
lượng vô số pháp môn Tam-ma-địa, pháp môn Đà-la-ni khác, nếu 
Đại Bồ-tát thường khéo tu học cũng khiến mau chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện nương theo thần lực Phật nói 
với Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bồ-tát nào an trụ các Tam-ma-địa như vậy, thì nên 
biết, đã được sự thọ ký của chư Phật trong quá khứ, cũng được sự thọ 
ký của mười phương chư Phật trong hiện tại. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát 
ấy tuy an trụ các Tam-ma-địa như vậy mà chẳng thấy các Tam-ma- 
địa ấy, cũng chẳng đắm trước vào các Tam-ma-địa ấy, cũng chẳng 
nghĩ là ta đã nhập vào các Tam-ma-địa ấy, ta đang nhập vào các 
Tam-ma-địa ấy, ta sẽ nhập vào các Tam-ma-địa ấy, chỉ ta có khả 
năng nhập vào chứ chẳng phải người khác vào được. Nếu vị đó tầm 
tư phân biệt như vậy thì định lực hoàn toàn không hiện hành. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Có phải thật riêng có Đại Bồ-tát an trụ các Tam-ma-địa như 
vậy, đã được chư Phật trong quá khứ, hiện tại thọ ký chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Không! Xá-lợi Tử, vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng khác các Tam-ma-địa, các Tam-ma-địa chẳng khác Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát chẳng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam- 
ma-địa. Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa chẳng khác Đại Bồ- 
tát. Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là các Tam-ma-địa, các Tam-ma-địa 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và Tam-ma-địa, Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa tức là Đại Bồ- 
tát. Vì sao vậy? Vì tánh của các pháp đều bình đẳng. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu tánh của các pháp là bình đẳng thì Tam-ma-địa này có 
thể thị hiện chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Không thể thị hiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bồ-tát ấy, đối với Tam-ma-địa này có ý tưởng phân tích 
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chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đại Bồ-tát ấy không có ý tưởng phân tích. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Bồ-tát ấy vì sao không có ý tưởng phân tích? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì Đại Bồ-tát ấy không còn phân biệt. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vì sao Đại Bồ-tát ấy không phân biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tánh của các pháp đều không sở hữu. Cho nên Đại Bồ-tát 
ấy, đối với định, chẳng khởi sự phân biệt. Do nhân duyên này, mà 
đối với các pháp và Tam-ma-địa, Đại Bồ-tát ấy đều không có ý 
tưởng phân tích. Vì sao? Vì các pháp và Tam-ma-địa đều không sở 
hữu, trong cái không sở hữu, mọi ý tưởng phân biệt, giải thích đều 
không có lý do sinh khởi. 

Khi ấy, Bạc-già-phạm khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay, đúng như ông đã nói! Cho nên ta đã nói 
ông an trụ nơi pháp định vô tránh, là bậc cao nhất trong chúng Thanh 
văn, do đó Ta nói ông tương ưng với diệu nghĩa. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
học như vậy; muốn học Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí 
ba-la-mật-đa, nên học như vậy! 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học bốn Tĩnh lự, nên học như 
vậy; muốn học bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học bốn Niệm trụ, nên học như 
vậy; muốn học bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học năm loại mắt, nên học như 
vậy; muốn học sáu phép thần thông, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học mười lực của Phật, nên học 
như vậy; muốn học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên học như vậy. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát học như vậy là học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa một cách chân chính, cho đến học trí Nhất thiết tướng một 
cách chân chính chăng? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

—Đại Bồ-tát học như vậy là học Bát-nhã ba-la-mật-đa một cách 
chân chính, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, cho đến học trí Nhất 
thiết tướng một cách chân chính. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế tôn, Đại Bồ-tát học như vậy, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, để học Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến lấy vô sở đắc 
làm phương tiện để học trí Nhất thiết tướng chăng? 

Phật bảo Xá Lợi Phất: 

-Đại Bồ-tát học như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện để học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện để học 
nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vô sở đắc là những pháp gì, mà không thể được? 

Phật dạy: 

-Ngã không thể được, rốt ráo thanh tịnh; hữu tình, dòng sinh 
mạng, sinh trưởng và nuôi dưỡng, trưởng thành, chủ thể luân hồi, từ 
nơi ý sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm 
việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ 
quả báo, khiến người thọ quả báo, sự hiểu biết, nhận thức, không 
thể được, rốt ráo thanh tịnh. Sắc không thể được, rốt ráo thanh tịnh; 
thọ, tưởng, hành, thức không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Nhãn xứ 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
thể được, rốt ráo thanh tịnh. Sắc xứ không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh. Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không thể được, rốt ráo thanh tịnh; thiệt gIỚI, VỊ ØIới, thiỆt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
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không thể được, rốt ráo thanh tịnh; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không 
thể được, rốt ráo thanh tịnh; ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không thể được, rốt ráo 
thanh tịnh. Địa giới, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Dục 
giới, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; sắc, vô sắc giới, không thể 
được, rốt ráo thanh tịnh. Thánh đế khổ, không thể được, rốt ráo 
thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo, không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh. Vô minh, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Bốn Tĩnh lự, không thể được, 
rốt ráo thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không thể được, 
rốt ráo thanh tịnh. Bốn Niệm trụ, không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, không thể được, rốt ráo thanh tịnh. 
Bố thí ba-la-mật-đa, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể được, 
rốt ráo thanh tịnh. Năm loại mắt, không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh; sáu phép thần thông, không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Mười 
lực của Phật, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Dự lưu, không thể 
được, rốt ráo thanh tịnh; Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, không thể 
được, rốt ráo thanh tịnh. Độc giác, không thể được, rốt ráo thanh 
tịnh; Bồ-tát, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; Như Lai, không thể 
được, rốt ráo thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch: 

-Bạch Thế Tôn, điều gọi là rốt ráo thanh tịnh, nghĩa là thế 
nào? 

Phật dạy: 

-Các pháp chẳng xuất hiện, chẳng sinh ra, chẳng mất đi, chẳng 
diệt tận, không nhiễm, không tịnh, vô đắc, vô vi. Như vậy gọi là 
nghĩa rốt ráo thanh tịnh. 
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Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ-tát học như vậy là học pháp gì? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Khi Đại Bồ-tát học như vậy, đối với các pháp, đều không có 
cái để học, vì sao vậy? Vì các pháp không phải hiện hữu như thật, 
như cái chấp của hạng phàm phu ngu xuẩn, để có thể học được trong 
đó. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu vậy thì các pháp hiện hữu như thế nào? 

Phật dạy: 

-Các pháp hiện hữu đều là không sở hữu. Nếu đối với không 
sở hữu như vậy mà không thể hiểu thấu thì gọi là vô minh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Những pháp không sở hữu nào mà không hiểu thấu gọi là vô 
minh? 

Phật dạy: 

-Sắc là pháp không sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức là pháp 
không sở hữu, vì do pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là pháp không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp không sở hữu, vì do 
không bên trong cho đến không không tánh tự tánh đều không. Nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh đều không. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là pháp 
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không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự tánh 
đều không. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là pháp không sở hữu, vì không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh đều không. Ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, địa giới là pháp không sở hữu; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, Dục giới là pháp không sở hữu; Sắc, Vô sắc giới 
pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, Thánh đế khổ là pháp không sở hữu; Thánh đế tập, 
diệt, đạo là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không 
không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, vô minh là pháp không sở hữu; hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là 
pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, tham, sân, si là pháp không sở hữu; các kiến chấp là 
pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là pháp không sở hữu; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp 
không sở hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự tánh 
đều không. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là pháp không sở hữu; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không 
không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa là pháp không sở hữu; Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp không sở 
hữu, vì không bên trong cho đến không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là pháp không sở hữu; sáu phép thần 
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thông là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến không 
không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là pháp không sở hữu; bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, phàm phu ngu sĩ, nếu đối với pháp không sở hữu 
như vậy, chẳng thể hiểu thấu thì gọi là vô minh. Do thế lực của vô 
minh và ái, kẻ ấy phân biệt, chấp trước hai bên đoạn, thường. Do đó 
chẳng biết, chẳng thấy tánh không sở hữu của các pháp, nên phân 
biệt các pháp; do phân biệt nên chấp trước sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, cho đến chấp trước trí Nhất thiết tướng; do chấp trước, nên 
phân biệt tánh không sở hữu của các pháp. Do đó, đối với các pháp, 
chẳng biết, chẳng thấy. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đối với những pháp nào mà chẳng biết chẳng thấy? 

Phật dạy: 

-Đối với sắc chẳng biết, chẳng thấy, đối với thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng biết, chẳng thấy; cho đến đối với trí Nhất thiết tướng, 
chẳng biết, chẳng thấy nên đọa vào trong hàng phàm phu mê muội, 
không thể thoát ra được. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Họ ở nơi nào mà chẳng thể thoát ra được? 

Phật dạy: 

-Họ ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở cõi Vô sắc chẳng thể thoát ra được. 
Do không thể thoát ra được nên đối với các pháp Thanh văn, đối với 
pháp Độc giác, đối với pháp Bồ-tát, đối với pháp Như lai không thể 
thành tựu được. Do chẳng thành tựu được nên không thể tin tưởng thọ 
trì. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Họ đối với pháp nào mà chẳng thể tin tưởng thọ trì? 

Phật dạy: 

-Đối với cái không của sắc, họ chẳng thể tin tưởng thọ trì; đối 
với cái không của thọ, tưởng, hành, thức họ chẳng thể tin tưởng thọ 
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trì, cho đến đối với cái không của trí Nhất thiết tướng chẳng thể tin 
tưởng thọ trì. Do chẳng tin tưởng thọ trì nên chẳng thể an trụ. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đối với những pháp nào họ chẳng thể an trụ? 

Phật dạy: 

-Đó là không thể an trụ bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo. Không thể an trụ Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không thể an trụ bậc không 
thoái chuyển, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Do đó nên gọi là phàm phu mê muội, vì 
đối với các pháp chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đối với pháp nào mà họ chấp trước là có tánh? 

Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, đối với sắc; thọ, tưởng, hành, thức, họ chấp trước 
là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với nhãn xứ, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, họ 
chấp trước là có tánh. Đối với sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, họ chấp trước là có 
tánh. Đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chấp trước là có tánh. Đối với tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra chấp trước là có tánh. Đối với thiệt giới, VỊ ØIỚI, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chấp trước là có tánh. Đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chấp trước là 
có tánh; đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
họ chấp trước là có tánh. 
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Xá-lợi Tử, đối với Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, họ chấp 
trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo, họ 
chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, họ chấp trước là có 
tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với tham, sân, si, các kiến chấp, họ chấp trước 
là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, họ 
chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, họ chấp 
trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, hạng phàm phu mê muội vì đối với các pháp chấp 
trước là có tánh nên đối với cái không của các pháp, chẳng thể tin 
tưởng, thọ trì. Do không tin tưởng, nên không thể thành tựu thánh 
pháp của Thanh văn, Độc giác, Bồổ-tát, Như Lai đã có, cho nên đối 
với thánh pháp, không thể an trụ. Vì vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát 
muốn học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn thành tựu trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
nên học như vậy. 

Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có Đại Bồ-tát nào đã học như vậy mà không 
phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu được trí 
Nhất thiết trí chăng? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 
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-Có Đại Bồ-tát tuy học như vậy, nhưng không phải là học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, do duyên gì có Đại Bồổ-tát tuy học như vậy 
nhưng chẳng phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên chẳng thành tựu trí 
Nhất thiết trí? 

Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, với Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bố thí ba-la-mật-đa, phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ-tát ấy, tuy 
học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát 
không có phương tiện thiện xảo, đối với sắc, với thọ, tưởng, hành, 
thức, phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ-tát ấy, tuy đã học như thế, 
nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với nhãn xứ, với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với sắc xứ, với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, phân biệt chấp trước, 
thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, 
tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, tuy 
học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
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với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như 
thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, 
tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, 
tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như 
thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với địa giới, với thủy, hỏa, phong, không, thức giới, phân biệt chấp 
trước, thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với Thánh đế khổ, với Thánh đế tập, diệt, đạo, phân biệt chấp trước, 
thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với vô minh, với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ-tát 
ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với bốn Tĩnh lự, với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, phân biệt chấp 
trước, thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với bốn Niệm trụ, với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với năm loại mắt, với sáu phép thần thông, phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện xảo, đối 
với mười lực của Phật, với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, đều phân biệt chấp 
trước, thì Đại Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, vì nhân duyên ấy, có Đại Bồổ-tát tuy học như thế, 
nhưng không phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Có phải Đại Bồ-tát như vậy, tuy học như thế, nhưng không 
phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất 
thiết trí chăng? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, Đại Bồổ-tát học như thế, nhưng không phải học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí Nhất 
thiết trí? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thấy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không thấy trí Nhất thiết tướng, là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì đã lấy vô sở đắc làm phương tiện. 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bồ-tát ấy lấy vô sở đắc của pháp nào làm phương tiện? 

Phật dạy: 

-Đại Bồ-tát ấy lấy vô sở đắc của Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa làm phương tiện; cho đến lấy vô sở đắc nơi mười lực của Phật, vô 
sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì sao lấy vô 
sở đắc làm phương tiện? 

Phật dạy: 

-Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì không 
bên trong nên lấy vô sở đắc làm phương tiện; cho đến vì không 
không tánh tự tánh đều không, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí Nhất thiết 
trí. 


"n 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 42 909 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 42 


Phẩm 11: THÍ DỤ (J) 


Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi rằng: “Nhà ảo thuật có khả 
năng học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà 
ảo thuật có khả năng học Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết chăng?” Đối với câu hỏi ấy, 
con nên trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo thuật có khả năng 
học bốn Tĩnh lự, thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có khả 
năng học bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo thuật có khả năng 
học bốn Niệm trụ, thành tựu trí Nhất thiết chăng: nhà ảo thuật có 
khả năng học bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo thuật có khả năng 
học pháp môn giải thoát Không, thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà 
ảo thuật có khả năng học pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thành tựu trí Nhất thiết chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời 
như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo thuật có khả năng 
học năm loại mắt, thành tựu trí Nhất thiết chăng: nhà ảo thuật có 
khẩ năng học sáu phép thần thông, thành tựu trí Nhất thiết chăng?” 
Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi, nhà ảo thuật có khả năng học 
mười lực của Phật, thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có 
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khả năng học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như thế nào? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Ta hỏi lại ông, tùy theo ý ông mà trả lời. Thiện Hiện, theo ý 
ông thì sao? Sắc cùng với huyễn có khác chăng? Thọ, tưởng, hành, 
thức cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì sắc chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác sắc, sắc tức là huyễn, huyễn tức là sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn xứ cùng với huyễn có 
khác chăng? Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhãn xứ chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác nhãn xứ, nhãn xứ tức là huyễn, huyễn tức là nhãn 
xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Sắc xứ cùng với huyễn có 
khác chăng? Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với huyễn có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì sắc xứ chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác sắc xứ, sắc xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn giới cùng với huyễn có 
khác chăng? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhãn giới chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới, nhãn giới tức là huyễn, huyễn 
tức là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhĩ giới cùng với huyễn có 
khác chăng? thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhĩ giới chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác nhĩ giới, nhĩ giới tức là huyễn, huyễn tức là nhĩ 
giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Tỷ giới cùng với huyễn có 
khác chăng? hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì tỷ giới chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác tỷ giới, tỷ giới tức là huyễn, huyễn tức là tỷ giới; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thiệt giới cùng với huyễn có 
khác chăng? VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì thiệt giới chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới, thiệt giới tức là huyễn, huyễn 
tức là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thân giới cùng với huyễn có 
khác chăng? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì thân giới chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác thân giới, thân giới tức là huyễn, huyễn 
tức là thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Ý giới cùng với huyễn có 
khác chăng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì ý giới chẳng khác huyễn, 
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huyễn chẳng khác ý giới, ý giới tức là huyễn, huyễn tức là ý giới; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Địa giới cùng với huyễn có 
khác chăng? Thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với huyễn có 
khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì địa giới chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác địa giới, địa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa 
giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thánh đế khổ cùng với huyễn 
có khác chăng? Thánh đế tập, diệt, đạo cùng với huyễn có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì Thánh đế khổ chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác Thánh đế khổ, Thánh đế khổ tức là huyễn, 
huyễn tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo cũng lại như 
vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Vô minh cùng với huyễn có 
khác chăng? hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì vô minh chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác vô minh, vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô 
minh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bốn Tĩnh lự cùng với huyễn 
có khác chăng? Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cùng với huyễn có 
khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự tức là huyễn, 
huyễn tức là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng lại 
như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
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Thánh đạo cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì bốn Niệm trụ chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác bốn Niệm trụ, bốn Niệm trụ tức là huyễn, 
huyễn tức là bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Pháp môn giải thoát Không 
cùng với huyễn có khác chăng? Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không 
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Không tức là huyễn, huyễn tức là pháp môn giải 
thoát Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng lại như 
vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bố thí ba-la-mật-đa cùng với 
huyễn có khác chăng? Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng 
khác huyễn, huyễn chẳng khác Bố thí ba-la-mật-đa, Bố thí ba-la- 
mật-đa tức là huyễn, huyễn tức là Bố thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Năm loại mắt cùng với huyễn 
có khác chăng? Sáu phép thần thông cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì năm loại mắt chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác năm loại mắt, năm loại mắt tức là huyễn, 
huyễn tức là năm loại mắt; sáu phép thần thông cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Mười lực của Phật cùng với 
huyễn có khác chăng? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cùng với huyễn có 
khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì mười lực của Phật chẳng 
khác huyễn, huyễn chẳng khác mười lực của Phật, mười lực của Phật 
tức là huyễn, huyễn tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Quả vị Giác ngộ cao tột cùng 
với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột 
chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác quả vị Giác ngộ cao tột, quả vị 
Giác ngộ cao tột tức là huyễn, huyễn tức là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Theo ý ông thì sao? Huyễn có tạp nhiễm, có thanh tịnh 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Huyễn có sinh có diệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất 
thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học bốn 
Tĩnh lự, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
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không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học bốn 
Niệm trụ, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học pháp 
môn giải thoát Không, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, thành tựu trí Nhất thiết trí 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học năm 
loại mắt, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học sáu 
phép thần thông, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học mười 
lực của Phật, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, 
không thanh tịnh, không sinh, không diệt, là pháp có thể học bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Khác với năm uẩh... các 
pháp, tưởng, các tưởng do giả lập, ngôn thuyết, có Đại Bồ-tát chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chỉ đối với năm uẩn... các 
pháp, tưởng, các tưởng do giả lập, ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Có phải chỉ đối với năm 
uẩn... các pháp, tưởng, các tướng do giả lập, ngôn thuyết, có tạp 
nhiễm, có thanh tịnh, có sinh, có diệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không có tưởng, 
không có các tưởng, không giả lập, không ngôn thuyết, không có 
danh, không có giả danh, không có thân, không nghiệp của thân, 
không có lời nói, không có nghiệp của lời nói, không có ý, không có 
nghiệp của ý, không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, không 
diệt, là pháp có thể học Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồổ-tát, có khả năng lấy vô sở đắc như vậy làm 
phương tiện để học Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến trí Nhất thiết 
tướng, nên biết, Đại Bồ-tát ấy có thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì khi tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên như nhà ảo thuật tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả mọi việc, không có sự phân 
biệt. Vì sao? Vì nên biết, nhà ảo thuật tức là năm uẩn... năm uẩn... 
tức là nhà ảo thuật. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Theo ý ông thì sao? Như năm uẩn... huyễn có thể học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì năm uẩn... huyễn như vậy, 
lấy vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh của vô tánh không thể được. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Như chiêm bao, như tiếng 
vang, như ánh sáng, như ảnh tượng, hoa trong hư không, như ánh 
nước, như ảo thành, như ngũ uẩn biến hóa... có thể học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì chiêm bao, năm uẩn... cho 
đến năm uẩn biến hóa như vậy, lấy vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh 
của vô tánh không thể được. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Như huyễn..., năm uẩn... các 
pháp ấy, chúng có gì khác nhau? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, bày 
như huyễn... ấy, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức như mộng...; sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức như huyễn... ấy, tức là sáu căn... như 1Ê  ANG 
sáu căn... như huyễn... ấy, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức như 
huyễn...; đều do không bên trong nên không thể được, cho đến đều 
do không không tánh tự tánh không, nên không thể được. 

Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát mới phát tâm hướng về Đại thừa 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tâm vị ấy sẽ không kinh hãi, 
sợ sệt chăng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát mới phát tâm hướng đến Đại thừa, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu không có phương tiện thiện xảo, chẳng 
được bạn lành hỗ trợ, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, 
thì tâm địa ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ-tát nào, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm các vị ấy không kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của sắc 
không thể được; quán tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 
thức không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng lạc, khổ của sắc không thể được; quán tướng lạc, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng ngã, vô ngã của sắc không thể được; quán tướng ngã, 
vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của sắc không thể 
được; quán tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất 
không của sắc không thể được; quán tướng không, bất không của 
thọ, tưởng, hành, thức không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của sắc không thể được; 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của sắc không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của thọ, tưởng, hành, thức không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc 
không thể được; quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, 
hành, thức không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
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quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc không thể được; quán tướng 
xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của nhãn xứ không thể được; quán tướng thường, vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của nhãn xứ không thể được; 
quán tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của 
nhãn xứ không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ không thể được; quán tướng 
tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không của nhãn 
xứ không thể được; quán tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ không thể được; quán 
tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhãn xứ không thể được; quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
nhãn xứ không thể được; quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn xứ không thể 
được; quán tướng xa lìa, chẳng xa lhìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sẹt, 
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Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của sắc xứ không thể được; quán tướng thường, vô thường 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của sắc xứ không thể được; 
quán tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã 
của sắc xứ không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ không thể được; 
quán tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, 
bất không của sắc xứ không thể được; quán tướng không, bất không 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ 
không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ không thể được; 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ không thể được; quán tướng tịch 
nh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của sắc xứ không thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
ngã, vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng không, bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu 
tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
ngã, vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
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không, bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa la, chẳng xa ha của nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên 
lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không của tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
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do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng không, bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, 
chẳng xa la của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
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Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng không, bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu 
tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân 
giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 42 925 





thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên 
lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịnh, bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không của ý giới, pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, 
hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng xa la của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô thường 
của địa giới không thể được; quán tướng thường, vô thường của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của địa giới không thể được; quán 
tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của địa 
giới không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
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quán tướng tịnh, bất tịnh của địa giới không thể được; quán tướng tịnh, 
bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể được. Nên 
lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không của địa 
giới không thể được; quán tướng không, bất không của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới không thể 
được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới không thể được; quán tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tnh của địa giới không thể được; quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng xa la 
của địa giới không thể được; quán tướng xa ha, chẳng xa ha của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của Thánh đế khổ không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của Thánh đế tập, diệt, đạo không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ không thể 
được; quán tướng lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã 
của Thánh đế khổ không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của 
Thánh đế tập, diệt, đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ không thể 
được; quán tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, 
bất không của Thánh đế khổ không thể được; quán tướng không, bất 
không của Thánh đế tập, diệt, đạo không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế 
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khổ không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế 
tập, diệt, đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ không thể 
được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, 
đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ không thể được; 
quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ không thể được; quán tướng xa 
ha, chẳng xa la của Thánh đế tập, diệt, đạo không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô 
thường của vô minh không thể được; quán tướng thường, vô thường 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khổ của vô minh không thể được; quán tướng 
lạc, khổ của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của vô 
minh không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết 
trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của vô minh không thể được; quán 
tướng tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, 
bất không của vô minh không thể được; quán tướng không, bất 
không của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của vô minh không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô 
minh không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể được. Nên lấy tâm của 
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trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh của vô minh 
không thể được; quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vô minh không 
thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa la của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng thường, vô thường 
của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng thường, vô thường của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khổ của bốn Tĩnh lự không thể được; 
quán tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã 
của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết 
trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự không thể được; quán 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất 
không của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng không, bất không 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh lự 
không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự không thể được; 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa ha 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được. 
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Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 43 


Phẩm II: THÍ DỤ (2) 


Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường của 
bốn Niệm trụ không thể được; quán tướng thường, vô thường của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng lạc, khổ của bốn Niệm trụ không thể được; quán tướng 
lạc, khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, vô ngã của 
bốn Niệm trụ không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ 
không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng không, bất không của bốn Niệm trụ không thể 
được; quán tướng không, bất không của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ không thể được; 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ không thể 
được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ xứ 
không thể được; quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ 
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không thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường của 
pháp môn giải thoát Không không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, khổ của pháp 
môn giải thoát Không không thể được; quán tướng lạc, khổ của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát 
Không không thể được; quán tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát 
Không không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí quán tướng không, bất không của pháp môn giải thoát 
Không không thể được; quán tướng không, bất không của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí quán tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải 
thoát Không không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
pháp môn giải thoát Không không thể được; quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không không thể được; quán 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Không không thể 
được; quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không thể được. 
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Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường của 
Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng thường, vô thường 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, 
khổ của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng lạc, khổ 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, 
vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng ngã, vô 
ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, 
bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng tịnh, 
bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng 
không, bất không của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán 
tướng không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết 
trí quán tướng vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa không 
thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của Bố 
thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; quán 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng xa lìa, chẳng xa la của Bố thí ba-la-mật-đa 
không thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường của 
năm loại mắt không thể được; quán tướng thường, vô thường của sáu 
phép thần thông không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng lạc, khổ của năm loại mắt không thể được; quán tướng 
lạc, khổ của sáu phép thần thông không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt không thể 
được; quán tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần thông không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh của 
năm loại mắt không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép 
thần thông không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng không, bất không của năm loại mắt không thể được; quán 
tướng không, bất không của sáu phép thần thông không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của năm loại mắt không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của sáu phép thần thông không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt không 
thể được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần 
thông không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch nh của năm loại mắt không thể được; quán 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng xa lìa, chẳng xa 
la của năm loại mắt không thể được; quán tướng xa lìa, chẳng xa ha 
của sáu phép thần thông không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường nơi 
mười lực của Phật không thể được; quán tướng thường, vô thường 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
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đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng lạc, khổ nơi mười lực của Phật không thể được; 
quán tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng 
ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật không thể được; quán tướng ngã, 
vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh nơi 
mười lực của Phật không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng không, bất không nơi mười lực 
của Phật không thể được; quán tướng không, bất không của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng vô tướng, hữu tướng nơi mười lực 
của Phật không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi 
mười lực của Phật không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không 
thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật không thể được; quán tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng 
xa la, chẳng xa lìa nơi mười lực của Phật không thể được; quán 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi khởi lên sự quán chiếu 
đó, lại khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta nên lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, vì các loài hữu tình mà nói về tướng thường, vô thường của các 
pháp không thể được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô ngã; tướng tịnh, 
bất tịnh; tướng không, bất không; tướng vô tướng, hữu tướng; tướng 
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vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; tướng xa lìa, 
chẳng xa lìa đều không thể được.” Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không đắm trước Bố thí ba-la-mật- 
đa. Như vậy là Đại Bồ-tát, do Bố thí ba-la-mật-đa có phương tiện 
thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì chẳng nên lấy tâm của Thanh văn, Độc giác quán tướng thường, 
vô thường của các pháp không thể được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, 
vô ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng không, bất không: tướng vô tướng, 
hữu tướng; tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh; tướng xa la, chẳng xa lìa đều không thể được. Vì lấy vô sở đắc 
làm phương tiện nên này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không đắm trước Tịnh giới ba-la-mật-đa. Như 
vậy là Đại Bô-tát, do Tịnh giới ba-la-mật-đa có phương tiện thiện 
xảo này, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán tướng thường, vô thường của 
các pháp không thể được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô ngã; tướng 
tịnh, bất tịnh; tướng không, bất không; tướng vô tướng, hữu tướng; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; tướng 
xa lìa, chẳng xa la đều không thể được, thì ở trong đó thường được 
an nhẫn vui vẻ. Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không đắm trước An nhẫn ba-la-mật-đa. Như vậy là 
Đại Bồ-tát, do An nhẫn ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, 
nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy 
không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng thường, vô thường của 
các pháp không thể được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô ngã; tướng 
tịnh, bất tịnh; tướng không, bất không; tướng vô tướng, hữu tướng; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; tướng 
xa la, chẳng xa lìa đều không thể được, tuy lấy vô sở đắc làm 
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phương tiện, nhưng thường không bổ ý niệm tương ưng với trí Nhất 
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thiết trí. Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không đắm trước Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bồ- 
tát, do Tinh tấn ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn 
kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
lấy tâm của Thanh văn, Độc giác quán, quán tướng thường, vô 
thường của các pháp không thể được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô 
ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng không, bất không; tướng vô tướng, 
hữu tướng; tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh; tướng xa la, chẳng xa la đều không thể được. Vì lấy vô sở đắc 
làm phương tiện nên ở trong chẳng nên khởi tâm Thanh văn, Độc 
giác và các tâm bất thiện khác làm tán động. Thiện Hiện, đó là Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không đắm trước Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bô-tát, do Tĩnh lự ba-la-mật-đa có 
phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
khởi lên sự quán chiếu thế này: Sắc chẳng phải là không, nên không 
là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Nhãn xứ chẳng phải là không, nên không là nhãn 
xứ, nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng lại như vậy. Sắc xứ chẳng phải là không, nên không là sắc 
xứ, sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng lại như vậy. Nhãn giới chẳng phải là không, nên 
không là nhãn giới, nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới; 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. Nhĩ giới chẳng phải là không, nên 
không là nhĩ giới, nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng lại như vậy. Tỷ giới chẳng phải là không, nên không là tỷ 
giới, tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới; hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. Thiệt giới chẳng phải là không, nên không là thiệt giới, thiệt 
giới tức là không, không tức là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và 
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thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. Thân giới chẳng phải là không, nên không là thân giới, thân 
giới tức là không, không tức là thân giới; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. Ý giới chẳng phải là không, nên không là ý giới, ý giới tức là 
không, không tức là ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Địa giới chẳng phải 
là không, nên không là địa giới, địa giới tức là không, không tức là 
địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng lại như vậy. Thánh 
đế khổ chẳng phải là không, nên không là Thánh đế khổ, Thánh đế 
khổ tức là không, không tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, 
đạo cũng lại như vậy. Vô minh chẳng phải là không, nên không là 
vô minh, vô minh tức là không, không tức là vô minh; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não cũng lại như vậy. Bốn Tĩnh lự chẳng phải là không, nên không 
là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự tức là không, không tức là bốn Tĩnh lự; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng lại như vậy. Bốn Niệm trụ 
chẳng phải là không, nên không là bốn Niệm trụ, bốn Niệm trụ tức 
là không, không tức là bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng 
lại như vậy. Pháp môn giải thoát Không chẳng phải là không, nên 
không là pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Không tức 
là không, không tức là pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng lại như vậy. Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng phải là không, nên không là Bố thí ba-la-mật-đa, Bố thí ba-la- 
mật-đa tức là không, không tức là Bố thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Năm 
loại mắt chẳng phải là không, nên không là năm loại mắt, năm loại 
mắt tức là không, không tức là năm loại mắt; sáu phép thần thông 
cũng lại như vậy. Mười lực của Phật chẳng phải là không, nên không 
là mười lực của Phật, mười lực của Phật tức là không, không tức là 
mười lực của Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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không đắm trước Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bồ-tát, do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn 
kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, được sự hỗ trợ của các thiện hữu, nên nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, 
hãi hùng, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là người có khả năng 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô thường của sắc; 
tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức không thể được. 
Nói cái tướng lạc, khổ của sắc, tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, 
thức; tướng ngã, vô ngã của sắc, tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, 
hành, thức; tướng tịnh, bất tịnh của sắc, tướng tịnh, bất tịnh của thọ, 
tưởng, hành, thức; tướng không, bất không của sắc, tướng không, bất 
không của thọ, tưởng, hành, thức; tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, 
tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của sắc, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thọ, 
tưởng, hành, thức; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc, tướng tịch 
nh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức; tướng xa la, chẳng 
xa lìa của sắc, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức 
đều không thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
không khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng 
đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của 
Đại Bô-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được 
sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậ y, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của nhãn xứ không thể được; nói tướng thường, vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. Nói tướng lạc, khổ của 
nhãn xứ, tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng ngã, vô 
ngã của nhãn xứ, tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
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tướng tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; tướng không, bất không của nhãn xứ, tướng không, 
bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhãn xứ, tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh 
của nhãn xứ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ; tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn xứ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều không thể được và khuyên theo 
phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, 
Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện 
Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của sắc xứ không thể được; nói tướng thường, vô thường 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. Nói tướng lạc, 
khổ của sắc xứ, tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, tướng ngã, vô ngã của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ; tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, tướng tịnh, bất tịnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng không, bất không của sắc 
xứ, tướng không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, tướng vô tướng, hữu tướng 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của sắc xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ, tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tính của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng xa la, 
chẳng xa lìa của sắc xứ, tướng xa ha, chẳng xa lìa của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đều không thể được và khuyên theo phép này mà 
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà 
chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của nhãn giới không thể được; nói tướng thường, vô 
thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của 
nhãn giới, tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của 
nhãn giới, tướng ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh 
của nhãn giới, tướng tịnh, bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; tướng không, 
bất không của nhãn giới, tướng không, bất không của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, tướng vô tướng, hữu tướng 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch nh, 
chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc 
giới, nhấn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; tướng xa ha, chẳng xa lìa của nhãn giới, tướng xa ha, 
chẳng xa lìa của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều không thể được và khuyên theo 
phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, 
Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện 
Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của nhĩ giới không thể được; nói tướng thường, vô thường 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của nhĩ giới, tướng 
lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, tướng ngã, vô 
ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, tướng tịnh, bất 
tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; tướng không, bất không của nhĩ giới, tướng 
không, bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ 
giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhĩ giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới, tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; tướng xa lìa, chẳng xa la của nhĩ giới, tướng 
xa lìa, chẳng xa lìa của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều không thể được và khuyên theo 
phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, 
Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện 
Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của tỷ giới không thể được; nói tướng thường, vô thường 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của tỷ giới, tướng 
lạc, khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, tướng ngã, vô ngã 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới, tướng tịnh, bất tịnh của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra; tướng không, bất không của tỷ giới, tướng không, bất không 
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của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, tướng vô 
tướng, hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ 
giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của tỷ giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
tướng xa la, chẳng xa lìa của tỷ giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đều không thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu 
thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ 
khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của thiệt giới không thể được; nói tướng thường, vô 
thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của thiệt 
giới, tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, 
tướng ngã, vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới, 
tướng tịnh, bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng không, bất không của thiệt 
giới, tướng không, bất không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu 
tướng của thiệt giới, tướng vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thiệt giới, tướng 
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tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng xa ha, chẳng xa lìa của 
thiệt giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều không thể 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. 
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của thân giới không thể được; nói tướng thường, vô 
thường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của thân 
giới, tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của thân giới, 
tướng ngã, vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, 
tướng tịnh, bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng không, bất không của thân 
giới, tướng không, bất không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu 
tướng của thân giới, tướng vô tướng, hữu tướng của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thân giới, 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của thân giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều 
không thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng 
đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của 
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Đại Bô-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được 
sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậ y, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của ý giới không thể được; nói tướng thường, vô thường 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của ý giới, tướng lạc, khổ 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra; tướng ngã, vô ngã của ý giới, tướng ngã, vô ngã của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; 
tướng tịnh, bất tịnh của ý giới, tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; tướng 
không, bất không của ý giới, tướng không, bất không của pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; tướng 
vô tướng, hữu tướng của ý giới, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của ý giới, tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; tướng xa lìa, chẳng xa lìa của ý giới, 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều không thể được và khuyên 
theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh 
văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, mà tâm của vị ấy 
chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường của địa giới, tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nói tướng lạc, khổ của địa giới, 
tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng ngã, vô 
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ngã của địa giới, tướng ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, tướng tịnh, bất tịnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng không, bất không của địa 
giới, tướng không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, tướng vô tướng, hữu tướng 
của thủy, hóa, phong, không, thức giới; tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của địa giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới, 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; tướng xa lìa, chẳng xa lìa của địa giới, tướng xa la, chẳng xa lìa 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể được và khuyên 
theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh 
văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy 
không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của Thánh đế khổ, tướng thường, vô thường của Thánh đế 
tập, diệt, đạo không thể được. Nói tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ, 
tướng lạc, khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo; tướng ngã, vô ngã của 
Thánh đế khổ, tướng ngã, vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo; tướng 
tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ, tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo; tướng không, bất không của Thánh đế khổ, tướng 
không, bất không của Thánh đế tập, diệt, đạo; tướng vô tướng, hữu 
tướng của Thánh đế khổ, tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế 
tập, diệt, đạo; tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế khổ, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo; tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch nh của Thánh đế khổ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tnh của Thánh đế tập, diệt, đạo; tướng xa lìa, chẳng xa lìa của 
Thánh đế khổ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo 
không thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng 
đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của 
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Đại Bô-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được 
sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậ y, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói tướng thường, 
vô thường của vô minh, tướng thường, vô thường của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não không thể được. Nói tướng lạc, khổ của vô minh, tướng lạc, khổ 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; tướng ngã, vô ngã của 
vô minh, tướng ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não; tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, tướng tịnh, bất tịnh của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; tướng không, bất không của vô 
minh, tướng không, bất không của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não; tướng vô tướng, hữu tướng của vô minh, tướng vô tướng, hữu 
tướng của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của vô minh, tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
vô minh, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não; tướng xa ha, chẳng xa lìa của vô minh, tướng xa ha, 
chẳng xa lìa của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. 
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 44 


Phẩm 1I: THÍ DỤ @) 


Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường của bốn Tĩnh lự không thể được; tướng thường, vô thường của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nói tướng lạc, khổ 
của bốn Tĩnh lự; tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thể được. Nói tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự; tướng ngã, 
vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nói 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự; tướng tịnh, bất tịnh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nói tướng không, bất không 
của bốn Tĩnh lự; tướng không, bất không của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc không thể được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng của bốn 
Tĩnh lự; tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh 
lự; tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự; 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thể được. Nói tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự; 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng 
khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. 
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
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thường của bốn Niệm trụ không thể được; tướng thường, vô thường 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không thể được. Nói tướng lạc, khổ 
của bốn Niệm trụ; tướng lạc, khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo không thể được. Nói tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm 
trụ; tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo không thể được. Nói tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ; 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không thể được. Nói tướng không, bất không của bốn Niệm trụ; 
tướng không, bất không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo không thể được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm 
trụ; tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
bốn Niệm trụ; tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nói 
tướng xa lìa, chẳng xa la của bốn Niệm trụ; tướng xa lìa, chẳng xa 
ha của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được 
và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu 
này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Không; tướng thường, vô thường của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nói 
tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát Không; tướng lạc, khổ của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nói 
tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Không; tướng ngã, vô 
ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. 
Nói tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Không; tướng tịnh, 
bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể 
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được. Nói tướng không, bất không của pháp môn giải thoát Không; 
tướng không, bất không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không thể được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng của pháp 
môn giải thoát Không; tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nói tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của pháp môn giải thoát Không; tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể 
được. Nói tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát 
Không; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không thể được. Nói tướng xa lìa, chẳng xa lìa của 
pháp môn giải thoát Không; tướng xa ha, chẳng xa la của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể được và khuyên theo 
phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, 
Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, 
đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn 
kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường của Bố thí ba-la-mật-đa; tướng thường, vô thường của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể 
được. Nói tướng lạc, khổ của Bố thí ba-la-mật-đa; tướng lạc, khổ của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể được. Nói tướng ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa; tướng ngã, 
vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa không thể được. Nói tướng tịnh, bất tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa; 
tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói tướng không, bất không của 
Bố thí ba-la-mật-đa; tướng không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói tướng 
vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa xứ không thể được; nói 
tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa; tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
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Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể được. Nói tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật- 
đa; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói tướng xa la, 
chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa; tướng xa ha, chẳng xa lìa của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng 
khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. 
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường của năm loại mắt; tướng thường, vô thường của sáu phép 
thần thông không thể được. Nói tướng lạc, khổ của năm loại mắt; 
tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông không thể được. Nói tướng 
ngã, vô ngã của năm loại mắt; tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần 
thông không thể được. Nói tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt; 
tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông không thể được. Nói 
tướng không, bất không của năm loại mắt; tướng không, bất không 
của sáu phép thần thông không thể được. Nói tướng vô tướng, hữu 
tướng của năm loại mắt; tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép 
thần thông không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
năm loại mắt; tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần 
thông không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm 
loại mắt; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông 
không thể được. Nói tướng xa lìa, chẳng xa lìa của năm loại mắt; 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sáu phép thân thông không thể được 
và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu 
này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tướng thường, vô 
thường nơi mười lực của Phật; tướng thường, vô thường của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nói tướng lạc, khổ nơi mười lực 
của Phật; tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng không thể được. Nói tướng ngã, vô ngã nơi mười lực của 
Phật; tướng ngã, vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nói tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật; 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nói tướng không, bất không nơi mười lực của 
Phật; tướng không, bất không của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng nơi 
mười lực của Phật; tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. Nói tướng vô nguyện, 
hữu nguyện nơi mười lực của Phật; tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. 
Nói tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật; tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch nh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nói tướng xa ha, chẳng xa lìa nơi mười lực 
của Phật; tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng không thể được và khuyên theo phép này mà 
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ 
khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
bốn Tĩnh lự, tu pháp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể được, 
mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
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tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu 
này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
bốn Niệm trụ, tu pháp bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không thể được, mà 
khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến 
Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy 
không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
môn giải thoát Không, tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
không thể được, mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, chẳng 
khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. 
Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khẩ năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
Bố thí ba-la-mật-đa, tu pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được, mà khuyên theo phép này, 
siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ 
khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
năm loại mắt, tu pháp sáu phép thần thông không thể được, mà 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 44 953 





khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến 
Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ấy 
không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp 
mười lực của Phật, tu pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không thể 
được, mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết 
trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì 
tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Bấy giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, 
Sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với 
sự tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đó, có chứng đắc, có nương tựa, vì 
lấy cái có sở đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
mà tu hành Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật- 
đa, đối với sự tu hành Tĩnh lự cho đến Bố thí ba-la-mật-đa đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành bốn Tĩnh lự, đối với sự 
tu hành bốn Tĩnh lự đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở 
đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, đối với sự tu hành bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc 
làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành bốn Niệm trụ, đối với 
sự tu hành bốn Niệm trụ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái 
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu 
hành bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, đối với sự tu hành bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy 
cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát 
Không, đối với sự tu hành pháp môn giải thoát Không đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, đối với sự tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành năm loại mắt, đối với 
sự tu hành năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái 
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu 
hành sáu phép thần thông, đối với sự tu hành sáu phép thần thông 
đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành mười lực của Phật, đối 
với sự tu hành mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lấy cái có sở đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
mà tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, đối với sự tu hành bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy 
cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh của sắc, đối với 
sự quán không của sắc, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở 
đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức, đối với sự quán không của thọ, tưởng, hành, thức đó, có cái sở 


www.daitangkinh.org 





956 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của nhãn xứ, đối với sự quán không của 
nhãn xứ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, đối 
với sự quán không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của sắc xứ, đối với sự quán không của sắc 
xứ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương 
tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
đối với sự quán không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của nhãn giới, đối với sự quán không của 
nhãn giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, đối với sự 
quán không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của nhĩ giới, đối với sự quán không của 
nhĩ giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, đối với sự quán 
không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của tỷ giới, đối với sự quán không của tỷ 
giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương 
tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, đối với sự quán không của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của thiệt giới, đối với sự quán không của 
thiệt giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, đối với sự quán 
không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đó, 
có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của thân giới, đối với sự quán không của 
thân giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, đối với sự 
quán không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương 
tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của ý giới, đối với sự quán không của ý 
giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương 
tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, đối với sự quán không của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 
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Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của địa giới, đối với sự quán không của 
địa giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, đối với sự quán không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của Thánh đế khổ, đối với sự quán không 
của Thánh đế khổ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở 
đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của Thánh đế tập, diệt, 
đạo, đối với sự quán không của Thánh đế tập, diệt, đạo đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của vô minh, đối với sự quán không của 
vô minh đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, đối với sự quán 
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không của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đó, có cái sở đắc, 
có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của bốn Tĩnh lự, đối với sự quán không 
của bốn Tĩnh lự đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc 
làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên 
trong cho đến không không tánh tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, đối với sự quán không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của bốn Niệm trụ, đối với sự quán không 
của bốn Niệm trụ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở 
đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, đối với sự quán không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của pháp môn giải thoát Không, đối với sự 
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quán không của pháp môn giải thoát Không đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, đối với sự quán 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa, đối với sự quán 
không của Bố thí ba-la-mật-đa đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy 
cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
quán không bên trong cho đến không không tánh tự tánh của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với sự 
quán không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của năm loại mắt, đối với sự quán không 
của năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở 
đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của sáu phép thần 
thông, đối với sự quán không của sáu phép thần thông đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
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sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ha tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh nơi mười lực của Phật, đối với sự quán 
không nơi mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy 
cái có sở đắc làm phương tiện; la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
quán không bên trong cho đến không không tánh tự tánh của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, đối với sự quán không của bốn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lấy 
cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát như vậy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt. 

Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, hoặc bảo nhàm chán, xa lìa 
pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc bảo nhàm chán, xa lìa 
pháp tương ưng Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la- 
mật-đa, nói như thế này: “Này thiện nam, các ông đối với sáu pháp 
tương ưng đến bờ kia này, chẳng nên tu học.” Vì sao? Vì pháp này 
nhất định chẳng phải Như Lai nói, mà do kẻ văn tụng lừa dối tạo ra, 
vì vậy các ông chẳng nên nghe theo, tu tập, thọ trì, đọc tụng, tư duy, 
suy cứu, vì người khác mà tuyên thuyết, khai thị. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đến 
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dạy Đại Bồổ-tát nhàm chán xa lìa sáu pháp Ba-la-mật-đa, kẻ ấy nói: 
“Thiện nam, nay ông cần gì tu Ba-la-mật-đa này! Nay ông cần gì tu 
Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa này!” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi! 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật đến 
nói pháp tương ưng Thanh văn, Độc giác cho Đại Bồ-tát, đó là Khế 
kinh cho đến luận nghị, phân biệt, khai thị khuyên phải tu học. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc của ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật 
đi đến chỗ Đại Bồ-tát, kẻ ấy nói: “Thiện nam, như ông thì không có 
chủng tánh Bồổ-tát, không có tâm Bồ-để chân thật, chẳng có khả 
năng chứng đắc bậc không thoái chuyển, cũng chẳng có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột!” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, Đại Bổ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật, đi 
đến chỗ Đại Bồ-tát, nói: 

-Thiện nam, sắc là không, không có ngã, ngã sở; thọ, tưởng, 
hành, thức là không, không có ngã, ngã sở; nhãn xứ là không, không 
có ngã, ngã sở; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, không có ngã, ngã 
sở; sắc xứ là không, không có ngã, ngã sở; thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ là không, không có ngã, ngã sở; nhãn giới là không, không 
có ngã, ngã sở; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, không có ngã, ngã sở; nhĩ giới 
là không, không có ngã, ngã sở; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không, không có ngã, 
ngã sở; tỷ giới là không, không có ngã, ngã sở; hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, 
không có ngã, ngã sở; thiệt giới là không, không có ngã, ngã SỞ; Vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không, không có ngã, ngã sở; thân giới là không, không có 
ngã, ngã sở; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không, không có ngã, ngã sở; ý giới là 
không, không có ngã, ngã sở; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, không có ngã, ngã sở; 
địa giới là không, không có ngã, ngã sở; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không, không có ngã, ngã sở; Thánh đế khổ là không, 
không có ngã, ngã sở; Thánh đế tập, diệt, đạo là không, không có 
ngã, ngã sở; vô minh là không, không có ngã, ngã sở; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não là không, không có ngã, ngã sở; bốn Tĩnh lự là không, không có 
ngã, ngã sở; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không, không có ngã, 
ngã sở; bốn Niệm trụ là không, không có ngã, ngã sở; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo là không, không có ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát 
Không là không, không có ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không, không có ngã, ngã sở; Bố thí ba-la-mật- 
đa là không, không có ngã, ngã sở; Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, không có ngã, ngã sở; năm 
loại mắt là không, không có ngã, ngã sở; sáu phép thần thông là 
không, không có ngã, ngã sở; mười lực của Phật là không, không có 
ngã, ngã sở; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không, không có ngã, ngã sở. 
Này thiện nam, các pháp đều là không, không có ngã, ngã sở thì ai 
có thể tu tập sáu pháp đến bờ kia; ai có thể chứng đắc quả vị Giác 
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ngộ cao tội? Dù cho chứng quả vị Giác ngộ đi nữa, thì dùng để làm 
gì? 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Phật, đi 
đến chỗ Đại Bồổ-tát, kẻ ấy nói: “Thiện nam, mười phương đều 
không; chư Phật, Bồ-tát và chúng Thanh văn đều không có.” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma có ác ma hiện làm hình Thanh văn, 
đi đến chỗ Đại Bồ-tát, chê bai pháp tương ưng trí Nhất thiết trí, 
khiến khởi lên ý nghĩ rất nhàm chán, xa la; khen ngợi pháp tương 
ưng Thanh văn, Độc giác, khiến khởi lên ý nghĩ rất ưa thích. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, Đại Bồổ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma có ác ma hiện làm hình bậc thầy mô 
phạm, đi đến chỗ Đại Bồ-tát dạy bảo, khiến cho nhàm chán, xa ha 
thắng hạnh của Bồ-tát, đó là bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo; Bố thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; và khiến 
nhàm chán, xa lì trí Nhất thiết trí, đó là năm loại mắt, sáu phép 
thần thông, mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết tướng; chỉ dạy 
tu tập ba pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện. Người 
học pháp này mau chứng quả Thanh văn, hoặc Độc giác cứu cánh an 


www.daitangkinh.org 





966 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





lạc; cần gì phải siêng năng cực khổ cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao 
tột? 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồổ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, Đại Bồổ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 4ã 


Phẩm 1I: THÍ DỤ (4) 


Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu không 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình cha mẹ, 
đi đến chỗ Đại Bồ-tát, bảo rằng: “Này con, con nên siêng năng cầu 
chứng các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, đủ để được 
vĩnh viễn xa lìa đại khổ sinh tử, mau chứng Niết-bàn cứu cánh an 
lạc. Cần gì phải cầu đạt quả vị Giác ngộ xa xôi. Người cầu giác ngộ, 
cần phải trải qua vô lượng, vô số đại kiếp luân hồi sinh tử, giáo hóa 
hữu tình, xả thân, xả mạng, chặt đứt các bộ phận nơi cơ thể, chỉ tự 
chuốc lấy sự lao khổ. Con mang ân của ai? Việc cầu giác ngộ của 
con hoặc là đạt được, hoặc là chẳng đạt được?” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình các Bí-sô, 
đi đến chỗ Đại Bồ-tát, lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của sắc, có thể được, tướng thường, vô thường của 
thọ, tưởng, hành, thức, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng lạc, khổ của sắc, tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức 
có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã 
của sắc, tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của sắc, 
tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của sắc, tướng 
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không, bất không của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, tướng vô 
tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
sắc, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa 
của sắc, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức có thể 
được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của nhãn xứ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng lạc, khổ của nhãn xứ, tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô 
ngã của nhãn xứ, tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của 
nhãn xứ, tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không 
của nhãn xứ, tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu 
tướng của nhãn xứ, tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ, tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng xa la, chẳng xa lìa của nhãn xứ, 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của sắc xứ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ của sắc xứ, tướng lạc, khổ của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, tướng ngã, vô ngã của thanh, hương, 
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vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của sắc xứ, tướng không, bất không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, tướng vô tướng, 
hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc 
xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch nh của sắc xứ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sắc xứ, tướng xa lìa, chẳng xa ha 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của nhãn giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ 
của nhãn giới, tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, tướng 
ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của nhãn giới, tướng tịnh, bất tịnh 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của nhãn giới, tướng không, bất không của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, tướng vô tướng, hữu tướng của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
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tướng tịch tĩnh, chẳng tịch nh của nhãn giới, tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của nhãn giới, tướng xa la, 
chẳng xa lìa của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của nhĩ giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ 
của nhĩ giới, tướng lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, tướng ngã, 
vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, tướng tịnh, bất tịnh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không của nhĩ giới, tướng không, bất không của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhĩ giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của nhĩ giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của nhĩ giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa ha, chẳng xa 
ha của nhĩ giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của tỷ giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của hương giới, 
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tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của tỷ 
giới, tướng lạc, khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, tướng ngã, vô ngã của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, 
bất tịnh của tỷ giới, tướng tịnh, bất tịnh của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của tỷ giới, 
tướng không, bất không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, tướng vô 
tướng, hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới, tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của tỷ giới, tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của tỷ giới, tướng xa lìa, chẳng 
xa lìa của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của thiệt giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ 
của thiệt giới, tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, tướng ngã, 
vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới, tướng tịnh, bất tịnh của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
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ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không của thiệt giới, tướng không, bất không của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
của thiệt giới, tướng vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thiệt giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của thiệt giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa ha, chẳng xa 
ha của thiệt giới, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của thân giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ 
của thân giới, tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của thân giới, tướng ngã, 
vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịnh, bất tịnh của thân giới, tướng tịnh, bất tịnh của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
không, bất không của thân giới, tướng không, bất không của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
tướng, hữu tướng của thân giới, tướng vô tướng, hữu tướng của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của thân giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
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làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thân giới, tướng tịch tĩnh, chẳng 
tịch tĩnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thân giới, tướng xa lìa, chẳng xa 
ha của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của ý giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của ý giới, 
tướng lạc, khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng ngã, vô ngã của ý giới, tướng ngã, vô ngã của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của ý 
giới, tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng không, bất không của ý giới, tướng không, bất 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô tướng, hữu tướng của ý giới, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của ý giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của ý giới, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa la, chẳng xa ha của ý 
giới, tướng xa ha, chẳng xa lìa của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của địa giới, có thể được, nói tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
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nói về tướng lạc, khổ của địa giới, tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng ngã, vô ngã của địa giới, tướng ngã, vô ngã của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, tướng tịnh, bất tịnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng không, bất không của địa giới, tướng 
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của 
địa giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của địa giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của địa giới, 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa la, chẳng 
xa lìa của địa giới, tướng xa ha, chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của Thánh đế khổ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của 
Thánh đế tập, diệt, đạo, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ của Thánh đế khổ, tướng lạc, khổ của Thánh 
đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của Thánh đế khổ, tướng ngã, vô ngã của Thánh 
đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ, tướng tịnh, bất tịnh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của Thánh đế khổ, tướng không, bất không 
của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh đế khổ, tướng vô 
tướng, hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
Thánh đế khổ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, 
đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của 
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Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng xa la, chẳng xa lìa của Thánh đế khổ, tướng xa la, 
chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của vô minh, có thể được, nói tướng thường, vô thường của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, 
khổ của vô minh, tướng lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của vô minh, 
tướng ngã, vô ngã của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, tướng tịnh, bất 
tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng không, bất không của vô minh, tướng không, bất không của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô tướng, hữu tướng của vô minh, tướng vô tướng, hữu tướng của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của hành cho đến lão tử có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô minh, tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của vô minh, tướng xa 
ha, chẳng xa lìa của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của bốn Tĩnh lự, có thể được, nói tướng thường, vô thường của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng lạc, khổ của bốn Tĩnh lự, tướng lạc, khổ của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, tướng ngã, vô ngã của bốn 
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Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, tướng tịnh, bất tịnh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng không, bất không của bốn Tĩnh lự, tướng không, 
bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh 
lự, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Tĩnh lự, tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, tướng tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn 
Tĩnh lự, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của bốn Niệm trụ, có thể được, nói tướng thường, vô thường của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng lạc, khổ của bốn Niệm trụ, tướng lạc, khổ của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ, tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
không, bất không của bốn Niệm trụ, tướng không, bất không của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, tướng vô tướng, hữu 
tướng của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, 
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tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của bốn Niệm trụ, tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa 
ha, chẳng xa ha của bốn Niệm trụ, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chỉ Thánh đạo có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của pháp môn giải thoát Không, có thể được, nói tướng thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của pháp môn 
giải thoát Không, tướng lạc, khổ của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát Không, tướng ngã, vô ngã của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát 
Không, tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
không, bất không của pháp môn giải thoát Không, tướng không, bất 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của 
pháp môn giải thoát Không, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải 
thoát Không, tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không, 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
xa lìa, chẳng xa la của pháp môn giải thoát Không, tướng xa lìa, 
chẳng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể 
được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
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của Bố thí ba-la-mật-đa, có thể được, nói tướng thường, vô thường 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của Bố 
thí ba-la-mật-đa, tướng lạc, khổ của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng ngã, 
vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất 
tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không của Bố thí ba- 
la-mật-đa, tướng không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa, 
tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tính, chẳng tịch tnh của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng xa ha, chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng xa ha, 
chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
của năm loại mắt, có thể được, nói tướng thường, vô thường của sáu 
phép thần thông, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng lạc, khổ của năm loại mắt, tướng lạc, khổ của sáu phép thần 
thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô 
ngã của năm loại mắt, tướng ngã, vô ngã của sáu phép thần thông có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của 
năm loại mắt, tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép thần thông có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất không 
của năm loại mắt, tướng không, bất không của sáu phép thần thông 
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có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu 
tướng của năm loại mắt, tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép 
thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sáu phép thần thông có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của năm loại mắt, 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sáu phép thần thông có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chẳng xa la của 
năm loại mắt, tướng xa lìa, chẳng xa lìa của sáu phép thân thông có 
thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng thường, vô thường 
nơi mười lực của Phật, có thể được, nói tướng thường, vô thường của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ nơi mười lực của Phật, tướng lạc, khổ của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã nơi mười lực 
của Phật, tướng ngã, vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, tướng tịnh, bất tịnh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không nơi mười lực của Phật, tướng không, bất không của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng nơi mười lực 
của Phật, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, tướng 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng xa lìa, chẳng xa la nơi mười lực của Phật, tướng xa ha, 
chẳng xa lìa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có thể được. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồổ-tát, vì nếu chẳng nói 
những việc như vậy, Đại Bổ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị sự dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, nếu chẳng 
nói đến việc ma, tội lỗi của ma thì có ác ma hiện làm hình Đại Bồ- 
tát, đi đến chỗ Đại Bồ-tát, khuyên quán không bên trong, có sở đắc; 
khuyên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh, đều có sở đắc. Khuyên tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, có sở đắc. Khuyên tu bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo, có sở đắc. Khuyên tu pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có sở đắc. Khuyên tu Bố thí ba-la- 
mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
có sở đắc. Khuyên tu năm loại mắt, sáu phép thần thông có sở đắc. 
Khuyên tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều có sở đắc. 
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Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, vì nếu không nói 
những việc như vậy, thì Đại Bồ-tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn dắt 
của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm 
của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Vì vậy, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với 
các ác hữu phải mau xa la. 


M 


Phẩm 12: BỒ-TÁT (1) 


Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chỗ gọi là Bồ-tát, ý nghĩa đích thực là gì? 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát. Vì sao? Thiện Hiện, vì Bồ-tát chẳng sinh, Tát-đỏa chẳng 
có nên không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ-tát. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của dấu chân chim trong hư 
không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của sự như huyễn, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của cảnh mộng, ý nghĩa đích 
thực của ánh nắng, của ánh sáng phản chiếu, của hoa đốm trong hư 
không, của ảnh tượng, của tiếng vang, của ảo thành, của trò biến 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của chân như, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; như ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của pháp giới, của pháp 
tánh, của pháp trụ, của pháp định, của sự chẳng hư vọng, của sự 
chẳng đổi khác, của tánh ly sinh, của tánh bình đẳng, của cõi thật, 
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không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ- 
tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thọ, tưởng, hành, thức 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn xứ của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc xứ của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn giới của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 


Z 


hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
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không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ giới của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tỷ giới của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thiệt giới của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thân giới của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về ý giới của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về địa giới của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Thánh đế khổ của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Thánh đế tập, diệt, đạo 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về vô minh của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Tĩnh lự của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Niệm trụ của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp môn giải thoát 
Không của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 46 


Phẩm 12: BỒ-TÁT (2) 


Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Bố thí ba-la-mật-đa của 
người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của người huyễn hóa, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về năm loại mắt của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sáu phép thần thông của 
người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về mười lực của Phật nơi 
người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
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Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tu hành không 
bên trong của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tu hành pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn Tĩnh lự 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn Niệm 
trụ của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 


www.daitangkinh.org 





988 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành pháp môn 
giải thoát Không của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành năm loại 
mắt của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành sáu phép 
thần thông của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành mười lực 
của Phật nơi người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
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Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng của người huyễn hóa, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng sắc của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thọ, tưởng, hành, 
thức của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn xứ của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng sắc xứ của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn giới của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
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Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ giới của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tỷ giới của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thiệt giới của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
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như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thân giới của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng ý giới của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng địa giới của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng Thánh đế khổ của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng Thánh đế tập, diệt, 
đạo của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 


www.daitangkinh.org 





992 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng vô minh của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng bốn Tĩnh lự của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng bốn Niệm trụ của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải 
thoát Không của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng Bố thí ba-la-mật- 
đa của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng năm loại mắt của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng sáu phép thần 
thông của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng mười lực của Phật 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành 
pháp không bên trong của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp 
không bên ngoài cho đến không tánh tự tánh của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ- 
tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn Tĩnh 
lự của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn Niệm 
trụ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn 
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giải thoát Không của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành Bố thí ba- 
la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ- 
tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành năm loại 
mắt của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành sáu phép 
thân thông của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành mười lực 
của Phật của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn điều 
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không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của vô vi giới trong hữu vi 
giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực của 
hữu vi giới trong vô vi giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của không sinh, không diệt, 
không tạo tác, không hành động, không nắm bắt, không chấp giữ, 
không nhiễm, không tịnh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, ý nghĩa đích thực của pháp nào là không sinh, 
không diệt, không tạo tác, không hành động, không nắm bắt, không 
chấp giữ, không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Ý nghĩa đích thực của sắc là không sinh, không diệt, không 
tạo tác, không hành động, không nắm bắt, không chấp giữ, không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa 
đích thực của thọ, tưởng, hành, thức là không sinh, không diệt, không 
tạo tác, không hành động, không nắm bắt, không chấp giữ, không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhãn xứ là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 


Z 


Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của sắc xứ là không sinh, 
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không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhãn giới là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhĩ giới là không sinh, không 
diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không sinh, không diệt 
cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của tỷ giới là không sinh, không 
diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của thiệt giới là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của thân giới là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của ý giới là không sinh, không 
diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm 
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bắt được; ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho 
đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của địa giới là không sinh, không 
diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của Thánh đế khổ là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của Thánh đế tập, diệt, đạo là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của vô minh là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của bốn Tĩnh lự là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của bốn Niệm trụ là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát Không 
là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không sinh, không diệt cho đến 
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không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của Bố thí ba-la-mật-đa là không 
sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không sinh, không diệt 
cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của năm loại mắt là không sinh, 
không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của sáu phép thân thông là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực nơi mười lực của Phật là không 
sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của các pháp như vậy là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo 
thanh tịnh của sắc, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa 
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của nhãn xứ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
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thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của sắc xứ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực 
về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của nhãn giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của nhĩ giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của tỷ giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực 
về tướng rốt ráo thanh tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của thiệt giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 
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Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của thân giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của ý giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích thực 
về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của địa giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của Thánh đế khổ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa 
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của vô minh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của bốn Tĩnh lự, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
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không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của bốn Niệm trụ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa 
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của pháp môn giải thoát Không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của Bố thí ba-la-mật-đa, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý 
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
của năm loại mắt, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý nghĩa 
đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sáu phép thần thông, không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh 
nơi mười lực của Phật, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; ý 
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
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không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo 
thanh tịnh của ngã, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, vì ngã 
chẳng có, nên ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hữu 
tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, 
chủ thể luân hồi, ý sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến 
người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả 
báo, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, 
cái thấy, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bởi lẽ, loài hữu 
tình cho đến cái thấy đều không có, nên Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cần quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực tối tắm ấy không còn nữa khi 
mặt trời mọc lên, vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ- 
tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của các hành trong thời kiếp 
thiêu hủy hết, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự phá giới trong giới uẩn 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tán loạn trong định 
uẩn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự ngu si trong tuệ uẩn của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
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thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát trong 
giải thoát uẩn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát tri 
kiến trong giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồổ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tối tăm trong các ánh 
sáng của mặt trời, mặt trăng... không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về ánh sáng của tất cả mặt 
trời, mặt trăng, ngọc, lửa, điện... trong hào quang của Phật, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, ý nghĩa đích thực về hào quang của tất 
cả trời Tứ Thiên vương, cho đến trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng 
cho đến trời Sắc cứu cánh, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Vì 
sao? Vì ý nghĩa đích thực của Bồ-để, hoặc là Tát-đỏa, hoặc là Bồ- 
tát, tất cả như vậy đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương 
ưng, không sắc, thấy, đối đãi, chỉ thuần một tướng, gọi đó là “vô 
tướng.” 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đối với các pháp, đều không sở 
hữu, không ngại, không đắm; nên học, nên biết! 

Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả pháp mà khuyên các Đại 
Bồ-tát, đối với tất cả pháp đó, đều không sở hữu, không ngại, không 
đắm; nên học, nên biết? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Tất cả pháp đó là pháp thiện, pháp chẳng phải thiện, pháp 
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hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, 
pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng. 
Thiện Hiện, đó là tất cả pháp, các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp đó, 
đều không sở hữu, không ngại, không đắm; nên học, nên biết. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đó là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, 
thờ kính sư trưởng, làm việc phước mang tính bố thí, làm việc phước 
mang tính tu hành, chăm sóc người bệnh, tu hành đầy đủ việc phước 
của phương tiện thiện xảo, tu hành đầy đủ việc phước của mười điều 
thiện, đó là xa ha giết hại sinh mạng, xa la trộm cắp, xa la dục tà 
hạnh, xa lìa nói dối, xa lìa nói ly gián, xa ha nói thô ác, xa lìa nói tạp 
uế, không tham, không sân, chánh kiến, có mười phép quán tưởng là: 
tưởng sình trướng, tưởng chảy máu mủ, tưởng đỏ nám, tưởng xanh 
bầm, tưởng tan rã, tưởng mổ nuốt, tưởng lìa tán, tưởng hài cốt, tưởng 
thiêu đốt và tưởng tất cả thế gian không gì có thể bảo tổn, bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, có mười tùy niệm, đó là tùy niệm 
Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy 
niệm thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm tịch tĩnh, tùy niệm 
chết, tùy niệm thân. Thiện Hiện, những pháp này gọi là pháp thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất thiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đó là mười điều bất thiện, là giết hại sinh mạng, trộm cắp, 
dục tà hạnh, nói dối, nói ly gián, nói thô ác, nói tạp uế, tham dục, 
sân nhuế, tà kiến và phẫn, hận, phú, não, siểm, cuống, kiêu, hại, tật, 
xan, mạn... Thiện Hiện, những pháp này là pháp bất thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Chính các pháp thiện và pháp bất thiện, gọi là pháp hữu ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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—Đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, bốn đại chủng, năm 
Căn, sáu xứ, pháp vô sắc, năm uẩn, mười hai xứ, mười tám gIỚI, 
pháp dị thục vô ký. Thiện Hiện, những pháp này gọi là pháp vô ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thế gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, mười nghiệp đạo, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, mười hai chi pháp duyên 
khởi của thế gian. Thiện Hiện, những pháp này là pháp thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp xuất thế gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện, vị tri căn, đương tri căn, dĩ tri căn, cụ 
tri căn, Tam-ma-địa có tầm có tứ, Tam-ma-địa không tầm chỉ có tứ, 
Tam-ma-địa không tầm không tứ, hiểu rõ giải thoát, niệm chánh tri, 
tác ý đúng như lý, là pháp xuất thế gian. 

Có tám Giải thoát: 

- Giải thoát thứ nhất: trong có sắc quán các sắc. 

- Giải thoát thứ hai: trong không có sắc tưởng quán sắc bên 
ngoài. 

- Giải thoát thứ ba: chứng đắc thân giải thoát thanh tịnh, thù 
thắng. 

- Giải thoát thứ tư: vượt lên trên tất cả sắc tưởng, trừ diệt tưởng 
có đối đãi, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập không vô biên, an trú 
trọn vẹn trong Không vô biên xứ. 

- Giải thoát thứ năm: vượt lên trên tất cả Không vô biên xứ, 
nhập vào thức vô biên, an trú trọn vẹn trong Thức vô biên xứ. 

- Giải thoát thứ sáu: vượt lên trên tất cả Thức vô biên xứ, nhập 
vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn trong Vô sở hữu xứ. 

- Giải thoát thứ bẩy: vượt lên trên tất cả Vô sở hữu xứ, nhập 
vào phi tưởng, an trú trọn vẹn trong Phi phi tưởng xứ. 

- Giải thoát thứ tám: vượt lên trên tất cả Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, nhập vào và an trú trọn vẹn trong định Diệt tưởng thọ. 
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Có chín Định thứ đệ: 

- Định thứ nhất: xa ha dục, pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, ly 
sinh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ nhất. 

- Định thứ hai: tầm tứ tịch tĩnh, các tâm thanh tịnh bên trong 
quy về một tánh, không tầm không tứ, định sinh hỷ lạc, nhập vào và 
an trú trọn vẹn trong bậc định thứ hai. 

- Định thứ ba: xa la vui mừng, an trú trong xả, chỉ nhớ nghĩ 
trọn vẹn về chánh tri, thân hưởng và an trú trong niềm vui của lời 
thánh, xả trọn vẹn sự nhớ nghĩ, an trú trong niềm vui, nhập vào và 
an trú trọn vẹn trong bậc định thứ ba. 

- Định thứ tư: dứt vui, dứt khổ, cái mừng lo trước kia biến mất, 
chẳng khổ, chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào và an trú trọn 
vẹn trong bậc định thứ tư. 

- Định thứ năm: vượt lên trên tất cả tưởng về sắc, diệt trừ tưởng 
có đối đãi, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào trong không vô 
biên, an trú trọn vẹn trong Không vô biên xứ. 

- Định thứ sáu: vượt lên trên tất cả Không vô biên xứ, nhập vào 
thức vô biên, an trú trọn vẹn trong Thức vô biên xứ. 

- Định thứ bảy: vượt lên trên tất cả Thức vô biên xứ, nhập vào 
vô sở hữu, an trú trọn vẹn trong Vô sở hữu xứ. 

- Định thứ tám: vượt lên trên tất cả Vô sở hữu xứ, nhập vào và 
an trú trọn vẹn trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Định thứ chín: vượt lên trên tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nhập vào và an trú trọn vẹn trong định Diệt tưởng thọ. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, sáu pháp 
đến bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhất thiết tướng; những pháp này gọi là pháp xuất thế 
gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là pháp thế gian; các pháp đưa đến sự đọa 
lạc trong ba cõi, gọi là pháp hữu lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp đến 
bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng là pháp xuất thế gian; các pháp này gọi là pháp 
vô lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu vi? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là pháp ràng buộc trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, năm 
uẩn, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp đến bờ kia, 
năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Tất cả pháp sở hữu có sinh, có trụ, có dị, có diệt; là 
pháp hữu vI. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô vi? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu pháp không sinh, trụ, dị, diệt, có thể được, là hết tham, 
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sân, s1, chân như, pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh ly sinh, tánh bình đẳng, 
cõi thật, thì những pháp này gọi là pháp vô vI. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm thần 
thông của thế gian. Những pháp này gọi là pháp cộng. Vì sao vậy? 
Vì chúng luôn gắn chặt với phàm phu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp đến 
bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thuộc vô lậu. Những pháp này gọi là pháp bất 
cộng. Vì sao? Vì chẳng gắn chặt với phàm phu. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với tất cả pháp tự tướng không như thế, không nên chấp trước. Vì 
sao? Vì tự tướng của các pháp là không thể phân biệt. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên lấy không hai làm phương tiện, để giác ngộ tất cả pháp. Vì sao? 
Vì tướng của tất cả pháp là bất động. 

Thiện Hiện, đối với tất cả pháp không hai và chẳng động là ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát. Vì sao? Vì không có ý nghĩa đích thực 
nào là ý nghĩa đích thực của Bồ-tát cả. 


"n 


www.daitangkinh.org 





1010 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 4? 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (1) 


Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà Bồ-tát còn gọi là Ma-ha- 
tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Bồ-tát ở trong chúng đại hữu tình, nhất định sẽ là bậc Thượng 
thủ. Vì lý do đó nên lại còn gọi là Ma-ha-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những ai là chúng đại hữu tình mà Bồ-tát ở 
trong đó, nhất định là bậc Thượng thủ? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Chúng đại hữu tình đó là bậc Trụ chủng tánh thứ tám, Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác và các Đại Bồ-tát từ mới phát 
tâm cho đến bậc không thoái chuyển, đó gọi là chúng đại hữu tình. 
Bồ-tát ở trong chúng đại hữu tình như vậy, nhất định là bậc Thượng 
thủ, nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát như vậy, vì nhân duyên gì mà ở 
trong chúng đại hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Vì Đại Bồ-tát này phát tâm Kim cang dụ, quyết chẳng thối 
hoại. Vì do tâm này, mà ở trong chúng đại hữu tình, nhất định được 
làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là tâm Kim cang dụ của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: Ta phải mặc áo giáp kiên 
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cố, ở trong cánh đồng sinh tử mênh mông, phá trừ vô lượng oán địch 
phiền não. Ta lại phải làm khô cạn biển lớn sinh tử sâu rộng vô cùng 
các pháp xả bỏ các gánh nặng về thân mạng, của cải trong ngoài, 
đem tâm bình đẳng làm việc lợi ích lớn cho các loài hữu tình. Ta 
phải dùng pháp ba thừa cứu độ các loài hữu tình, khiến họ đều ở 
trong cõi Vô dư y Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. Tuy ta phải dùng 
pháp ba thừa khiến các loài hữu tình được diệt độ, nhưng thật ra 
chẳng thấy có loài hữu tình nào được diệt độ. Ta phải hiểu rõ như 
thật đối với các pháp là không sinh, không diệt, ta nên chuyên thuần 
lấy tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí mà tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa. Ta phải tu học các pháp cho thông đạt rốt ráo, biến nhập 
diệu trí. Ta phải thông đạt pháp môn nhất lý của các pháp tướng. Ta 
phẩi thông đạt pháp môn nhị lý của các pháp tướng cho đến pháp 
môn vô biên lý các pháp, đối với các pháp, tu học cho thông đạt diệu 
trí của pháp nhất lý các pháp, đối với các pháp, tu học cho thông đạt 
diệu trí của pháp môn vô biên lý, tu học dẫn phát pháp môn Tĩnh lự 
vô biên, Vô sắc vô lượng. Ta phải tu học, dẫn phát ba mươi bẩy pháp 
phần Bồ-để vô biên, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp đến bờ kia. 
Ta phải tu học, dẫn phát vô biên pháp môn: năm loại mắt, sáu phép 
thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là tâm Kim cang dụ của Đại Bồ-tát. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm 
này, không tự ỷ lại sinh tâm kiêu căng, ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: “Trong 
các loài địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, người, trời, các loài hữu tình 
nào chịu khổ não, ta phải chịu thay, để họ được an lạc.” Nếu Đại 
Bồ-tát sinh tâm thế này: “Ta phải vì một hữu tình, trải qua vô lượng 
trăm ngàn vô số đại kiếp, chịu rất nhiều đau khổ kịch liệt trong các 
địa ngục, dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến họ chứng Vô dư 
Niết-bàn; lần lượt như vậy. Vì các loài hữu tình, cứ mỗi loài hữu 
tình, phải trải qua vô lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, chịu rất nhiều 
đau khổ kịch liệt trong các địa ngục, cũng vì từng loại hữu tình dùng 
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vô số phương tiện giáo hóa, khiến họ chứng được Vô dư Niết-bàn.” 
Lầm việc này rồi, tự trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn 
đại kiếp số, hoàn thành tư lương để tu tập Bồổ-để, sau đó mới chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm 
Kim cang dụ của Đại Bồ-tát. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm 
này, không tự ỷ lại sinh tâm kiêu căng thì ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, phát tâm thù thắng 
quảng đại, quyết chẳng thoái thất, do vì tâm này, nên ở trong chúng 
đại hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm thù thắng quảng đại của 
Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: Ta nên, từ mới phát tâm cho 
đến khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, trong khoảng thời gian 
ấy, thể không khởi tâm tham dục, sân hận, ngu xuẩn, phẫn, hận, phú, 
não, cuống, siểm, tật, xan, kiêu, hại, kiến mạng...; cũng lại không 
khởi tâm hướng đến bậc Thanh văn, Độc giác, thì này Thiện Hiện, 
như vậy gọi là tâm thù thắng quảng đại của Đại Bồ-tát. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm 
này, không tự Ở lại sinh tâm kiêu căng thì ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, phát tâm chẳng thể 
khuynh động, quyết chẳng thối hoại, vì tâm này, nên ở trong chúng 
đại hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm chẳng thể khuynh động của 
Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: Ta lấy tâm tương ưng với trí 
Nhất thiết trí mà tu tập, phát khởi các sự tu hành và ứng dụng làm 
việc, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm chẳng thể khuynh động 
của Đại Bồ-tát. 
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Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm 
này, không tự ÿ lại sinh tâm kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu 
tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này phát tâm đem lại lợi ích 
an lạc, quyết không khuynh động, vì tâm này, nên ở trong chúng đại 
hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm lợi ích an lạc của Đại Bồ- 
tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: Ta phải cùng tận đời vị lai, 
đối với các loài hữu tình, làm chỗ nương tựa, chiếc cầu, con thuyền, 
bờ bến, hải đảo, cứu giúp, che chở họ, thường chẳng xa lìa, thì này 
Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm lợi ích an lạc của Đại Bồ-tát. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm 
này, không tự ÿ lại sinh tâm kiêu căng, ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, thường hay thích pháp, ưa pháp, vui mừng với pháp, hoan 
hỷ với pháp. Vì duyên này, nên ở trong chúng đại hữu tình, nhất định 
được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào và vì sao Đại Bồ-tát, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thường đối với pháp ấy, ưa, thích, vui 
mừng, hoan hỷ? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Gọi là pháp, đó là các hữu tình và pháp sắc, phi sắc, đều 
không có tự tánh và không thể được, thật tướng chẳng hoại, đó gọi là 
pháp. Nói là thích pháp, nghĩa là đối với pháp ấy, khởi lên sự ham 
muốn mong mỏi, tìm cầu. Nói là ưa pháp, nghĩa là đối với pháp ấy, 
khen ngợi công đức; vui mừng với pháp, nghĩa là đối với pháp ấy vui 
mừng, tin tưởng, thọ trì; hoan hỷ với pháp, nghĩa là đối với pháp ấy 
hâm mộ và hết lòng tu tập. 

Thiện Hiện, như vậy Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện thường hay thích, ưa, vui mừng, 
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hoan hỷ với pháp, không tự ỷ lại mà sinh kiêu căng, nên ở trong 
chúng đại hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên được ở trong chúng đại hữu tình 
và nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn Niệm trụ, 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo, nên được ở trong chúng đại hữu tình và 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên được ở trong chúng đại hữu 
tình và nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên được ở 
trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong năm loại mắt, 
sáu phép thần thông, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất 
định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, nên được ở trong chúng đại hữu tình và 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong Tam-ma-địa 
Kim cang dụ, cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong 
các Tam-ma-địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, giải thoát như hư không, 
nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 

Thiện Hiện, vì các nhân duyên như vậy, nên Đại Bồ-tát này, ở 
trong chúng đại hữu tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. Thiện 
Hiện, vì vậy Bồ-tát lại còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói, do nghĩa này nên Bồ-tát 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Tùy ý ông, cứ nói. 

Xá-lợi Tử bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì loài hữu tình, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, nói pháp dứt trừ kiến chấp ngã, kiến chấp 
hữu tình, kiến chấp dòng sinh mạng, kiến chấp sinh trưởng, kiến 
chấp dưỡng dục, kiến chấp trưởng thành, kiến chấp chủ thể luân hồi, 
kiến chấp ý sinh, kiến chấp nho đồng, kiến chấp làm việc, kiến chấp 
khiến người làm việc, kiến chấp tạo nghiệp, kiến chấp khiến người 
tạo nghiệp, kiến chấp tự thọ quả báo, kiến chấp khiến người thọ quả 
báo, kiến chấp sự hiểu biết, kiến chấp sự nhận thức, nên Bồ-tát này, 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp dứt trừ thường kiến, đoạn kiến, nên Bồ-tát 
này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồổ-tát thường vì loài hữu tình, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ hữu kiến, vô kiến, nên Bồ- 
tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 
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Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp: bốn Niệm trụ, 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp: ba pháp môn giải 
thoát, sáu pháp đến bờ kia, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp: năm loại mắt, sáu 
phép thần thông, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp: mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp: đem lại sự thành 
tựu đầy đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, Bồ-tát, Phật-đà, 
Chuyển pháp luân, nên Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, nói tóm lại, do các Bồ-tát, thường vì hữu tình, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp, nên 
Bồ-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bồ-tát thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp, thì do duyên gì mà Đại Bồ-tát 
tự có sở đắc làm phương tiện, khởi lên các kiến chấp về sắc, về thọ, 
tưởng, hành, thức. Khởi lên các kiến chấp về nhãn xứ, về nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. Khởi lên các kiến chấp về sắc xứ, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Khởi lên các kiến chấp về nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
Khởi lên các kiến chấp về nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các kiến 
chấp về tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các kiến chấp về thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 47 1017 





ra. Khởi lên các kiến chấp về thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các 
kiến chấp về ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các kiến chấp về địa giới, thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. Khởi lên các kiến chấp về Thánh đế 
khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo. Khởi lên các kiến chấp về vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não. Khởi lên các kiến chấp về bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo. Khởi lên các kiến chấp về pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Khởi lên các kiến chấp 
về Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Khởi lên các kiến chấp về năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Khởi lên các kiến chấp về mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Khởi lên các kiến chấp về đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, Bồ-tát, Phật-đà, Chuyển pháp 
luân? 

Cụ thọ Xá-lợi Tử trả lời Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có 
phương tiện thiện xảo, lấy cái sở đắc làm phương tiện, thì liền khởi 
lên kiến chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho đến khởi lên kiến chấp 
Phật-đà, Chuyển pháp luân. Đại Bồ-tát này chẳng thường vì hữu 
tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện nói pháp đoạn trừ các kiến chấp. 

Nếu Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, có phương 
tiện thiện xảo, thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói 
pháp đoạn trừ các kiến chấp thì Đại Bồ-tát này, chẳng khởi lên kiến 
chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho đến chẳng khởi lên kiến chấp 
Phật-đà, Chuyển pháp luân. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói do vì nghĩa này nên Bồ-tát 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Tùy ý ông, cứ nói. 
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Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát vì trí Nhất thiết trí mà phát tâm 
Bồ-để, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với các Thanh văn, Độc 
giác, nên đối với các tâm như vậy, cũng chẳng vướng đắm. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, vì tâm của trí Nhất thiết trí ấy là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, cầu tâm trí Nhất thiết trí, cũng là vô lậu, chẳng đọa 
trong ba cõi; đối với tâm như vậy, chẳng nên vướng đắm, nên Bồ-tát 
này cũng còn gọi là Ma-ha-tá t. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thế nào là tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với các Thanh 
văn, Độc giác của Đại Bồ-tát? 

Thiện Hiện đáp: 

-Các Đại Bồ-tát, từ lúc mới phát tâm chẳng thấy các pháp có 
sinh, diệt, giảm, tăng, đến, đi, nhiễm, tịnh. Xá-lợi Tử, nếu chẳng 
thấy các pháp có sinh, diệt, giảm, tăng, đến, đi, nhiễm, tịnh, cũng 
chẳng thấy có tâm Thanh văn, tâm Độc giác, tâm Bồ-tát, tâm Như 
Lai, thì này Xá-lợi Tử, đó là tâm vô thượng và tâm chẳng gắn bó với 
Thanh văn, Độc giác của Đại Bồ-tát. Các Đại Bồ-tát đối với tâm như 
vậy cũng chẳng vướng đắm. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu kẻ đối với tâm như vậy mà chẳng nên vướng đắm, thì đối 
với các tâm của hàng phàm phu ngu xuẩn, Thanh văn, Độc giác... 
cũng chẳng nên vướng đắm và đối với tâm của sắc, đối với tâm của 
thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng nên vướng đắm. Đối với tâm của 
nhãn xứ, chẳng nên vướng đắm, đối với tâm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, cũng chẳng nên vướng đắm. Đối với tâm của sắc xứ, chẳng 
nên vướng đắm, đối với tâm của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng 
chẳng nên vướng đắm. Đối với tâm của nhãn giới, chẳng nên chấp 
giữ, đối với tâm của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối 
với tâm của nhĩ giới, chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 47 1019 





giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của ý giới, pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng nên chấp 
giữ. Đối với tâm của địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, diệt, đạo, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối 
với tâm của bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, cũng chẳng nên 
chấp giữ. Đối với tâm của pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với 
tâm của Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối với tâm của 
năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng nên chấp giữ. Đối 
với tâm của mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng không 
nên chấp giữ. Vì sao? Vì các tâm như thế đều không có tánh của 
tâm, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu các tâm vì không có tánh của tâm, không nên chấp giữ; 
sắc vì không có tánh của sắc, không nên chấp giữ; thọ, tưởng, hành, 
thức vì không có tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng không nên chấp 
giữ. Nhãn xứ, vì không có tánh của nhãn xứ, không nên chấp giữ; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ vì không có tánh của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng không nên chấp giữ. Sắc xứ, vì không có tánh của sắc xứ, không 
nên chấp giữ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vì không có tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng không nên chấp giữ. Nhãn giới, vì 
không có tánh của nhãn giới, không nên chấp giữ; sắc giới, nhãn thức 
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giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, vì 
không có tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cũng không nên chấp giữ. Nhĩ giới, vì không có tánh của nhĩ 
giới, không nên chấp giữ; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, vì không có tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng không nên chấp giữ. 
Tỷ giới, vì không có tánh của tỷ giới, không nên chấp giữ; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, vì 
không có tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng không nên chấp giữ. Thiệt giới, vì không có tánh của 
thiệt giới, không nên chấp giữ; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, vì không có tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng không nên 
chấp giữ. Thân giới, vì không có tánh của thân giới, không nên chấp 
giữ; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, vì không có tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng không nên chấp giữ. Ý giới, vì không có 
tánh của ý giới, không nên chấp giữ; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, vì không có tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng không nên chấp 
giữ. Địa giới, vì không có tánh của địa giới, không nên chấp giữ; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới vì không có tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng không nên chấp giữ. Thánh đế khổ, vì không có 
tánh của Thánh đế khổ, không nên chấp giữ; Thánh đế tập, diệt, đạo 
vì không có tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo cũng không nên chấp 
giữ. Vô minh, vì không có tánh của vô minh, không nên chấp giữ; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não vì không có tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não cũng không nên chấp giữ. Bốn Tĩnh lự, vì không có tánh của bốn 
Tĩnh lự, không nên chấp giữ; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vì không 
có tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng không nên chấp giữ. 
Bốn Niệm trụ, vì không có tánh của bốn Niệm trụ, không nên chấp 
giữ; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chỉ Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo vì không có tánh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng không nên chấp giữ. Pháp môn giải thoát 
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Không, vì không có tánh của pháp môn giải thoát Không, không nên 
chấp giữ; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện vì không có tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng không nên chấp 
giữ. Bố thí ba-la-mật-đa, vì không có tánh của Bố thí ba-la-mật-đa, 
không nên chấp giữ; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì không có tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không nên chấp giữ. Năm loại mắt, vì không có tánh của 
năm loại mắt, không nên chấp giữ; sáu phép thần thông, vì không có 
tánh của sáu phép thần thông, cũng không nên chấp giữ. Mười lực của 
Phật, vì không có tánh mười lực của Phật, không nên chấp giữ; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng vì không có tánh của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng cũng không nên vướng đắm, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu tâm của trí Nhất thiết trí là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, thì các tâm của phàm phu ngu xuẩn, Thanh văn, Độc giác... 
cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cối. Vì sao? Vì các tâm 
như vậy bản tánh cũng là không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp 
không là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Sắc cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản tánh đều không. Vì sao? 
Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhãn xứ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba 
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cõi. Vì sao? Vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, bản tánh đều không. 
Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Sắc xứ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa 
trong ba cõi. Vì sao? Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, bản tánh 
đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhãn giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhĩ giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, bẩn 
tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-TỶ giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì 
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tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, bản tánh đều 
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thiệt giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì 
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, bản tánh 
đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thân giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, bản 
tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Ý giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, bản tánh đều không. Vì 
sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Địa giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng phải là chân vô lậu chẳng 
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đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thánh đế khổ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa 
trong ba cõi. Vì sao? Vì Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, bản tánh đều 
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Vô minh cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, bản tánh đều 
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bốn Tĩnh lự cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa 
trong ba cõi. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bốn Niệm trụ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa 
trong ba cõi. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, 
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bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Pháp môn giải thoát Không cũng phải là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng 
phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, bản tánh đều không. Vì 
sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bố thí ba-la-mật-đa cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì Bố thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, bản tánh đều không. Vì 
sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Năm loại mắt cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong ba 
cõi, sáu phép thần thông, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa trong 
ba cõi. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông, bản tánh đều 
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Mười lực của Phật cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa 
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trong ba cõi. Vì sao? Vì mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết 
tướng, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là 
chân vô lậu, chẳng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi tiếp Thiện Hiện: 

-Nếu vì các pháp tâm, sắc..., không có các tánh của tâm, sắc, 
đều chẳng nên chấp giữ, thì các pháp đều phải bình đẳng, không có 
sai biệt, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu các pháp nhất định không có sự sai biệt, thì tại sao Như 
Lai nói các pháp tâm, sắc... có các thứ sai biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đó chính là Như Lai tùy thế tục nói có các thứ sai biệt, chẳng 
phải do thật nghĩa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu các pháp tâm, sắc của phàm phu ngu xuẩn, Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai, bản tánh đều là không, là chân vô lậu, 
chẳng đọa trong ba cõi, thì bậc thánh, phàm phu và trí Nhất thiết 
cùng với chẳng phải trí Nhất thiết, đều phải bình đẳng, không có sai 
biệt, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nó!! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu các phàm, Thánh nhất định không có sự sai biệt, tại sao 
Như Lai nói các phàm, Thánh có các thứ sai biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đây cũng là do Như Lai tùy theo thế tục mà nói có các thứ sai 
biệt, chẳng phải là do thật nghĩa. Này Xá-lợi Tử, như vậy, Đại Bồ-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
nên đối với sự phát tâm Bồổ-đề, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với 
các Thanh văn, Độc giác; chẳng ý lại, chẳng đắm trước; đối với các 
pháp cũng không chấp giữ. Do vì nghĩa này mà gọi là Ma-ha-tát. 
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Bấy giờ, Cụ thọ Mãn Từ Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói, do nghĩa này mà Bồổ-tát 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Mãn Từ Tử: 

—Tùy ý ông, cứ nói. 

Mãn Từ Tử bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát, vì muốn đem lại lợi lạc cho các 
loài hữu tình, mặc áo giáp đại công đức phát tâm hướng đến Đại 
thừa, gắn bó với Đại thừa, nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

—Vì sao Đại Bồ-tát, muốn làm lợi lạc cho các loài hữu tình, mà 
mặc áo giáp đại công đức? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bồ-để không vì một số ít hữu 
tình được lợi lạc mà vì các loài hữu tình được lợi lạc, nên tu hạnh 
Bồ-để. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát vì muốn đem lợi lạc cho 
các loài hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Bố thí ba-la-mật-đa, 
khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi 
lạc, chính là vì các loài hữu tình được lợi lạc, nên tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Tịnh giới ba-la-mật-đa, khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, 
chính là vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, khi tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, 
chính là vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, khi tu 
hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, 
chính là vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, khi tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, 
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chính là vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, 
chính là vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồổ-tát, vì muốn lợi lạc các loài 
hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát mặc áo giáp đại công đức, đem 
lợi lạc cho loài hữu tình, chẳng bị hạn cuộc, nghĩa là chẳng nghĩ thế 
này: Ta đã giáo hóa được số hữu tình như vậy, khiến chứng được Vô 
dư Niết-bàn; một số hữu tình như vậy, chẳng khiến được chứng đắc. 
Ta đã giáo hóa số hữu tình như vậy, khiến an trú quả vị Giác ngộ cao 
tột; một số hữu tình như vậy, chẳng khiến được an trú. Nhưng Đại 
Bồ-tát này, đều khiến các loài hữu tình chứng được Vô dư Niết-bàn 
và an trú quả vị Giác ngộ cao tột, nên mặc áo giáp đại công đức như 
thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên 
tự viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa, cũng giáo hóa cho các loài hữu 
tình, đối với Bố thí ba-la-mật-đa, tu hành khiến được viên mãn. Ta 
nên tự viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, đối với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu hành, khiến được viên mãn. Ta nên tự 
an trú nơi pháp không bên trong, cũng giáo hóa cho các loài hữu 
tình, khiến được an trú nơi không bên trong. Ta nên tự an trú nơi 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng giáo 
hóa cho các loài hữu tình, khiến được an trú nơi pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. Ta nên tự an trú trong 
bốn Tĩnh lự, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu hành 
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trong bốn Tĩnh lự. Ta nên tự an trú trong bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Ta nên tự an trú trong bốn Niệm trụ, 
cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong bốn 
Niệm trụ. Ta nên tự an trú trong bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, cũng giáo hóa 
cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo. Ta nên tự an trú trong pháp môn giải thoát 
Không, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu hành 
trong pháp môn giải thoát Không. Ta nên tự an trú trong pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, 
khiến được tu hành trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 
Ta nên tự an trú trong năm loại mắt, cũng giáo hóa cho các loài hữu 
tình, khiến được tu hành trong năm loại mắt. Ta nên tự an trú trong 
sáu phép thần thông, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến 
được tu hành trong sáu phép thần thông. Ta nên tự an trú trong mười 
lực của Phật, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu 
hành trong mười lực của Phật. Ta nên tự an trú trong bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát vì muốn đem lại lợi lạc 
cho các loài hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 48 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình hổi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, đối với thân mạng... đều không lẫn tiếc. Xá- 
lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, không khởi ý 
nghĩ Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồổ-tát khi 
tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật- 
đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí tin tưởng chịu đựng, ưa 
thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật- 
đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, siêng năng tu hành không 
dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la- 
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mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh bố thí, nhất tâm hướng 
về trí Nhất thiết trí, chẳng xen lẫn ý nghĩ về Thanh văn, Độc giác. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp bố thí, an trú trong 
tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm 
hư không, ảo thành, trò biến hóa, không thấy người cho, kẻ nhận, vật 
cho. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
khi tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã 
mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì bảo hộ tịnh giới nên đối với các sở 
hữu, đều không luyến trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới còn chẳng cầu 
đến Thanh văn, Độc giác, huống là địa vị phàm phu! Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới, tin 
tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, siêng năng tu 
hành chẳng dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bổ-tát khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, hổi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh tịnh giới, chuyên lấy đại Bi 
làm đầu, với nhị thừa, còn chẳng tác ý xen lẫn, huống là tâm phàm 
phu! Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tịnh giới, an trú trong 
tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm 
hư không, ảo thành, trò biến hóa, đối với tịnh giới, không ỷ lại, 
không chấp trước, đối với việc ác phá giới, không nhàm chán, không 
chấp thủ, vì thọ trì cùng hủy phạm, bản tánh là “không”. Xá-lợi Tử, 
như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp 
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Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ- 
tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì thành tựu an nhẫn mà đối với thân 
mạng... không có sự luyến trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn không tác ý xen 
tạp Thanh văn, Độc giác, phàm phu hạ liệt! Xá-lợi Tử, như vậy gọi 
là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, tin 
tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với hạnh an nhẫn, siêng năng tu 
hành chẳng dừng nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồổ-tát khi tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
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hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hạnh an 
nhẫn, tuy gặp việc khổ mà chẳng đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bồổ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp an nhẫn, an trú trong 
tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm 
hư không, ảo thành, trò biến hóa, vì muốn tu tập tất cả Phật pháp, vì 
muốn đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các loài hữu tình, quán các 
pháp là “không”, không chấp oán, hại. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là 
Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát như vậy khi tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã 
mặc áo giáp đại công đức. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh bố thí khó 
làm. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tinh cần hộ trì cấm giới thanh tịnh. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh tấn ba-la- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 48 1035 





mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh nhẫn 
khó làm. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiệt thành, siêng năng tu khổ hạnh 
có lợi ích. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu các thứ tĩnh lự, chánh 
thọ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tinh tấn tu hành trí tuệ không chấp 
thủ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
khi tu hành Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy, đã 
mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú tĩnh tâm mà hành bố thí, khiến 
cho mọi cấu uế tham lam keo kiệt, không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, 
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như vậy gọi các Đại Bồ-tát, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc 
áo giáp đại công đức Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, do định lực thanh tịnh, hộ trì cấm 
giới, khiến cấu uế phạm giới không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú trong định từ bi tu nhẫn, 
khiến giận dữ... không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại 
Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú trong định thanh tịnh, siêng 
năng tu công đức, khiến các sự biếng trễ không còn hiện hữu. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc 
áo giáp đại công đức Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hạnh an 
nhẫn, tuy gặp việc khổ không đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nương vào các tĩnh lự... dẫn phát 
thắng tuệ, quán tất cả pháp đều như huyễn... khiến các ác tuệ 
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không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đối với tướng cửa sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ- 
tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại 
công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không thấy người cho, kẻ nhận, vật 
cho, ba luân đều thanh tịnh hành bố thí. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng thấy trì giới, phá giới... dùng 
tâm vô trước tu tịnh giới. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồ-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không thấy các việc năng nhẫn, sở 
nhãn..., dùng không tuệ thù thắng tu an nhẫn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi 
là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hồi 
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hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán các pháp đều rốt ráo “không”, 
dùng tâm đại Bi hành tinh tấn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán nhập, trú, xuất định và định 
cảnh đều rốt ráo không tu chánh thọ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các 
Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với tất cả pháp, các loài hữu tình, 
tất cả ba-la-mật-đa, an trú tưởng như huyễn, mộng, ảnh tượng, tiếng 
vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, tu các 
thứ tuệ không chấp trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đối với tướng của sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bồ-tát ấy 
đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, an trú từng ba-la-mật-đa như vậy, 
đều tu sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến được viên mãn, vì vậy gọi là 
mặc áo giáp đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tuy nhập các tĩnh lự và định 
vô lượng, vô sắc nhưng không đắm trước, cũng chẳng bị thế lực ấy 
dẫn dắt, cũng không theo thế lực ấy mà thọ sinh. Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tuy nhập các tĩnh lự và định 
vô lượng, vô sắc, trụ nơi kiến xa la, kiến tịch tĩnh, Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, mà không chứng thật tế, không nhập bậc Thanh văn và 
Độc giác, vượt lên trên các Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, vì các Bồ-tát do lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo 
giáp đại công đức như vậy. Cho nên, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên 
mặc áo giáp đại công đức, lại khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế 
giới trong mười phương mà ở trong đại chúng hoan hỷ tán thán, nói 
như thế này: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bổ-tát tên như 
vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình mặc áo giáp đại công đức, 
đem lại sự thành tựu đây đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, thần thông diệu dụng, làm những điều đáng làm.” Như vậy, lần 
lượt tiếng nói biến khắp mười phương, các chúng trời, người... nghe 
được đều hoan hỷ, cùng nói thế này: “Bổ-tát như vậy, sẽ mau thành 
Phật, làm lợi ích an lạc các loài hữu tình. ” 

Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Thế nào gọi là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình mà phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
đã mặc áo giáp đại công đức sáu pháp Ba-la-mật-đa rồi, lại vì lợi lạc 
các hữu tình, xa ha dục, pháp ác bất thiện, có tâm, có tứ, ly sinh hỷ 
lạc, nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự đầu tiên; tầm và tứ lắng 
xuống, tâm thanh tịnh bên trong hướng về một tánh, không tầm, 
không tứ, định sinh hỷ lạc nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ 
hai; ly hỷ, trú xả, đầy đủ niệm chánh tri, thân thọ lạc và an trú trong 
lời dạy của các bậc Thánh, xả cụ niệm, an trú trong niềm vui, nhập 
vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ ba; đoạn lạc, đoạn khổ, mừng, 
lo trước kia biến mất, chẳng khổ, vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào, 
an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ tư. Lại nương tính lự, khởi tâm 
tương ưng với Từ, hành tướng quảng đại, không hai, không lượng, 
không oán, không hại, không hận, không não, khéo tu cùng khắp, 
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thắng giải tràn đầy mười phương tận cùng hư không, pháp giới. Từ 
tâm, thắng giải đầy đủ mà an trú trong tâm tương ưng với Bi, Hỷ, 
Xả; hành tướng, thắng giải cũng lại như vậy. Nương vào gia hạnh 
này, lại vượt lên các sắc tưởng, diệt trừ tưởng hữu đối, chẳng tư duy 
các thứ tưởng, nhập vào vô biên không, an trú trọn vẹn trong Không 
vô biên xứ; vượt lên các Không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, 
an trú trọn vẹn trong Thức vô biên xứ; vượt lên các Thức vô biên xứ, 
nhập vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn trong Vô sở hữu xứ; vượt lên các 
Vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, an trú trọn vẹn trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát ấy, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, phụng trì tĩnh lự, vô lượng, vô sắc này, cùng các loài 
hữu tình đồng hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên trước hết, tự an trú tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như vậy. 
Đối với các trạng thái hành tướng của nhập, trụ, xuất, khéo phân 
biệt hiểu biết, được tự tại rồi, lại khởi lên ý nghĩ thế này: Ta lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, vì đoạn trừ phiển não của 
các loài hữu tình nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, phân biệt, khai thị, 
khiến khéo hiểu rõ các định, sự xuất ly đam mê, tội lỗi và các trạng 
thái hành tướng của nhập, trụ, xuất. Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu Bố thí ba-la-mật-đa, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, không bị các tâm Thanh 
văn, Độc giác làm gián tạp, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bổ-tát, nương 
vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa để tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với các pháp như vậy, 
tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát 
nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
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đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, lấy thiện căn của mình, vì 
hữu tình hổi hướng, cầu quả vị Giác ngộ cao tột, đối với các thiện 
căn siêng năng tu chẳng dừng nghĩ, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ- 
tát, nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, nương các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc dẫn phát các định chánh thọ, 
đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ thù thắng, đối với sự nhập, trụ, 
xuất đều được tự tại, chẳng rơi vào các bậc Thanh văn, Độc giác, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, khi tu hành các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với các tĩnh lự, vô 
lượng, vô sắc và các chi tĩnh lự, lấy hành tướng vô thường, khổ, vô 
ngã, không, vô tướng, vô nguyện mà như thật quán sát, không xả đại 
Bi, chẳng rơi vào bậc Thanh văn và Độc giác, này Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nhập định Từ, khởi lên ý nghĩ thế này: 
Ta nên cứu vớt các loài hữu tình, khiến được an lạc. Khi nhập định 
Bi, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên cứu vớt các loài hữu tình, khiến 
được ly khổ. Khi nhập định Hỷ, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên khen 
ngợi, khuyên bảo các loài hữu tình, khiến được giải thoát. Khi nhập 
định Xả, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên bình đẳng làm lợi ích các 
loài hữu tình, khiến đoạn các lậu. Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ- 
tát nương định vô lượng ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, hoàn toàn chẳng 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ cầu quả vị Giác ngộ cao tột, này 
Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bổ-tát nương định vô lượng, tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 
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Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, chẳng tác ý xen lẫn 
Thanh văn, Độc giác, chuyên tâm tin tưởng, chịu đựng, ưa thích quả 
vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát nương định vô 
lượng, tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối với bốn Vô lượng, khi 
nhập, trụ, xuất, siêng năng đoạn trừ ác pháp, siêng năng tu hành 
thiện pháp, chuyên nhất hướng đến Bồ-để, từng không tạm bỏ, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành Tinh tấn 
ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, trụ, xuất, dẫn phát các thứ định 
đẳng trì, chánh thọ, thường ở trong đó, được đại tự tại, không bị các 
định ấy lôi cuốn, cũng không theo sức mạnh dẫn dắt của nó mà thọ 
sinh, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, tu hành bốn Vô lượng, ở trong vô lượng, dùng hành tướng vô 
thường, khổ, vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện, như thật quán sát, 
chẳng bỏ đại Bi, chẳng rơi vào bậc Thanh văn, Độc giác, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồổ-tát nương các phương tiện thiện xảo như 
vậy tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu 
tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 48 1043 





Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, tu hành đầy đủ các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, tu hành đây đủ các các pháp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng 
sự, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Năm loại mắt, sáu phép thần thông, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, tu hành đầy đủ các pháp: Mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí 
nơi pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
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không không tánh tự tánh; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các 
loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp, khởi lên trí 
chẳng phải loạn, chẳng phải định; lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp, khởi lên trí 
chẳng thường, chẳng phải vô thường, trí chẳng vui, chẳng khổ, chẳng 
phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải chẳng tịnh, 
chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải hữu tướng, 
chẳng phải vô tướng, chẳng phải hữu nguyện, chẳng phải vô nguyện, 
chẳng phải tịch tnh, chẳng phải chẳng tịch nh, chẳng phải xa lìa, 
chẳng phải chẳng xa lìa; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các 
loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồổ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí 
chẳng biết pháp quá khứ, trí chẳng biết pháp vị lai, trí chẳng biết 
pháp hiện tại, trí chẳng phải chẳng biết pháp ba đời; lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hổi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp 
thiện, trí chẳng biết pháp chẳng thiện, pháp vô ký, chẳng phải chẳng 
biết pháp ba tánh, pháp Dục giới, pháp Sắc giới, pháp Vô sắc giới, 
chẳng phải chẳng biết pháp ba cõi, pháp học, pháp vô học, pháp 
chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải chẳng biết pháp học 
vô học, chẳng phải học, chẳng phải vô học, pháp kiến sở đoạn, pháp 
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tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn, chẳng phải chẳng biết kiến sở đoạn, tu 
sở đoạn, phi sở đoạn; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài 
hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp thế 
gian, trí chẳng biết pháp xuất thế gian, chẳng phải chẳng biết pháp 
thế gian, xuất thế gian; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài 
hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chẳng biết pháp sắc; 
trí chẳng biết pháp vô sắc, chẳng phải chẳng biết pháp sắc, vô sắc; 
trí chẳng biết pháp hữu kiến, pháp vô kiến, chẳng phải chẳng biết 
pháp hữu kiến, vô kiến; trí chẳng biết pháp hữu đối, pháp vô đối, 
chẳng phải chẳng biết pháp hữu đối, vô đối; trí chẳng biết pháp 
hữu lậu, pháp vô lậu, chẳng phải chẳng biết pháp hữu lậu, vô lậu; 
trí chẳng biết pháp hữu vi, pháp vô vi, chẳng phải chẳng biết pháp 
hữu vi, vô vi; lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến 
Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát có các phương tiện thiện xảo như vậy, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa, 
nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, vì muốn đem lại lợi lạc cho các loài hữu tình như 
vậy, nên Đại Bồ-tát phát tâm hướng đến Đại thừa, lại khắp vì chư 
Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, trong đại chúng, 
hoan hỷ khen ngợi, nói như thế này: Vô) phương đó, trong thế giới đó, 
có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên 
phát tâm hướng đến Đại thừa, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thân thông diệu dụng, làm việc 
nên làm.” Cứ như vậy, lời nói này lần lượt truyền khắp mười 
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phương, các chúng trời, người nghe đều hoan hỷ, cùng nói thế này: 
“Bồ-tát như vậy, sẽ mau thành Phật để đem lại lợi ích an lạc cho các 
loài hữu tình.” 


"n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 49 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT @) 


Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Tại sao gọi là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên tương ưng vào Đại thừa? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, nương Bố thí ba-la-mật-đa, không thấy có bố thí, 
Bố thí ba-la-mật-đa, có người cho, có kẻ nhận, có vật cho, có pháp 
ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Bố thí ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tịnh giới, 
có Tịnh giới ba-la-mật-đa, có người trì giới, có kẻ phạm giới, có 
pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát nương Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng thấy có an nhẫn, có 
An nhẫn ba-la-mật-đa, có người nhẫn, có cảnh để nhãn, có pháp 
ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát nương An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tinh tấn, có 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, có người tinh tấn, có kẻ biếng trễ, có pháp 
ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tinh tấn ba-la-mật- 
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đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng thấy có tĩnh lự, có 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, có người tu định, có kẻ tán loạn, có cảnh giới 
định, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy có Bát-nhã, có 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, có người tu tuệ, có kẻ ngu si, có pháp quá 
khứ, vị lai, hiện tại, pháp thiện, bất thiện, vô ký, pháp Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới, pháp học, vô học, phi học, pháp kiến sở đoạn, tu sở 
đoạn, phi sở đoạn, pháp thế gian, xuất thế gian, pháp sắc, vô sắc, 
pháp hữu kiến, vô kiến, pháp hữu đối, vô đối, pháp hữu lậu, vô lậu, 
pháp hữu vi, vô vi, có pháp bị ngăn trở, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát nương Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu bốn 
Niệm trụ, nên tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
pháp môn giải thoát Không, nên tu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
bốn Tĩnh lự, nên tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 49 1049 





đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
Bố thí ba-la-mật-đa, nên tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
năm loại mắt, nên tu sáu phép thần thông, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
mười lực của Phật, nên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào 
Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu 
trí pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát 
như thật: Đại Bồổ-tát chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì 
Bồ-đề, Tát-đỏa đều không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc không thể được; thọ, 
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tưởng, hành, thức chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thọ, 
tưởng, hành, thức, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn xứ chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn xứ không thể được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Sắc xứ chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc xứ không thể được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình 
bày, vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, không thể được, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồổ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhãn giới 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn giới không thể 
được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không thể được, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Nhĩ giới chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ giới không thể được; 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không thể được, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồổ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Tỷ giới chỉ 
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có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì tỷ giới không thể được; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thiệt giới 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thiệt giới không thể 
được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, không thể được, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thân giới 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thân giới không thể 
được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không thể được, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Ý giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì ý giới không thể được; pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Địa giới chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì địa giới không thể được; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để 
trình bày, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không thể được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
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nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Thánh đế 
khổ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Thánh đế khổ 
không thể được; Thánh đế tập, diệt, đạo chỉ có giả danh, mượn lời 
nói để trình bày, vì Thánh đế tập, diệt, đạo, không thể được, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Vô minh chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vô minh không thể được; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Không nội 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp không bên trong 
không thể được; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh, không thể được, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Chân như 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì chân như không thể 
được; pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, tánh ly sinh, tánh 
bình đẳng, thật tế chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp 
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giới cho đến thật tế không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn Tĩnh lự 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Tĩnh lự không thể 
được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói 
để trình bày, vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không thể được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bốn Niệm 
trụ chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn Niệm trụ không 
thể được; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói để 
trình bày, vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, không thể 
được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Pháp môn 
giải thoát Không chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp 
môn giải thoát Không không thể được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, không thể được, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Bố thí ba-la- 
mật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Bố thí ba-la- 
mật-đa không thể được; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể được, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Năm loại 
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mắt chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì năm loại mắt 
không thể được; sáu phép thần thông chỉ có giả danh, mượn lời nói 
để trình bày, vì sáu phép thần thông, không thể được, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Mười lực 
của Phật chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì mười lực của 
Phật không thể được; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chỉ có giả danh, 
mượn lời nói để trình bày, vì bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: Quả vị Giác 
ngộ cao tột chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì quả vị Giác 
ngộ cao tột không thể được; bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bậc chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ khi phát 
tâm cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường tu, hoàn 
thành thân thông bất thoái, đem lại sự thành tựu đây đủ cho loài hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ 
các Đức Phật, nghe và thọ pháp tương ưng Đại thừa; đã nghe và thọ 
rồi, như lý tư duy, tĩnh tấn tu học, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát như vậy tuy nương vào Đại thừa, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các Đức Phật, nghe và thọ chánh 
pháp, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, nhưng tâm, ngay lúc đầu, không có các tưởng về cõi Phật... 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát như vậy an trú bậc Bất nhị, quán các loài 
hữu tình, nên dùng thân nào để được lợi ích, thì liền hiện thọ ngay 
thân ấy để khiến hữu tình kia được lợi ích. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy cho đến khi chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, tùy nơi sinh ra, chẳng la Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí 
Nhất thiết trí, vì người, trời... mà chuyển bánh xe pháp. Bánh xe 
pháp ấy, tất cả Thanh văn, Độc giác, Sa-môn, Bà-la-môn, Ma vương, 
Phạm vương, Thiên, Long, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-lạc, 
Yết-lộ-đồ, Khẩn-nai-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... tất cả 
thế gian, đều không có khả năng chuyển được. 

Xá-lợi Tử, các Bồ-tát do các phương tiện thiện xảo như vậy, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, nên còn 
gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, do vì muốn đem lại lợi lạc các loài hữu tình, mà 
nương vào Đại thừa, Đại Bồ-tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số 
thế giới trong mười phương, ở giữa đại chúng, hoan hỷ tán thán, nói 
như thế này: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồổ-tát tên như 
vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, 
chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì trời, người... mà 
chuyển bánh xe pháp.” Bánh xe pháp ấy, tất cả Thanh văn... trong 
thế gian, đều chẳng có khả năng chuyển được. Cứ như vậy, lời tuyên 
bố ấy lần lượt lan khắp mười phương, các chúng trời, người... nghe 
đều hoan hỷ, cùng nói như thế này: “Bồ-tát như vậy, chẳng bao lâu 
sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, chuyển bánh xe chánh pháp làm lợi 
ích, an lạc cho muôn loài hàm thức. ” 


M 
Phẩm 14: NÓI VỀ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (I) 


Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nói, Đại Bồ-tát là người mặc áo giáp Đại 
thừa, thế nào gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồổ-tát mặc áo giáp Bố thí ba-la-mật-đa, 
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mặc áo giáp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồổ-tát mặc áo giáp bốn Tĩnh lự, mặc áo giáp bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồổ-tát mặc áo giáp bốn Niệm trụ, mặc áo giáp bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc 
áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp. pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là Đại Bồổ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp năm loại mắt, mặc áo giáp sáu 
phép thần thông, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp mười lực của Phật, mặc áo giáp 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức thân tướng Phật, này 
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức 
như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp ba lần ngàn thế giới, 
cũng khiến ba trong sáu cõi biến động; trong đó, những vật dụng tạo 
khổ ở địa ngục như lửa... và sự thống khổ nơi thân tâm của các loài 
hữu tình ấy, đều được dứt hết. Bồ-tát biết họ đã lìa được các khổ, 
liền vì họ xưng tán công đức Tam bảo, họ được nghe rồi, thân tâm an 
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lạc; từ đó chết đi, sinh vào trong cõi trời, người, liền được phụng sự, 
hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh 
pháp âm; trong đó, bàng sinh tàn hại lẫn nhau, dùng roi đánh đuổi 
bức bách, các khổ vô lượng, đều được dứt hết; Đại Bồ-tát biết họ đã 
ha các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ được 
nghe rồi, thân tâm an lạc. Từ đây chết đi, sinh vào cõi trời, người, 
liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồổ-tát, thân thừa cúng dường, 
nhận lãnh chánh pháp âm; trong đó quỷ giới, sợ hãi, đói khát, thân 
tâm tiểu tụy, khổ não, các khổ vô lượng đều được dứt hết. Bồ-tát 
biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; 
họ được nghe rồi, thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào cõi trời, 
người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng 
dường, nhận lãnh chánh pháp âm, này Thiện Hiện, như vậy gọi là 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại 
quang minh chiếu khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, 
cũng khiến ba trong sáu cõi của thế giới kia biến động; trong đó, địa 
ngục, bàng sinh, quỷ giới, có các khổ, đều được dứt hết; Bồ-tát biết 
họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ 
được nghe rồi, thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào trong cõi trời, 
người, liền được phụng sự, hầu hạ chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng 
dường, nhận lãnh chánh pháp âm, này Thiện Hiện, như vậy gọi là 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hay đệ tử của ông ta, ở ngã tư 
đường, trước đám đông, biến thành vô lượng loài hữu tình thọ các 
thứ khổ trong địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, cũng lại phóng hào 
quang làm đại địa biến động, khiến cho các cái khổ của loài hữu tình 
kia đều dứt hết, lại vì họ xưng tán Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, khiến 
họ nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào trong cõi trời, 
người, thừa sự, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, ở chỗ chư Phật, nhận 
chánh pháp âm. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có 
thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại 
quang minh, làm biến động đại địa, cứu vớt nỗi thống khổ của loài 
hữu tình ở ba đường ác trong vô lượng thế giới, khiến sinh vào cõi 
trời, người, thấy Phật, nghe pháp, cũng lại như vậy, tuy là có làm, 
nhưng không có một cái gì thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các 
pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát an trụ Bố thí ba-la-mật-đa, 
biến cả ba lần ngàn thế giới thành như ngọc phê lưu ly, tự thân cũng 
hóa làm Chuyển luân vương, có bẩy báu, quyến thuộc, trước sau vây 
quanh, trong đó, hữu tình cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho uống, 
cần y phục thì cho y phục, cần xe thì cho xe; hương xoa, hương bột, 
hương đốt, tràng hoa, phòng xá, ngọa cụ, đèn đuốc, thuốc men, vàng 
bạc, trân châu, san hô, bích ngọc và các thứ dụng cụ khác để nuôi 
sống, tùy theo sự như cầu, mà cho tất cả. Làm việc bố thí như vậy 
rồi, lại vì họ mà nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến 
họ nghe rồi, cho đến... chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với 
pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa thường chẳng xa ha, này 
Thiện Hiện, như thế gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa thành các loại hữu tình nghèo 
khổ, cô độc, tật nguyễn, bệnh hoạn; tùy theo nhu cầu của họ đều 
biến hóa ra mà cho. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa 
như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát an trú Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc biến thế giới 
thành như ngọc phê lưu ly, hoặc tự thân hóa làm Chuyển luân 
vương... Tùy theo nhu cầu của loài hữu tình mà cho là vì họ mà 
tuyên nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng lại như vậy, 
tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, sinh vào nhà Chuyển 
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luân vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô số 
trăm ngàn hữu tình ở bốn Tĩnh lự, hay bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở bốn Niệm 
trụ, hay bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm 
ngàn hữu tình ở pháp môn giải thoát Không, hay pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu 
tình ở Bố thí ba-la-mật-đa, hay Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn 
hữu tình ở năm loại mắt, hay sáu phép thần thông; hoặc lại an lập vô 
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở mười lực của Phật, hay bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: khiến an trụ rồi... cho đến chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, đối với pháp như vậy, thường chẳng xa lìa, này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là Đại Bồổ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông nơi ngã tư đường, biến ra vô lượng hữu tình, khiến an trú 
mười nẻo nghiệp thiện; hoặc lại khiến an trú bốn Tĩnh lự... cho đến 
trí Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa 
như vậy có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát vì hữu tình, sinh vào nhà Chuyển luân vương, nối 
ngôi Chuyển luân vương, an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình 
ở mười nẻo nghiệp thiện; hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn 
hữu tình ở bốn Tĩnh lự... cho đến trí Nhất thiết tướng, cũng lại như 
vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú An nhẫn ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an 
trú An nhẫn ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an 
trú An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn 
hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba-la-mật-đa? 
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Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến chứng 
đắc trí Nhất thiết trí, mặc áo giáp an nhẫn, thường tự nghĩ: Giả sử 
các loài hữu tình cầm đao, gậy, đất, đá... đến làm hại, ta hoàn toàn 
chẳng khởi lên một niệm tức giận và khuyên các loài hữu tình cũng 
nhẫn như vậy; Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy như ý nghĩ trong tâm và sự 
tiếp xúc với cảnh không trái nhau và khuyên các loài hữu tình an trú 
nhẫn như vậy... cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với 
nhẫn như vậy, thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như thế gọi là 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, đều 
cầm dao, gậy, đất đá... làm hại nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta. 
Khi ấy nhà ảo thuật... đối với các loài hữu tình biến hóa ra đó, đều 
chẳng khởi tâm muốn báo oán, mà khuyên những hữu tình ấy an trú 
an nhẫn như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như 
vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồổ-tát mặc áo giáp an nhẫn, tự an trú An nhẫn ba-la-mật- 
đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An 
nhẫn ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm 
nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của 
các pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an 
trú Tinh tấn ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an 
trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn 
hữu tình, an trú Tĩnh tấn ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồổ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên 
vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tỉnh 
tấn... cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với sự tinh tấn 
như thế, thường chẳng xa lìa, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại 
Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 
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Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà 
ảo thuật đó tự thể hiện hăng hái, thân tâm tinh tấn, cũng khuyên hữu 
tình được biến hóa ra, tu tinh tấn hăng hái như vậy. Thiện Hiện, theo 
ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, thân tâm tinh 
tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện. Cũng khuyên vô lượng, vô 
số trăm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn, thường 
chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái 
nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều 
như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an 
trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an trú 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu 
tình, an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú định 
bình đẳng, chẳng thấy các pháp có định, có loạn, mà thường tu tập 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa như vậy, cũng khuyên vô số trăm ngàn hữu tình 
tu tập tĩnh lự bình đẳng như vậy, cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, đối với định như thế, thường chẳng xa ha. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, nhưng 
nhà ảo thuật kia đối với pháp tự hiện, an trú định bình đẳng, cũng 
khuyên các loài hữu tình được biến hóa ra, tu tĩnh lự bình đẳng như 
vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có 
thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú định bình đẳng, cũng 
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khuyên hữu tình tu tập tính lự bình đẳng như vậy, thân tâm tính tấn, 
thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có 
một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, 
đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an 
trú Bát-nhã ba-la-mật-đa; Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an 
trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô số trăm ngàn 
hữu tình, an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồổ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa dứt 
mọi hý luận, chẳng thấy các pháp có sinh, diệt, nhiễm, tịnh và chẳng 
thấy có sự sai biệt giữa bờ bên này, bờ bên kia, cũng khuyên vô số 
trăm ngàn hữu tình, an trú nơi tuệ dứt mọi hý luận như vậy, cho đến 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với tuệ như thế thường chẳng 
xa ha. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, Ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà 
ảo thuật đó tự hiện an trú nơi tuệ dứt mọi hý luận, cũng khuyên các 
loài hữu tình biến hóa ra ấy, khiến họ tu tập Bát-nhã như vậy. Thiện 
Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa dứt mọi hý luận, 
cũng khuyên hữu tình tu tập nơi tuệ dứt mọi hý luận như vậy, thường 
chẳng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái 
nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều 
như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức 
như trên đã nói, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, 
dùng sức thần thông, tự biến thân mình, cùng khắp thế giới chư Phật 
như vậy, tùy theo sự ưa thích của hữu tình mà thị hiện, tự an trú Bố 
thí ba-la-mật-đa, khuyên kẻ xan tham, khiến an trú bố thí; tự an trú 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, khuyên kẻ phạm giới, khiến an trú tịnh giới; 
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tự an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, khuyên kẻ bạo ác, khiến an trú an 
nhẫn; tự an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, khuyên kẻ biếng trễ, khiến an 
trú tinh tấn; tự an trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, khuyên kẻ loạn tâm, 
khiến an trú tĩnh lự; tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, khuyên kẻ ngu 
si, khiến an trú diệu tuệ, Đại Bồ-tát như vậy, đã an lập hữu tình ở 
sáu pháp Ba-la-mật-đa rồi, lại tùy theo tiếng nói của mỗi loại mà nói 
pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe rồi, cho đến 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp tương ưng sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, thường chẳng xa ha. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, ở trước 
đám đông, nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà 
ảo thuật ấy, tự hiện an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng khuyên 
những hữu tình được biến ra, khiến họ an trú. Thiện Hiện, theo ý ông 
thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, 
tự hiện thân mình, tùy theo loài mà an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
cũng khuyên hữu tình, khiến họ an trú... cho đến chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thường chẳng xa ha, cũng lại như vậy, tuy có làm 
nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của 
các pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp các công đức 
như trên đã nói, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, làm lợi ích an lạc các loài hữu tình, 
chẳng xen lẫn tác ý về Thanh văn, Độc giác, nghĩa là chẳng nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở Bố thí ba-la- 
mật-đa.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, còn hữu tình 
như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình ở tịnh giới... cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Chẳng 
nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp không bên trong, 
còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an 
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lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở pháp không bên trong.” 
Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta 
sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở pháp không bên 
ngoài... cho đến pháp không tánh tự tánh.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta 
sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Tĩnh lự, còn hữu tình như thế sẽ 
chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình ở bốn Tĩnh lự.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu 
tình như thế ở bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, còn hữu tình như thế 
sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thế ở bốn Niệm trụ, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an 
lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Niệm 
trụ.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như vậy ở bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ 
thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở pháp môn giải thoát Không, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an 
lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn 
giải thoát Không.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, còn hữu tình như 
thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.” Chẳng nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở năm loại mắt, còn hữu tình như 
thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
hế ở năm loại mắt.” Chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở sáu phép thần thông, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” 


-~ 
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Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở sáu phép thần 
thông”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở mười 
lực của Phật, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở mười lực của Phật”; chẳng 
nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an 
lập hữu tình như thế ở bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Dự 
lưu, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ 
an lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an 
lập hữu tình như thế ở quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác, còn hữu tình như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: 
“Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu, quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và quả vị Độc giác”; chẳng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu 
tình như thế ở đạo Bồ-tát và quả vị Giác ngộ cao tột, còn hữu tình 
như thế sẽ chẳng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình 
như thế ở đạo Bồ-tát và quả vị Giác ngộ cao tột, này Thiện Hiện, 
như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa.” 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ta, Ở trước 
đám đông tại ngã tư đường, biến hóa ra vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình, an lập ở sáu pháp Ba-la-mật-đa... cho đến an lập quả vị Giác 
ngộ cao tột. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy 
là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi tâm làm 
đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình ở sáu pháp Ba-la-mật-đa... cho đến an lập vô lượng, vô 
số, vô biên hữu tình ở quả vị Giác ngộ cao tột. cũng lại như vậy, tuy 
có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh 
của các pháp là không, đều như huyễn hóa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 50 


Phẩm 14: NÓI VỀ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (2) 


Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa Phật đã dạy: Đại Bồ-tát 
chẳng mặc áo giáp công đức nên biết đó là mặc áo giáp Đại thừa? 
Vì sao? Vì tự tướng của các pháp là không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
sắc và tướng của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức là không. Nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là 
không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là không. Sắc xứ và tướng của sắc xứ là không; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ và tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không. Nhãn giới và tướng của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
và tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không. Nhĩ giới và tướng của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và 
tướng của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
là không. Tỷ giới và tướng của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tướng 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Thiệt giới và tướng của thiệt giới là không; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
và tướng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là không. Thân giới và tướng của thân giới là không; xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
và tướng của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không. Ý giới và tướng của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tướng của 
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pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. 

Địa giới và tướng của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. 

Thánh đế khổ và tướng của Thánh đế khổ là không; Thánh đế 
tập, diệt, đạo và tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. 

Vô minh và tướng của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tướng 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không. 

Pháp không bên trong và tướng của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh là không. 

Bốn Tĩnh lự và tướng của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc và tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không. 

Bốn Niệm trụ và tướng của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
là không. 

Pháp môn giải thoát Không và tướng của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện và tướng 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không. 

Bố thí ba-la-mật-đa và tướng của Bố thí ba-la-mật-đa là không; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tướng 
của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không. 

Năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không; sáu phép 
thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không. 

Mười lực của Phật và tướng nơi mười lực của Phật là không; 
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bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tướng của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng là không. 

Bồ-tát và tướng của Bồ-tát là không; mặc áo giáp công đức và 
tướng của mặc áo giáp công đức là không. 

Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này, Đại Bồổ-tát chẳng mặc áo 
giáp công đức, nên biết đó là mặc áo giáp Đại thừa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Thiện Hiện nên biết, trí 
Nhất thiết trí không tạo, không tác, các loài hữu tình cũng không tạo, 
không tác. Đại Bồổ-tát vì việc ấy mà mặc áo giáp Đại thừa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí Nhất thiết trí là không 
tạo, không tác? Các loài hữu tình cũng không tạo, không tác? Đại 
Bồ-tát vì việc ấy mà mặc áo giáp Đại thừa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Do vì những cái làm ra không thể được, nên trí Nhất thiết trí 
là không tạo, không tác; các loài hữu tình cũng không tạo, không 
tác. Vì sao? Thiện Hiện, vì ngã chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng 
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì ngã, rốt ráo 
không thể được. Hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, nho đồng, khả năng 
làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả 
năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến 
người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì hữu tình 
cho đến nhận thức, rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, huyễn chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì huyễn hóa, rốt ráo 
không thể được. Cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng phản 
chiếu, hoa đốm hư không, ánh nắng, ảo thành, việc biến hóa chẳng 
phảẩi tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng 
tác. Vì sao? Vì cảnh mộng cho đến việc biến hóa, rốt ráo không thể 
được. 
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Thiện Hiện, sắc chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng 
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc, rốt ráo không thể 
được; thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, 
thức rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, nhãn xứ chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhãn xứ, rốt ráo 
không thể được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, sắc xứ chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc xứ, rốt ráo 
không thể được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, nhãn giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhãn giới, rốt ráo 
không thể được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng 
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, nhĩ giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì nhĩ giới, rốt ráo 
không thể được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, tỷ giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì tỷ giới, rốt ráo 
không thể được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng 
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, thiệt giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thiệt giới, rốt ráo 
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không thể được: vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, thân giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thân giới, rốt ráo 
không thể được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì thân giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, ý giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì ý giới, rốt ráo 
không thể được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng 
phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, địa giới chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì địa giới, rốt ráo 
không thể được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, Thánh đế khổ chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng 
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Thánh đế khổ, 
rốt ráo không thể được; Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, vô minh chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì vô minh, rốt ráo 
không thể được: hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong, rốt ráo không thể được; pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳẩn mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo 
không thể được. 

Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, rốt ráo 
không thể được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng 
tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ, 
rốt ráo không thể được; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo rốt ráo không thể 
được. 

Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không chẳng phải tạo, chẳng 
phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không, rốt ráo không thể được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Bố thí 
ba-la-mật-đa, rốt ráo không thể được; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, năm loại mắt chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng 
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tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì năm loại mắt, 
rốt ráo không thể được; sáu phép thần thông chẳng phải tạo, chẳng 
phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì sáu 
phép thần thông rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, mười lực của Phật chẳng phải tạo, chẳng phải 
chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì mười lực 
của Phật, rốt ráo không thể được; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải 
tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì 
sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng rốt ráo không 
thể được. 

Thiện Hiện, chân như chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì chân như, rốt ráo 
không thể được; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, pháp trụ, pháp định, tánh ly sinh, tánh bình đẳng, 
thật tế chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng 
phải chẳng tác. Vì sao? Vì pháp giới cho đến thật tế, rốt ráo không 
thể được. 

Thiện Hiện, Bồ-tát chẳng phải tạo, chẳng phải chẳng tạo, 
chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? Vì Bồổ-tát, rốt ráo 
không thể được. 

Thiện Hiện, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng phải tạo, 
chẳng phải chẳng tạo, chẳng phải tác, chẳng phải chẳng tác. Vì sao? 
Vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, do nhân duyên ấy trí Nhất thiết trí không tạo, 
không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo, không tác; Đại Bồ-tát vì 
việc ấy nên mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, do vì nghĩa này Đại Bồ-tát chẳng mặc áo giáp 
công đức, nên biết, đó là mặc áo giáp Đại thừa. 

Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa Phật đã dạy: Sắc không 
buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức không buộc, không mở. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh sắc không sở hữu, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, không sở hữu, nên không 
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buộc, không mở. Vì tánh sắc là xa ha, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc là 
không, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc là vô tướng, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức là vô tướng. Vì 
tánh sắc là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
sắc là không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức là không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc là 
không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc là không tịnh, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức là không 
tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không buộc, không mở; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh 
nhãn xứ không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
nhãn xứ là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là 
tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là tịch nh, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là không, 
nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là vô tướng, nên 
không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tướng. 
Vì tánh nhãn xứ là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô nguyện, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhãn xứ là không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không sinh, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhãn xứ là không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không diệt, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhãn xứ là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không nhiễm, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhãn xứ là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, sắc xứ không buộc, không mở; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh 
sắc xứ không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, không sở hữu, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh sắc xứ là xa la, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
sắc xứ là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là tịch nh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
xứ là không, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ là 
vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là vô tướng. Vì tánh sắc xứ là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ là không sinh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ 
là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, nhãn giới không buộc, không mở; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh nhãn giới 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là xa 
ha, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là xa la, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhãn giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên 
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không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh nhãn giới là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh nhãn giới là không sinh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là không 
diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh nhãn giới là không nhiễm, nên không buộc, không mở; 
vì tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là 
không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, nhĩ giới không buộc, không mở; thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh nhĩ giới 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là xa ha, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là xa la, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
nhĩ giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là không, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là vô tướng, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh nhĩ giới là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì 
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tánh nhĩ giới là không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
nhĩ giới là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, tỷ giới không buộc, không mở; hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh tỷ giới không sở 
hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là xa lìa, nên không buộc, 
không mở; vì tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là tịch 
tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh tỷ giới là không, nên không buộc, không mở; vì tánh hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là vô tướng, nên không buộc, 
không mở; vì tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là vô tướng. Vì tánh tỷ giới là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở; vì tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không sinh, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh tỷ giới là không diệt, nên không buộc, không mở; 
vì tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh tỷ giới là không tịnh, nên không buộc, không mở; 
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vì tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, thiệt giới không buộc, không mở; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh thiệt giới 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, không 
sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là xa ha, nên 
không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì tánh thiệt 
giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịch tính, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh thiệt giới là không, nên không buộc, không mở; 
vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là vô tướng, 
nên không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh thiệt giới là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh thiệt giới là không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không sinh, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
thiệt giới là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, thân giới không buộc, không mở; xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh thân giới 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là xa 
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ha, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là xa la, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh thân giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tịch nh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh thân giới là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh thân giới là không sinh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là không 
diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh thân giới là không nhiễm, nên không buộc, không mở; 
vì tánh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là không 
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, không 
mở. 

Bạch Thế Tôn, ý giới không buộc, không mở; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh ý giới không sở hữu, nên 
không buộc, không mở; vì tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh ý giới là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là xa la, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh ý giới là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh ý giới 
là không, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh ý giới là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh 


www.daitangkinh.org 





1080 BÁT-NHÃ - BỘ 1 





pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì 
tánh ý giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh ý giới là không sinh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh ý 
giới là không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không diệt, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh ý giới là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở; vì tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh ý giới là 
không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, địa giới không buộc, không mở; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì tánh địa giới không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không sở hữu, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh địa giới là xa ha, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh địa giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh địa giới là không, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh địa giới là vô tướng, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô tướng. Vì 
tánh địa giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh địa giới là không sinh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không sinh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh địa giới là không diệt, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không diệt, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh địa giới là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh địa giới là không 
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tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, Thánh đế khổ không buộc, không mở; Thánh 
đế tập, diệt, đạo không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì 
tánh Thánh đế khổ không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Thánh đế tập, diệt, đạo, không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Thánh đế khổ là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Thánh đế tập, diệt, đạo là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Thánh đế khổ là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
Thánh đế tập, diệt, đạo là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Thánh đế khổ là không, nên không buộc, không mở; vì tánh 
Thánh đế tập, diệt, đạo là không, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Thánh đế khổ là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh 
Thánh đế tập, diệt, đạo là vô tướng. Vì tánh Thánh đế khổ là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh đế tập, diệt, đạo 
là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh Thánh đế khổ là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh đế tập, diệt, 
đạo là không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh Thánh đế 
khổ là không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh đế tập. 
diệt, đạo là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh Thánh 
đế khổ là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh 
đế tập, diệt, đạo là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Thánh đế khổ là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Thánh đế tập. diệt, đạo là không tịnh, nên không buộc, không 
mở. 

Bạch Thế Tôn, vô minh không buộc, không mở; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh vô minh 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô minh là xa ha, 
nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô minh là tịch 
tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô minh 
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là không, nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô 
minh là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não là vô tướng. Vì tánh vô minh là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô minh là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
vô minh là không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh vô minh là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh vô minh là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong không buộc, không mở; 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của pháp không bên 
trong không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không sở hữu, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là xa ha, nên 
không buộc, không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
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không bên trong là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là tịch tĩnh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là không, nên 
không buộc, không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
không bên trong là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là vô tướng. Vì 
tánh không bên trong là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh không bên ngoài cho 
đến không không tánh tự tánh là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh không bên trong là không diệt, nên không buộc, không 
mở; vì tánh không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh không bên ngoài 
cho đến không không tánh tự tánh là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh không bên trong là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, bốn Tĩnh lự không buộc, không mở; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì tánh bốn Tĩnh lự không sở hữu, nên không buộc, không mở; 
vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, không sở hữu, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là xa la, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là xa lìa, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tịch tĩnh, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là không, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là vô tướng, nên 
không buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô 
tướng. Vì tánh bốn Tĩnh lự là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô nguyện, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là không sinh, nên không buộc, 
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không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
bốn Tĩnh lự là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không tịnh, nên không buộc, không 
mở. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ không buộc, không mở; bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì 
tánh bốn Niệm trụ không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh 
bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo, không sở hữu, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh bốn Niệm trụ là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì tánh 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là tịch tĩnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
tịch nh, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là không, 
nên không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm 
trụ là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là vô tướng. Vì tánh bốn Niệm trụ là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bốn Niệm trụ là không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn 
Niệm trụ là không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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là không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không không buộc, không 
mở; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không buộc, không 
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh pháp môn giải thoát Không 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là xa lìa, nên không buộc, 
không mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là xa 
ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không 
là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh pháp môn giải thoát Không là không, nên không buộc, không 
mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là vô tướng. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là 
vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh pháp môn giải thoát Không là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh pháp môn giải thoát 
Không là không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh pháp 
môn giải thoát Không là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không tịnh, nên 
không buộc, không mở. 
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- Tổng biên tập 
- Các tổ vi tính v.v.. 
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NƠI XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH 
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


~~~rL~~~ 
L. Địa chỉ liên lạc: 
Xin gởi về hộp thư: 


* GIẢNG ĐƯỜNG LINH SƠN 
P.O. BOX 8§-264, Taipei - Taiwan, 100, R.O.C 


Hoặc địa chỉ: 


* THÍCH TỊNH HẠNH 


7F. 21, Sec.I, Chung — Hsiao, W.Road, Taipei-Taiwan, 100, R.O.C 
TEL: 886-2-2381-4434 / 2361-3015 /2361-3016; 

FAX: 886-2-23 14-1049 

E-Mail:]inhson@linhson.org.tw 

Web site: www.linhson.org.tw 








II. Địa chỉ ủng hộ dịch Kinh hoặc thỉnh Kinh: 
Ủng hộ dịch và in Đại Tạng Kinh hoặc thỉnh Kinh, dùng ngân phiếu hay chuyển 
băng, xin gởi về địa chỉ dưới đây: 


*- Dùng CHECK hoặc MONEY ORDER, 
Xin đề: LI KUANG LIEN, gởi theo hộp thư: 
P.O. BOX 8-264, Taipei —- Taiwan, 100, R.O.C 


* Nếu gởi ngân khoản xin để: CITIBANK, N.A., 
NO.117,2F, SEC.3, MIN-SHENG E. ROAD, TAIPEI-TAIWAN, 


R.O.C 
ACCOUNT NUMBER: 51362724 
BENEFICIARY: LI KUANG LIEN 
* Nếu Quý vị nào muốn trực tiếp gởi vào ngân khoản tại Hoa Kỳ 
xin đề: 


LI KUANG LIEN 
BANK OE AMERICA N. BRANCH: 2177 
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Ñ. ACCOUNT: 21774-09981 

- Mỗi một ngân phiếu, ngân hàng sẽ trừ chi phí thủ tục là 10.00 USD 

- Xin Quý vị để rõ ngân phiếu tên người lãnh là: LI KUANG LIEN 

- Trên ngân phiếu xin Quý vị viết cẩn thận, ngân hàng không chấp nhậ 

ngân phiếu đã bị bôi xóa. 
* Xin Quý vị chú ý: 

Nếu số ngân khoản trong ngân hàng đã chuyển tiển rồi, xin Quý vị đem 
giấy làm thủ tục ở ngân hàng có đề số tiển gởi tên người và địa chỉ, đánh Fax 


hoặc E-mail đến địa chỉ liên lạc trên, để nhận được giấy cảm tạ hoặc biên nhận, 
cũng như để tiện ghi vào số công đức và liên lạc, chứ ngân hàng không cho biết 


chỉ tiết. 


Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH 


Mẫu bìa mạ vàng: Nguyễn Đồng (California) 


www.daitangkinh.org 





